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Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại Học Duy Tân. Thư viện xin giới thiệu một tập hợp các bài trích báo – tạp chí được chọn lọc từ các tạp chí chuyên ngành, bao gồm các chủ đề như: Tin học, các vấn đề về dạy và học, về ngôn ngữ, quan hệ quốc tế, môi trường, pháp luật, phát triển kinh tế, y học, dược học, về vấn đề lạm phát và chống lạm phát ở Việt Nam hiện nay, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, xây dựng, kiến trúc, du lịch, văn học, điện tử - viễn thông 

Tài liệu được giới thiệu trong cuốn thư mục lần này là những bài trích từ các báo và tạp chí tiếng Việt, xuất bản trong năm 2019 có lưu trữ và phục vụ tại Thư Viện Trường Đại Học Duy Tân.

Các lĩnh vực, chủ đề được sắp xếp theo trật tự hệ thống phân loại DDC. Trong từng chủ đề, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệu và kèm theo phần định từ khóa để bạn đọc có thể tiện tra cứu và tìm tin trên phần mềm quản lý thư viện.

Mọi yêu cầu về đề tài cần bổ sung hoặc mở rộng, về bản sao toàn văn tài liệu gốc và những ý kiến đóng góp khác, xin vui lòng gửi về:

Phòng Nghiệp vụ Thư viện Trường Đại Học Duy Tân
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Blockchain những kẻ hở cần bảo mật/ Matthew Kuan, Fortinet// Tự động hóa ngày nay .- 2019 .- Số 218 .- Tr.19-20.

Nội dung: Trình bày vấn đề “Bảo vệ tương lai của công nghệ Blockchain tại châu Á – Thái Bình Dương”, ông Matthew Kuan, Giám đốc Giải pháp và Tiếp thị Fortinet Đông Nam Á và Hồng Kong đã phân tích: Tài chính hiện đang là “thị trường” chính để triển khai công nghệ Blockchain, xếp ngay sau đó là ngành vận tải, hậu cần. Điều quan trọng cần lưu ý là các công ty dịch vụ tài chính đang triển khai công nghệ Blockchain để hỗ trợ các quy trình xử lý tiền tệ có chủ quyền chính thống, không phải các giao dịch tiền ảo gây tranh cãi mà ban đầu đã khiến công nghệ Blockchain trên toàn thế giới ở các mảng dịch vụ chuyên nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất theo quy trình cũng đang có dấu hiện gia tăng.

Từ khóa: Công nghệ Blockchain, xử lý tiền tệ, bảo mật

2. Công nghệ in 3D góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe trong y tế như thế nào?/ TS. Lê Văn Thảo// Tự động hóa ngày nay .- 2019 .- Số 218 .- Tr.10-12.

Nội dung: Trình bày các ứng dụng chủ yếu của công nghệ in 3D trong lĩnh vực y tế. Cùng với ngành Công nghiệp hàng không vũ trụ và Công nghiệp Chế tạo ô tô, Y tế là một trong những ngành có hàm lượng ứng dụng công nghệ in 3D nhiều nhất hiện nay. Các bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ chỉnh hình và các nha sĩ,… đã và đang ứng dụng các công nghệ in 3D. Các mô hình phẫu thuật và hỗ trợ trực quan – thu được sau khi số hóa và/hoặc thiết kế 3D, ngày càng được sử dụng trong các bệnh viện và trường đại học y khoa trên thế giới.

Từ khóa: Công nghệ in 3D, chăm sóc sức khỏe, y tế

3. Công nghệ mạng phân phối nội dung CDN – Xu hướng tất yếu trong phát triển truyền hình số/ Trần Nam Trung// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số 4 (721) .- Tr.37-39.

Nội dung: Đề cập đến những xu hướng ứng dụng công nghệ này đang được triển khai trong lĩnh vực truyền hình, góp phần mở ra nhiều hướng kinh doanh tiềm năng cho các đài truyền hình, các công ty viễn thông kinh doanh dịch vụ truyền hình, video.

Từ khóa: Công nghệ CDN, truyền hình số, mạng truyền thông

4. Đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp: một số vấn đề cần quan tâm/ Lương Minh Huân, Nguyễn Thị Thùy Dương// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số (722) .- Tr.18-21.

Nội dung: Trình bày việc đổi mới công nghệ (ĐMCN) trong doanh nghiệp (DN) là nội dung quan trọng trong việc thực hiện những bước đi cụ thể của quá trình công nghiệp hóa đất nước. Do vậy, trong thời gian qua Đảng và Nhà nước đã có những giải pháp nhằm khuyến khích DN ĐMCN, đặc biệt là Chương trình ĐMCN Quốc gia đến năm 2020 đã được phê duyệt từ năm 2011. Tuy nhiên hiện nay, thực trạng ĐMCN trong DN còn nhiều hạn chế, cần tiếp tục được quan tâm, giải quyết.

Từ khóa: Đổi mới công nghệ, doanh nghiệp, công nghiệp hóa đất nước

5. Hệ thống tự động kiểm tra chương trình viết bằng ngôn ngữ “PASCAL”/ Nguyễn Tiến Dũng// Tự động hóa ngày nay .- 2019 .- Số 220 .- Tr.22-25.

Nội dung: Trình bày một đề xuất về hệ thống cho phép tự động kiểm tra tính chính xác của các chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình “PASCAL”, bằng cách: bắt đầu tự động kiểm tra đối với một bộ dữ liệu đầu vào cố định và tương ứng là kết quả thu được, cùng với dữ liệu tham chiếu. Hệ thống này thay thế cách kiểm tra thủ công (bằng cách tạo dữ liệu từ bàn phím máy tính và phân tích trực quan kết quả).

Từ khóa: Pascal, hệ thống tự động kiểm tra chương trình, ngôn ngữ lập trình

6. Một số xu hướng phát triển hệ điều khiển phân tán trong công nghệ/ Bùi Văn Huy, Phạm Văn Minh, Hoàng Quốc Xuyên// Tự động hóa ngày nay .- 2019 .- Số 220 .- Tr.18-21.

Nội dung: Trình bày những nghiên cứu tổng quan về xu hướng phát triển đối với hệ điều khiển phân tán trong hiện đại và tương lai gần. Kết quả nghiên cứu giúp những người làm việc trong lĩnh vực này có cơ sở để định hướng đúng đắn hơn trong thực tiễn công tác của mình, giúp cho những cơ sở đào tạo có định hướng để từng bước thay đổi chương trình đào tạo, tiếp cận yêu cầu thực tiễn.

Từ khóa: Điều khiển phân tán, công nghệ, công nghiệp

7. Thách thức và triển vọng của mạng thông tin di động 5G (Phần 1)/ Lê Văn Doanh, Nguyễn Triệu Sơn, Đỗ Đức Anh// Tự động hóa ngày nay .- 2019 .- Số 217 .- Tr.15-17.

Nội dung: Đề cập đến những thách thức cũng như triển vọng của việc triển khai mạng 5G trên thế giới và ở Việt Nam. Công nghệ mạng thông tin di động thế hệ thứ năm 5G đang được các quốc gia phát triển hàng đầu thế giới nhìn nhận như là chìa khóa của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện nay 5G chưa được tiêu chuẩn hóa và có nhiều thách thức mới cần được giải quyết, Việt Nam kỳ vọng sẽ là một trong quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này.

Từ khóa: Mạng thông tin di động, 5G, Công nghệ điện thoại di động

8. Thách thức và triển vọng của mạng thông tin di động 5G (Phần cuối)/ Lê Văn Doanh, Nguyễn Triệu Sơn, Đỗ Đức Anh// Tự động hóa ngày nay .- 2019 .- Số 218 .- Tr.26-27.

Nội dung: Trình bày các thách thức và triển vọng kết nối cộng đồng của mạng 5G. Mạng 5G tạo ra cuộc cách mạng về tốc độ lẫn sự ổn định cho thiết bị di động, xóa nhòa khoảng cách giữa tốc độ băng thông không dây và cố định cũng như kích hoạt làn sóng công nghệ, ứng dụng mới chưa từng có, có thể giải quyết các thách thức kết nối mọi lúc, mọi nơi, kết nối vạn vật.

Từ khóa: Mạng thông tin di động, 5G, công nghệ, thiết bị di động

9. Tương lai nền kinh tế số Việt Nam/ Lucky Cameron, Tạ Việt Dũng, Nguyễn Đức Hoàng// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số (722) .- Tr.22-24.

Nội dung: Trình bày tương lai nền kinh tế số Việt Nam. Một trong những bước đầu tiên trong tiến trình chuyển đổi về mặt chiến lược là tập trung nâng cao năng suất yếu tố tổng hợp, có thể thấy rõ điều này trong cách Việt Nam nắm bắt và đưa ra các chính sách, hành động theo làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hay kế hoạch tung ra mạng 5G trước nhiều quốc gia.

Từ khóa: Nền kinh tế số, cách mạng công nghiệp, 5G

10. Vận dụng lý thuyết di động xã hội trong quản lý nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao thích ứng với bối cảnh CMCN 4.0/ Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Đặng Kim Khánh Ly, Đỗ Thị Lâm Thanh// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2019 .- Số 4 (Tập 61) .- Tr.24-30.

Nội dung: Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) không chỉ mang đến những ứng dụng thông minh tạo ra những kiến tạo xã hội làm thay đổi đời sống của con người, mà còn đang đặt ra những thách thức trong việc xem xét lại các hệ khái niệm, các lý thuyết trong hoạt động nghiên cứu về chính sách và quản lý hiện nay. Một trong những tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng này chính là sự ra đời của các phương thức tổ chức và quản lý các nguồn lực khoa học và công nghệ (KH&CN) dựa vào nền tảng kỹ thuật số - nguyên nhân tạo ra những thay đổi về bản chất các mối quan hệ xã hội trong cộng đồng khoa học. Từ việc vận dụng lý thuyết về di động xã hội (DĐXH) trong xã hội học, bài báo tập trung phân tích những thách thức trong quản lý nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao, cũng như phân tích hệ khái niệm này và các chính sách quản lý thích ứng với bối cảnh CMCN 4.0 hiện nay.

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), chính sách quản lý nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao, chính sách thích ứng, di động xã hội (DĐXH), KH&CN chất lượng cao, nguồn nhân lực

QUAN HỆ QUỐC TẾ

1. Ảnh hưởng của Brexit đến ngành công nghiệp sáng tạo nước Anh/ Vũ Thanh Hà, Đinh Thị Ngọc// Nghiên cứu Châu Âu .- 2019 .- Số 6 (255) .- Tr.93 – 101.

Nội dung: Tập trung phân tích những tác động của Brexit đến ngành công nghiệp sáng tạo ở Vương Quốc Anh trong việc giảm các nguồn tài trợ từ các chương trình của EU, ảnh hưởng đến thị trường lao động, ảnh hưởng đến xuất khẩu của ngành công nghiệp sáng tạo, hơn thế nữa sẽ làm sự giảm tự do di chuyển của người nghệ sĩ.

Từ khóa: Brexit, các ngành công nghiệp, Anh

2. Ảnh hưởng của quan hệ hai bờ đến chính sách của Đài Loan trong vấn đề biển Đông giai đoạn 2008 – 2017/ Vũ Quý Sơn// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2019 .- Số 2 (210) .- Tr.67 – 80.

Nội dung: Tìm hiểu ảnh hưởng của quan hệ hai bờ đến chính sách của Đài Loan trong vấn đề biển Đông. Thông qua góc nhìn của lý thuyết quyền lực bất đối xứng, quan điểm chủ yếu trong bài là quan hệ hai bờ có xu hướng hòa hoãn, xích lại gần nhau thì tính tự chủ của Đài Loan tăng cao, từ đó không lựa chọn chính sách của Đài Loan trong vấn đề Biển Đông được mở rộng. Ngược lại, quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan ở vào trạng thái căng cẳng, thì tính tự chủ của Đài Loan sẽ bị suy giảm, từ đó sẽ khiến không gian lựa chọn chính sách của Đài Loan trong vấn đề Biển Đông sẽ thu hẹp hơn.

Từ khóa: Quan hệ hai bờ eo biển, Đài Loan, chính sách, biển Đông

3. Asean và biển Đông trong 10 năm qua : Thay đôi về nhận thức và chính sách/ Nguyễn Hùng Sơn// Nghiên cứu quốc tế .- 2018 .- Số 4 (155 ) .- Tr.47 – 66.

Nội dung: Đánh giá quá trình phát triển của “ vấn đề biển Đông” trong 10 năm qua và những thay đổi trong cách hiểu, nhận thức và vai trò của Asean trong vấn đề biển Đông.

Từ khóa: Biển Đông, nhận thức, chính sách, Asean

4. Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Malaysia và Thái Lan sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu/ Đặng Thành Chung// Nghiên cứu Châu Phi &Trung Đông .- 2019 . – Số 4 (164) .- Tr.26 – 33.

Nội dung: Khái quát một số bài học kinh nghiệm rút ra từ việc nghiên cứu thực tiễn chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Malaysia và Thái Lan sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu, từ đó rút ra một số quan điểm về mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững xã hội và môi trường ở Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng, kinh tế, khủng hoảng, Malaysia, Thái Lan

5. Bàn về chính sách liên minh của Mỹ: Quá khứ, hiện tại và tương lai/ Ngô Di Lân// Nghiên cứu quốc tế .- 2018 .- Số 4 (155 ) .- Tr. 186 – 210.

Nội dung: Phân tích ba đặc điểm chủ đạo trong chính sách liên minh của Mỹ và đánh giá triển vọng của hệ thống liên minh này trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, từ đó rút ra hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Từ khóa: Liên minh quân sự, chính sách đối ngoại, Mỹ

6. Bản chất chính trị trong quyết định rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu của tổng thống Donald Trump/ Lê Quang Mạnh, Nguyễn Đức Mạnh// Châu Mỹ ngày nay .- 2019 .- Số 1 (250) .- Tr.34 – 40.

Nội dung: Mặc dù quyết định rút nước Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đã được nhiều người dự đoán, bởi đây là một trong những nội dung quan trọng trong cương lĩnh tranh cử của ông Donald Trump, nhưng khi được công bố nó đã gây bất ngờ cho các quốc gia trên thế giới. Quyết định này không chỉ thuần túy là một vấn đề chống biến đổi khí hậu, mà nó còn mang đậm tính chính trị, tính giai cấp, nó xuất phát từ mục đích bảo vệ quyền lợi của tầng lớp tư bản công nghiệp, khống chế tầm ảnh hưởng của tầng lớp tư bản tài chính.

Từ khóa: Hiệp định Paris, biến đổi khí hậu, Donald Trump

7. Bang giao giữa Đại Việt với Trung Hoa giai đoạn cuối thế kỷ XIII nửa đầu thế kỷ XIV/ Đinh Tiến Hiếu// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2019 .- Số 2 (210) .- Tr.57 – 66.

Nội dung: Nêu quá trình thiết lập quan hệ bang giao giữa nhà Trần và nhà Nguyên, một vài đặc điểm trong quan hệ bang giao giữa nhà Trần và nhà Nguyên.

Từ khóa: Đại Việt, Trung Hoa, nhà Trần, nhà Nguyên

8. Biển Đông – Bàn đạp hay lực cản đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc/ Vũ Duy Thành// Nghiên cứu quốc tế .- 2018 .- Số 4 (155 ) .- Tr. 77- 94.

Nội dung: Tầm quan trọng của Biển Đông nói chung và đối với Trung Quốc nói riêng là không cần bàn cãi. Nhưng liệu Trung Quốc có nhất thiết phải độc chiếm Biển Đông thì mới thực hiện được mục tiêu chiến lược đó? Và liệu cục diện khu vực châu Á – Thái Bình Dương và thế giới trong thế kỷ XXI cho phép Trung Quốc biển Đông thành “ao nhà” hay không? Bài viết sẽ phân tích rõ vấn đề này.

Từ khóa: Biển Đông, Đường lưỡi bò, Trung Quốc

9. Biển Đông trong quan hệ Trung – Mỹ/ Vũ Duy Thành// Nghiên cứu quốc tế .- 2019 .- Số 1 (116) .- Tr.58 – 77.

Nội dung: Trình bày các nội dung: Kiểm soát biển và quyền lực nước. Những bài học từ lịch sử. Biển Đông trong chiến lược của Trung Quốc và Mỹ trong thế kỷ XXI. Vận động của quan hệ Mỹ - Trung và vấn đề biển Đông. Chiều hướng vấn đề biển Đông trong quan hệ Trung – Mỹ thời gian tới. Trung – Mỹ và biển Đông: Thỏa hiệp hay không thỏa hiệp.

Từ khóa: Biển Đông, quan hệ Trung - Mỹ, cạnh tranh chiến lược, châu Á – Thái Bình Dương

10. Brexit: Chặng đường chông gai của nước Anh/ Trần Đình Hưng//  Nghiên cứu Châu Âu .- 2019 .- Số 6 (255) .- Tr. 3 – 13.

Nội dung: Tập trung phân tích về quá trình Anh gia nhập EU, những nguyên nhân dẫn đến Brexit và tình hình hiện tại của cả hai bên.

Từ khóa: Brexit, Anh

11. Brexit: Những bài học về xây dựng và triển khai chính sách hội nhập/ Chu Thanh Vân// Nghiên cứu Châu Âu .- 2019 .- Số 6 (255) .- Tr.113 – 123.

Nội dung: Tập trung làm rõ những khác biệt trong quan điểm cốt lõi về hoạch định chính sách đối ngoại hay hội nhập vào các thể chế khác bên ngoài nước Anh và quan điểm cốt lõi về xây dựng mô hình nhà nước liên ban của EU, điểm yếu trong quy trình hoạch định, triển khai chính sách của nước Anh và EU, đồng thời chỉ ra một số bài học về hoạch định chính sách và hòa nhập với cộng đồng khu vực – quốc tế cho các nước với ý định hội nhập sâu vào toàn cầu hóa.

Từ khóa: Chính sách, EU, Anh, Brexit

12. Các nghiên cứu về vùng biên giới ở Đông Nam Á và vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc/ Tạ Thị Tâm// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2018 .- Số 12 (255) .- Tr.20 – 28.

Nội dung: Phân tích những nghiên cứu về vùng biên ở Đông Nam Á, nghiên cứu về vùng biên giới Việt – Trung và rút ra một số kết luận.

Từ khóa: Vùng biên giới, Đông Nam Á, Việt Nam

13. Chênh lệch phát triển giữa các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng/ Nguyễn Hồng Nhung// Khoa học xã hội Việt Nam .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 37 – 51.

Nội dung: Tập trung đánh giá thực trạng chênh lệch phát triển các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) kể từ năm 2002, khi các nước này thực hiện Khung khổ Chiến lược lần thứ nhất 2002 – 2012 (SF I 2002 – 2012) cho đến nay thông qua cách tiếp cận 4 – I: thu thập, cơ sở hạ tầng, liên kết, và thể chế, đồng thời đề cập đến các hoạt động hội nhập trong Asean và GMS nhằm giảm chênh lệch phát triển giữa các nước GMS.

Từ khóa: Chênh lệch phát triển, tiểu vùng sông Mê Kông, hội nhập kinh tế khu vực

14. Chiến lược phát triển nhân lực ngành công nghiệp của Osaka, Nhật Bản – Một số bài học vận vạn cho Đồng Nai, Việt Nam/ Đỗ Huy Hà, Phạm Văn Quốc//Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á .- 2019 .- Số 1 .- Tr.49 – 54.

Nội dung: Phân tích chiến lược phát triển nhân lực ngành công nghiệp của Osaka, Nhật Bản và đưa ra bài học vận dụng cho Đồng Nai Việt Nam.

Từ khóa: Nguồn nhân lực, chiến lược, ngành công nghiệp , bài học vận dụng, Việt Nam, Nhật Bản

15. Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc: Nguyên nhân và tác động/ Trần Việt Dung, Nguyễn Thùy Giang// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2019 .- Số 2 (210) .- Tr. 27 – 35.

Nội dung: Phân tích nguyên nhân của cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Diễn biến chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tác động của chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc đến thương mại và đầu tư quốc tế.

Từ khóa: Chiến tranh thương mại, Mỹ, Trung Quốc, nguyên nhân, tác động

16. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nhìn từ góc độ kinh tế chính trị Mác – Lênin/ Phạm Anh// Châu Mỹ ngày nay .- 2019 .- Số 1 (250) .- Tr.41 – 47.

Nội dung: Phân tích và làm rõ các khía cạnh cho thấy cuộc chiến này là biểu hiện ở cấp độ cao của cạnh tranh kinh tế, là hành vi bảo vệ lợi ích quốc gia và là biểu hiện đậm nét của khuynh hướng “chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch” đang quan trở lại.

Từ khóa: Chiến tranh thương mại, kinh tế chính trị, Mỹ, Trung Quốc

17. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và một số tác động đến Việt Nam/ Trần Thị Thanh Hương// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 136-138.

Nội dung: Trình bày diễn biến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc, tác động đối với thị trường tài chính – tiền tệ Việt Nam và giải pháp giảm thiểu tác động từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc.
Từ khoá: Chiến tranh thương mại, kinh tế toàn cầu, thị trường tài chính, Mỹ, Trung Quốc

18. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và những chiều kích cạnh tranh chiến lược/ Huỳnh Tâm Sáng// Nghiên cứu Châu Phi &Trung Đông .- 2019 . – Số 5(165) .- Tr. 28 – 35.

Nội dung: Tiếp cận chiến tranh thương mại Mỹ - Trung từ góc nhìn chính trị học cường quyền, tập trung vào cạnh tranh quyền lực nước lớn: qua đó khẳng định rằng cuộc chiến không chỉ đơn thuần diễn biến xung quanh lĩnh vực kinh tế mà bao hàm trong nó nhiều ý nghĩa sâu sắc hơn về lợi thế cạnh tranh. Qua chiến tranh thương mại, những chiều kích cạnh tranh chiến lược trong quan hệ Mỹ - Trung được phản ánh rõ nét hơn với các tính toán chiến lược, bao gồm cả yếu tố vật chất và tinh thần.

Từ khóa: Chiến tranh thương mại, cạnh tranh chiến lược, địa chính trị, Quan hệ, Mỹ, Trung Quốc

19. Chiến tranh thương mại trong cọ xát chiến lược Mỹ - Trung và lợi ích của Việt Nam/ Đỗ Lê Chi// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2019 .- Số 2 (210) .- Tr.48 – 56.

Nội dung: Giới thiệu sơ qua về cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Tác động của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và một số gợi ý chính sách.

Từ khóa: Chiến tranh thương mại, Mỹ, Trung Quốc, lợi ích, Việt Nam

20. Chiến tranh thương mại Trung – Mỹ: Tác động tới Mỹ và Trung Quốc/ Phạm Thị Thanh Bình, Vũ Thị Phương Dung// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2019 .- Số 2 (210) .- Tr.36 – 41.

Nội dung: Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được khởi tranh rất nhiều vấn đề, từ thuế trong ngành ô tô cho đến quan điểm quản lý kinh tế. Mặc dù Mỹ là quốc gia khởi động cuộc chiến nhưng Mỹ khó thắng Trung Quốc. Bài viết phân tích, phản ứng của Trung Quốc trước cuộc chiến thương mại và những tác động tới hai quốc gia cáo nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Từ khóa: Căng thẳng thương mại, Mỹ, Trung Quốc, phản ứng, tác động

21. Chính sách Châu Á của Mỹ: Nhìn đạo luật Ủy quyền quốc phòng 2019/ Nguyễn Nhâm// Châu Mỹ ngày nay// 2019 .- Số 1 (250) .- Tr.27 – 33.

Nội dung: Đạo luật Ủy quyền quốc phòng nêu các nội dung như: Thống trị không gian vũ trụ, chiến tranh hạt nhân quy mô nhỏ, cứng rắn hơn với Trung Quốc.

Từ khóa: Đạo luật, Ủy quyền, quốc phòng, phân bổ, hạt nhân, không gian,  chính sách châu Á, Mỹ

22. Chính sách chống khủng bố của Mỹ ở Afghanistan dưới thời Tổng thống Donald Trump/ Lộc Thị Thủy/ Châu Mỹ ngày nay .- 2019 .- Số 1 (250) .- Tr.18 – 26.

Nôi dung: Tập trung phân tích những nhân tố tác động đến chính sách chống khủng bố của Mỹ, chính sách chống khủng bố của Mỹ ở Afghanistan và đưa ra một số đánh giá.

Từ khóa: Chính sách chống khủng bố, Afghanistan, Donald Trump

23. Chính sách đối ngoại của Mỹ: Từ “Châu Á – Thái Bình Dương” đến “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”/ Nguyễn Hà Trang// Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á .- 2019 .- Số 4 (77)  .- Tr.20 – 25.

Nội dung: Phân tích chính sách đối ngoại của Mỹ: Từ “Châu Á – Thái Bình Dương” đến “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Mỹ

24. Chính sách hướng Đông của Ai Cập và cơ hội hợp tác Việt Nam – Ai Cập/ Nguyễn Thanh Hiền// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2019 .- Số 2 (162) .- Tr. 3 – 9.

Nội dung: Tập trung làm rõ  một nét cơ bản về bối cảnh ra đời và củng cố chính sách hướng Đông của các nước  Trung Đông, phân tích về chính sách hướng Đông của Ai Cập, đồng thời gợi mở và kiến nghị cho Việt Nam hướng tiếp cận với chính sách hướng Đông của Ai Cập nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác của Việt Nam với Ai Cập  trong thời gian tới.

Từ khóa: Ai Cập, chính sách hướng Đông, quan hệ hợp tác, Việt Nam, Ai Cập

25. Chính sách nhập cư châu Âu: Các yếu tố địa hình và nguyên nhân thất bại/ Hồ Thu Thảo// Nghiên cứu châu Âu .- 2019 . – Số 2 (221) .- Tr. 24 – 34.

Nội dung: Phân tích một số yếu tố quan trọng định hình nên chính sách nhập cư của châu Âu, từ đó đưa ra nguyên nhân đằng sau sự thất bại của EU trong việc tìm ra tiếng nói chung đối với vấn đề giải quyết khủng hoảng nhập cư, tập trung vào mâu thuẫn giữa lợi ích quốc gia của các nước thành viên và những giá trị nhân quyền mà EU theo đuổi.

Từ khóa: Khủng hoảng nhập cư, chính sách nhập cư, tị nạn, nhân quyền, Liên minh Châu Âu

26. Chính sách phát triển kinh tế biển ở Nhật Bản/ Nguyễn Quang Huy// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2019 .- Số 2 (162) .- Tr. 26 – 30.

Nội dung: Phân tích những tìm năng, lợi thế của Nhật Bản trong phát triển kinh tế và  một số chính sách phát triển kinh tế biển thời gian qua của đất nước này.

Từ khóa: Kinh tế biển, chính sách đại dương, Nhật Bản

27. Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của Thái Lan dưới thời Thủ tướng Thaksin (2001 – 2006) và một số gợi ý cho Việt Nam/ Lê Thị Anh Đào// Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á .- 2019 .- Số 1 .- Tr.42 – 48.

Nội dung: Phân tích chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của Thái Lan dưới thời Thủ tướng Thaksin và một số gợi ý cho Việt Nam.

Từ khóa: Phát triển nông nghiệp, nông thôn, thủ tướng Thaksin, Thái Lan

28. Công chúng và chính sách đối ngoại của chính quyền Trump giai đoạn 2017 – 2018/ Tô Anh Tuấn, Mai Hồng Tâm// Nghiên cứu quốc tế .- 2019 .- Số 1 (116) .- Tr.78 – 99.

Nội dung: Nhìn lại hai năm đầu cầm quyền của chính quyền Trump để giải thích tại sao công chúng lại có ảnh hưởng đa dạng như vậy đối với chính sách đối ngoại của chính quyền Trump.

Từ khóa: Công chúng, Donald Trump, chính sách đối ngoại

29. Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi sự doanh nghiệp tại Liên minh Châu Âu trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư/ Trần Thị Thảo, Đinh Mạnh Tuấn// Nghiên cứu Châu Âu .- 2019 .- Số 4 (223) .- Tr. 28 – 38.

Nội dung: Giới thiệu một số khái niệm về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, về doanh nghiệp vừa và nhỏ, và về khởi sự doanh nghiệp. Cơ hội và thách thức đối với DNVVN và khởi sự doanh nghiệp tại Châu Âu trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ hội, thách thức, Liên minh châu Âu

30. Cục diện thế giới hiện nay và hàm ý chính sách đối ngoại cho Việt Nam/ Lưu Thúy Hồng// Khoa học xã hội Việt Nam .- 2019 .- Số 4 .- Tr. 20-26.

Nội dung: Trên cơ sở phân tích cục diện thế giới hiện nay, bài viết đưa ra một số gợi ý chính sách cho hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới, gồm: tư tưởng chỉ đạo phương châm, nguyên tắc đối ngoại; sức mạnh quốc gia; quan điểm, chính sách với đối tác cụ thể tuyên truyền đối ngoại.
Từ khóa: Cục diện thế giới, chính sách, hoạt động đối ngoại.

31. Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung và tác động đến các nước ASEAN/ Vũ Xuân Thanh// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2018 .- Số 12 (255) .- Tr.63 – 69.

Nội dung: Chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ bắt đầu vào ngày 22/3/2018 khi Tổng thống Mỹ Donald Trup tuyên tố sẽ áp dụng mức thuế 50 tỷ USD cho hàng hóa Trung Quốc dựa theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, để ngăn chặn những gì học cho là hành vi thương mại không công bằng và hành vi trộm cắp tài sản sản trí tuệ...Bài viết tập trung phân tích diễn biến của cuộc chiến tranh thương mại này và tác động của nó đến các nước Asean.

Từ khóa: Chiến tranh thương mại, Mỹ, Trung Quốc, tác động, ASEAN

32. Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Campuchia và quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Lào và Việt Nam/ Prom Tevy// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2018 .- Số 12 (255) .- Tr.12 – 19.

Nội dung: Giới thiệu khái niệm về Khung chính sách nhằm phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, và vừa (MSME) ở Campuchia. Vai trò của MSME trong phát triển kinh tế của Campuchia và những thách thức. Các MSME ở Campuchia và sự hợp tác với các MSME từ CHDCND Lào và Việt Nam.

Từ khóa: Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Campuchia, Lào, Việt Nam

33. Dự báo tác động của Brexit đến hoạt động xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Liên minh châu Âu và Anh/ Phan Thị Thu Hiền// Nghiên cứu Châu Âu .- 2019 .- Số 6 (255) .- Tr.52 – 60.

Nội dung: Trước diễn biến khó lường của Brexit, bài viết nhằm đưa ra dự báo tác động của Brexit đối với hoạt động xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam  sang EU cũng như Anh Quốc với những viễn cảnh khác nhau về nội dung thỏa thuận song phương. Bài viết sử dụng kết quả khảo sát doanh nghiệp về hoạt động xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường EU giai đoạn 2017 – 2018.

Từ khóa: Brexit, xuất khẩu gỗ, Việt Nam, Liên minh Châu Âu, Anh

34. Đánh giá mô hình đối tác công tư trong phát triển nông nghiệp tại Việt Nam và các hàm ý chính sách/ Phạm Thị Minh Uyên// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2019 .- Số 1 (161) .- Tr.47 – 55.

Nội dung: Đánh giá tính hiệu quả của mô hình đối tác công tư trong phát triển nông nghiệp  tại Việt Nam nhằm gợi ý các giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của mô hình PPP các nhóm ngành hàng nông nghiệp.

Từ khóa: Mô hình, đối tác công tư, nông nghiệp bền vững, Việt Nam, chính sách

35. Đầu tư quốc tế: những rủi ro tiềm ẩn từ hoạt động trưng thu gián tiếp và bài học từ các nước châu Âu/ Lê Hoàng Minh, Bùi Phương Thảo// Nghiên cứu Châu Âu . – 2019 . – Số 1 (220) .- Tr. 68 – 78.

Nội dung: Bài viết làm rõ khái niệm, bản chất, và cơ chế xác định hành vi trưng thu gián tiếp dưới góc nhìn đa chiều của đầu tư quốc tế thong qua một số ví dụ điển hình tại các quốc gia châu Âu.

Từ khóa: Đầu tư quốc tế, trung thu gián tiếp, thương mại quốc tế

36. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Ấn Độ (2000 – 2017)/ Nguyễn Thu Trang// Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á .- 2019 .- Số 5 (78) .- Tr. 9 – 14.

Nội dung: Tập trung làm rõ thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Ấn Độ giai đoạn 2000 – 2017 và một số nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài quan trọng tại Ấn Độ.

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp, FDI, GDP, Ấn Độ

37. Điều chỉnh chiến lược Châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump/ Đặng Trí Dũng// Nghiên cứu quốc tế .- 2018 .- Số 4 (155 ) .- Tr. 95 – 118.

Nội dung: Phân tích những nhân tố điều chỉnh chiến lược Châu Á – Thái Bình Dương của chính quyền Trump, những điều chỉnh trong chiến lược của chính quyền Trump, những tác động đến khu vực và Việt Nam và một số vấn đề rút ra với Việt Nam.

Từ khóa: Chiến lược, chính quyền, Donald Trump, Châu Á – Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

38. Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội 19 và tác động đối với khu vực Đông Nam Á/ Bùi Nam Khánh, Bùi Thị Thu Huế// Nghiên cứu quốc tế .- 2019 .- Số 1 (116) .- Tr.116 – 138.

Nội dung: Phân tích những điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội 19 và tác động từ điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á.

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Trung Quốc, Đại hội 19

39. Điều chỉnh chính sách thương mại chung của Liên minh châu Âu và một số lưu ý đối với doanh nghiệp nghiệp xuất khẩu Việt Nam/ Nguyễn Bích Ngọc// Nghiên cứu Châu Âu . – 2019 . – Số 1 (220) .- Tr.79 – 90.

Nội dung: Đề cập tình hình phát triển quan hệ thương mại nội khối và ngoài khối của Liên minh châu Âu. Điều chỉnh trong chính sách thương mại chung của EU. Những vấn đề đặt ra đối với xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu.

Từ khóa: Chính sách thương mại chung, biện pháp thuế quan, Liên minh châu Âu

40. Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới/ Nguyễn Quang Thuấn, Hà Huy Ngọc, Phạm Sỹ An// Khoa học xã hội Việt Nam .- 2019 .- Số 3 .- Tr. 3 – 16.

Nội dung: Phân tích những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); trình bày thực tiễn triển khai chính sách thích ứng với BĐKH và chỉ ra những vấn đề đặt ra đối với ứng phó BĐKH vùng ĐBSCL; từ đó, đề xuất một số giải pháp.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, đồng bằng sông Cửu Long

41. Hệ thống chính trị của Liên minh châu Âu hậu Brexit/ Nguyễn Thị Trang// Nghiên cứu châu Âu .- 2019 . – Số 2 (221) .- Tr.5 – 45.

Nội dung: Tìm hiểu và phân tích những tác động của Brexit đối với hệ thống chính trị của EU, từ đó có cái nhìn mới hơn về vấn đề Brexit.

Từ khóa: Brexit, Anh, EU, tác động, chính trị

42. Hình thức hợp tác giữa Anh và Liên minh châu Âu trong lĩnh vực An ninh – Quốc phòng  - thời kỳ hậu Brexit/ Nguyễn Thị Phương Dung// Nghiên cứu Châu Âu .- 2019 .- Số 6 (255) .- Tr.84 – 92.

Nội dung: Nêu vai trò của Anh trong các hoạt động quốc phòng và an ninh của EU,cơ sở cho việc hợp tác giữa Anh và EU trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh thời kỳ hậu Brexit, hình thức hợp tác quốc phòng – anh ninh giữa EU và Anh thời kỳ hậu Brexit.

Từ khóa: An ninh, quốc phòng, hợp tác, EU, hậu Brexit

43. Hợp tác an ninh Nhật Bản – ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ XXI/ Nguyễn Thanh Minh// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2019 .- Số 1 (215) .- Tr.12 – 21.

Nội dung: Phân tích những nhân tố tác động đến chính sách hợp tác an ninh của Nhật Bản với Asean, hợp tác an ninh của Nhật Bản với Asean và một số trở ngại trong hợp tác an ninh giữa Nhật Bản và Asean.

Từ khóa: Hợp tác an ninh, Nhật Bản, Asean

44. Hợp tác chính trị - an ninh khu vực SADC/ Phạm Thị Kim Huế, Lê Văn Thắng// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2019 .- Số 2 (162) .- Tr. 36 – 43.

Nội dung: Tìm hiểu về tình hình hợp tác chính trị - an ninh của SADC thông qua những văn bản, nội dung ký kết cũng như việc quản lý xung đột và gìn giữ hòa bình tại một số điểm nóng ở khu vực miền Nam châu Phi.

Từ khóa: Hợp tác chính trị, an ninh. SADC

45. Hợp tác hải quân Việt Nam - Ấn Độ/ Trần Hoàng Long, Nguyễn Đắc Tùng// Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á .- 2019 .- Số 5 (78) .- Tr. 1 – 8.

Nội dung: Phân tích thực trạng hợp tác hải quân giữa hai quốc gia trong các khía cạnh: hoạt động ngoại giao của hải quân hai nước, tập trận hải quân, mua bán vũ khí, đào tạo…, qua đó đánh giá triển vọng hợp tác hải quân của hai nước trong lĩnh vực này trong thời gian tới.

Từ khóa: Việt Nam, Ấn Độ, hợp tác hải quân 

46. Hợp tác kinh tế trong Tiểu vùng Mekong mở rộng/ Ky Sereyvath// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2018 .- Số 12 (255) .- Tr. 3 – 11.

Nội dung: Trình bày khái quát chung về Chương trình hợp tác sông Mekong mở rộng (GMS) và các nước thành viên. Cơ hội và thách thức đối với chương trình GMS.

Từ khóa: Chương trình hợp tác sông Mekong mở rộng, cơ hội, thách thức

47. Hợp tác qua biên giới Đông Nam Phần Lan – Nga và một số kiến nghị cho Việt Nam/ Nguyễn Thị Vũ Hà, Nguyễn Anh Thu// Nghiên cứu châu Âu .- 2019 . – Số 2 (221) .- Tr.75 – 86.

Nội dung: Giới thiệu tổng quan về Chương trình hợp tác qua biên giới ( CBC) ở châu Âu và phân tích kinh nghiệm hợp tác biên giới Phần Lan – Nga để từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam là một nước thành viên của Asean và đang tích cực xây dựng các chương trình hợp tác biên giới với các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc.

Từ khóa: Hợp tác qua biên giới, Phần Lan, Nga 

48. Hợp tác quốc phòng châu Âu: Nhìn dưới góc độ địa chính trị/ Đoàn Thị Thu Hương// Nghiên cứu Địa lý nhân văn . – 2019 .- Số 1 (24) .- Tr.53 -59.

Nội dung: Tập trung xem xét vấn đề hợp tác quốc phòng châu Âu dưới góc nhìn địa chính thông qua việc triển khai CSDP nhằm cung cấp cơ sở cho các nghiên cứu đánh giá sâu hơn về vị thế địa chính trị của EU trong cấu trúc an ninh khu vực và thế giới.

Từ khóa: Chính sách phòng thủ, an ninh, CSDP, EU, địa chính trị, hội nhập khu vực

49. Khai thác thế mạnh về sự tương đồng lịch sử - văn hóa trong quan hệ giữa Việt Nam và Philippines/ Nguyễn Thị Lang Vinh// Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á .- 2019 .- Số 5 (78) .- Tr. 30 – 36.

Nội dung: Nêu sự tương đồng về văn hóa lịch sử giữa Việt Nam và Philippines. Khái quát quan hệ Việt Nam – Philippines. Giải pháp khai thác thế mạnh về tương đồng lịch sử - văn hóa giữa hai nước trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Việt Nam, Philippines, tương đồng, văn hóa, lịch sử

50. Kinh nghiệm thu hút FDI trong ngành nông nghiệp của một số nước Đông Nam Á/ Phạm Thu Hương, Vĩnh Bảo // Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2019 .- Số 1 (161) .- Tr. 34 – 40.

Nội dung: Các quốc gia Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia trong thời gian  qua đã thực hiện nhiều chính sách mở cửa, thu hút FDI trong ngành nông nghiệp.  Một số chính sách của các nước này có thể tham khảo, bao gồm  chính sách tự do hóa FDI trong nông nghiệp, thu hút FDI vào lĩnh vực nông nghiệp trọng tâm, những ưu đãi thuế và tài chính trong thu hút FDI vào ngành nông nghiệp.

Từ khóa: FDI, nông nghiệp,  Đông Nam Á, Lào, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Thái Lan

51. Kinh tế Châu Phi – Trung Đông năm  2018 và triển vọng và triển vọng/ Kiều Thanh Nga// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2019 .- Số 2 (162) .- Tr.16 – 27.

Nội dung: Đánh giá tổng quan tình hình kinh tế khu vực châu Phi – Trung Đông nói chung, của một số nền kinh tế chủ chốt ở khu vực nói riêng, tìm hiểu nguyên nhân và dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực năm 2019.

Từ khóa: Kinh tế, châu Phi, Trung Đông

52. Kinh tế nông nghiệp Ấn Độ - kinh nghiệm cho Việt Nam và triển vọng hợp tác giữa hai nước/ Vũ Trọng Hùng, Quách Thị Huệ// Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á .- 2019 .- Số 5 (78) .- Tr.15 – 21.

Nội dung: Trên cơ sở những thành công của Ấn Độ về phát triển nông nghiệp, Việt Nam có thể học hỏi, đúc rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn đất nước. Từ đó, quan hệ hợp tác kinh tế nông nghiệp giữa hai nước không ngừng phát triển và được nâng lên tầm cao mới.

Từ khóa: Cải cách kinh tế, nông nghiệp Ấn Độ, kinh nghiệm, Việt Nam, triển vọng

53. Lợi ích quốc gia trong quan hệ quốc tế/ Ngô Duy Ngọ// Nghiên cứu Châu Âu . – 2019 . – Số 1 (220) .- Tr. 46- 57.

Nội dung: Tập trung phân tích sự đan xen phức tạp về lợi ích và yếu tố quyết định đói với quá trình hoạch định, triển khai chính sách, đối ngoại của các nước thông qua các mối quan hệ giữa các quốc gia.

Từ khóa: Lợi ích quốc gia, ý thức hệ, quan hệ quốc tế

54. Một số đánh giá bước đầu về chiến lược kết nối Á – Âu của liên minh châu Âu/ Nguyễn Thị Thu Hà// Nghiên cứu Châu Âu . – 2019 . – Số 1 (220) .- Tr.36 – 45.

Nội dung: Nêu bối cảnh ra đời, mục tiêu cơ bản và kế hoạch triển khai, đánh giá về chiến lược Kết nối Á – Âu.

Từ khóa: Chiến lược kết nối Á – Âu, kết nối EU, Liên minh châu Âu kết nối giao thông, kết nối kỹ thuật, kết nối năng lượng, kết nối con người, kết nối bền vững

55. Một số vấn đề chính trị nổi bật ở Liên minh Châu Âu năm 2018 và dự báo năm  2019/ Trịnh Thị Hiền, Chử Thị Nhuần, Phạm Văn Phú/ Nghiên cứu Châu Âu . – 2019 . – Số 1 (220) .- Tr. 13 – 23.

Nội dung: Phân tích và làm rõ những biến động về tình hình chính trị ở EU năm 2018 và dự báo trong năm 2019.

Từ khóa: Liên minh Châu Âu, Đảng phái chính trị

56. Ngoại giao nhân dân giữa Trung Quốc – Việt Nam/ Giáp Thị Vịnh// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2019 .- Số 1 (209 ) .- Tr. 44 – 52.

Nội dung: Làm rõ nội hàm của ngoại giao nhân dân, phân tích quá trình phát triển và ý nghĩa của ngoại giao nhân dân giữa hai nước, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm phát triển hình thức ngoại giao này.

Từ khóa: Ngoại giao nhân dân, quan hệ ngoại giao, Trung Quốc, Việt Nam

57. Ngoại giao quan hệ đối tác của Trung Quốc từ sau cải cách mở cửa/ Trần Thu Minh// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2019 . -Số 3 (211) .- Tr. 43 – 53.

Nội dung: Khái quát đặc điểm ngoại giao quan hệ đối tác của Trung Quốc, đồng thời phân tích các yếu tố quyết định việc Trung Quốc lựa chọn đối tượng để thiết lập và nâng cấp quan hệ đối tác dưới hai góc độ: từ gốc độ lợi ích quốc gia và từ góc độ văn hóa chính trị của Trung Quốc.

Từ khóa: Quan hệ đối tác, ngoại giao, Trung Quốc

58. Nhân tố Liên Xô trong quan hệ Việt – Trung (1950 – 1979)/ Đặng Thúy Hà// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2018 .- Số 12 (208) .- Tr. 34 – 44.

Nội dung: Trên cơ sở khái quát chính sách đối ngoại của Liên Xô ở những thời kỳ khác nhau, cùng với sự thay đổi trong quan hệ giữa hai nước lớn trong hệ thống XHCN, bài viết phân tích vai trò ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của Liên Xô tới quan hệ Việt – Trung trong giai đoạn 1950 – 1979.

Nội dung: Quan hệ đối ngoại, Việt Nam, Trung Quốc, Liên Xô

59. Nhận diện tư duy chiến lược của Tổng thống Donald Trump/ Nguyễn Đình Luân// Châu Mỹ ngày nay .- 2019 .- Số 1 (250) .- Tr. 3 – 17.

Nội dung: Trên cơ sở phân tích các tuyên bố và thực tiễn triển khai chính sách trong hai năm qua của chính quyền Donald Trump, bài viết đưa ra một số đánh giá, nhằm nhận diện tư duy chiến lược của Tổng thống Donald Trump.

Từ khóa: Tư duy chiến lược, Donald Trump

60. Nhất thể hóa Liên minh Châu Âu hiện nay: Thách thức và xu hướng/ Nguyễn An Hà// Khoa học xã hội Việt Nam .- 2019 .- Số 6 .- Tr. 24 - 36.

Nội dung: Phân tích những thách thức và xu hướng nhất thể hóa của EU.

Từ khóa: Cải tổ, Liên minh Châu Âu, nhất thể hóa

61. Nhìn lại chính sách xoay trục dưới thời cựu Tổng thống Obama và những điều chỉnh hiện nay/ Đặng Trung Dũng// Nghiên cứu quốc tế .- 2019 .- Số 1 (116) .- Tr.100 -  115.

Nội dung: Đánh giá và nhìn lại chính sách xoay trục của chính quyền cựu Tổng thống Obama và tác động của nó tới tình hình chính trị, anh ninh đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương và đánh giá sự tiếp tục của chiến lược này dưới thời Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Từ khóa: Chính sách xoay trục, tái cân bằng, Obama

62. Nhìn lại quan hệ ngoại giao kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc – Một số đề xuất giải pháp/ Đào Thị Nguyệt Hằng// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2019 .- Số 1 (215) .- Tr.42 – 51.

Nội dung: Đề cập đến quan hệ ngoại giao kinh tế giữa Hàn Quốc và Việt Nam, những nhân tố thuận lợi và mốt số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Việt Nam, Hàn Quốc

63. Nhìn lại tám năm cuộc chiến tại Syria/ Nguyễn Thanh Hiền// Nghiên cứu Châu Phi &Trung Đông .- 2019 . – Số 4 (164) .- Tr.8 – 18.

Nội dung: Cuộc chiến tại Syria xuất phát từ một cuộc khủng hoảng phe phái nội bộ Syria năm 2011 dưới ảnh hưởng của phòng trào nổi dậy tại khu vực Trung Đông – Bắc Phi. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng này đã kéo dài sang năm thứ tám và biến thành cuộc chiến tranh ủy nhiệm với sự tham gia và can dự của rất nhiều lực lượng bên ngoài Syria, trong đó có hai nước lớn là Nga và Mỹ. Đã có thời điểm tưởng như đất nước này đã có thể chạm tới hòa bình song đến nay hòa bình thực sự vẫn chưa đến người dân Syria.Tại sao cuộc chiến Syria vẫn chưa thể hoàn toàn kết thúc? Triển vọng giải quyết nó sẽ ra sao? Nội dung của bài viết dưới đây sẽ phần nào trả lời cho hai câu hỏi trên.

Từ khóa: Cuộc chiến Syria, cuộc khủng hoảng

64. Những điều chỉnh chiến lược ngoại giao của Trung Quốc từ cải cách mở cửa đến nay (1978 – 2018)/ Lê Văn Mỹ// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2018 .- Số 12 (208) .- Tr. 26 – 33.

Nội dung: Kể từ khi tiến hành cải cách và mở cửa đến nay, trước những thay đổi của tình hình trong nước, tình hình khu vực và thế giới, Trung Quốc đã không ngừng bổ sung, điều chỉnh chiến lược ngoại giao nhằm góp phần đem lại hiệu quả cho công cuộc xây dựng đất nước cũng như nâng cao vai trò và vị trí của Trung Quốc trên trường quốc tế.

Từ khóa: Trung Quốc, cải cách mở cửa, chiến lược ngoại giao

65. Những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ dưới chính quyền Modi/ Tôn Sinh Thành// Nghiên cứu quốc tế .- 2018 .- Số 4 (155 ) .- Tr.119 – 138.

Nội dung: Ấn Độ dưới chính quyền Modi mặc dù có kế thừa chính sách đối ngoại của các chính phủ, nhưng đã có những điều chỉnh khá rõ nét về cả mục tiêu, phương châm đối ngoại cũng như những ưu tiên trong quan hệ với các khu vực và các đối tác lớn. Bài viết này sẽ xem xét chi tiết những điều chỉnh đó đồng thời tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến những điều chỉnh này.

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Ấn Độ, chính quyền, Narendra Modi

66. Những nhân tố tác động đến xu hướng liên kết của EU hậu Brexit trong trung hạn (2019 – 2025)/ Bùi Hải Đăng, Huỳnh Tâm Sáng/ / Nghiên cứu Châu Âu .- 2019 .- Số 6 (255) .- Tr.61 – 73.

Nội dung: Nhìn nhận những nhân tố tác động đến xu hướng liên kết của EU từ sau sự kiện cử tri Anh quyết định rời EU (Brexit) vào tháng 6/2016. Trong đó, những thách thức đối với tình hình chính trị - xã hội châu Âu như chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa dân tộc và các vấn đề kinh tế được tập trung xem xét nhằm có được bức tranh đầy đủ hơn về tính liên kêt của EU trong giai đoạn hậu Brexit. Những đánh giá về tình hình EU, trong chừng mực, là cơ sở giúp đề ra các khuyến nghị có thể giúp thúc đẩy tính gắn kế của EU trong bối cảnh quan hệ quốc tế trên thế giới đang vận động ngày càng phức tạp.

Từ khóa: Brexit, Liên minh Châu Âu, chủ nghĩa khu vực, xu hướng liên kết, thách thức

67. Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và hàm ý chính sách cho Việt Nam/ Đinh Công Tuấn// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2019 . – Số 4 (212) .- Tr.19 – 31.

Nội dung: Phân tích những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ sau đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc (2012) đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thông qua các chiến lược ‘Ngoại giao nước lớn” và “Vành đai và Con đường”. Từ đó, bài viết đã luận giải những hàm ý chính sách cho Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Việt Nam

68. Phản ứng của Nga của vụ thử hạt nhân năm 1998 của Ấn  Độ/ Hoàng Xuân Trường// Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á .- 2019 .- Số 4 (77)  .- Tr. 13 – 19.

Nội dung: Phân tích vài nét vấn đề hạt nhân trong quan hệ Ấn Độ - Nga sau Chiến tranh lạnh. Phản ứng của Nga trong thời điểm Ấn Độ thử hạt nhân năm 1998. Phản ứng của Nga sau các vụ thử hạt nhân của Ấn Độ.

Từ khóa: Nga, Ấn Độ, phản ứng, thử  nghiệm, hạt nhân

69. Phát triển kinh tế xanh ở Nhật Bản và bài học cho Việt Nam/ Lưu Ngọc Trịnh// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2019 .- Số 1 (215) .- Tr.30 – 41.

Nội dung: Phân tích những nguyên nhân phát triển kinh tế xanh ở Nhật Bản và những biện pháp và chính sách chủ yếu để xây dựng nền kinh tế xanh ở Nhật Bản và bài học cho Việt Nam.

Từ khóa: Mô hình tăng trưởng, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, Nhật Bản, Việt Nam

70. Phương tiện truyền thông mới – sức mạnh mềm thúc đầy văn hóa, ngoại giao văn hóa và đề xuất cho trường hợp Việt Nam/ Lê Thanh Bình// Nghiên cứu quốc tế .- 2018 .- Số 4 (155 ) .- Tr. 7- 18.

Nội dung: Phân tích vai trò của các phương tiện truyên thông mới và đưa ra các khuyến nghị về giải pháp phát triển phương tiện truyền thông mới góp phần thúc đẩy văn hóa đối ngoại – sức mạnh mềm của đất nước. Đó là các giải pháp đồng bộ, toàn diện liên quan đến quản lý, đầu tư, chiến lược, phát triển giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa, nâng cao dân trí, năng lực quốc gia trong gia đoạn hội nhập ngày nay.

Từ khóa: Phương tiện truyền thông mới, sức mạnh mềm, sức mạnh mềm quốc gia, văn hóa đối ngoại

71. Quan điểm chiến lược và lợi ích kinh tế của Việt Nam trong tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc từ sau Chiến tranh lạnh đến nay/ Trương Công Vĩnh Khanh// Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á .- 2019.-  Số 4 (77) .- Tr. 26 -32.

Nội dung: Bài viết đưa ra các quan điểm chiến lược về lợi ích kinh tế của Việt Nam trong tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc trên cơ sở phân tích lợi ích kinh tế Việt Nam trong việc khai thác các giá trị tài nguyên thiên nhiên vùng biển này đồng thời so sánh các yếu tố kinh tế giữa hai bên khi xảy ra các tranh chấp trên Biển Đông.

Từ khóa: Việt Nam, Trung Quốc, Biển Đông, quan điểm, lợi ích

72. Quan hệ Campuchia – Trung Quốc qua cách phân tích SWOT/ Đỗ Thanh Bình, Bùi Nam Khánh// Nghiên cứu quốc tế .- 2018 .- Số 4 (155 ) .- Tr. 160 – 185.

Nội dung: Thông qua việc sử dụng phương pháp phân tích SWOT, bài viết làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với Campuchia trong mối quan hệ với Trung Quốc từ khi Hun Sen trở thành Thủ tướng của Campuchia năm 1998 đến nay.

Từ khóa: Quan hệ, Campuchia, Trung Quốc, SWOT

73. Quan hệ đối ngoại của Xiêm với Anh dưới thời cầm quyền của vua Rama III (1824 – 1851)/ Hà Lê Huyền// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2018 .- Số 12 (255) .- Tr.46 – 55.

Nội dung: Phân tích bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước đã tác động tới quá trình thâm nhập của Anh đối với Xiêm, những biểu hiện cụ thể trong các ứng xử của Rama III đối với Anh, từ đó có thêm những cơ sở khoa học để làm rõ hơn về đặc trưng trong chính quyền của Xiêm như: mềm dẻo, linh hoạt, lựa chọn hay còn gọi là truyền thống “ngoại giao cây tre” từ trong lịch sử.

Từ khóa: Quan hệ đối ngoại, Xiêm, Anh, Vua Rama III

74. Quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc – Indonexia: Thực trạng và những vấn đề đặt ra/ Trần Thu Minh/ Trần Thu Minh// Nghiên cứu quốc tế .- 2018 .- Số 4 (155 ) .- Tr. 139 – 159.

Nội dung: Phân tích các nhân tố tác động cũng như tiến triển hợp tác trên các lĩnh vực chính trị - anh ninh, kinh tế - phát triển, văn hóa – xã hội trong hai giai đoạn 2005 – 2013 và 2013 đến nay, để thấy được nhu cầu hợp tác cũng như thực chất mức độ quan hệ hai nước hiện nay.

Từ khóa: Trung Quốc, Indonexia, quan hệ đối tác chiến lược

75. Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – Algeria/ Nguyễn Thị Quỳnh Hương// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2019 .- Số 2 (162) .- Tr. 28 – 35.

Nội dung: Trình bày tổng quan về nền kinh tế Algeria, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Algeria; khó khăn, thách thức và triển vọng phát triển quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Algeria.

Từ khóa: Quan hệ hợp tác kinh tế, Việt Nam, Algeria

76. Quan hệ kinh tế - thương mại Việt – Trung từ năm 2014 đến nay/ Doãn Công Khánh, Đặng Thị Thúy Hà// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2018 .- Số 12 (255) .- Tr.70 – 81.

Nội dung: Nhìn lại và đánh giá chuyển biến trong quan hệ thương mại hai nước từ năm 2014 đến nay, nêu lên những vấn đề tồn tại và một vài kiến nghị nhằm gia tang quan hệ thương mại Việt – Trung trong thời gian tới.

Từ khóa: Quan hệ kinh tế, quan hệ thương mại, Việt Nam, Trung Quốc

77. Quan hệ Nhật Bản – Trung Quốc từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1945 – 1971)/ Hoàng Minh Lợi// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2018 .- Số 12 (208) .- Tr.45 – 57.

Nội dung: Sauk hi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, Nhật Bản bước vào thời hiện đại (1945 – nay), còn tại Trung Quốc, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (1/10/1949) nhưng vì những nguyên nhân khách quan, chủ quan nên giữa hai quốc gia hầu như không có quan hệ từ năm 1945 – 1949. Tuy nhiên, sau đó quan hệ Nhật – Trung từ tình thế đối đầu dần chuyển sang một giai đoạn mới được thể hiện qua các mối quan hệ về lĩnh vực chính trị và lĩnh vực kinh tế. Bước chuyển biến lớn trong quan hệ ngoại giao này đã có tác động tích cực tới tiến trình phát triển của mỗi quốc gia từ đó đến nay.

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Nhật Bản, Trung Quốc, Chiến tranh Thế giới thứ hai, Tuyên bố chung

78. Quan hệ thương mại Anh – Liên minh Châu Âu trong bối cảnh Brexit: thực trạng và triển vọng/ Bùi Việt Hưng// Khoa học xã hội Việt Nam .- 2019 .- Số 6 .- Tr. 37 - 41.

Nội dung: Phân tích thực trạng và triển vọng quan hệ thương mại Anh – EU trong bối cảnh Brexit.

Từ khóa: Anh, Brexit, Liên minh Châu Âu, quan hệ thương mại
79. Quan hệ thương mại hàng hoá Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2008-2018 : thực trạng và những vấn đề đặt ra/ Nguyễn Thị Thuỷ, Lê Thị Hương// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- Số 541 .- Tr. 22-24.

Nội dung: Trình bày tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và cán cân thương mại VN-Trung Quốc 2000-2018; Kim ngạch xuất khẩu từ VN sang Trung Quốc và những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của VN sang Trung Quốc; Kim ngạch xuất khẩu của VN từ Trung Quốc và những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của VN từ Trung Quốc; Một số vấn đề đặt ra trong quan hệ thương mại giữa VN và Trung Quốc trong giai đoạn tới; các giải pháp nhằm cải thiện quan hệ thương mại của VN với Trung Quốc trong thời gian tới. . 

Từ khoá: Quan hệ thương mại hàng hoá, Việt Nam – Trung Quốc, xuất nhập khẩu

80. Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ từ sau đại hội XIX Đảng cộng sản Trung Quốc/ Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Thị Oanh// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2019 .- Số 1 (209 ) .- Tr. 28 – 43.

Nội dung: Làm rõ sự biến động trong mối quan hệ song phương Trung - Ấn, từ mối quan hệ “ấm”  về kinh tế, ‘lạnh” về chính trị - an ninh (khuôn khổ 3Cs) sang xu hướng hợp tác theo chiều hướng ổn định hơn, nhưng vẫn trong khôn khổ của “hòa bình lạnh” bởi các xung đột chính trị vẫn chưa được giải quyết triệt để (4Cs).

Từ khóa: Quan hệ đối ngoại, Trung quốc, Ấn Độ, Đại học XIX, Đảng cộng sản Trung Quốc

81. Quan hệ Việt – Pháp: Từ khởi nguồn lịch sử đến đối tác chiến lược sau hơn 45 năm nhìn lại/ Nguyễn Văn Lan// Nghiên cứu châu Âu .- 2019 . – Số 2 (221) .- Tr.63 – 73.

Nội dung: Trình bày mối quan hệ Việt – Pháp thời kỳ trước bình thường hóa. Thời kỳ mới trong quan hệ Việt – Pháp, sau hơn 45 năm nhìn lại. Bước tiếp nối quan hệ Việt – Pháp hướng tới tăng cường đối tác chiến lược.

Từ khóa: Quan hệ, Việt Nam, Pháp, lịch sử

82. Quy định về lao động trong Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ và thực hiện ở Mexico/ Phạm Thị Thu Lan// Khoa học xã hội Việt Nam .- 2019 .- Số 3 .- Tr. 49 – 57.

Nội dung: Giới thiệu quy định về lao động trong Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ và việc thực hiện quy định đó của Mexico; qua đó cung cấp thêm kinh nghiệm cho Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do trong việc giải quyết vấn đề lao động.

Từ khóa: Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ, lao động, Mexico

83. Sản xuất, tiêu dùng năng lượng của Ai Cập và bài học kinh nghiệm/ Nguyễn Bình Dương// Nghiên cứu Châu Phi &Trung Đông .- 2019 . – Số 4 (164) .- Tr. 19 – 25.

Nội dung: Nghiên cứu tình hình sản xuất và tiêu dùng năng lượng ở Ai Cập, tìm hiểu những thách thức  mà quốc gia này phải đối mặt để đảm bảo nhu cầu về năng lượng trong tương lai, đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong sản xuất và tiêu dùng năng lượng.

Từ khóa: Tiêu dùng, sản xuất năng lượng, năng lượng tái tạo, Ai Cập

84. Sáng kiến Mekong – Lan Thương và tác động đến Việt Nam/ Lộc Thị Thủy// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2018 .- Số 12 (255) .- Tr. 37 – 45.

Nội dung: Tập trung vào một số nội dung như: Bối cảnh ra đời và quá trình triển khai sáng kiến Mekong – Lan Thương; bước đầu đánh giá tác động của Sáng kiến này đến Việt Nam.

Từ khóa: Sáng kiến Mekong – Lan Thuong, tác động, Việt Nam

85. So sánh chất lượng cuộc sống ở Bangkok và Hà Nội thông qua nhóm chỉ số môi trường tự nhiên và nhà ở của Mercer/ Đỗ Thị Liên Vân// Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á .- 2019 .- Số 5 (78) .- Tr.49 – 56.

Nội dung: Nghiên cứu so sánh những điểm tương đồng và khác biệt về chất lượng cuộc sống của Bangkok và Hà Nội thông qua kết quả điều tra khảo sát về nhóm chỉ số môi trường tự nhiên và nhà ở của Mercer, đồng thời chỉ ra những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm đối với Hà Nội trong bối cảnh mới.

Từ khóa: Chất lượng cuộc sống, Bangkok, Hà Nội, Mercer

86. Tác động của Brexit đến xu hướng của dòng vốn FDI vào Việt Nam/ Bùi Quý Thuấn, Đỗ Hương Lan// Nghiên cứu Châu Âu .- 2019 .- Số 6 (255) .- Tr.124 – 136.

Nội dung: Phân tích sự kiện Brexit và ảnh hưởng của Brexit đến dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của các quốc gia châu Âu. Thực trạng dòng vốn đầutư FDI của EU vào vào Nam. Tác động của dòng vốn FDI vào Việt Nam. Một số gợi ý nhằm thu hút dòng vốn FDI của Anh và EU sau Brexit.

Từ khóa: Brexit, vốn FDI, Việt Nam

87. Tác động của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương đối với Việt Nam/ Ngô Văn Vũ, Nguyễn Thùy Dương, Phạm Văn Nghĩa// Khoa học xã hội Việt Nam .- 2019 .- Số 5 .- Tr.18 – 27.

Nội dung: Phân tích những cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam khi Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực và đề xuất một số giải pháp đối với Việt Nam.

Từ khóa: Hội nhập quốc tế, Hiệp định thương mại tự do, CPTPP, Hiệp dịnh Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

88. Tác động của sự kiện Brexit đến đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Anh/ Hà Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh// Nghiên cứu Châu Âu .- 2019 .- Số 6 (255) .- Tr.40 – 51.

Nội dung: Nghiên cứu về những đặc điểm và tình hình FDI ở quốc gia này trước năm 2016 – thời điểm diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rút khỏi Liên minh Châu Âu; đồng thời tổng hợp và đưa ra những dự đoán về ảnh hưởng của sự kiện Brexit tới nguồn vốn FDI sẽ đổ vào Anh trong thời gian tới.

Từ khóa: Sự kiện Brexit, hậu Brexit, vốn đầu tư, FDI, Anh

89. Tác động của tự do thương mại hóa thương mại đến đầu tư trực tiếp nước ngoài ở các nước Đông và Trung Âu giai đoạn 1993 – 2003/ Hoàng Xuân Trung// Nghiên cứu Châu Âu .- 2019 .- Số 4 (223) .- Tr. 39 – 47.

Nội dung: Bài viết phân tích quá trình chuyển đổi của các nước Đông và Trung Âu, đồng thời xem xét quá trình hội nhập của các nước này. Nghiên cứu cũng phân tích tác động của tự do hóa mại đến dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài và ảnh hưởng của quá trình tự do hóa đến việc làm. Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình tự do hóa thương mại đã thúc đẩy nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và làm tăng việc làm cho các nước Đông và Trung Âu.

90. Tác động về kinh tế của Brexit đến Liên minh Châu Âu và vương quốc Anh/ Nguyễn Thanh Lan, Nguyễn Thanh Hương// Nghiên cứu Châu Âu .- 2019 .- Số 6 (255) .- Tr.14 – 27.

Nội dung: Đưa ra những tác động về kinh tế đến Liên minh châu Âu nói chung, đến thương mại giữa EU27 và Vương Quốc Anh nói riêng nếu Anh rút khỏi EU, một quyết định mang tính bước ngoặt trong lịch sử hơn nửa thế kỷ của khu vực châu Âu; đồng thời đưa ra một vài kịch bản tác động đến kinh tế Vương quốc Anh nếu Brexit diễn ra.

Từ khóa: Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brexit, tác động kinh tế

91. Thất nghiệp trong giới trẻ Ai Cập: Thực trạng và nguyên nhân/ Vũ Thị Thanh// Nghiên cứu Châu Phi &Trung Đông .- 2019 . – Số 6(166) .- Tr.30 – 37.

Nội dung: Ai cập là một quốc gia có dân số đông, trẻ và tốc độ tăng dân số nhanh, tỷ lệ thất nghiệp ở Ai Cập cao ở mức nhất nhì trong khu vực. Trong đó, tỷ lệ những người trẻ tuổi thất nghiệp lại càng cao. Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng thất nghiệp trong giới trẻ và những nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp của giới trẻ ở quốc gia này.

Từ khóa: Giới trẻ, thất nghiệp, Ai Cập

92. Thị trường lao động ở Vương quốc Anh trong bối cảnh Brexit hiện nay và một số thách thức đặt ra/ Hồ Thị Thu Hồng, Lê Thị Kim Oanh// Nghiên cứu Châu Âu .- 2019 .- Số 6 (255) .- Tr. 28 – 39.

Nội dung: Sự kiện Brexit đã được dự báo là sẽ đem lại những ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế vương quốc Anh, bao gồm cả thị trường lao động. Nhưng thực tế  kể từ  tháng 6/2016 đến nay, thị trường lao động này vẫn ở trình trạng tốt. Tỉ lệ thất nghiệp ở Anh đang thấp nhất kể từ 1975, ở mức 4,2% bất chấp tình trạng bất ổn liên quan Brexit. Bài viết tìm hiểu thực trạng thị trường lao động của Anh và những thách thức Anh đang và sẽ phải đối mặt.

Từ khóa: Vương quốc Anh, Brexit, thị trường lao động, việc làm

93. Thực tiễn tăng cường hội nhập quốc phòng của EU và một số hàm ý chính sách/ Nguyễn Hải Lưu// Nghiên cứu Châu Âu .- 2019 .- Số 4 (223) .- Tr. 3 – 16.

Nội dung: Giới thiệu sơ lược quá trình chuyển đổi tư duy, chính sách về hội nhập quốc phòng của EU, thực tiễn triển khai một số cơ chế, hoạt động hội nhập quốc phòng của EU thời gian gần đây và một số hàm ý chính sách.

Từ khóa: EU, Hội nhập quốc phòng, chính sách

94. Tình hình EU năm 2018 và triển vọng năm 2019/ Nguyễn An Hà// Nghiên cứu Châu Âu . – 2019 . – Số 1 (220) .- Tr.3 – 12.

Nội dung: Năm 2018, Liên minh Châu Âu (EU) và các nước thành viên đối mặt với nhiều thách thức từ phát triển kinh tế, bất ổn chính trị - xã hội như chủ nghĩa dân túy trỗi dậy ở nhiều quốc gia châu Âu, vấn đề Brexit…Những bất ổn trong năm 2018, cho thấy EU sẽ có một năm 2019 đầy khó khăn ở phía trước. Bài viết phân tích, đánh giá tình hình Liên minh châu Âu năm 2018 và triển vọng năm 2019.

Từ khóa: EU, Liên minh châu Âu,  kinh tế, chính trị, xã hội, dự báo

95. Triển vọng giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên: Cơ hội và thách thức/ Trần Quang Minh// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2019 .- Số 1 (215) .- Tr. 3 – 11.

Nội dung: Phân tích và đánh giá về những nhân tố tích cực cũng như những thách thức cho việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian tới.

Từ khóa: Bán đảo Triều Tiên, vấn đề hạt nhân, cơ hội, thách thức

96. Trung Quốc sử dụng công cụ kinh tế trong tranh chấp biển Đông và khả năng áp dụng đối với Việt Nam/ Lê Thu Hà// Nghiên cứu quốc tế .- 2018 .- Số 4 (155 ) .- Tr. 19 – 46.

Nội dung: Thông qua khảo sát mục tiêu, cách thức và các thành tố tác động tới khả năng sử dụng công cụ kinh tế của Trung Quốc trên biển Đông, sẽ đưa ra các nhận định về khả năng Trung Quốc sử dụng công cụ kinh tế để tác động tới chính sách biển Đông của Việt Nam, đồng thời gợi ý các điều kiện để Việt Nam có thể hạn chế tác động chính sách này.

Từ khóa: Biển Đông, công cụ kinh tế, Việt Nam, Trung Quốc

97. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và quan điểm của Việt Nam/ Nguyễn Đức Toàn, Võ Thanh Giảng// Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á .- 2019 .- Số 5 (78) .- Tr.43 – 48.

Nội dung: Nêu sự ra đời của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và quan điểm của Việt Nam về DOC.

Từ khóa: Biển Đông, DOC, tuyên bố, Việt Nam

98. Từ hợp tác song phương đến sáng kiến hợp tác ba bên Ấn Độ - Nhật Bản – Việt Nam trong bối cảnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Tự do và Mở/ Nguyễn Trần Tiến// Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á .- 2019 .- Số 1 .- Tr.15 – 22.

Nội dung: Nhìn lại mối quan hệ hợp tác song phong Ấn Độ - Nhật Bản – Việt Nam từ đó đề xuất sáng kiến hợp tác ba bên trong bối cảnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Tự do và Mở (FOIP).

Từ khóa: Hợp tác song phương, Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam Dương, Thái Bình Dương

99. Vai trò của nước Pháp đối với xu hướng liên kết của Liên minh Châu Âu giai đoạn hậu Brexit/ Bùi Thị Thảo// Nghiên cứu Châu Âu .- 2019 .- Số 6 (255) .- Tr.102 – 112.

Nội dung: Phân tích dự báo các xu hướng liên kết then chốt của EU giai đoạn hậu Brexit và  những đóng góp của nước Pháp cho xu hướng đó.

Từ khóa: Hậu Brexit, thách thức, vai trò, Liên minh châu Âu, Pháp

100. Vai trò của Nga với những vấn đề an ninh Đông Á/ Lê Văn Mỹ, Đỗ Minh Cao// Nghiên cứu Châu Âu .- 2019 .- Số 5 (224) .- Tr.3 – 13.

Nội dung: Để đảm bảo lợi ích chiến lược của mình tại Châu Á – Thái Bình Dương, những năm gần đây, Nga tích cực thực hiện chính sách xoay trục  sang châu Á. Một trong những hướng quan trọng của chính sách này can dự vào vấn đề an ninh, đặc biệt tại Đông Á, đồng thời góp phần vào việc định hình cục diện an ninh tại đây. Hai chủ điểm cơ bản này được trình bày trong bài viết dưới đây nhằm nêu bật vai trò của Nga với tư cách là một đấu thủ “ ván cờ lớn”  trong khu vực.

Từ khóa: Nga, Đông Á, Biển Đông , an ninh

101. Vai trò trung gian – hòa giải của quốc gia tầm trung trong quan hệ quốc tế: Hàm ý cho Việt Nam/ Vũ Lê Thái Hoàng, Đỗ Thị Thủy// Nghiên cứu quốc tế .- 2019 .- Số 1 (116) .- Tr. 29 – 57.

Nội dung: Nêu khái niệm, đặc điểm của tiến trình trung gian – hòa giải, vai trò trung gian hòa giải của các quốc gia tầm trung, vai trò trung gian – hòa giải của Oxtrâylia, Indonesia, và hàm ý cho Việt Nam.

Từ khóa: Trung gian – hòa giải, quốc gia tầm trung, đối ngoại đa phương

102. Xu hướng quan hệ Thái Lan – Trung Quốc từ sau cuộc đảo chính 2014 đến nay/ Nguyễn Hồng Quang// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2018 .- Số 12 (255) .- Tr.29 – 36.

Nội dung: Tập trung phân tích một số nét chính về quan hệ chính trị ngoại giao, quan hệ văn hóa giữa Thái Lan và Trung Quốc từ sau cuộc đảo chính 2014 đến nay (2018).

Từ khóa: Quan hệ, Thái Lan, Trung Quốc, chính trị ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục

KINH TẾ

1. Giải pháp cho phát triển khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa theo hướng tăng trưởng xanh/ Trịnh Tuấn Sinh// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2019.- Số 542 .- Tr. 19-21.

Nội dung: Trình bày nhu cầu của phát triển khu công nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh; vấn đề đặt ra đối với thực trạng phát triển khu công nghiệp ở Thanh Hóa; giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý phát triển KCN ở tỉnh Thanh Hóa theo hướng tăng trưởng xanh.
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng xanh

2. Hiệu quả bảo hộ thương mại trong nền kinh tế Việt Nam – Tiếp cận từ bảng cân đối liên ngành/ Hồ Đình Bảo, Nguyễn Hậu, Bùi Trinh, Trương Như Hiếu// Kinh tế & Phát triển .- 2019 .- Số 264 tháng 6 .- Tr. 2-10.

Nội dung: Nghiên cứu này thực hiện đo lường mức độ bảo hộ hữu hiệu, hệ số lan tỏa của các thành tố của cầu cuối cùng đến tổng sản lượng, giá trị gia tăng và nhập khẩu dựa trên số liệu của bảng cân đối liên ngành của Việt Nam các năm 2012-2016. Kết quả thực nghiệm cho thấy trong những năm gần đây các chính sách bảo hộ dường như chỉ đang tập trung vào các ngành công nghiệp chế biến, chủ yếu là gia công với giá trị gia tăng và mức độ lan tỏa đến nền kinh tế ở mức thấp. Trong khi đó mức độ bảo hộ đối với các sản phẩm nông, lâm và thủy sản nội địa – những ngành hàng được xác định là lợi thế của khu vực kinh tế trong nước - là không đáng kể. Hệ số bảo hộ hữu hiệu âm ở tất cả các ngành nông, lâm, thủy sản và các ngành phụ trợ trong khi đó hệ số này lại tăng ở một số ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản. Điều này cho thấy những người nông dân và người tiêu dùng bị thiệt hại nhiều nhất, trong khi những người hoạt động trong các khâu trung gian trong chuỗi giá trị là đối tượng được hưởng lợi từ việc cắt giảm thuế quan. Bên cạnh đó, kết quả thực nghiệm cũng cho thấy Việt Nam bảo hộ kém hiệu quả đối với tất cả các ngành hàng trong cùng dòng hàng hóa so với Trung Quốc.

Từ khóa: Tỷ lệ bảo hộ hữu hiệu, tỷ lệ bảo hộ danh nghĩa, hệ số lan tỏa, số nhân giá trị gia tăng, bảng cân đối liên ngành

3. Liên kết khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong phát triển/ Chu Thúc Đạt// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam Á .- 2019 .- Số 3 (720) .- Tr.24-26.

Nội dung: Trình bày việc liên kết giữa các địa phương trong một vùng là phát triển mối quan hệ giữa không gian kinh tế với không gian tự nhiên, sinh thái, xã hội và không gian chính sách, thể chế để tạo ra lợi thế cạnh tranh động cho vùng, quốc gia, là cơ sở liên kết giữa các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) bền vững. Thực trạng liên kết giữa các địa phương trong phát triển vùng và liên kết vùng với nhau trong phát triển vùng và liên kết vùng với nhau trong thời gian qua đã bộc lộ những bất cập nhất định, cần được rút kinh nghiệm đối với các vùng trong cả nước.

Từ khóa: Liên kết, khai thức tiềm năng, phát triển kinh tế

4. Một số giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng Đồng bằng sông Cứu Long/ Nguyễn Văn Trọn// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 146-149.

Nội dung: Trình bày tình hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đề xuất một số giải pháp.

Từ khoá: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, xuất khẩu, nông nghiệp

5. Ổn định vĩ mô nhằm đảm bảo tính bền vững của tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam/ Đào Bùi Kiên Trung// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2019.- Số 542 .- Tr. 22-24.

Nội dung: Xây dựng nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và đưa ra một số khuyến nghị chính sách.
Từ khóa: Ổn định vĩ mô, Tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững

6. Phát triển khu công nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh : nghiên cứu trường hợp tỉnh Thanh Hóa/ Trịnh Tuấn Sinh// Nghiên cứu Kinh tế .- 2019 .- Số 4(491) .- Tr. 90-96.

Nội dung: Trình bày xu hướng phát triển khu công nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh ở Việt Nam và phân tích thực trạng quản lý môi trường trong phát triển các khu công nghiệp ở Thanh Hóa dưới góc độ quản lý kinh tế.

Từ khóa: Phát triển khu công nghiệp, tăng trưởng xanh, quản lý khu công nghiệp, công nghiệp sinh thái

7. Tăng cường phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn/ Nguyễn Tiến Long// Kinh tế & Phát triển .- 2019 .- Số 264 tháng 6 .- Tr. 11-22.

Nội dung: Bắc Kạn là tỉnh miền núi ở vùng Đông bắc Việt Nam với vị trí địa lý thuận lợi cho hoạt động buôn bán, vận chuyển và lưu thông hàng hóa với các cửa khẩu của các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà Nội. Trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quản lý, triển khai thực hiện quyết liệt các hoạt động phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh. Do vậy, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại ở Bắc Kạn hiện nay đã giảm rất nhiều. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới buôn lậu và gian lận thương mại ở tỉnh Bắc Kạn vẫn đang diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, khó kiểm soát, gây tác động xấu đến phát triển kinh tế - xã hội, bức xúc trong nhân dân. Từ thực tế trên cho thấy, tăng cường phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại ở tỉnh Bắc Kạn là rất cần thiết hiện nay.

Từ khóa: Giải pháp; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; tỉnh Bắc Kạn

8. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với vùng dân tộc thiểu số/ Lê Thị Anh Vân// Kinh tế & Phát triển .- 2019 .- Số 264 tháng 6.- Tri. 77-85.

 Nội dung: Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ đối với vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, bao gồm: các chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng; chính sách tín dụng hộ nghèo; các chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, cung cấp dịch vụ... và hỗ trợ trực tiếp, các chính sách hỗ trợ theo nhóm đối tượng, có chính sách chung và chính sách đặc thù. Các chính sách được phân tích trong giai đoạn 2016-2018. Quá trình thực hiện các chính sách này đã góp phần quan trọng vào việc xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy những hạn chế, bất cập từ việc hoạch định đến tổ chức thực thi các chính sách này. Do đó, bài viết đề xuất một số định hướng và khuyến nghị giải pháp đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với vùng dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

Từ khóa: Chính sách; Dân tộc thiểu số; Nông thôn mới; Phát triển bền vững; Xóa đói, giảm nghèo

9. Triển vọng kinh tế Việt Nam 2019-2020 và một số cảnh báo/ Lê Tất Phương, Đinh Thị Hảo// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2019 .- Số 4 (Tập 61) .- Tr.1-7.

Nội dung: Năm 2018 là dấu môc quan trọng, là năm đánh dấu nửa chặng đường của kỳ kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội năm 2016-2020. Kết quả của chặng đường này có vai trò quan trọng không chỉ góp phần quyết định khả năng hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm đã đặt ra mà còn tạo ra đà cho việc phát triển kinh tế các năm tiếp theo. Nghiên cứu này đưa ra các phân tích và dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam trong hai năm 2019-2020.

Từ khóa: Dự báo, kịch bản, tăng trưởng, triển vọng kinh tế, Việt Nam

10. Việc làm công phi chính thức và bất bình đẳng thu nhập hộ gia đình ở Việt Nam/ Trần Quang Tuyến// Kinh tế & Phát triển .- 2019 .- Số 264 tháng 6.- Tri. 55-65.

 Nội dung: Sử dụng bộ dữ liệu điều tra mức sống hộ gia đình năm 2016, kết hợp với phương pháp phân tách bất bình đẳng theo nguồn thu nhâp, nghiên cứu này đã lượng hóa đóng góp của thu nhập từ viêc làm công phi chính thức tới bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam. Kết quả chỉ ra rằng thu nhâp từ làm công phi chính thức làm giảm bất bình đẳng ở cả thành thị và nông thôn, cũng như ở tám vùng địa lý của Việt Nam. Tác động tương tự cũng được tìm thấy ở nguồn thu nhâp từ nông nghiệp. Trong khi đó, thu nhập từ việc làm phi nông nghiệp tự làm làm gia tăng đáng kể bất bình đẳng ở tất cả các vùng. Thu nhập từ làm công chính thức làm tăng nhiều tới bất bình đẳng ở mọi vùng, ngoại từ vùng Đông Nam Bộ. Kết quả nghiên cứu cung cấp một số hàm ý chính sách về giảm nghèo và bất bình đẳng ở Việt Nam.

Từ khóa: Bất bình đẳng, làm công phi chính thức, phân tách hệ số Gini, tám vùng địa lý

11. Việt Nam trong cục diện kinh tế thế giới / Võ Đại Lược, Phạm Văn Nghĩa// Khoa học xã hội Việt Nam .- 2019 .- Số 4 .- Tr. 3-12.

Nội dung: Phân tích những khó khăn và đưa ra giải pháp cho Việt Nam trong điều kiện nên kinh tế - xã hội Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhưng Việt Nam muốn phát triển, muốn bứt phá thì không thể không thực hiện những giải pháp tổng thể, toàn diện với nhiều đột phá, bởi thực tiễn thế giới đã chứng minh, không có một nước nào đạt được phát triển mà không phải trải qua con đường đầy chông gai này.
Từ khóa: Cục diện kinh tế thế giới, phát triển kinh tế, Việt Nam.

12. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá sự phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội theo hướng bền vững/  Nguyễn Thị Cẩm Thuý// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- Số 541 .- Tr. 13-15.

Nội dung: Trình bày nhóm chỉ tiêu đánh giá phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững về mặt kinh tế, Xã hội và môi trường. 

Từ khoá: Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, phát triển nông nghiệp, thành phố Hà Nội

13. Xu hướng phát triển mới của nên kinh tế thế giới: cơ hội và thách đối với Việt Nam/ Bùi Thu Trang// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2019.- Số 542 .- Tr. 16-18.

Nội dung: Trình bày các xu hướng phát triển mới của nên kinh tế thế giới và cơ hội, thách thức đối với Việt Nam.
Từ khóa: Phát triển kinh tế, kinh tế thế giới
TÀI CHÍNH
1. Đánh giá những chuyển biến trong điều hành chính sách tỷ giá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế/ Nguyễn Thị Hồng Nhung// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2019.- Số 542 .- Tr. 51-53.

Nội dung: Trình bày cách nhận diện chính sách tỷ giá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới; một số đánh giá về điều hành chính sách tỷ giá của NHNN Việt Nam thời gian qua.

Từ khóa: Chính sách tỷ giá, hội nhập kinh tế quốc tế

2. Giải pháp tháo gỡ rào cản tiếp cận tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa/ Nguyễn Văn Hưởng, Hoàng Xuân Nghĩa// Nghiên cứu kinh tế .- 2019 .- Số 3(490) .- Tr. 41-49.

Nội dung: Trình bày thực trạng khó khăn tài chính và khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, phân tích nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp chính sách tháo gỡ rào cản trong tiếp cận tài chính cho nhóm doanh nghiệp này.

Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, rào cản tiếp cận tài chính, chính sách SME

3. Kinh nghiệm huy động vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp ở một số quốc gia/ Hoàng Thị Việt// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 143-145.

Nội dung: Trình bày kinh nghiệm huy động vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp ở một số quốc gia như Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, từ đó rút ra một số bài học cho Việt Nam.
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp, thu hút đầu tư, vốn đầu tư, Việt Nam

4. Liên kết nhân quả bất đối xứng giữa các thị trường chứng khoán ASEAN-6/ Huỳnh Thái Huy// Jabes - Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á .- 2019 .- Số 1 .- Tr. 49-69.

Nội dung: Nghiên cứu phân tích sự hiện diện của hội nhập thị trường tài chính giữa sáu thị trường chứng khoán ASEAN (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam), thông qua kiểm định nhân quả bất đối xứng Hatemi-J. Kết quả kiểm định nhân quả đối xứng đề xuất 10 mối liên kết nhân quả giữa các thị trường. Thị trường Malaysia chịu tác động nhân quả Granger từ tất cả thị trường ASEAN-6 còn lại. Mặt khác, kết quả kiểm định nhân quả bất đối xứng phát hiện sự hiện diện của hai mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa Singapore và Việt Nam trong trạng thái giá lên, Malaysia và Indonesia trong trạng thái giá xuống. Bên cạnh đó, kiểm định nhân quả bất đối xứng cũng thừa nhận vai trò vượt trội của thị trường Singapore trong trạng thái giá lên.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán; Bất đối xứng; Liên kết nhân quả; Hội nhập tài chính

5. Mối quan hệ giữa cảm tính nhà đầu tư và chính sách cổ tức: Bằng chứng tại Việt Nam/ Nguyễn Thị Ngọc Trang, Bùi Kim Phương// Jabes - Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á .- 2019 .- Số 1 .- Tr. 5-25.

Nội dung: Bài báo nghiên cứu mối quan hệ giữa cảm tính nhà đầu tư và chính sách cổ tức của công ty. Sử dụng dữ liệu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn 2009-2016, bài báo cho thấy cảm tính nhà đầu tư không có tác động đến chính sách cổ tức của công ty. Như vậy, bằng chứng thực nghiệm này không ủng hộ lý thuyết nuông chiều nhà đầu tư về cổ tức do Baker và Wurgler (2004) đề xuất. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu lại ủng hộ lời giải thích dựa trên vòng đời công ty của DeAngelo và cộng sự (2006). Bên cạnh đó, bài báo còn cho thấy chính sách cổ tức năm trước, khả năng sinh lợi, cơ hội đầu tư, mức độ nắm giữ tiền và rủi ro hệ thống là các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chi trả cổ tức của công ty.

Từ khóa: Cảm tính nhà đầu tư, Chính sách cổ tức

6. Mối quan hệ giữa hỗ trợ phát triển chính thức và đầu tư trực tiếp nước ngoài : bằng chứng thực nghiệm từ các nước Châu Á/ Trương Đông Lộc, Đinh Thị Ngọc Hương// Nghiên cứu kinh tế .- 2019 .- Số 3(490) .- Tr. 11-19.

Nội dung: Nghiên cứu này đo lường ảnh hưởng của joox trợ phát triển chính thức (ODA) đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nước đang phát triển ở khu vực Châu Á. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu là các số liệu có liên quan của 8 quốc gia có sự tương đồng về thể chế và chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn 1990-2016. Kết quả ước lượng bằng mô hình hiệu ứng cố định cho thấy tồn tại mối quan hệ phi tuyến tính giữa ODA và FDI….

Từ khóa: ODA, FDI, các nước đang phát triển ở Châu Á

7. Mối quan hệ giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và vốn đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước tại Việt Nam và hàm ý chính sách/ Lê Thanh Tùng// Nghiên cứu kinh tế .- 2019 .- Số 4(491) .- Tr. 3-9.

Nội dung: Phân tích tổng quan mối quan hệ giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và vốn đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước tại Việt Nam trong giai đoạn 1995-2017. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tác động tích cực đến vốn đầu tư của khu vực kinh tế  ngoài nhà nước tại Việt Nam. Beeb cạnh đó, bài viết cũng đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm gắn kết chặt chẽ hơn giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và vốn đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước tại Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đầu tư ngoài nhà nước

8. Một số vấn đề kinh tế trong quản lý hoạt động đầu tư công/ Phạm Văn Hùng, Trần Văn Thể// Ngân hàng .- 201- .- Số 11. Tr. 2-6.

Nội dung: Trình bày quan niệm về đầu tư công, các nguyên tắc quản lý đầu tư công, quá trình hoàn thiện quản lý đầu tư công trên thế giới, quản lý đầu tư công tại Việt Nam, gợi mở một số vấn đề trong sửa Luật đầu tư công.

Từ khóa: Quản lý hoạt động, đầu tư công

9. Phân tích hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam/ Lê Văn Luyện, Nguyễn Đức Hải// Ngân hàng .- 2019 .- Số 12 .- Tr. 16-20.

Nội dung: Trình bày cơ sở lý thuyết; thực trạng hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam; Đề xuất khuyến nghị.

Từ khóa: Tổ chức tài chính, tài chính vi mô, Việt Nam

10. Phòng ngừa quỹ tín dụng đen đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn/ Nghiêm Văn Bảy// Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- 2019 .- Số 6(191) .- Tr. 24-27.

Nội dung: Bài viết phân tích những tác động xấu của quỹ tín dụng đen và đưa ra một số giải pháp nhằm phòng ngừa sự hoạt động của quỹ tín dụng đen để phát triển nông nghiệp, nông thôn trong thời gian tới.
Từ khóa: Nông nghiệp, nông thôn, tín dụng, quỹ tín dụng đen

11. Phương thức dựng sổ trong chuyển nhượng vốn nhà nước/ Nguyễn Khánh Thu Hằng// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 31-33.

Nội dung: Phân tích phương thức dựng sổ, sự cần thiết của phương thức dựng sổ và những điểm mới liên quan đến phương thức dựng sổ nhằm giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt được các nội dung quy định về việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ.

Từ khoá: Phương thức dựng sổ, cổ phần, doanh nghiệp, kế toán, chuyển nhượng vốn

12. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015/ Nguyễn Viết Thành, Lê Văn Đạo, Phí Mạnh Hồng// Kinh tế & Phát triển .- 2019 .- Số 264 tháng 6 .- Tr. 23-33.

Nội dung: Bài nghiên cứu này đánh giá mối quan hệ giữa các nhân tố tác động đến việc nâng cao năng suất lao động, trong đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một nhân tố quan trọng. Căn cứ trên cách tiếp cận của Kumar & Russell (2002), thay đổi năng suất lao động được phân rã làm 3 thành phần: (i) Thay đổi hiệu quả kỹ thuật (TEC); (ii) Thay đổi công nghệ chung (TC); (iii) Tăng trưởng vốn (KD). Trong khi, nhân tố tăng trưởng vốn (KD) đóng góp cho sự gia tăng năng suất trong giai đoạn đầu thì tăng trưởng công nghệ là chìa khóa của tăng trưởng bền vững. Nghiên cứu áp dụng tại Việt Nam cho giai đoạn 2011-2015 cho thấy có mối quan hệ tương quan giữa dòng vốn FDI và thay đổi hiệu quả kỹ thuật (TEC) trong việc nâng cao năng suất lao động. Bài nghiên cứu đưa ra một số chính sách quan trọng nhằm hướng đến phát triển bền vững tại Việt Nam.

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hiệu quả kỹ thuật, năng suất lao động

13. Tác động của phát triển tài chính đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trong khối Liên minh châu Âu/ Dương Thị Bình Minh, Lê Thị Mai// Jabes - Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á .- 2019 .- Số 1 .- Tr. 26-48.

Nội dung: Đánh giá tác động của hệ thống tài chính đối với tăng trưởng kinh tế cho một mẫu gồm 25 quốc gia trong khối Liên minh châu Âu trong giai đoạn từ năm 2004 - 2016. Đồng thời, các tác giả cũng phân chia các quốc gia thành ba nhóm chính nhằm xem xét trình độ phát triển quốc gia (đại diện bởi thu nhập bình quân đầu người) có ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế. Bằng việc sử dụng mô hình Pooled OLS, Fix Effects (FEM), Random Effects (REM), bài viết tập trung nghiên cứu tác động của phát triển tài chính đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia Liên minh châu Âu. Từ đó, xác định yếu tố nào trong phát triển tài chính giải thích tốt nhất cho việc tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia này. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy tồn tại mối quan hệ một chiều từ phát triển tài chính đến tăng trưởng kinh tế và mối quan hệ này mạnh mẽ hơn tại các quốc gia có thu nhập thấp trong khu vực. Bên cạnh đó, kết quả còn chỉ ra trong khi tỷ lệ tiết kiệm trên GDP cho thấy tác động dương tới tăng trưởng kinh tế thì ngược lại, các yếu tố đại diện cho phát triển tài chính là cung tiền, tín dụng nội địa cung cấp bởi hệ thống ngân hàng và tín dụng trong nước cung cấp cho khu vực tư lại có tác động ngược chiều tới tăng trưởng kinh tế.

Từ khóa: Phát triển tài chính; Hệ thống tài chính; Tăng trưởng kinh tế; Liên minh châu Âu

14. Tái đầu tư công ở Việt Nam : tiến trình và những bài học/ Nguyễn Chiến Thắng// Nghiên cứu kinh tế .- 2019 .- Số 3(490) .- Tr. 3-10.

Nội dung: Đánh giá tiến trình đầu tư công của Việt Nam trong giai đoạn 2005-2017, trong đó khái quát lại các chính sách thúc đẩy tái cơ cấu đầu tư công, phân tích đánh giá thực trạng tái cơ cấu đầu tư công giai đoạn vừa qua theo các lát cắt về thành phần sở hữu, lĩnh vực đầu tư, nguồn vốn cũng như hiệu quả đầu tư công (ICOR) từ nguồn số liệu về đầu tư công của Tổng cục Thống kê.

Từ khóa: Đầu tư công, tái cơ cấu, mô hình tăng trưởng

15. Tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do; kinh nghiệm của Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam/ Phan Thị Thu Hiền, Vũ Kim Dung// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2019.- Số 542 .- Tr. 40-41,44.

Nội dung: Trình bày tổng quan về các Hiệp định thương mại tự do của Hàn Quốc; kinh nghiệm nâng cao hiệu quả tận dụng ưu đãi từ FTA của Hàn Quốc; bài học đối với VN từ kinh nghiệm tận dụng ưu đãi FTA của Hàn Quốc.
Từ khóa: Hiệp định thương mại tự do, Hàn Quốc

16. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp trong bối cảnh mới/ Phạm Văn Dũng// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- Số 541 .- Tr. 4-6.

Nội dung: Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp Việt Nam; nguyên nhân của các hạn chế, bất cập; những giải pháp lớn thu hút FDI cho nông nghiệp trong thời gian tới.

Từ khoá: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, nông nghiệp

17. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước/ Phan Anh, Phan huy Đường// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- Số 541 .- Tr. 16-18.

Nội dung: Nỗ lực trong cơ cấu lại đầu tư công trong những năm qua; thực trạng hiệu quả đầu tư công hiện nay và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Từ khoá: Hiệu quả đầu tư, ngân sách nhà nước, đầu tư công

18. Tự chủ mở mới chương trình đào tạo tại các trường đại học công lập : thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Thị Hương// Nghiên cứu kinh tế .- 2019 .- Số 3(490) .- Tr. 20-30.

Nội dung: Trình bày thực trạng mở mới mã ngành tại các trường đại học công lập Việt Nam, xác định những thành tựu và hạn chế để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng mở mới mã ngành, chương nói riêng và chất lượng đào tạo nói chung trong bối cảnh  tự chủ toàn bộ của các trường đại học trong tương lai.

Từ khóa: Giáo dục đại học, tự chủ, chương trình học, mã ngành

NGÂN HÀNG
1. An toàn bảo mật tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Hạ Thị Thiều Dao// Ngân hàng .- 2019 .- Số 12 .- Tr. 21-29.

Nội dung: Phân tích tình hình đảm bảo an ninh thông tin, hương đến phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam. Từ đó đưa ra một số gợi ý cho các NHTM nhằm đảo bảo các yêu cầu an nih, bảo mật.

Từ khóa: An toàn bảo mật, Ngân hàng thương mại

2. Cách mạng công nghiệp 4.0 : cơ hội, thách thức và một số gợi ý đối với ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Mạnh Tuân// Ngân hàng .- 2019 .- Số 13 .- Tr. 15-19.

Nội dung: Sơ lược về cách mạng công nghiệp 4.0; cơ hội và thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến dịch vụ ngân hàng; các công nghệ mới với dịch vụ ngân hàng và một số gợi ý đối với các NHTM Việt Nam.

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, dịch vụ ngân hàng

3. Đầu tư ra nước ngoài của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Đình Dũng, Phan Thị Thu Hà// Ngân hàng .- 2019 .- Số 13 .- Tr. 29-34.

Nội dung: Bài viết khảo sát tình hình OFDI của NHTM Việt Nam, qua đó, đánh giá kết quả hoạt động của các chi nhánh/ ngân hàng con/ công ty con ở nước ngoài, từ đó, đề xuất khuyến nghị chính sách nhằm gia tăng kết quả OFDI.

Từ khóa: Đầu tư ra nước ngoài, Ngân hàng thương mại

4. Hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng và giải pháp hạn chế tín dụng đen trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh/ Nguyễn Đức Lệnh// Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10 (523) .- Tr. 30-32.

Nội dung: Bài viết đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh – địa bàn có dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao so với cả nước, đồng thời nêu ra một số bài học kinh nghiệm, giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế tín dụng đen bền vững – nhìn từ góc độ hoạt động ngân hàng.

Từ khoá: Tín dụng tiêu dùng, tín dụng đen

5. Khó khăn, thách thức trong tăng vốn điều lệ của các ngân hàng năm 2019/ Tôn Thanh Tâm// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2019 .- Số 11(524) .- Tr. 20-24.

Nội dung: Tập trung phân tích một số khó khăn và thách thức về tăng vốn điều lệ mà các ngân hàng thương mại có thể đối diện trong năm 2019 từ những góc nhìn khác nhau như thị trường chứng khoán, lộ trình thực hiện một số văn bản pháp quy …, từ đó góp thêm cơ sở lý luận cho các nhà điều hành và quản trị ngân hàng tham khảo trong quá trình đề ra chiến lược tăng vốn điều lệ trong năm 2019.

Từ khóa: Tăng vốn điều lệ, Ngân hàng thương mại, khó khăn, thách thức

6. Kinh nghiệm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp của một số quốc gia trên thế giới từ khía cạnh chính sách/ Trần Thị Thu Hiền// Ngân hàng .- 2019 .- Số 12 .- Tr. 45-50.

Nội dung: Đề cập đến kinh nghiệm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Hàn Quốc, Thái Lan và bài học kinh nghiệm trong việc ban hành các chính sách đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: Thị trường trái phiếu, trái phiếu doanh nghiệp

7. Ngành ngân hàng tiếp tục đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế/ Hoàng Thị Hường// Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10 (523) .- Tr. 33-37.

Nội dung: Bài viết điểm lại một số nét nổi bật của hoạt động ngân hàng thời gian qua, những khó khăn cần tháo gỡ và một số đề xuất.

Từ khoá: Ngành ngân hàng, hệ thống ngân hàng, tín dụng

8. Ngành ngân hàng Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng số/ Nguyễn Thị Thuý Quỳnh, Phạm Thị Thu Hiền// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 43-45.

Nội dung: Những thuận lợi từ Cách mạng số mang lại cho ngành Ngân hàng; những thách thức đối với ngành Ngân hàng; ngành Ngân hàng thích ứng như thức nào với Cách mạng số?; giải pháp phát triển ngành Ngân hàng trong bối cảnh Cách mạng số.

Từ khoá: Ngân hàng, cách mạng số, thanh toán, khách hàng
9. Những vấn đề về chuyển đổi sang mô hình ngân hàng số/ Trần Thị Vân Anh// Ngân hàng .- 201- .- Số 11. Tr. 7-15.

Nội dung: Đánh giá, phân tích những thách thức mà các ngân hàng thương mại VIệt Nam cần phải vượt qua để có thể chuyển đổi và phát triển thành công mô hình ngân hàng số.

Từ khóa: Mô hình ngân hàng số

10. Phát huy vai trò của thị trường chứng khoán trong thực hiện thắng lợi chiến lược tài chính Việt Nam 2011-2020/ Trần Đăng Khâm, Vũ Thị Thúy Vân// Ngân hàng .- 2019 .- Số 13 .- Tr. 37-44.

Nội dung: Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam; Đánh giá vai trò của thị trường chứng khoán VN trong bối cảnh tái cấu trúc thị trường tài chính.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, chiến lược tài chính

11. Tác động của cơ cấu hội đồng Quản trị đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng/ Hoàng Trung Tiến// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 46-49.

Nội dung: Kết quả nghiên cứu cho thấy, quy mô hội đồng quản trị, tần suất của các cuộc họp và tỷ lệ thành viên có tham gia vào các tổ chức chính trị có tác động tích cực đến tính thành quả hoạt động của ngân hàng. Bên cạnh đó, kết quả cũng chỉ ra rằng, thành viên độc lập và thành viên nữ có tác động tiêu cực đến tính hiệu quả và chất lượng của ngân hàng.

Từ khoá:Hội đồng quản trị, hiệu quả hoạt động, ngân hàng thương mại

12. Tác động của đa dạng hóa cơ cấu cho vay đến rủi ro thị trường của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Lê Thị Thu Diềm, Diệp Thanh Tùng// Kinh tế & phát triển .- Số 2019 .- Số 264 tháng 6 .- Tr. 96-108.

Nội dung: Nghiên cứu xem xét tác động của sự đa dạng hóa cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế đến rủi ro thị trường của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2011-2016. Ước lượng GMM (Arellano & Bover, 1995) được sử dụng do tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi và vấn đề nội sinh. Kết quả thu được cho thấy mức độ đa dạng cơ cấu cho vay của các ngân hàng là cao. Tuy nhiên, mức độ đa dạng hóa trong cơ cấu cho vay càng cao thì tổn thất rủi ro thị trường ngân hàng càng lớn. Xét về mức độ tác động theo thời gian, việc đa dạng hóa có thể làm giảm rủi ro thị trường ngân hàng trong ngắn hạn, nhưng xét trong dài hạn thì sẽ làm tăng rủi ro ngân hàng. Ngoài ra, kết quả kiểm tra tác động từng ngành cho thấy hầu hết các ngành đều có sự tác động đồng biến với rủi ro thị trường, ngoài trừ ngành nông nghiệp do được hưởng nhiều chính sách ưu đãi trong điều kiện tín dụng.

Từ khoá: Cơ cấu cho vay, ngành kinh tế, ngân hàng thương mại Việt Nam, rủi ro thị trường

13. Tạo lập nguồn vốn cho hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước hiện nay/ Nguyễn Cảnh Hiệp, Phạm Thu Hương// Ngân hàng .- 2019 .- Số 13 .- Tr. 10-14.

Nội dung: Trình bày tình hình tạo lập nguồn vốn cho hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước thời gian qua; Ảnh hưởng của nguồn vốn cho hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước; Một số đề xuất về tạo lập nguồn vốn cho hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước.

Từ khóa: Tạo lập nguồn vốn, hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, nhà nước

14. Thúc đẩy xuất khẩu rau quả Việt Nam sang thị trường EU : nhìn từ quy định SPS/ Trần Ngọc Tú// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 34-36.

Nội dung: Tìm hiểu về quy định SPS và mức độ đáp ứng quy định SPS của rau quả VN, bài viết đề xuất giải pháp, góp phần thúc đẩy xuất khẩu rau quả VN sang Liên minh châu Âu hiệu quả.

Từ khoá: Xuất khẩu, rau quả, SPS, Liên minh châu Âu

15. Tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo/ Đào Lê Kiều oanh, Nguyễn Thị Ngọc Duyên// Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10 (523) .- Tr. 19-23.

Nội dung: Tập trung phân tích thực trạng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từ đó đề ra giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ử Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Từ khoá: Tiếp cận tín dụng ngân hàng, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

16. Ứng dụng hệ thống xếp hạng quốc tế trong đánh giá năng lực ngân hàng của Việt Nam/ Nguyễn Hoàng Diệu Hiền// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2019 .- Số 11(524) .- Tr. 25-29.

Nội dung: Trình bày việc áp dụng các hệ thống đánh giá quốc tế trong xếp hạng ngân hàng, trong đó nhấn mạnh đến CAMELS tại Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá về khả năng áp dụng của bộ chỉ tiêu vốn được công nhận toàn cầu này, bài viết đề xuất một số ý kiến có tính ứng dụng để đóng góp cho sự lành mạnh, an toàn của ngành ngân hàng và vấn đề quản lý điều hành chính sách trong tương lai ở Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng, CAMELS, Việt Nam, xếp hạng

17. Xuất khẩu qua thương mại điện tử và một số khuyến nghị/ Vũ Ngọc Tuấn// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 34-36.

Nội dung: Xu hướng xuất khẩu quan thương mại điện tử; thách thức, rào cản đặt ra và một số khuyến nghị.

Từ khoá: Thương mại điện tử, xuất khẩu, thương hiệu

18. Xử lý nợ xấu và tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Namngân hàng thương mại/ Phạm Thị Kim Ánh// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 50-52.

Nội dung: Xu hướng gia tăng nợ xấu tại nhiều ngân hàng thương mại; những ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng và một số khuyến nghị.

Từ khoá: Nợ xấu, ngân hàng, tăng trưởng tín dụng, lãi suất, ngân hàng thương mại

LUẬT

1. Bàn về cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước trong khuôn khổ hiệp định EVFTA và CPTPP / Trần Việt Dũng// Nhà nước và Pháp luật.- 2019 .- Số 4(372) .- Tr. 77 – 84. 

Nội dung: Bài viết phân tích tổng quan những vấn đề còn gây tranh cãi của cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) truyền thống; Giới thiệu và đánh giá về ISDS trong khuôn khổ hai hiệp định thương mại quan trọng là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Bài viết cũng sẽ phân tích nột số giải pháp pháp đã được Việt Nam áp dụng để hạn chế rũi ro từ ISDS và những chiến lược cần phải thực hiện để bảo vệ quyền lợi cho Nhà nước một cách hệ thống và hiệu quả trước các vụ tranh chấp với nhà đầu tư nước ngoài.

Từ khóa: Tranh chấp, nhà đầu tư, EVFTA, CPTPP

2. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Nguyễn Đức Việt// Luật học.- 2019 .- Số 3 .- Tr. 84 – 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nội dung: Việc tiếp tục bổ sung quy định về pháp luật áp dụng với quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là hết sức cần thiết. Trong quá trình đó, tham khảo những kinh nghiệm quốc tế có thể gợi mở cho các nhà lập pháp Việt Nam những định hướng có giá trị trong việc đặt ra các quy định đặc thù, các hệ thuộc luật bổ sung cho quy định mang tính nguyên tắc tại Điều 687 Bộ luật dân sự năm 2015.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, cách mạng công nghiệp, lần thứ tư, ngoài hợp đồng, tác động, tư pháp quốc tế.

3. Các giá trị nhân quyền thông qua các hiệp định thương mại tự do và thách thức đối với Việt Nam / Ngô Quốc Chiến// Nghiên cứu lập pháp.- 2019 .- Số 8(384) .- Tr. 3 – 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nội dung: Chính sách kinh tế đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) luôn gắn liền với các giá trị về nhân quyền và phát triển bền vững. Có thế mạnh là một thị trường chung rộng lớn gồm  27 quốc gia thành viên, EU là một trong những đối tác thương mại có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới và luôn muốn áp đặt các giá trị về nhân quyền đối với các đối tác của mình. Phân tích triết lý của các quy định về nhân quyền đối với các đối tác của mình.

Từ khóa: EVFTA, nhân quyền, Việt Nam

4. Các mối quan hệ pháp lý của công ty hợp danh theo luật doanh nghiệp 2014  / Nguyễn Vĩnh Hưng// Nghề Luật.- 2019 .- Số 1 .- Tr. 67 – 72. 

Nội dung: Khác với hầu hết các loại hình công ty phổ biến hiện nay, công ty jopwj danh trong Luật doanh nghiệp 2014 tồn tại hai loại hình thành viên khác nhau về tư cách pháp lý. Mặt khác, trong quá trình tiến hành các hoạt động của công ty, mỗi loại hình thành viên lại giữ vị trí và vai trò rất khác nhau. Bài viết nghiên cứu vấn đề liên quan đến các mối quan hệ trong công ty hợp danh, để từ đó, tìm ra những hạn chế, bất cập trong các quy định của công ty này và đề xuất một số kiến nghị.

Từ khóa: Công ty hợp danh, thành viên hợp danh, thành viên góp vốn, trách nhiệm vô hạn, trách nhiệm hữu hạn.

5. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu thực trạng xây dựng và thi hành pháp luật về dân tộc thiểu số, miền núi / Lê Hồng Hạnh// Nhà nước và Pháp luật.- 2019 .- Số 4(372) .- Tr. 3 – 17. 

Nội dung: Bài viết đề cập đến cách tiếp cận nghiên cứu thực trạng xây dựng, thi hành pháp luật về vấn đề dân tộc thiểu số, miền núi. Đặc biệt, tác giả đưa ra quan điểm của mình về các khái niệm như: Dân tộc thiểu số, “thể chế” nhằm làm sáng tỏ hơn cách tiếp cận vấn đề, hướng tới hoàn thiện vững chắc hệ thống pháp luật và chính sách hiện hành.

Từ khóa: Thi hành pháp luật, chính sách hiện hành, dân tộc thiểu số

6. Chế độ hôn sản pháp định: Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện / Ngô Thanh Hương// Nghiên cứu lập pháp.- 2019 .- Số 9(385) .- Tr. 51 – 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nội dung: Chế độ hôn sản pháp định là một chế định có ý nghĩa lớn đối với vợ chồng. Trong xã hội Việt Nam, chế độ hôn sản pháp định được xây dựng dựa trên mục tiêu đảm bảo sự bình đẳng, đảm bảo tính cộng đồng và sự công bằng về tài sản giữa vợ, chồng. Trải qua nhiều lần sửa đổi bổ sung, pháp luật Việt Nam về chế độ tài sản vợ chồng đã đạt được những thành tựu nhất định song vẫn tồn tại một số vướng mắc, bất cập, cần được bổ sung hoàn thiện.

Từ khóa: Chế độ hôn sản pháp định, chế độ tài sản vợ chồng theo luật định, chế độ hôn sản.

7. Chiến lược cạnh tranh trong thị trường pháp lý ở Việt Nam / Nguyễn Tùng Lâm// Luật sư Việt Nam.- 2019 .- Số 4 .- Tr. 43 – 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nội dung: Bài viết trình bày khái quát về những đặc trưng cơ bản của thị trường pháp lý ở Việt Nam, từ đó gợi ý một số chiến lược cạnh tranh mà các luật sư điều hành có thể tham khảo. Đồng thời đưa ra một số sai lầm chiến lược khi các luật sư điều hành cần phải tránh trong con đường lãnh đạo, tổ chức hành nghề luật của mình.

Từ khóa: Thị trường pháp lý, thị trường dịch vụ pháp lý.

8. Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam – Nhìn từ góc độ luật so sánh / Đoàn Thị Phương Diệp// Nghiên cứu lập pháp.- 2019 .- Số 6(382) .- Tr. 32 – 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nội dung: Trên cơ sở phân tích sơ bộ các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về cơ chế giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và trên cơ sở phân tích so sánh với hai hệ thống pháp luật tương đối có nhiều tương đồng của Việt Nam (về nguồn gốc, lịch sử và về văn hóa), sự cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động khi xảy ra tranh chấp, đồng thời tiến tới xây dựng một hệ thống tố tụng hợp lý.

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

9. Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam – Nhìn từ góc độ luật so sánh / Đoàn Thị Phương Diệp// Nghiên cứu lập pháp.- 2019 .- Số 6(382) .- Tr. 32 – 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nội dung: Trên cơ sở phân tích sơ bộ các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về cơ chế giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và trên cơ sở phân tích so sánh với hai hệ thống pháp luật tương đối có nhiều tương đồng của Việt Nam (về nguồn gốc, lịch sử và về văn hóa), sự cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động khi xảy ra tranh chấp, đồng thời tiến tới xây dựng một hệ thống tố tụng hợp lý.

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

10. Công ước số 98 về quyền được tổ chức, thương lượng tập thể và vấn đề pháp lí cần hoàn thiện ở Việt Nam hiện nay / Hoàng Kim Khuyên// Luật học.- 2019 .- Số 3 .- Tr. 31 – 43. 

Nội dung: Bài viết nghiên cứu ba nội dung cơ bản của Công ước số 98 về quyền được tổ chức và thương lượng tập thể của Tổ chức lao động quốc tế gồm: Bảo vệ người lao động khỏi các hành vi phân biệt đối xử quyền công đoàn; bảo vệ tổ chức của người lao động và tổ chức của người sử dụng lao động không bị can thiệp, thao túng lẫn nhau trong quá trình thành lập, điều hành hoạt động và thúc đẩy thương lượng tập thể.

Từ khóa: Công ước số 98; quyền được tổ chức, thương lượng tập thể

11. Công ước số 98 về quyền được tổ chức, thương lượng tập thể và vấn đề pháp lí cần hoàn thiện ở Việt Nam hiện nay / Hoàng Kim Khuyên// Luật học.- 2019 .- Số 3 .- Tr. 31 – 43. 

Nội dung: Bài viết nghiên cứu ba nội dung cơ bản của Công ước số 98 về quyền được tổ chức và thương lượng tập thể của Tổ chức lao động quốc tế gồm: Bảo vệ người lao động khỏi các hành vi phân biệt đối xử quyền công đoàn; bảo vệ tổ chức của người lao động và tổ chức của người sử dụng lao động không bị can thiệp, thao túng lẫn nhau trong quá trình thành lập, điều hành hoạt động và thúc đẩy thương lượng tập thể.

Từ khóa: Công ước số 98; quyền được tổ chức, thương lượng tập thể

12. Đặc điểm hoạt động bào chữa của luật sư trong tố tụng hình sự Việt Nam / Ngô Thị Ngọc Vân// Nghề Luật.- 2019 .- Số 1 .- Tr. 26 – 29. 

Nội dung: Hoạt động bào chữa của luật sư có những đặc điểm riêng, bởi những hoạt động đó xuất phát từ các công việc do luật sư tiến hành trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật. Hoạt động này có những đặc điểm cơ bản như tính chuyên nghiệp, tuân thủ quy tắc đạo đức, không có khuôn mẫu, dựa vào sự nhạy bén, linh hoạt, năng động của luật sư, thể hiện tính độc lập và tự chịu trách nhiệm cá nhân trước khách hàng về hoạt động nghề nghiệp của mình. 

Từ khóa: Hoạt động bào chữa, luật sư, tố tụng hình sự

13. Đánh giá hiệu quả hành chính công trong quản lý đất đai của Hà Nội 10 năm qua/ Lê Hồng Ngọc// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2018 .- Số 3 (22) .- Tr. 34 - 40. 

Nội dung: Sử dụng các chỉ số PAPI và PCI nhằm phân tích và đánh giá hiệu quả hành chính công trong quản lý đất đai của Hà Nội trong một thập kỷ qua từ góc độ người sử dụng đất là người dân và doanh nghiệp, để chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý đất đai của Hà Nội.

Từ khóa: Hành chính công, quản lý đất đai, Hà Nội, PAPI, PCI

14. Đánh giá tác động pháp luật trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Liên minh Châu Âu – Kinh nghiệm cho Việt Nam / Ngô Linh Ngọc// Luật học.- 2019 .- Số 2 .- Tr. 46 – 57,92. 

Nội dung: Bài viết phân tích khái niệm, chủ thể và các bước thực hiện quy trình đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật của Liên minh châu Âu; rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về vấn đề mở rộng đối tượng thực hiện đánh giá tác động cũng như đảm bảo sự tham gia của các bên liên quan và tham vấn của người dân trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện nay.

Từ khóa: Đánh giá tác động, xây dựng pháp luật, kinh nghiệm, Liên minh châu Âu

15. Đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư tại học viện tư pháp – Thực trạng và triển vọng  / Đoàn Trung Kiên// Nghề Luật.- 2019 .- Số 1 .- Tr. 73 – 75,86. 

Nội dung: Thông qua các công trình nghiên cứu, khảo sát về công tác đào tạo và sử dụng học viên sau đào tạo, vấn đề đa dạng mô hình, cách thức tổ chức đào tạo thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư góp phần đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp đã được đặt ra. Bài viết đề cập tới thực trạng và triển vọng đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư tại Học viện Tư pháp.

Từ khóa: Đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, mô hình đào tạo mới

16. Điểm mới và một số bất cập của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông / Nguyễn Văn Hương// Nhà nước và Pháp luật.- 2019 .- Số 5(373) .- Tr. 30 – 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nội dung: Bài viết phân tích, đánh giá các điểm mới cũng như một số hạn chế, bất cập trong các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật để đáp ứng yêu cầu phòng ngừa và đấu tranh với các tội phạm này trong thực tiễn.

Từ khóa: Bộ luật hình sự năm 2015, tội phạm, công nghệ thông tin, mạng viễn thông.

17. Giải pháp đối với việc sử dụng án lệ trong đào tạo Sau Đại học tại các cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam/ Nguyễn Bá Bình// Luật học.- 2019 .- Số 1 .- Tr. 92 – 100. 

Nội dung: Bài viết đề xuất các giải pháp đối với việc sử dụng án lệ trong đào tạo sau đại học ở các cơ sở đào tạo luật: 1. Giảng dạy các vấn đề cơ bản về án lệ và áp dụng án lệ; 2. Sử dụng án lệ với tư cách là học liệu và là phương pháp sử dụng bản án; 3. Đưa án lệ vào danh mục các đề tài tốt nghiệp và khuyến khích học viên thực hiện luận văn, luận án về chủ đề này.

Từ khóa: Đào tạo luật, sau đại học, sử dụng án lệ                        

18. Giải pháp khắc phục rào cản về thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hình sự  / Trần Văn Hải// Nghề Luật.- 2019 .- Số 1 .- Tr. 56 – 60. 

Nội dung: Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ trong các hiệp định hợp tác quốc tế mà Việt Nam đã và đang tham gia, quyền sở hữu trí tuệ luôn có vai trò rất quan trọng và giữ vị trí trung tâm. Nhận thức được tầm quan trọng của của quyền sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước đã quan tâm, chú trọng đến việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Từ khóa: Quyền sở hữu trí tuệ, biện pháp hình sự, giải pháp khắc phục

19. Giám sát tư pháp đối với quyền hành pháp ở Pháp và một số kinh nghiệm cho Việt Nam / Lê Thị Thu Thảo// Nhà nước và Pháp luật.- 2019 .- Số 4(372) .- Tr. 18 – 34. 

Nội dung: Trên cơ sở phân tích các quy định pháp luật về giám sát tư pháp đối với quyền hành pháp ở Pháp, bài viết gợi mở một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng, vận hành cơ chế kiểm tra, giám sát quyền hành pháp.

Từ khóa: Quyền hành pháp, giám sát tư pháp, Pháp, Việt Nam

20. Giao dịch bảo đảm bằng quyền tài sản theo bộ luật Dân sự 2015/ Bùi Đức Giang, Nguyễn Hoàng Long// Ngân hàng .- 201- .- Số 11. Tr. 16-18.

Nội dung: Trình bày khái niệm quyền tài sản và giao dịch bảo đảm với quyền tài sản; đặc điểm pháp lý của các quyền tài sản là đối tượng của biện pháp thế chấp.
Từ khóa: Giao dịch bảo đảm bằng quyền tài sản, Bộ luật Dân sự 2015

21. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm trong thi hành án hành chính / Lê Việt Sơn// Nhà nước và Pháp luật.- 2019 .- Số 4(372) .- Tr. 35 – 43. 

Nội dung: Bài viết phân tích quy định của pháp luật về xử lý vi phạm trong thi hành án hành chính, đồng thời chỉ ra một số điểm bất cập trong quy định của pháp luật, từ đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện.

Từ khóa: Luật hành chính, pháp luật, vi phạm hành chính

22. Hoàn thiện các quy định pháp luật về kiểm soát thu nhập, tài sản của người có chức vụ, quyền hạn / Phan Thị Lan Phương// Nghiên cứu lập pháp.- 2019 .- Số 8(384) .- Tr. 32 – 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nội dung: Nêu khái quát về kiểm soát thu nhập, tài sản của người có chức vụ, quyền hạn; Thực trạng các quy định của pháp luật về kiểm soát thu nhập, tài sản của người có chức vụ, quyền hạn; Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả kiểm soát thu nhập tài sản của người có chức vụ, quyền hạn.

Từ khóa: Kiểm soát tài sản, thu nhập, người có chức vụ quyền hạn; đối tượng kê khai tài sản, luật kiểm soát thu nhập

23. Hoàn thiện khung pháp lý về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam – Một số giải pháp/ Phan Ngọc Tâm, Lê Quang Vinh// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số 3 (720) .- Tr.10-15.

Nội dung: Phân tích nỗ lực và cố gắng của Việt Nam trong lĩnh vực hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) nói chung, nhãn hiệu nổi tiếng nói riêng trong thời gian qua là đáng ghi nhận, song cơ chế đảm bảo thực thi các quy định đó còn có những hạn chế, hiệu quả của quá trình áp dụng pháp luật chưa cao. Trên cơ sở đánh giá quy định của Luật SHTT về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, các tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý nhằm thúc đẩy và tăng cường hiệu quả bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, pháp lý

24. Hoàn thiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nhằm bảo đảm nguyên tắc tranh tụng / Lê Thị Thuý Nga// Nghề Luật.- 2019 .- Số 1 .- Tr. 21 – 25. 

Nội dung: Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 tập trung vào những quy định nhằm bảo đảm sự bình đẳng giữa bên buộc tội và bên bào chữa, tránh chồng chéo giữa việc thực hiện chức năng buộc tội và chức năng xét xử nhằm bảo đảm nguyên tắc tranh tụng.

Từ khóa: Nguyên tắc tranh tụng, tố tụng hình sự

25. Hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về biện pháp bắt bị can, bị cáo để tạm giam / Phan Thị Thanh Mai// Luật học.- 2019 .- Số 3 .- Tr. 58 – 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nội dung: Bắt bị can, bị cáo để tạm giam là biện pháp ngăn chặn có tính phổ biến trong tố tụng hình sự Việt Nam. Cùng với biện pháp ngăn chặn tạm giam, biện pháp này đã phát huy hiệu quả trong việc ngăn chặn tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Việc áp dụng biện pháp bắt bị can, bị cáo để tạm giam ít được nghiên cứu một cách độc lập. Để góp phần phát huy hơn nữa hiệu quả của biện pháp ngăn chặn này, bài viết phân tích những bất cập trong quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về bắt bị can, bị cáo để tạm giam và kiến nghị hoàn thiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về biện pháp này.

Từ khóa: Bắt bị can, bị cáo, tạm giam, Bộ luật, tố tụng hình sự

26. Hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về biện pháp bắt bị can, bị cáo để tạm giam / Phan Thị Thanh Mai// Luật học.- 2019 .- Số 3 .- Tr. 58 – 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nội dung: Bắt bị can, bị cáo để tạm giam là biện pháp ngăn chặn có tính phổ biến trong tố tụng hình sự Việt Nam. Cùng với biện pháp ngăn chặn tạm giam, biện pháp này đã phát huy hiệu quả trong việc ngăn chặn tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Việc áp dụng biện pháp bắt bị can, bị cáo để tạm giam ít được nghiên cứu một cách độc lập. Để góp phần phát huy hơn nữa hiệu quả của biện pháp ngăn chặn này, bài viết phân tích những bất cập trong quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về bắt bị can, bị cáo để tạm giam và kiến nghị hoàn thiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về biện pháp này.

Từ khóa: Bắt bị can, bị cáo, tạm giam, Bộ luật, tố tụng hình sự

27. Hoàn thiện quy định về trách nhiệm công vụ của người bị kiện trong tố tụng hành chính / Nguyễn Mạnh Hùng// Nghiên cứu lập pháp.- 2019 .- Số 6(382) .- Tr. 9 – 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nội dung: Nêu lên quan niệm về trách nhiệm công vụ của người bị kiện trong tố tụng hành chính; Trách nhiệm công vụ của người bị kiện trong tố tụng hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành và giải pháp hoàn thiện. 

Từ khóa: Công vụ, trách nhiệm công vụ, người bị kiện, tố tụng hành chính

28. Hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh – Những bất cập và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật / Vũ Thị Hương// Nghề Luật.- 2019 .- Số 2 .- Tr. 43 – 46. 

Nội dung: Đấu giá quyền sử dụng đất là một hình thức mua bán tài sản đặc biệt, được tổ chức công khai giữa một bên là đại diện cho Nhà nước với tư cách là chủ sở hữu đất đai hoặc các chủ thể được Nhà nước trao quyền sử dụng đất với một bên là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất. Bài viết phân tích thực tiễn hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Từ khóa: Đấu giá quyền sử dụng đất, pháp luật đấu giá

29. Hợp đồng thông minh và một số vấn đề pháp lý đặt ra / Phan Vũ// Nhà nước và Pháp luật.- 2019 .- Số 5(373) .- Tr. 39 – 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nội dung: Bài viết tập trung nghiên cứu lịch sử ra đời của hợp đồng thông minh, sự phục hưng của khái niệm này gắn liền với công nghệ chuỗi khối, những vấn đề pháp lý đặt ra đối với hợp đồng thông minh trong giai đoạn hiện nay, hướng tới xây dựng khung pháp lý cho sự tồn tại và phát triển hợp đồng thông minh ở Việt Nam.

Từ khóa: Hợp đồng thông minh, vấn đề pháp lý

30. Hợp đồng thương mại điện tử: Thực trạng và hướng hoàn thiện / Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Duy Thanh// Nghiên cứu lập pháp.- 2019 .- Số 8(384) .- Tr. 44 – 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nội dung: Khi mà Website thương mại điện tử hầu như vẫn chưa thể tạo được niềm tin cho người tiêu dùng, thì những thủ đoạn lừa đảo lại xuất hiện ngày càng phổ biến và tinh vi hơn. Điều này đã phần nào làm hạn chế những lợi ích mà thương mại điện tử có thể đem lại. Vì thế, cần phải hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của các bên khi giao kết, thực thi các hợp đồng thương mại điện tử.

Từ khóa: Pháp luật, hợp đồng, thương mại điện tử.

31. Kinh nghiệm bảo đảm tranh tụng trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Liên bang Nga và đề xuất cho Việt Nam / Trần Tuấn Vũ, Trần Kim Chi// Luật học.- 2019 .- Số 2 .- Tr. 72 – 83. 

Nội dung: Bài viết làm rõ kinh nghiệm bảo đảm tranh tụng trong xét xử tại phiên toà sơ thẩm vụ án hình sự ở Liên bang Nga, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam liên quan tới việc xác định phạm vi trách nhiệm chứng minh của toà án, xác định trình tự xét hỏi của các bên tham gia phiên toà, việc xét hỏi người làm chứng và một số vấn đề liên quan trong phiên toà sơ thẩm.

Từ khóa: Bảo đảm tranh tụng, kinh nghiệm, Liên bang Nga, xét xử sơ thẩm, tố tụng hình sự, Việt Nam, vụ án hình sự

32. Lịch sử chế định pháp luật về Thừa phát lại tại Việt Nam/ Nguyễn Vinh Hưng// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2019 .- Số 4 (Tập 61) .- Tr.31-35.

Nội dung: Thi hành án dân sự có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động tư pháp nói chung, quá trình giải quyết vụ việc dân sự nói riêng. Chính vì vậy, một trong những nội dung quan trọng trong Chiến lược cải cách tư pháp của Việt Nam là đẩy mạnh công tác xã hội hóa thi hành án dân sự. Các quy định về Thừa phát lại tại Việt Nam trước đây đã được khôi phục với mục đích hỗ trợ và góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động thi hành án dân sự. Bài viết nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát triển của Thừa phát lại, từ đó đưa ra một số kiến nghị.

Từ khóa: Chế định pháp luật, lịch sử, thi hành án dân sự, Thừa phát lại, xã hội hóa

33. Luật sửa đổi các luật có liên quan đến quy hoạch – những vấn đề pháp lý mới đặt ra cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất / Bùi Hồng Nhung// Nghề Luật.- 2019 .- Số 2 .- Tr. 39 – 42. 

Nội dung: Luật quy hoạch năm 2017 được ban hành đã tạo nên một khung pháp lý chung điều chỉnh thống nhất tất cả các loại quy hoạch có trên mọi lĩnh vực. Mới đấy nhất, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 đã củng cố thêm các quy định có liên quan đến quy hoạch nói chung và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nói riêng. 

Từ khóa: Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, Luật quy hoạch, luật sửa đổi

34. Mối quan hệ giữa quyền được cư trú và quyền lao động của người nước ngoài theo pháp luật Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam  / Đoàn Thị Phương Diệp// Nghề Luật.- 2019 .- Số 1 .- Tr. 81 – 85. 

Nội dung: Bài viết được thực hiện với mục đích giới thiệu, thứ nhất là mối quan hệ giữa quyền cư trú và quyền lao động của lao động nước ngoài tại Nhật Bản, thứ hai, trên cơ sở các phân tích này có thể rút ra được một số bài học kinh nghiệm cho pháp luật Việt Nam.

Từ khóa: Lao động nước ngoài, lao động nhập cư, cư trú

35. Một số bất cập liên quan đến trách nhiệm của thương nhân trong quảng cáo thương mại / Nguyễn Võ Linh Giang// Nhà nước và Pháp luật.- 2019 .- Số 4(372) .- Tr. 60 – 65. 

Nội dung: Bài viết phân tích bất cập trong quy định về trách nhiệm của thương nhân trong hoạt động quảng cáo thương mại. Qua đó, bài viết kiến nghị những biện pháp hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm của thương nhân quảng cáo nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Từ khóa: Thương nhân, trách nhiệm, quảng cáo thương mại

36. Một số bất cập trong pháp luật thuế giá trị gia tăng và đề xuất pháp lý / Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Hải Yến// Nghề Luật.- 2019 .- Số 2 .- Tr. 24 – 28. 

Nội dung: Bài viết phân tích một số bất cập trong quy định pháp luật thuế giá trị gia tăng hiện hành về chủ thể nộp thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và vấn đề hoàn thuế. Trên cơ sở những bất cập của pháp luật hiện hành, bài viết đưa ra các kiến nghị pháp lý nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật thuế giá trị gia tăng trong thực tiễn.

Từ khóa: Pháp luật, thuế giá trị gia tăng, kiến nghị pháp lý

37. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo pháp luật Việt Nam / Đỗ Thị Thu Hằng// Nghề Luật.- 2019 .- Số 2 .- Tr. 34 – 38. 

Nội dung: Bài viết nghiên cứu tổng quan thực tiễn bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo pháp luật, luận giải về nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm quản trị kinh doanh theo pháp luật của Việt Nam.

Từ khóa: Quyền tự do kinh doanh, bảo đảm quyền tự do kinh doanh

38. Một số nguyên tắc giải thích pháp luật trên thế giới và những gợi mở cho Việt Nam / Trần Văng phủ// Nghiên cứu lập pháp.- 2019 .- Số 6(382) .- Tr. 58 – 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nội dung: Trong thực tiễn, giải thích pháp luật giữ vai trò quan trọng đối với việc ban hành, áp dụng các quy định pháp luật. Trong khoa học pháp lý, giải thích pháp luật là một lĩnh vực nghiên cứu thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học. Việc nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trong giải thích pháp luật sẽ mang đến cho Việt Nam những gợi mở cần thiết trong việc áp dụng các nguyên tắc giải thích pháp luật phổ biến trên thế giới.

Từ khóa: Giải thích pháp luật, áp dụng pháp luật, thông luật

39. Một số quy định pháp luật về khuyến mại du lịch và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi / Châu Vũ// Nghề Luật.- 2019 .- Số 2 .- Tr. 29 – 33. 

Nội dung: Đánh giá thực trạng pháp luật và thực trạng thực hiện pháp luật về khuyến mại du lịch, và chỉ ra một số vấn đề còn bất cập trong cơ chế thực thi. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về khuyến mại du lịch.

Từ khóa: Khuyến mại, du lịch, thương nhân, xúc tiến thương mại

40. Một số vấn đề về biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng theo pháp luật Việt Nam / Hồ Ngọc Hiển, Đỗ Giang Nam// Nghiên cứu lập pháp.- 2019 .- Số 9(385) .- Tr. 15 – 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nội dung: Bộ luật Dân sự năm 2015 có nhiều điểm mới tiến bộ hơn Bộ luật Dân sự năm 2005 để điều chỉnh quan hệ hợp đồng, đặc biệt là chế định xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng. Tuy nhiên, từ góc độ pháp luật so sánh, luật hợp đồng Việt Nam hiện nay vẫn tồn một số hạn chế nhất định liên quan đến chế tài phạt vi phạm, xác định mức bồi thường thiệt hại và buộc thực hiện đúng hợp đồng.

Từ khóa: Biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng, Điều khoản phạt vi phạm, Bồi thường thiệt hại.

41. Nâng cao hiệu quả việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn / Hoàng Minh Hội// Nghiên cứu lập pháp.- 2019 .- Số 7(383) .- Tr. 25 – 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nội dung: Nêu lên mục đích của việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Quan điểm, chủ trương của Đảng về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Thực trạng thực hiện việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Từ khóa: Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, phòng chống tham nhũng

42. Nâng cao nhận thức về xây dựng đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong các cơ quan, tổ chức nội chính góp phần phòng, chống tham nhũng / Trương Hồng Hải// Nghề Luật.- 2019 .- Số 1 .- Tr. 11 – 16. 

Nội dung: Nâng cao nhận thức về xây dựng đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp là yêu cầu khách quan và cấp thiết góp phần tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động nghề nghiệp trong các cơ quan, tổ chức nội chính đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay. Bài viết phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp cho vấn đề này.

Từ khóa: Đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tổ chức nội chính, phòng, chống tham nhũng

43. Những điểm mới về bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khoẻ của con người trong Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 / Trần Hà Bảo Khuyên// Nghề Luật.- 2019 .- Số 1 .- Tr. 34 – 38. 

Nội dung: Trên cơ sở các quy định mang tính hiến định tại Điều 14,19,20 Hiến pháp năm 2013, Bộ luật hình sự năm 2015 đã có những sửa đổi, bổ sung quan trọng nhằm cụ thể hoá những điểm mới về quyền con người, quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm con người đồng thời phù hợp nhằm nội luật hoá các quy định có liên quan trong các điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Từ khóa: Quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khoẻ, Hiến pháp, Bộ luật hình sự

44. Những hạn chế trong tuyển dụng lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và một số kiến nghị / Đinh Duy Bằng// Nghiên cứu lập pháp.- 2019 .- Số 6(382) .- Tr. 39 – 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nội dung: Việc tuyển dụng lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu chung của nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, nhiều quy định về tuyển dụng lao động nước ngoài còn thiếu chặt chẽ, thiếu nhất quán, còn định tính chung chung và chưa thể hiện rõ chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, cơ chế hạn chế lao động phổ thông nước ngoài đến Việt Nam cũng như việc bảo hộ hiệu quả nguồn lao động phổ thông trong nước chưa được thực thi hiệu quả. Do đó, cần sớm đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý lao động nước ngoài.

Từ khóa: Tuyển dụng lao động, hạn chế, giải quyết

45. Những vướng mắc khi thực hiện Luật thi hành án dân sự / Lê Văn Sua// Luật sư Việt Nam.- 2019 .- Số 4 .- Tr. 28 – 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nội dung: Nêu lên quy định việc cung cấp thông tin về tài sản thi hành án của người có đơn yêu cầu thi hành án; Quy định về bảo quản tài sản thi hành án; Thực hiện quy định về miễn, giảm thi hành án.

Từ khóa: Luật thi hành án dân sự, vướng mắc

46. Nội luật hoá quy định của công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đối với hành vi rửa tiền/ Nguyễn Viết Tăng// Luật học.- 2019 .- Số 1 .- Tr. 44 – 56. 

Nội dung: Bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam về các vấn đề như: Quy định thêm dấu hiệu mục đích phạm tội vào nhóm hành vi nêu tại điểm b khoản 1 Điều 324; Giới hạn phạm vi xử lí hình sự đối với hành vi rửa tiền thông qua giới hạn tội phạm nguồn hoặc định lượng tối thiểu tài sản tẩy rửa; mở rộng đối tượng che giấu không chỉ là thông tin mà là nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển của tài sản hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản.

Từ khóa: Bộ luật hình sự, có tổ chức, chống tội phạm, hành vi rửa tiền, xuyên quốc gia    

47. Phân định thềm lục địa ngoài 200 hải lí – quy định, thực tiễn quốc tế và bài học cho Việt Nam và Malaysia/ Trần Lê Duy// Luật học.- 2019 .- Số 1 .- Tr. 13 – 28. 

Nội dung: Bài viết phân tích các khía cạnh pháp lí liên quan đến phân định thềm lục địa ngoài 200 hải lí trước khi có khuyến nghị của Uỷ ban ranh giới thềm lục địa của Liên hợp quốc theo quy định tại Công ước luật biển năm 1982, thực tiễn các quốc gia và một số vụ việc có liên quan tại các cơ quan tài phán quốc tế; đưa ra nhận xét và khuyến nghị về những nội dung liên quan đến phân định thềm lục địa ngoài 200 hải lí giữa Việt Nam và Malaysia.

Từ khóa: Công ước luật biển, phân định biển, thềm lục địa

48. Pháp luật áp dụng đối với cá nhân trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo Bộ luật dân sự năm 2015/ Lê  Thị Bích Thuỷ// Luật học.- 2019 .- Số 1 .- Tr. 57 – 67,91. 

Nội dung: Bài viết phân tích, đánh giá quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về lựa chọn pháp luật áp dụng đối với cá nhân là người nước ngoài khi tham gia vào các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được ghi nhận trong Phần thứ 5 Bộ luật dân sự năm 2015. Từ đó, tác giả đưa ra kiến nghị làm rõ một số khái niệm liên quan đến vấn đề này, xác định rõ trường hợp áp dụng pháp luật đối với người có nhiều quốc tịch.

Từ khóa: Cá nhân, luật áp dụng, quan hệ dân sự, yếu tố nước ngoài               

49. Pháp luật của một số quốc gia Đông Nam Á về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thị Kim Ngân// Nghiên cứu lập pháp.- 2019 .- Số 7(383) .- Tr. 53 – 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nội dung: Quyền được bảo vệ dữ liệu cá nhân là một trong những quyền cơ bản của con người được pháp luật quốc tế và pháp luật các quốc gia ghi nhận. Các quốc gia Đông Nam Á đã và đang sử dụng nhiều biện pháp để bảo vệ quyền này, không chỉ bằng hoàn thiện các quy định của pháp luật mà còn hình thành và củng cố các cơ chế đảm bảo quyền. Kinh nghiệm của các quốc gia này trong việc đảm bảo quyền được bảo vệ dữ liệu cá nhân thực sự có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang nghiên cứu xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Từ khóa: Dữ liệu cá nhân, dữ liệu đời tư, bảo vệ dữ liệu cá nhân

50. Pháp luật quốc tế về quyền tiếp cận công lý và thực tiễn ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Thanh Hải// Khoa học xã hội Việt Nam .- 2019 .- Số 4 .- Tr. 69-75.

Nội dung: Luât quốc tế về quyền con người coi tiếp cận công lý không chỉ là quyền được tiếp cận với các biện pháp khắc phục của hệ thống tư pháp, mà còn là một cách tiếp cận nhằm bảo đảm quyền con người, đặc biệt là quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và nhóm bị gạt ra bên lề. Về cơ bản, quyền tiếp cận công lý ở Việt Nam tương thích với hệ thống pháp luật quốc tế. Tuy nhiên, việc hỗ trợ tiếp cận công lý thì chưa hiệu quả.
Từ khóa: Pháp luật quốc tế, quyền con người, tiếp cận công lý, Việt Nam, luật học.

51. Pháp luật về công ty hợp vốn đơn giản tại một số quốc gia – So sánh với Việt Nam / Nguyễn Vinh Hưng// Nhà nước và Pháp luật.- 2019 .- Số 5(373) .- Tr. 49 – 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nội dung: Bài viết nghiên cứu các vấn đề pháp lý của công ty hợp vốn đơn giản tại một số quốc gia và so sánh với quy định tại Việt Nam hiện nay. Từ đó, bài viết chỉ ra những hạn chế, bất cập trong các quy định pháp luật và đề xuất một số kiến nghị.

Từ khóa: Vấn đề pháp lý, công ty hợp vốn

52. Pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam và phương hướng hoàn thiện / Phạm Ngọc Thắng// Luật học.- 2019 .- Số 3 .- Tr. 70 – 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nội dung: Bài viết phân tích khái niệm, đặc điểm của pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật, đồng thời chỉ ra những bất cập, hạn chế của pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, bài viết đưa ra phương hướng hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này, đó là sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định của Chính phủ số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hướng tới việc nghiên cứu, xây dựng, ban hành luật về theo dõi thi hành pháp luật.

Từ khóa: Hướng hoàn thiện, theo dõi, thi hành pháp luật

53. Pháp luật về thị thực nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài bất cập và hướng hoàn thiện / Nguyễn Hồng Bắc// Luật học.- 2019 .- Số 3 .- Tr. 3 – 15. 

Nội dung: Bài viết phân tích quy định của pháp luật Việt Nam về cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài: Giá trị sử dụng và hình thức của thị thực, kí hiệu và thời hạn thị thực, điều kiện cấp thị thực, miễn thị thực nhập cảnh và thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; theo đó đánh giá một số điểm bất cập và đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này.

Từ khóa: Bất cập, hướng hoàn thiện, người nước ngoài, pháp luật, thị thực nhập cảnh

54. Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của Luật lý lịch tư pháp và quy định của Luật nuôi con nuôi về điều kiện, hồ sơ đối với người nhận con nuôi trong nước / Nguyễn Thị Minh Phương// Nghề Luật.- 2019 .- Số 1 .- Tr. 17 – 20. 

Nội dung: Bài viết cập nhật, phân tích quy định pháp luật, thực tiễn thực hiện quy định về Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của Luật lý lịch tư pháp và quy định của Luật nuôi con nuôi về điều kiện, hồ sơ đối với người nhận con nuôi trong nước, đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị, góp phần bảo đảm thực hiện có hiệu quả, khả thi mục đích nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, đảm bảo cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.

Từ khóa: Trẻ em, phiếu lý lịch tư pháp, người nhận con nuôi

55. Quy chế pháp lí quản trị công ti cổ phần tại vương quốc Anh, cộng hoà Liên bang Đức và kinh nghiệm cho Việt Nam / Trương Quang Anh// Luật học.- 2019 .- Số 2 .- Tr. 3 – 18. 

Nội dung: Bài viết phân tích những đặc tính của hệ thống quản trị đơn cấp và nhị cấp trong quy chế pháp lí quản trị công ti cổ phần tại Vương Quốc Anh và Cộng hoà Liên bang Đức, làm rõ những ưu điểm, hạn chế của chúng; đưa ra bài học kinh nghiệm cho quản trị công ti tại Việt Nam.

Từ khóa: Quản trị, công ti cổ phần, kinh nghiệm

56. Quy định về giải thể doanh nghiệp tại Luật doanh nghiệp năm 2014 và một số kiến nghị hoàn thiện / Trần Huỳnh Thanh Nghị// Nghiên cứu lập pháp.- 2019 .- Số 9(385) .- Tr. 40 – 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nội dung: Bài viết kiến nghị luật hoá tiêu chí doanh nghiệp bỏ trốn cũng như cho phép doanh nghiệp có thể thực hiện một số công đoạn trong quy trình thủ tục giải thể bằng phương thức trực tuyến để nhằm thúc đẩy việc giải thể doanh nghiệp có hiệu quả hơn..

Từ khóa: Doanh nghiệp, thủ tục giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh, Luật doanh nghiệp

57. Quyền tự do ngôn luận và quyền tự do thông tin trong pháp luật quốc tế và Việt Nam/ Đỗ Đức Minh// Khoa học xã hội Việt Nam .- 2019 .- Số 6 .- Tr. 65 - 73.

Nội dung: Phân tích quyền tự do ngôn luận và quyền tự do thông tin trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam.

Từ khóa: Pháp luật, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do thông tin

58. Quyền yêu cầu li hôn từ góc độ lí luận và thực tiễn áp dụng / Nguyễn Phương Lan// Luật học.- 2019 .- Số 3 .- Tr. 44 – 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nội dung: Bài viết phân tích khái niệm, bản chất pháp lí của quyền yêu cầu li hôn, nội dung của quyền yêu cầu li hôn theo quy định của pháp luật hiện hành; nêu lân những vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện quyền yêu cầu li hôn hiện nay trong thực tiễn. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quyền yêu cầu li hôn như: Việc xác định tư cách đại diện của cha, mẹ, người thân thích khi yêu cầu li hôn đối với vợ chồng; quy định về hạn chế quyền yêu cầu li hôn đối với người chồng trong trường hợp sinh con bằng kĩ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ.

Từ khóa: Li hôn, lí luận, quyền yêu cầu, thực tiễn áp dụng

59. Sinh con từ tinh trùng của người chết so sánh pháp luật và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam / Đoàn Thị Phương Diệp, Đoàn Thanh Hải// Luật học.- 2019 .- Số 3 .- Tr. 16 – 30. 

Nội dung: Bài viết làm rõ bản chất của việc sinh con từ tinh trùng của người chết; so sánh quy định của pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới; đưa ra những bình luận và kiến nghị để hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam nhằm bảo đảm quyền con người và sự ổn định xã hội.

Từ khóa: Sinh con, so sánh pháp luật, tinh trùng của người chết, vấn đề đặt ra

60. Sở hữu trí tuệ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: cơ hội, thách thức và một số kiến nghị/ Khổng Văn Minh// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số (723) .- Tr.13-18.

Nội dung: Phân tích những cơ hội và thách thức về SHTT mà các FTA tác động đến nước ta, trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động ĐMST, khai thác tài sản trí tuệ (TSTT), đổi mới công nghệ,…

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ, đổi mới công nghệ, hội nhập quốc tế

61. Tác động của chính sách về quyền tự chủ đến hoạt động KH&CN trong trường đại học/ Trần Thị Hồng// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2019 .- Số 4 (Tập 61) .- Tr.61-64.

Nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản pháp luật quy định về quyền tự chủ trong các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập và đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó có trường đại học), bài viết đã chỉ ra các tác động (dương tính, âm tính) của những quy định này đối với hoạt động KH&CN trong trường trường đại học. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao quyền tự chủ về hoạt động KH&CN trong trường đại học.

Từ khóa: Chính sách, đại học, khoa học và công nghệ, tự chủ

62. Thẩm quyền của trọng tài thương mại quy định tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010/ Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Huyền Trang// Luật học.- 2019 .- Số 1 .- Tr. 3 – 12. 

Nội dung: Điều 2 Luật trọng tài thương mại năm 2010 quy định về thẩm quyền của trọng tài thương mại là một trong những cơ sở pháp lí quan trọng, có tác động không nhỏ đến phạm vi hoạt động và qua đó, tác động đến vai trò của trọng tài thương mại trong việc giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh ở Việt Nam. Bài viết bình luận các vấn đề có liên quan về nội dung và hình thức của Điều luật bao gồm: Việc mở rộng thẩm quyền của trọng tài thương mại so với quy định trước đây và nhận xét về cách thức quy định về thẩm quyền trọng tài thương mại trong tương quan giữa khoản q và khoản 2 Điều 2 Luật trọng tài thương mại năm 2010.

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, thẩm quyền, trọng tài thương mại

63. Thực tiễn và kiến nghị hoàn thiện quy định về thủ tục thông báo thi hành án dân sự / Nguyễn Thị Phíp// Nghề Luật.- 2019 .- Số 2 .- Tr. 47 – 50. 

Nội dung: Để góp phần hoàn thiện các quy định về thủ tục thông báo thi hành án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự, bài viết phân tích những quy định pháp luật hiện hành, từ thực tiễn công tác thông báo để tìm ra những vướng mắc, khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật và những kiến nghị tạo hành lang pháp lý an toàn và thuận lợi trong công tác thông báo thi hành án dân sự hiện nay.

Từ khóa: Thông báo thi hành án, thủ tục thông báo thi hành án

64. Thực trạng pháp luật về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại và hướng hoàn thiện / Phan Thành Nhân// Nhà nước và Pháp luật.- 2019 .- Số 4(372) .- Tr. 44 – 53. 

Nội dung: Bài viết phân tích, đánh giá các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại, cũng như thực tiễn thực hiện các quy định này, từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện.

Từ khóa: Pháp luật, Luật hình sự, khởi tố, hướng hoàn thiện

65. Thực trạng pháp luật về mô hình hệ thống tổ chức tín dụng là hợp tác xã / Đỗ Mạnh Phương// Nhà nước và Pháp luật.- 2019 .- Số 4(372) .- Tr. 66 – 76. 

Nội dung: Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về mô hình hệ thống các tổ chức tín dụng là hợp tác xã; từ đó chỉ ra những bất cập, hạn chế và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật điều chỉnh mô hình tổ chức hệ thống các tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Từ khóa: Pháp luật, tổ chức tín dụng, thực trạng

66. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống – Thực tế áp dụng và kiến nghị hoàn thiện / Trần Vũ Hải// Nghiên cứu lập pháp.- 2019 .- Số 6(382) .- Tr. 24 – 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nội dung: Pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt nói chung và thuế thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống nói riêng hiện nay đang bộc lộ nhiều bất cập, cần được hoàn thiện từ cơ sở thuế cho đến phương thức đánh thuế. Cơ sở thuế thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống hiện nay còn quá hẹp, trong khi cần phải mở rộng việc đánh thuế đối với nước ngọt và đánh thuế tại khâu lưu thông, bổ sung phương thức đánh thuế theo thuế suất cố định, đánh thuế thông qua tem thuế và miễn thuế đối với trường hợp có doanh thu thấp.

Từ khóa: Thuế, tiêu thụ đặc biệt, đồ uống, nước ngọt

67. Trách nhiệm pháp lí của nhà cung cấp dịch vụ trung gian với vi phạm quyền tác giả trên Internet/ Ngô Trọng Quân, Trần Phương Anh// Luật học.- 2019 .- Số 1 .- Tr. 29 – 43. 

Nội dung: Bài viết phân tích pháp luật thực định và án lệ về trách nhiệm pháp lí của nhà cung cấp dịch vụ trung gian ở Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, qua đó đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy rằng Việt Nam có thể xây dựng các quy định về miễn trừ trách nhiệm cho nhà cung cấp dịch vụ trung gian như cách tiếp cận của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu.

Từ khóa: Dịch vụ trung gian, nhà cung cấp, quyền tác giả, vi phạm

68. Từ lý thuyết về thông tin bất cân xứng đến các quy định về nhãn thực phẩm trong pháp luật Việt Nam / Đỗ Giang Nam// Nghiên cứu lập pháp.- 2019 .- Số 7(383) .- Tr. 19 – 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nội dung: Việc pháp luật quy định ghi nhãn thực phẩm bắt buộc là cần thiết để hiệu chỉnh sự thất bại của thị trường thực phẩm, qua đó giúp người tiêu dùng có thể đưa ra quyết định tiêu dùng hợp lý đáp ứng nhu cầu và sở thích của họ. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới về kinh tế học hành vi cũng chỉ ra rằng, người tiêu dùng cũng không thể đưua ra các quyết định hợp lý trong tình trạng bị quá tải thông tin, hoặc bị ảnh hưởng sai lệch bởi các tín hiệu từ chính sách pháp luật nhãn thực phẩm.

Từ khóa: An toàn thực phẩm, nhãn thực phẩm bắt buộc, bất cân xứng thông tin, kinh tế học hành vi, bảo vệ người tiêu dùng

69. Uỷ quyền và “thuế uỷ quyền” chuyển nhượng bất động sản từ góc độ hoạt động công chứng / Hoàng Giang Linh// Nghề Luật.- 2019 .- Số 1 .- Tr. 39 – 43. 

Nội dung: Trên cơ sở trình bày, phân tích nội dung uỷ quyền theo pháp luật dân sự Việt Nam, tác giả lý giải bản chất uỷ quyền trong các giao dịch dân sự. Theo đó, bản chất của uỷ quyền chỉ là làm thay cho người khác theo điều kiện và điều khoản ràng buộc các bên. Từ đó, tác giả có những ý kiến liên quan đến “ thuế uỷ quyền” theo quy định tại Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân.

Từ khóa: Uỷ quyền, pháp luật dân sự, Bộ luật dân sự Việt Nam, thuế uỷ quyền

70. Vai trò của luật sư trong tố tụng dân sự Việt Nam/ Dương Quỳnh Hoa// Khoa học xã hội Việt Nam .- 2019 .- Số 6 .- Tr. 74 - 82.

Nội dung: Phân tích vai trò của luật sư trong tố tụng dân sự Việt Nam theo Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao vai trò của luật sư trong tố tụng dân sự Việt Nam.

Từ khóa: Luật sư, tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự

71. Vấn đề đo lường chất lượng dịch vụ công trên thế giới và ở Việt Nam / Vũ Công Giao// Nghiên cứu lập pháp.- 2019 .- Số 8(384) .- Tr. 56 – 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nội dung: Ở Việt Nam, bên cạnh các bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ công mang tính tổng quát do một số tổ chức quốc tế giới thiệu, còn có một số bộ chỉ số khác do các tổ chức trong nước tự xây dựng hoặc hợp tác với các tổ chức quốc tế xây dựng. Các bộ chỉ số này đề cập đến một phạm vi rộng các vấn đề của quản trị nhà nước, cho phép đánh giá chất lượng dịch vụ công trên nhiều lĩnh vực và ở mọi cấp độ quản lý.

Từ khóa: Dịch vụ công, chất lượng dịch vụ công, quản trị nhà nước.

72. Vấn đề đo lường chất lượng dịch vụ công trên thế giới và ở Việt Nam / Vũ Công Giao// Nghiên cứu lập pháp.- 2019 .- Số 8(384) .- Tr. 56 – 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nội dung: Ở Việt Nam, bên cạnh các bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ công mang tính tổng quát do một số tổ chức quốc tế giới thiệu, còn có một số bộ chỉ số khác do các tổ chức trong nước tự xây dựng hoặc hợp tác với các tổ chức quốc tế xây dựng. Các bộ chỉ số này đề cập đến một phạm vi rộng các vấn đề của quản trị nhà nước, cho phép đánh giá chất lượng dịch vụ công trên nhiều lĩnh vực và ở mọi cấp độ quản lý.

Từ khóa: Dịch vụ công, chất lượng dịch vụ công, quản trị nhà nước

73. Vấn đề quyền đại diện trong công ty qua thực tiễn hoạt động của các ngân hàng thương mại / Nguyễn Hữu Phúc// Nghiên cứu lập pháp.- 2019 .- Số 8(384) .- Tr. 38 – 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nội dung: Trong thời gian qua, ngân hàng Việt Nam đã trải qua nhiều vụ án liên quan đến vấn đề đại diện trong công ty cổ phần nói chung và ngân hàng nói riêng. Trước thực trạng đó, hoạt động của ngân hàng bị ảnh hưởng rất lớn, quyền lợi của khách hàng bị xâm phạm và quan trọng hơn là uy tín của các ngân hàng thương mại giảm sút đáng kể. Cần thiết phải có các giải pháp khắc phục, bảo đảm cho sự phát triển ổn định và tránh rủi ro cho các công ty nói chung và các ngân hàng thương mại nói riêng.

Từ khóa: Công ty cổ phần, đại diện theo pháp luật, luật doanh nghiệp, ngân hàng thương mại

74. Xử lý chuyển hướng đối với pháp nhân phạm tội thông qua thoả thuận tạm đình chỉ truy tố / Nguyễn Hải Yến// Nhà nước và Pháp luật.- 2019 .- Số 4(372) .- Tr. 54 – 59,65. 

Nội dung: Thoả thuận tạm đình chỉ truy tố với mục đích chính nhằm trao cho pháp nhân phạm tội cơ hội được sửa chữa sai lầm và tiếp tục vận hành mà không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc bị kết án; đồng thời vẫn đảm bảo được mục đích trừng trị và ngăn ngừa của biện pháp hình sự. Cơ chế này được áp dụng từ lâu tại Hoa Kỳ và được các quốc gia học tập kinh nghiệm đưua vào hệ thống của mình. Bài viết giới thiệu về nội dung thoả thuận này đồng thời gợi mở việc áp dụng tại Việt Nam.

Từ khóa: Pháp nhân phạm tội, truy tố, thoả thuận

MÔI TRƯỜNG

1. Chất thải rắn: Vấn đề nổi cộm của môi trường Việt Nam/ Nguyễn Trung Thắng, Hoàng Hồng Hạnh, Dương Thị Phương Anh, Nguyễn Ngọc Tú// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số (723) .- Tr.51-53.

Nội dung: Đánh giá tổng quan về thực trạng chất thải rắn (CTR) ở nước ta và những vấn đề cần quan tâm trong việc xử lý nguồn ô nhiễm này.

Từ khóa: Chất thải rắn, môi trường, xử lý nguồn ô nhiễm

2. Công nghệ xử lý nước biển trong cấp nước an toàn trường hợp điển hình ở đảo Cát Bà / Võ Anh Tuấn // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 12(314) .- Tr. 45-48 .

Nội dung: Trình bày cơ sở và đối tượng nghiên cứu, chi tiết quy trình công nghệ xử lý nước biển trong cấp nước an toàn ở đảo Cát Bà.
Từ khóa: Xử lý nước biển, cấp nước an toàn, đảo Cát Bà

3. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản thực trạng và giải pháp / Lê Ái Thu // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 10(312) .- Tr. 47-48.
Nội dung: Trình bày thực trạng và giải pháp về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản. Từ đó đưa ra biện pháp nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về khoáng sản.
Từ khóa: Quản lý nhà nước, tài nguyên khoáng sản

4. Đánh giá rủi ro môi trường của hệ thống xử lý nước thải có công đoạn nhuộm từ hai khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả / Hà Thị Thanh An, Lê Hùng Anh, Nguyễn Đức Đạt Đức, Nguyễn Thanh Quang // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 9(311) .- Tr. 22-24 .
Nội dung: Nghiên cứu đánh giá rủi ro môi trường của hệ thống xử lý nước thải có công đoạn nhuộm từ hai khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả dựa trên cơ sở các dữ liệu được thu thập, phân tích, đánh giá về chất lượng nguồn nước mặt, chất lượng nước thải sau xử lý, mức độ xả thải của các nhà máy trong giai đoạn 1,2 và 3, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý nước thải theo hướng pháp triển bền vững.
Từ khóa: Rủi ro môi trường, xử lý nước thải, Tây Ninh

5. Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường nước của các khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh / Phạm Thị Làn, Nguyễn Văn Hùng // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 7(309) .- Tr. 12-14.

Nội dung: Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường nước tại các khu kinh tế Vũng Áng và Cửa khẩu quốc tế Cầu treo nhằm cung cấp các liệu, thông tin cơ bản tin cậy, độ chính xác cao phục vụ có hiệu quả cho công tác dự báo, cảnh báo, phòng, tránh, xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường nước, phục vụ phát triển mạng và bền vững của các khu kinh tế nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Từ khóa: Ô nhiễm môi trường, Khu kinh tế, môi trường nước, Vũng Áng, Hà Tĩnh

6. Đề xuất các giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trong quy hoạch bảo vệ môi trường / Nguyễn Như Dũng // Môi trường .- 2019 .- Số 6 .- Tr. 32-33.

Nội dung: Trình bày nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, từ đó đề xuất các giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trong quy hoạch bảo vệ môi trường.
Từ khóa: Ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường

7. Đề xuất tầm nhìn dài hạn về cải cách thủ tục đăng ký đất đai / Đinh Thị Thu Trang, Nguyễn Văn Chiến // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 12(314) .- Tr. 30-33.

Nội dung: Đề xuất việc bổ nhiệm đăng ký viên, đổi mới thẩm quyền ký giấy chứng nhận, thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tư nhân hoạt động đồng thời với Văn phòng Đăng ký đất đai nhà nước, duy trì song song giấy chứng nhận dạng giấy và dạng số.
Từ khóa: Đăng ký đất đai, thủ tục đăng ký đất đai

8. Đề xuất xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sức khỏe hệ sinh thái biển phục vụ quản lý tài nguyên môi trường biển Việt Nam/ Dư Văn Toán, Lê Đức Đạt// Nghiên cứu Địa lý nhân văn . – 2019 .- Số 1 (24) .- Tr. 39 – 45.

Nội dung: Đề xuất bộ chỉ số sức khỏe hệ sinh thái biển theo 5 nhóm tiêu chí thành phần nhằm phục vụ đánh giá định lượng điểm số sức khỏe hệ tính thái biển quốc gia và các tỉnh thành ven biển, giúp định  hướng điều phối phát triển các ngành kinh tế và hội nhập quốc tế trong quá trình phát triển bền vững biển.

Từ khóa: Bộ tiêu chí đánh giá, sức khỏe hệ sinh thái biển, quản lý, tài nguyên môi trường biển, Việt Nam

9. Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới/ Nguyễn Quang Thuấn, Hà Huy Ngọc, Phạm Sỹ An// Khoa học Xã hội Việt Nam .- 2019 .- Số 3 .- Tr.3 – 16.

Nội dung: Phân tích những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), trình bày thực tiễn trên khai chính sách thích ứng với BĐKH và chỉ ra những vấn đề đặt ra đối với ứng phó BĐKH vùng ĐBSCL; từ đó đề xuất một số giải pháp.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, chính sách, đồng bằng Sông Cửu Long, nước biển dâng

10. Giải pháp tích hợp viễn thám và GIS trong giám sát xâm nhập mặn sông Cửu Long/ Lê Văn Trung, Trần Thị Vân, Nguyễn Nguyên Vũ// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2019 .- Số 3 (Tập 61) .- Tr.22-26.

Nội dung: Giải pháp truyền thống trong giám sát xâm nhập mặn sông Cửu Long đòi hỏi phải lấy mẫu thực địa, nên tốn nhiều thời gian và kinh phí. Bài báo giới thiệu giải pháp tích hợp viễn thám và GIS trong giám sát và thành lập bản đồ chuyên đề phân bố độ mặn của nước theo không gian và thời gian. Dữ liệu được sử dụng là ảnh vệ tinh Landsat 8 kết hợp với số liệu quan trắc độ mặn của nước được thu thập từ 11 trạm quan trắc. Kết quả phân tích cho thấy sự tương quan cao giữa giá trị quan trắc độ mặn của nước và giá trị độ sáng pixel của ảnh thành phần chính thứ nhất. Điều này cho phép áp dụng mô hình hồi quy và công cụ phân tích không gian của GIS để phát triển giải pháp giám sát xâm nhập mặn dọc sông Cửu Long. Giải pháp đề xuất cho phép hỗ trợ các địa phương trong việc giám sát, phân tích và phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Từ khóa: GIS, phân tích không gian, viễn thám, xâm nhập mặn

11. Khử trùng nước sinh hoạt cho các vùng cấp nước Cao Nguyên / Võ Anh Tuấn // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 10(312) .- Tr. 23-27 .
Nội dung: Trình bày phương pháp nghiên cứu về khử trùng nước sinh hoạt cho các vùng cấp nước Cao Nguyên. Đánh giá các phương án khả thi tại trạm bơm Xuân Trường, tỉnh Lâm Đồng.
Từ khóa: Khử trùng nước, nước sinh hoạt, Cao Nguyên

12. Kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát chất thải nhựa trên biển / Minh Trí // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 10(312) .- Tr. 53-54.

Nội dung: Trình bày một số kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát chất thải nhựa trên biển, đây là vấn đề mới đang được quốc tế rất quan tâm. Từ đó đưa ra một số kiến nghị về kiểm soát chất thải nhựa trên biển tại Việt Nam.
Từ khóa: Chất thải nhựa, kinh nghiệm quốc tế, kiểm soát chất thải nhựa, biển

13. Kinh nghiệm Quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu cho Đồng bằng sông Cửu Long / Đặng Xuân Trường // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 12(314) .- Tr. 70-71.
Nội dung: Trình bày một số kinh nghiệm Quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu cho Đồng bằng sông Cửu Long.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, kinh nghiệm Quốc tế, Đồng bằng sông Cửu Long

14. Kỹ thuật giao thoa vì phân Dinsar phục vụ xác định sự thay đổi địa hình / TS. Lê Đại Ngọc; ThS. Nguyễn Mai Hạnh // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 8(310) .- Tr. 24-26.
Nội dung: Trình bày cơ sở khoa học của phương pháp xác định sự thay đổi của địa hình bằng kỹ thuật Radar giao thoa vi phân DInSAR nhằm hỗ trợ cho việc phân tích đánh giá nhanh địa hình, loại bỏ những nhận định chủ quan thiếu tính thống nhất.
Từ khóa: Kỹ thuật giao thoa, vì phân Dinsar, kỹ thuật Radar

15. Một số vấn đề đặt ra về bảo vệ môi trường biển ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Bích // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 10(312) .- Tr. 9-10.

Nội dung: Trình bày thực trạng và nguyên nhân về bảo vệ môi trường biển ở Việt Nam hiện nay. Từ đó đưa ra một số để xuất nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển.
Từ khóa: Ô nhiễm môi trường, môi trường biển, Việt Nam

16. Một số vấn đề pháp lý về quyền con người trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở Việt Nam / PGS.TS Doãn Hồng Nhung // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 9(311) .- Tr. 12-14.
Nội dung: Trình bày một số vấn đề pháp lý về quyền con người trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở Việt Nam, đây là một trong những căn cứ để bảo đảm cho quyền con người được sống trong môi trường trong lành.
Từ khóa: Quyền con người, tài nguyên môi trường, môi trường trong lành

17. Nghiên cứu bất định trong phân tích kinh tế tài nguyên nước / TS. Bùi Thị Thu Hòa // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 8(310) .- Tr. 18-20.

Nội dung: Phân tích tính bất định từ phía cung và cầu sử dụng nước, cũng như ứng dụng phân tích tại hệ thống con điển hình thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình.
Từ khóa: Tài nguyên nước, Sông Hồng, Thái Bình

18. Nghiên cứu khả năng cải thiện chất lượng nước của vùng đất ngập nước tự nhiên Vườn Quốc gia Tràm Chim / Hồ Liên Huê // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 10(312) .- Tr. 32-34.
Nội dung: Trình bày phương pháp và kết quả nghiên cứu khả năng cải thiện chất lượng nước của vùng đất ngập nước tự nhiên Vườn Quốc gia Tràm Chim. 

Từ khóa: Chất lượng nước, vùng đất ngập nước, Vườn Quốc gia Tràm Chim

19. Nghiên cứu xử lý phụ phẩm trồng trọt thành phân hữu cơ sinh học bằng chế phẩm Fito-BiomixRR / Đinh Thị Thu Trang, Phạm Thị Trang // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 10(312) .- Tr. 14-15.
Nội dung: Trình bày phương pháp và kết quả nghiên cứu xử lý phụ phẩm trồng trọt thành phân hữu cơ sinh học bằng chế phẩm Fito-BiomixRR.
Từ khóa: Xử lý phụ phẩm, phụ phẩm trồng trọt, phân hữu cơ sinh học, chế phẩm Fito-BiomixRR

20. Nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa tại các khu du lịch biển, đảo và đề xuất giải pháp giảm thiểu / Dư Văn Toán, Đặng Nguyệt Anh // Môi trường .- 2019 .- Số 6 .- Tr. 36-37.

Nội dung: Trình bày nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa ở các khu Du lịch. Phân tích tác động của rác thải nhựa đến môi trường sinh thái biển. Đề xuất giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa ở các khu du lịch biển.
Từ khóa: Ô nhiễm, rác thải nhựa, sinh thái biển

21. Quảng Ninh triển khai nhiều giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu / Nguyễn Văn Hòa // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 8(310) .- Tr. 38-39.
Nội dung: Trình bày một số giải pháp nhằm ứng phó biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu thiệt hại thiên tai của tỉnh Quảng Ninh.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, thiên tai, Quảng Ninh

22. Sử dụng công cụ chính sách thuế nhằm điều tiết nền kinh tế hướng tới tăng trưởng xanh / TS. Lê Quang Thuận; Nguyễn Hoàng Anh // Môi trường .- 2019 .- Số 4 .- Tr. 34-35.

Nội dung: Khái quát những nội dung cơ bản về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và vài trò của chính sách thuế, nhằm điều tiết nền kinh tế hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Phân tích và chỉ ra những hạn chế tồn tại trong các chính sách thuế liên quan đến mục tiêu tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất, khuyến nghị hoàn thiện chính sách thuế, nhằm điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam.
Từ khóa: Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, Việt Nam

23. Thách thức trong quy hoạch không gian biển và ven biển/ PGS.TS Nguyễn Chu Hồi; Vũ Lệ Hà // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 7(309) .- Tr. 8-9.

Nội dung: Trình bày những thách thức và hạn chế trong quy hoạch không gian biển và ven biển. Từ đó đưa ra giải pháp để gỡ vướng.
Từ khóa: Quản lý biển, kinh tế biển, không gian biển

24. Thông tin địa không gian trong quy hoạch và quản lý đô thị thông minh / GS.TS. Võ Chí Mỹ; ThS. Nguyễn Quốc Long // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 5(307) .- Tr. 27-28.

Nội dung: Trình bày một số nội dung về ứng dụng dữ liệu địa không gian trong quản lý đô thị thông minh và ứng dụng thông tin địa không gian trong quy hoạch và quản lý đô thị thông minh.

Từ khóa: Quản lý đô thị, quy hoạch, quản lý đô thị thông minh, Thông tin địa không gian

25. Thực trạng kiểm soát ô nhiễm môi trường đất ở Việt Nam hiện nay / TS. Phạm Thị Hương Lan // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 10(312) .- Tr. 7-8.
Nội dung: Trình bày nguyên nhân và thực trạng kiểm soát ô nhiễm môi trường đất ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện hơn.
Từ khóa: Ô nhiếm môi trường, môi trường đất

26. Thực trạng và giải pháp quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Đỗ Thị Hương // Môi trường .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 27-30.

Nội dung: Trình bày thực trạng phát sinh và thu gom, xử lý chất thải rắn. Từ đó đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn về thu gom, xử lý chất thải rắn.
Từ khóa: Chất thải rắn, xử lý chất thải rắn, Hải Phòng

27. Ứng dụng công nghệ AAO kết hợp với khử trùng hóa học bằng Ozon bước đầu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải quy mô hộ gia đình / Đặng Thanh Thủy, Nguyễn Xuân Dũ // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 8(310) .- Tr. 12-14.

Nội dung: Trình bày một số nội dung về ứng dụng công nghệ kỵ khí, thiếu và hiếu khí kết hợp với khử trùng hóa học bằng Ozon trong xử lý nước thải với quy mô hộ gia đình.
Từ khóa: Công nghệ AAO, Ozon, xử lý nước thải, quy mô hộ gia đình

28. Ứng dụng công nghệ GIS vào quản lý và giám sát nguồn tài nguyên nước ngọt tại thành phố Hải Phòng / TS. Trần Thị Hương; ThS. Phạm Ngọc Duy // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 8(310) .- Tr. 21-23.
Nội dung: Đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng hệ thống thông tin quản lý và giám sát nguồn tài nguyên nước ngọt của thành phố Hải Phòng. Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ công tác theo dõi, tổng hợp dữ liệu nhanh chóng, chính xác, thể hiện trực quan vị trí của các nguồn xả thải vào sông, Hồ và đưa ra những cảnh báo kịp thời về tình trạng ô nhiễm nguồn nước.

Từ khóa: Công nghệ GIS, tài nguyên nước, Hải Phòng

29. Xác định nguyên nhân và truy tìm thủ phạm gây ô nhiễm tại Khu công nghiệp Hòa Cầm – Đà Nẵng / Xuân Ngọ // Môi trường .- 2019 .- Số 4 .- Tr. 20-21.
Nội dung: Trình bày thực trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại khu công nghiệp Hòa Cầm – Đà Nẵng. Từ đó xác định nguyên nhân và tìm ra thủ phạm gây ô nhiêm để nhằm khắc phục tình trạng trên.
Từ khóa: Ô nhiễm môi trường, Khu công nghiệp, Hòa Cầm, Đà Nẵng

30. Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp cấp huyện: Trường hợp nghiên cứu tỉnh Tây Ninh / Trương Công Phú, Chế Đình Lý // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 8(310) .- Tr. 15-17.

Nội dung: Đưa ra bộ chỉ thị phục vụ cho việc đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp cấp huyện, áp dụng phương pháp đa tiêu chí đánh giá mức độ quan trọng để sàng lọc từng chỉ thị đáp ứng với mục tiêu nghiên cứu.

Từ khóa: Bộ chỉ thị, đất nông nghiệp, Tây Ninh

31. Xây dựng phương pháp đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt / Bùi Đức Hiếu, Nguyễn Thị Liễu, Đặng Quang Thịnh // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 11(313) .- Tr. 11-13.
Nội dung: Đề cập phương pháp đánh giá rủi ro do Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt bao gồm cả phương pháp truyền thống đến hiện đại theo hướng tiếp cận mới nhất của IPCC về đánh giá rủi ro Biến đổi khí hậu.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, tài nguyên nước mặt

32. Xử lý nước thải và rác thải tại Liên bang Nga / Nguyễn Văn Thủy // Tài nguyên và Môi trường .- 2019 .- Số 8(310) .- Tr. 53-54.
Nội dung: Trình bày một số vấn đề về kỹ thuật cơ bản xử lý nước thải, khí thải, rác thải tại Liên bang Nga.
Từ khóa: Xử lý nước thải, khí thải, rác thải, Liên bang Nga

                                                                    GIÁO DỤC

1. Các hoạt động khai thác phim để giảng dạy Ngoại ngữ / Hoàng Thị Phương Loan // Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 4(284) .- Tr. 93-97.
Nội dung: Tổng hợp một số các hoạt động hiệu quả, sáng tạo trong việc sử dụng phim để giảng dạy tiếng Anh trong lớp học, cung cấp cho người dạy những ý tưởng để lựa chọn, thiết kế nhằm sử dụng phù hợp cho hoạt động chiếu phim trên lớp.
Từ khóa: Khai thác phim, giảng dạy ngoại ngữ, kĩ năng giao tiếp
2. Cách sử dụng tiếng Việt một cách hiệu quả trong quá trình giảng dạy Tiếng Anh / Nguyễn Minh Hạnh// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 3(283) .- Tr. 40-44.

Nội dung: Ngôn ngữ mẹ đẻ đóng vai trò quan trọng trong việc học tiếng nước ngoài. Bài viết này đưa ra một số cách thức giúp giáo viên có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ một cách hiệu quả trong quá trình giảng dạy tiếng Anh.
Từ khóa: Tiếng mẹ đẻ, dạy tiếng Anh, sử dụng tiếng Việt.

3. Cần có chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo khởi nghiệp cấp quốc gia/ Trần Thị Thu Hà// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số 3 (720) .- Tr.16-18.

Nội dung: Nêu mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đã coi việc thúc đẩy khởi nghiệp là động lực để tăng trưởng kinh tế, trong đó nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo khởi nghiệp (GD&ĐTKN) cần được tích hợp vào hệ thống giáo dục, phải coi nó là “thực tiễn sáng tạo, giúp tìm tòi và hành động dựa trên những cơ hội để tạo ra giá trị”. Thông qua tìm hiểu về hoạt động GD&ĐTKN ở một số quốc gia, tác giả cho rằng, Việt Nam cần phải có chiến lược phát triển GD&ĐTKN cấp quốc gia, giúp khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và cung cấp những kiến thức cơ bản về khởi nghiệp và cung cấp những kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho giới trẻ, góp phần sớm đưa nước ta trở thành “Quốc gia khởi nghiệp”.

Từ khóa: Khởi nghiệp, giáo dục, đào tạo
4. Chính sách giáo dục của Anh ở Malaya: Cuộc chuyển đổi sứ mệnh chính trị của giáo dục từ “chia để trị” sang “hợp để trị”/ Lý Tường Vân// Nghiên cứu lịch sử .- 2019 .- Số 1(153) .- Tr. 47 – 65.

Nội dung: Phân tích cơ sở xã hội của chính sách giáo dục thực dân ở Malaya. “Chia để trị” trong chính sách giáo dục thực dân giai đoạn trước Chiến tranh thế giới thứ II. Cuộc chiến đổi sứ mệnh chính trị của giáo dục sau Chiến tranh thế giới thứ II.

Từ khóa: Chính sách giáo dục, Anh, Malaya

5. Dạy song ngữ Việt – Êđê trong trường tiểu học ở tỉnh Đắk Lắk: Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Minh Hoạt // Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 4 (359) .- Tr. 58-73.
Nội dung: Tìm hiểu về song ngữ và dạy song ngữ Việt – Êđê ở tỉnh Đắk Lắk. Phân tích thực trạng dạy song ngữ Việt – Êđê ở một số trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng dạy song ngữ Việt – Êđê ở một số trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Từ khóa: Song ngữ, ngôn ngữ Việt Nam, tiếng Êđê, Đắk Lắk
6. Dạy viết Tiếng Anh ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội: vấn đề và giải pháp / Nguyễn Thị Thu Hằng// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 4(284) .- Tr. 75-78.
Nội dung: Tìm hiểu thực trạng việc dạy – học kỹ năng viết trình độ B1 ở nhà trường, nhận diện một số vấn đề cần giải quyết kịp thời… Trên cơ sở đó, người viết sẽ đề xuất một số giải pháp khắc phục với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng trong dạy – học bộ môn quan trọng này.
Từ khóa: Dạy – học, kĩ năng viết, hoạt động viết

7. Dạy và học tiếng Anh ở Philippines, Malaysia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ Lê Phương Hòa// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2018 .- Số 12 (255) .- Tr.56 – 62.

Nội dung: Đi vào nghiên cứu trường hợp của hai quốc Đông Nam Á có điều kiện phát triển khá Đánh giá mô hình đối tác công tư trong phát triển nông nghiệp  tại Việt Nam và các hàm ý chính sách/Philippines có xếp hàng thứ 3 châu Á về năng lực tiếng Anh còn Malaysia vẫn chật vật với chương trình, chính sách nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh của mình. Bài viết cũng nêu một số gợi ý mà Việt Nam có thể học từ kinh nghiệm của các nước để tìm ra lối đi riêng cho mình.

Từ khóa: Ngôn ngữ, tiếng Anh, Philippines, Malaysia, Việt Nam
8. Dùng tiếng Anh để dạy và học ở các trường Đại học Việt Nam: yêu cầu và thách thức / Trần Thị Huyền Trang// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 3(283) .- Tr. 45-53.

Nội dung: Phân tích nhận diện những khó khăn, thách thức mà giảng viên và sinh viên gặp phải khi sử dụng tiếng Anh như một phương tiện dạy học và đưa ra một số nguyên tắc để có thể áp dụng EMI hiệu quả.
Từ khóa: Tiếng Anh để dạy và học, chuyễn mã, năng lục ngôn ngữ, phương pháp giảng dạy.

9. Đề xuất ứng dụng phương pháp học đảo ngược trong việc dạy tiếng Anh cho sinh viên hệ chất lượng cao, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội/ Phạm Hoài Thu// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 6 (286) .- Tr. 85 - 89.

Nội dung: Phân tích các yếu tố khả thi nhằm đề xuất ứng dụng hình thức lớp học này trong việc dạy – học tiếng Anh không chuyên với sinh viên hệ chất lượng cao, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ khóa: Học đảo ngược, phương pháp học đảo ngược, dạy tiếng Anh, sinh viên hệ chất lượng cao, Đại học Công nghệ

10. Giáo dục lý luận Mác – Lênin trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay/ Vũ Thị Thanh Phúc//  Khoa học xã hội Việt Nam .- 2019 .- Số 5 .- Tr.59 – 70.

Nội dung: Đề cập đến giáo dục tư duy lý luận giáo dục đạo đức và giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên trong các trường địa học ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Giáo dục đạo đức, lý luận, Mác – Lênin, tư duy lý luận
11. Giảng dạy kinh tế học – Kinh nghiệm từ một trường đại học ở Áo/ Vũ Kim Dũng, Nguyễn Hoàng Oanh// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số (723) .- Tr.27-29.

Nội dung: Đề cập kinh nghiệm của Đại học Kinh tế và Kinh doanh TP Viên thuộc Cộng hòa Áo (WU) – một trường đại học có thứ hạng cao trên thế giới, từ đó có sự so sánh với thực tiễn ở Việt Nam với mong muốn góp phần thúc đẩy việc nâng cao chất lượng đào tạo kinh tế học của các trường đại học nước ta trong giai đoạn hội nhập.

Từ khóa: Kinh tế học, chất lượng đào tạo, đại học

12. Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về chương trình tự học Tiếng Anh trực tuyến / Bùi Thị Ánh Ngọc // Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 4(284) .- Tr. 65-69.
Nội dung: Nghiên cứu này được tiến hành để khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với chương trình tự học tiếng Anh trực tuyến. Hệ thống tự học trực tuyến bao gồm bài tập Nghe, Nói – Phát âm, Đọc, Viết, Ngữ pháp và Viđêô bám sát chương trình học trên lớp.
Từ khóa: Học trực tuyến, tự học, sự hài lòng

13. Một số giá trị của nền giáo dục Phần Lan và những gợi mở tham khảo cho Việt Nam/ Hồ Thị Nhâm// Nghiên cứu Châu Âu .- 2019 .- Số 5 (224) .- Tr.58 – 66.

Nội dung: Phần Lan nổi tiếng thế giới về giáo dục, những thành tựu giáo dục của Phần Lan luôn được đánh giá cao, đặc biệt là ở tinh thần dân chủ, bình đẳng, khai phóng  trong giáo dục. Bài viết này, trên cơ sở phân tích những giá trị tiêu biểu của nền giáo dục Phần Lan rút ra những giá trị tham khảo cho việc đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa:Giáo dục, giá trị, Phần Lan, Việt Nam

14. Một số vấn đề giáo dục ngôn ngữ trong sự phát triển bền vững vùng Đông Nam Bộ / Trần Phương Nguyên // Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 3 (358) .- Tr. 38-51.
Nội dung: Đánh giá nhu cầu hưởng thụ giáo dục tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiểu số để lấy đó làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách cũng như tổ chức thực hiện chính sách giáo dục ngôn ngữ vùng tộc người thiểu số, trong đó có Đông Nam Bộ.
Từ khóa: Ngôn ngữ, giáo dục ngôn ngữ, phát triển bền vững, Đông Nam Bộ

15. Nghiên cứu giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam: Một số khái niệm cơ bản / Nguyễn Đức Tồn, Vũ Thị Sao Chi // Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 4 (359) .- Tr. 3-26.
Nội dung: Bàn luận về một số khái niệm khoa học cơ bản có liên quan để làm cơ sở cho việc nghiên cứu vấn đề giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam.
Từ khóa: Dân tộc thiểu số, ngôn ngữ, dân tộc thiểu số

16. Nhận thức của giảng viên về ứng dụng mô hình học tập kết hợp trong giảng dạy tiếng Anh / Trần Thị Bích Ngọc// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 3(283) .- Tr. 68-74.

Nội dung: Tìm hiểu nhận thức của giảng viên về ứng dụng mô hình học tập kết hợp trong dạy học tiếng Anh. Từ đó đề xuất các phương thức nhằm hướng tới áp dụng hiệu quả hơn mô hình học kết hợp trong giảng dạy tiếng Anh như ngoại ngữ tại trường. 

Từ khóa: Phương pháp học tập kết hợp, nhận thức của giảng viên, tiếng Anh như ngoại ngữ
17. Những yếu tố cần bổ sung khi tiến hành xây dựng đề cương bài giảng học phần kĩ năng tiếng Anh tại Trường Đại học Thủ Dầu Một/ Thái Bửu Tuệ, Lê Hoàng Kim // Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 6 (286) .- Tr. 78 - 84.

Nội dung: Nêu lên ý tưởng cải tiến nội dung thiết kế đề cương giảng dạy các học phần kĩ năng ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Thủ Dầu Một. Từ đó đề xuất áp dụng tiêu chí về “hoạt động của con người” trong nền công nghiệp 4.0 nhằm cụ thể hóa các giai đoạn triển khai hoạt động dạy và học thuộc phần chiến lược hướng dẫn của đề cương chi tiết.

Từ khóa: Thiết kế giáo trình, chiến lược giảng dạy, công nghiệp 4.0, công việc của con người, quá trình

18. Niềm tin và thực tiễn trong giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành / Nguyễn Thị Mơ, Phạm Thị Thu Thủy // Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 4(284) .- Tr. 98-104.

Nội dung: Nghiên cứu tập trung vào giai đoạn chuyển đổi của giảng viên từ giảng dạy tiếng Anh cơ bản sang lĩnh vực mới tiếng Anh chuyên ngành. Khám phá niềm tin của họ về việc giảng dạy và quan sát thực tiễn họ triển khai, sau đó tiến hành phân tích mối quan hệ giữa niềm tin và thực tiễn. Phương pháp nghiên cứu bao gồm kể chuyện, phỏng vấn, dự giờ và tư liệu. Kết quả nghiên cứu mang lại một số đóng góp cho ngành ngôn ngữ ứng dựng và giảng dạy tiếng Anh.
Từ khóa: Tiếng Anh chuyên ngành, niềm tin của Giảng viên, thực tiến giảng dạy, ngôn ngữ ứng dụng

19. Phân tích từ ngữ trong giảng dạy thơ ca lãng mạn 1930-1945 / Lê Thị Thùy Vinh// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 3(283) .- Tr. 93-100.

Nội dung: Nghiên cứu và phân tích từ ngữ trong giảng dạy một số bài thơ thuộc chủ nghĩa lãng mạn giai đoạn 1930-1945 để giúp việc nhận hiểu văn bản thơ ca giai đoạn này đúng đắn hơn và chính xác hơn.
Từ khóa: Phân tích từ ngữ, thơ ca lãng mạn 1930-1945, giảng dạy thơ ca lãng mạn
20. Phân tích và định hướng ứng ngôn ngữ học cấu trúc vào dạy – học các môn lí thuyết tiếng trong chương trình cử nhân tiếng Anh ở Việt Nam/ Phan Văn Hòa// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 3(283) .- Tr. 28-33.

Nội dung: Phân tích và định hướng ứng dụng một số nội dung cốt lõi của ngôn ngữ học cấu trúc vào dạy - học một cách hiệu quả các môn lý thuyết tiếng trong chương trình cử nhân tiếng Anh ở Việt Nam.
Từ khóa: Ngôn ngữ học cấu trúc, ứng dụng, chương trình cử nhân tiếng Anh.

21. Thực tiễn xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu trong các trường học ở Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Đức// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2019 .- Số 4 (Tập 61) .- Tr.17-23.

Nội dung: Nhóm nghiên cứu (NNC) được coi là tế bào của hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo. Việc xây dựng và phát triển các NNC trong các trường đại học có ý nghĩa quan trọng, then chốt trong việc nâng cao tiềm lực khoa học – công nghệ và chất lượng đào tạo của nhà trường. Bài báo này trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về NNC, đánh giá thực trạng các NNC trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay; những kết quả đạt được, thuận lợi, cũng như các khó khăn, hạn chế; bước đầu đề xuất việc xây dựng và ban hành chính sách nhằm thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển NNC. Bên cạnh đó, bài báo cũng đề xuất các tiêu chí cơ bản để phân loại và đánh giá NNC trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Các giải pháp thúc đẩy NNC trong các trường đại học, nhóm nghiên cứu (NNC), thực trạng các NNC ở Việt Nam hiện nay
22. Thực trạng giảng dạy tiếng Việt ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc/ Lưu Dinh// Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 6 (361) .- Tr. 48 - 59.

Nội dung: Trình bày nội dung: 1. Khái quát chung về tỉnh Vân Nam Trung Quốc; 2. Tình hình trong nước và quốc tế; 3. Quá trình phát triển giảng dạy tiếng Việt ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc; 4. Đội ngũ cán bộ giảng viên của ngành tiếng Việt; 5. Chương trình đào tạo và việc lựa chọn giáo trình và 6. Những khó khăn và thử thách trong việc phát triển chuyên ngành tiếng Việt.

Từ khóa: Giảng dạy, tiếng Việt, Vân Nam

23. Vai trò của trường đại học trong hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp/ Bùi Tiến Dũng// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số 3 (720) .- Tr.19-21.

Nội dung: Trình bày vai trò của trường đại học trong hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. Với việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và yêu cầu các trường đại học cần quan tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xác định vai trò quan trọng của nhà trường đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo nói chung. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng Bộ Giáo dục và Đào tạo mà cần sự phối hợp chặt chẽ của nhiều bộ, ngành có liên quan. Và để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhằm đóng góp tạo nên một hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia bền vững thì vai trò quyết định trên hết thuộc về các trường đại học.

Từ khóa: Khởi nghiệp, hỗ trợ sinh viên, trường đại học

VĂN HÓA

1. Bản sắc dân tộc Nga và tư tưởng cứu thế: Những thông diễn từ văn học/ Nguyễn Thị Như Trang// Nghiên cứu Văn học .- 2019 .- Số 6 (568) .- Tr. 54 - 65.

Nội dung: Trình bày các mục như sau: 1. Dẫn nhập; 2. Tư tưởng Cứu thế: cơ sở kiến tạo bản sắc văn hóa Nga; 3. Một hình dung về “ta” và “kẻ khác” của văn học Nga từ cảm thức Cứu thế và 4. Kết luận.

Từ khóa: Bản sắc dân tộc, Cứu thế, siêu cấu trúc, văn hóa Nga, văn học Nga
2. Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam/ Ngô Thị Hương// Khoa học xã hội Việt Nam .- 2019 .- Số 6 .- Tr. 42 - 48.

Nội dung: Trình bày nội dung: 1. Mở đầu; 2. Thế giới quan thần bí, sơ khai, tín ngưỡng vạn vật hữu linh; 3. Đề cao đời sống tinh thần, sống đoàn kết, hài hòa, tình nghĩa; 4. Đức tính cần cù, thông minh, sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường tự nhiên khắc nghiệt; 5. Cách tư duy tự nhiên, chân thật, phản ánh lối sống giản dị, mộc mạc và 6. Kết luận.

Từ khóa: Bản sắc văn hóa, dân tộc thiểu số, vùng Đông Bắc
3. Đặc trưng cung đình của thơ ca chúa Trịnh/ Nguyễn Mạnh Hoàng//  Khoa học xã hội Việt Nam .- 2019 .- Số 5 .- Tr.97 – 102.

Nội dung: Phân tích những đặc trưng cung đình của thơ ca các chúa Trịnh ở Việt Nam thời trung đại về nội dung, về ngôn từ và bút pháp.

Từ khóa: Thơ ca, chúa Trịnh, cung đình, văn học
4. Đức tin và đời sống tâm linh, tinh thần hồi giáo Arab/ Đặng Thị Diệu Thúy// Nghiên cứu Châu Phi &Trung Đông .- 2019 . – Số 6(166) .- Tr.19 – 29.

Nội dung: Giới thiệu những điều chính yếu của  đức tin Islam giáo và ảnh hưởng  sâu sắc của đức tin đến đời sống tâm linh và tinh thần người Hồi giáo Arab.

Từ khóa: Đức tin, đời sống tinh thần, người Hồi giáo  Arab, Islam

5. Hình tượng quan công qua câu đối trong chùa, miếu người hoa ở An Giang/ Nguyễn Kim Châu// Nghiên cứu Văn học .- 2019 .- Số 7 (569) .- Tr. 22 - 30.

Nội dung: Tìm hiểu ý nghĩa, giá trị văn hóa, văn chương của những câu đối được sưu tầm tại các chùa, miếu người Hoa ở An Giang qua việc khảo sát trường hợp những câu đối có nội dung khắc họa chân dung nhân vật lịch sử Quan Công nổi tiếng thời Tam Quốc, một người anh hùng mang những phẩm chất lý tưởng, từ đó hé lộ phần nào đời sống tín ngưỡng của cư dân.

Từ khóa: Câu đối, Quang Công, Di dân người Hoa, An Giang

6. So sánh tính dung hợp trong quá trình giao thoa văn hóa của Trung Quốc và Ấn Độ/ Nguyễn Khánh Như// Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á .- 2019 .- Số 4 (77) .- Tr. 8 – 12.

Nội dung: Tìm hiểu về tính dung hợp trong quá trình giao lưu văn hóa của Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời đưa ra những so sánh và nhận xét khả năng dung hợp văn hóa của hai nước.

Từ khóa: Trung Quốc, Ấn Độ, dung hợp, giao thoa, văn hóa

NGÔN NGỮ

1. Chủ thể thuộc địa và những diễn ngôn về người Pháp (Trường hợp Quốc văn giáo khoa thư, Những trò lố hay là Varenne và Phan Bội Châu, Người Đầm)/ Trần Văn Toàn// Nghiên cứu Văn học .- 2019 .- Số 6 (568) .- Tr. 66 - 78.

Nội dung: Trình bày các mục như sau: 1. Đặt vấn đề; 2. Diễn ngôn về người Pháp trong Quốc văn Giáo khoa thư; 3. Diễn ngôn về người Pháp trong Những trò lố hay là Varenne và Phan Bội Châu của Nguyễn Ái Quốc; 4. Diễn ngôn về người Pháp trong Người đầm của Thạch Lam và 5. Kết luận.

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Foucault, diễn ngôn, quyền lực, hậu thuộc địa

2. Chữ Hán chứa chữ “Nhật” dưới góc nhìn đời sống người dân Trung Quốc/ Cẩm Tú Tài, Vũ Phương Thảo// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2018 .- Số 12 (208) .- Tr.58 – 68.

Nội dung: Trong khuôn khổ bài viết, dưới góc nhìn ngữ nghĩa học và ngôn ngữ học văn hóa tác giả sẽ bàn luận về một số chứ Hán có chữ “nhật”. Qua sự phân tích về ngữ nghĩa cho thấy, chữ Hán có chữ “nhật” đã phản ánh phương pháp tính toán thời gian, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, đời sống tinh thần, quan niệm hòa hợp với thiên nhiên của người dân trong văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Từ khóa: Chữ nhật, ngữ nghĩa, tiếng Hán, văn hóa Trung Quốc
3. Đặc cấu tạo và ngữ nghĩa của từ láy đôi trong tiếng Việt và Tiếng Anh / Nguyễn Mai Hoa // Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 4(284) .- Tr. 41-45.

Nội dung: Khảo sát, chỉ ra những nét tương đồng và khác biệt của từ láy xét về phương diện cấu tạo từ và ngữ nghĩa. Kết quả nghiên cứu giúp người học ngoại ngữ có thể hiểu và vận dụng chúng một cách có hiệu quả.
Từ khóa: Từ láy đôi, cấu tạo, ngữ nghĩa, tiếng Việt, tiếng Anh

4. Đặc điểm ngôn ngữ thơ bảy chữ trong dân ca người Khmer Nam Bộ/ Tăng Văn Thòn// Nghiên cứu Văn học .- 2019 .- Số 7 (569) .- Tr. 50 - 56.

Nội dung: Giới thiệu một vài nét về ngôn ngữ thơ Khmer thể 7 chữ trong dân ca Khmer Nam Bộ.

Từ khóa: Thơ Khmer, Khmer Nam Bộ, thơ Khmer thể 7 chữ
5. Dấu ấn văn hóa biển trong ngôn ngữ bài chòi Bình Đình/ Đặng Thị Thanh Hoa// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 6 (286) .- Tr. 108 - 112.

Nội dung: Tập trung khai thác dấu ấn văn hóa được thể hiện trong ngôn ngữ bài chòi Bình Định: văn hóa biển.

Từ khóa: Bài chòi Bình Định, văn hóa biển, ngôn ngữ bài chòi, giao thoa văn hóa, Bình Định
6. Đặc điểm thành phần kết luận trong lập luận cú Luật tục Êđê/ Trần Thị Thắm// Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 5 (360) .- Tr. 58 - 67.

Nội dung: Tìm hiểu đặc điểm của thành phần kết luận trong Luật tục Êđê để thấy được nét đặc thù trong cách tổ chức thành phần lập luận, phẩn ánh thói quen sử dụng ngôn ngữ và phương thức thuyết phục của người Êđê.

Từ khóa: Kết luận, lập luận, luật tục Êđê

7. Góp thêm ý kiến về ngữ vị từ và động ngữ Tiếng Việt / Vũ Đức Nghiêu // Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 4 (359) .- Tr. 27-42.
Nội dung: Tìm hiểu về động từ, tính từ hay vị từ làm thành tố trung tâm ngữ vị từ và động ngữ, ngữ vị từ và verb phrase.
Từ khóa: Động từ, tính từ, vị từ, verb phrase

8. Hoạt động chia sẻ tin tức như một hoạt động nghe mở rộng cho sinh viên thứ hai chuyên ngành tiếng Anh/ Mai Như Quỳnh, Đỗ Hạnh Chi// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 6 (286) .- Tr. 97 - 101.

Nội dung: Mô tả các kết quả nghiên cứu về mức độ tham gia của sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Anh trong hoạt động chia sẻ tin tức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ khóa: Sự gắn kết, chia sẻ tin tức, hoạt động nghe mở rộng, tranh biện, dạy học tích hợp

9. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh cục diện kinh tế thế giới mới/ Nguyễn Thị Phương Thanh// Khoa học xã hội Việt Nam .- 2019 .- Số 7 .- Tr. 22 - 31.

Nội dung: Phân tích những thành tựu, hạn chế trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh cục diện kinh tế thế giới mới.

Từ khóa: Cục diện kinh tế thế giới, hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam

10. Lí thuyết đa thanh trong phân tích diễn ngôn / Nguyễn Đức Dân // Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 3 (358) .- Tr. 3-19.
Nội dung: Trình bày những khái niệm cơ bản về lí thuyết đa thanh trong phân tích diễn ngôn. Phân tích những cấu trúc ngôn ngữ và hiện tượng đa thanh, lý thuyết đa thanh, hàm ý và sự lập luận. 
Từ khóa: Lí thuyết đa thanh, phân tích diễn ngôn

11. Nghịch ngữ từ góc nhìn tri nhận/ Nguyễn Thị Kiều Thu// Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 5 (360) .- Tr. 43 - 57.

Nội dung: Tiếp cận nghịch ngữ trên phương diện là một kết hợp của hai thành phần đối lập với nhau về nghĩa ở bề ngoài nhưng tạo ra được sự hợp lí đối với người nghe hoặc người đọc, được diễn giải từ góc độ tri nhận trên cơ sở ngữ liệu văn bản tiếng Việt và tiếng Anh để giúp làm sáng tỏ hợ hiện tượng ngôn ngữ lí thú này cũng như hiểu biết thêm về khả năng tri nhận của con người.

Từ khóa: Nghịch ngữ, góc nhìn tri nhận
12. Ngữ âm tiếng Việt hiện đại trên bảng phiên âm quốc tế IPA/ Lê Thanh Hòa// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 6 (286) .- Tr. 38 - 42.

Nội dung: Tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia Việt Nam và đóng vai trò quan trọng trong đời sống, kinh tế, văn hóa, chính trị và xã hội. Việc quốc tế hóa hệ thống âm thanh tiếng Việt có chú ý đến yếu tố phương ngữ trên bảng phên âm quốc tế nhằm giúp các nhà ngữ âm học thuận tiện hơn trong nghiên cứu ngữ âm học và âm vị học tiếng Việt, đặc biệt là nghiên cứu tiếng Việt trong sự so sánh, đối chiếu với ngôn ngữ khác.

Từ khóa: Tiếng Việt, ngữ âm học, âm vị học, phương ngữ, quốc tế

13. Nội dung giao tiếp – một nhân quan trọng của hoạt động giao tiếp bằng tiếng Việt trên mạng xã hội facebook hiện nay / Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thu Huyền // Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 3(283) .- Tr. 107-115.

Nội dung: Đưa ra những số liệu khảo sát và phân tích về nhân tố nội dung giao tiếp bằng tiếng Việt trên mạng xã hội Facebook những năm đầu thế kỷ XXI. Trên cơ sở đó, đánh giá những ưu nhược điểm về văn hóa giao tiếp trên Facebook của người Việt đồng thời đưa ra những giải pháp cơ bản để khắc phục.
Từ khóa: Hoạt động giao tiếp, nội dung giao tiếp, nội dung giao tiếp chủ quan, nội dung giao tiếp khách quan.

14. Ngữ nghĩa của trong – ngoài và những hình thức biểu đạt tương đương trong Tiếng Anh/ Trần Văn Dương// Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 2 .- Tr. 58-68.

Nội dung: Trình bày một số khái niệm trong lí thuyết về khung quy chiếu của Levinson. Đối chiếu ngữ nghĩa của trong - ngoài với các hình thức biểu đạt tương đương tiếng Anh.
Từ khóa: Ngữ nghĩa, Đối chiếu ngữ nghĩa, khung quy chiếu của Levinson

15. Phong cách học tri nhận/thi pháp học tri nhận: nơi giao cắt của ngôn ngữ học, nghiên cứu văn chương và khoa học tri nhận/ Nguyễn Thế Truyền// Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 6 (361) .- Tr. 3 - 21.

Nội dung: Phản ánh nội dung nghiên cứu bao quát của lĩnh vực này mà tên gọi ‘phong cách học tri nhận’ (cognitive stylistics), hay ‘thi pháp học tri nhận’ (cognitive poetics).

Từ khóa: Phong cách học tri nhận, thi pháp học tri nhận, ngôn ngữ học, nghiên cứu văn chương, khoa học tri nhận

16. Phương pháp biện chứng của Mác trong phân tích diễn ngôn phê bình/ Diệp Quang Ban// Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 5 (360) .- Tr. 3 - 17.

Nội dung: Đề cập ba nội dung chủ yếu: Sơ lược về Phương pháp và Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học; Về Phê bình và Phê bình luận trong Phân tích diễn ngôn phê bình và Phương pháp biện chứng của Mác trong Phân tích diễn ngôn phê bình.

Từ khóa: Phương pháp biện chứng, phân tích diễn ngôn phê bình

17. Sử dụng mạng xã hội học tập Edmodo hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang/ Đỗ Thị Huyền, Đàm Thuận Minh Bình// Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 5 (360) .- Tr. 71 - 80.

Nội dung: Nghiên cứu sử dụng mạng xã hội học tập Edmodo hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.
Từ khóa: Edmodo, giảng dạy tiếng Anh, mạng xã hội
18. Tác động của hội nhập quốc tế đến đời sống tinh thần của sinh viên ở Thành phố Hồ Chí Minh/ Phạm Đình Huấn// Khoa học xã hội Việt Nam .- 2019 .- Số 7 .- Tr. 55 - 62.

Nội dung: Phân tích những tác động của hội nhập quốc tế đến đời sống tinh thaafnh của sinh viên ở Thành phố Hồ Chí Minh trên các mặt tư tưởng; đạo đức, lối sống và tri thức.
Từ khóa: Hội nhập quốc tế, sinh viên, Thành phố Hồ Chí Minh
19. Trạng ngữ thời gian trong tiếng Anh và khung đề thời gian trong tiếng Việt/ Tô Minh Thanh// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 6 (286) .- Tr. 61 - 71.

Nội dung: Tìm hiểu (i) sự không tương thích về trật tự từ (word order) có thể xảy ra khi dịch sang tiếng Việt câu tiếng Anh có một hay hơn một trạng ngữ trong đó có trạng ngữ chỉ thời gian, (ii) những trường hợp người bản ngữ dùng trạng ngữ  chỉ thời gian ở đầu câu tiếng Anh, và (iii) những thay đổi tiềm ẩn về nghĩa biểu đạt do sự thay đổi vị trí này tạo nên.

Từ khóa: Trạng ngữ, khung đề, thời điểm, thời đoạn, nguyên tắc trọng hậu

20. Từ mới và từ ngoại lai trong tiếng Việt của người Việt ở nước ngoài/ Musiichuk Victoria// Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 2 .- Tr. 12-21.

Nội dung: Nghiên cứu đặc điểm sử dụng từ mới và từ ngoại lai trong tiếng Việt ở nước ngoài so với tiếng Việt trong nước.
Từ khóa: Ngôn ngữ, tiếng Việt, nước ngoài, từ ngoại lai

21. Vấn đề xây dựng chữ viết cho ngôn ngữ dân tộc thiểu số / Trần Trí Dõi // Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 3 (358) .- Tr. 20-31.
Nội dung: Trình bày một số nội dung liên quan đến vấn đề xây dựng và sử dụng chữ viết của ngôn ngữ dân tộc để qua đó tiếp nhận những trao đổi và thảo luận từ những cách nhìn của nhiều học giả khác nhau.
Từ khóa: Ngôn ngữ dân tộc, dân tộc thiểu số, xây dựng chữ viết

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

1. Ảnh hưởng của kích thước hạt nano đồng đến sự sinh trưởng của vi khuẩn lam Microcystis aeruginosa / Nguyễn Trung Kiên, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Hoài Châu, Đặng Đình Kim, Dương Thị Thủy // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(2). - Tr. 361-367.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các kích thước hạt nano đồng khác nhau đến sinh trưởng của vi khuẩn lam độc Microcystis aeruginosa.

Từ khóa: Vật liệu, độc tính, kích thước hạt nano, Microcystis aeruginosa, ức chế sinh trưởng 

2. Bào chế gen vi nhũ tương từ cao khô Rau đắng đất [Glinus oppositifolius (L.) Aug. DC., Molluginaceae]/ Nguyễn Thị Kim Liên, Lê Xuân Trường, Trần Văn Thành// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2019 .- Số (5) .- Tr.11-15.

Nội dung: Rau đắng đất [Glinus oppositifolius (L.) Aug. DC., Molluginaceae] với thành phần flavonoid có khả năng ức chế vi sinh vật, được xem như một nguồn nguyên liệu kháng sinh thực vật đầy hứa hẹn để bào chế thuốc kháng khuẩn dùng ngoài. Gel vi nhũ tương điều chế từ Rau đắng đất (RĐĐ) giúp phân phối một lượng hoạt chất lớn hơn lên bề mặt da. Cao khô RĐĐ được tinh chế bằng athanol 90% và tiến hành khảo sát hoạt tính kháng khuẩn trên 4 loại vi khuẩn Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis và Staphylococcus aureus, từ đó xây dựng công thức để tạo gel kháng khuẩn. Thành phần công thức được xác định từ vùng tạo vi nhũ tương trên giản đồ pha ba cấu tử xây dựng từ isopropyl myristat (IPM), tween 20, span 80 và nước. Ba công thức vi nhũ tương RĐĐ được điều chế và đánh giá về cảm quan, pH, phân bố kích thước giọt và độ bền pha. Các tá dược tạo gel khác nhau được khảo sát để tạo gel bôi da phù hợp. Kết quả điều chế được vi nhũ tương RĐĐ có pH 4,527, kích thước hạt trung bình 14 nm và bền sau 6 chu kỳ sốc nhiệt. Gel vi nhũ tương RĐĐ đạt các chỉ tiêu vật lý và thể hiện khả năng kháng khuẩn in vitro khi thử nghiệm trên P. aeruginosa.

Từ khóa: Flavonoid, gel vi nhũ tương, Glinus oppositifolius, kháng khuẩn, Rau đắng đất

3. Biến đổi hình thái trong phát sinh phôi soma thông qua nuôi cấy mô sẹo tam thất hoang (Panaz stipuleanatus H.T.Tsai et K.M.Feng) / Nguyễn Thị Ngọc Hương, Trần Hùng, Trương Thị Đẹp // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(2). - Tr. 279-284.

Nội dung: Nghiên cứu biến đổi hình thái trong phát sinh phôi soma thông qua nuôi cấy mô sẹo tam thất hoang nhằm góp phần tạo nguồn vật liệu ổn định đồng nhất với số lượng lớn phục vụ cho các nghiên cứu sinh lý học, giải phẫu học.

Từ khóa: Mô sẹo, Panax, phôi soma, tam thất hoang, thân rễ 

4. Biểu hiện dung hợp gan mã hóa kháng thể đơn chuỗi tái tổ hợp nhận biết kháng nguyên nhóm máu với Thioredoxin trong tế bào Escherichia coli / Đặng Thị Ngọc Hà, Lê Thị Thu Hồng, Trương Nam Hải // Sinh học .- 2019 .- Số 1 (Tập 41) .- Tr. 45-52.
Nội dung: Công bố kết quả biểu gen dung hợp mã hóa kháng thể đơn chuỗi nhận biết kháng nguyên nhóm máu A với protein thioredoxin. Protein dung hợp đã được biểu hiện ở dạng tan, thuận lợi cho quá trình tinh sạch và xác định hoạt tính.
Từ khóa: Escherichia coli, biểu hiện dung hợp, kháng thể chuỗi tái tổ hợp, nhóm máu A

5. Biểu hiện và tinh sạch các kháng nguyên 56 KDA các chủng vi khuẩn Orientia tsutsugamshi gây bệnh sốt mò trong Escherichia coli / Lê Thị Lan Anh, Trịnh Văn Toàn, PHạm Thị Hà Giang, Bùi Thị Thanh Nga, Võ Viết Cường, Hồ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Lê Huyền Trang, Đinh Duy Kháng // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(3). - Tr. 533-541.

Nội dung: Trình bày kết quả tách dòng và biểu hiện 4 kháng nguyên HT-09, HT-11, HT-49 và YB-50 trong vector pLATE51 và tế bào E. coli Rosetta 1.

Từ khóa: Kháng nguyên 56 KDA, Orientia tsutsugamshi, sốt mò, tinh sạch, urea

6. Cải biến chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae D8 bằng kỹ thuật đột biến ngẫu nhiên nhằm nâng cao hiệu lực lên men ethanol / Hoàng Thị Lệ Thương, Trần Thị Quý, Nguyễn Quang Hào // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(2). - Tr. 337-344.

Nội dung: Xác định mức độ ảnh hưởng của các tác nhân đột biến UV và NTG đến tỉ lệ sống của chủng Saccharomyces cerevisiae D8 và sàng lọc các dòng tế bào sống sót để tuyển chọn các dòng có hoạt lực lên men cao nhằm nâng cao hoạt lực lên men ethanol của chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae D8 trong dịch dứa Queen.

Từ khóa: Cải biến chủng, ethanol, NTG,  Saccharomyces cerevisiae, UV 

7. Cảm ứng hình thành mô sẹo từ nhánh rong bắp sú (Kappaphycus striatus) dưới các điều kiện nuôi cấy khác nhau / Vũ Thị Mơ, Trần Văn Huynh, Lê Trọng Nghĩa, Hoàng Thanh Tùng // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(2). - Tr. 301-309.

Nội dung: Xác định một số yếu tố ảnh hưởng lên hiệu quả cảm ứng tạo mô sẹo rong bắp sú nuôi cấy in vitro.

Từ khóa: Agar, ánh sáng, chất điều hòa sinh trưởng, Kappaphycus striatus, mô sẹo 

8. Đa dạng di truyền và thụ phấn chéo trong quần thể dầu song nàng (dipterocarpus dyeri) ở rừng nhiệt đới núi thấp Mã Đà (Đồng Nai) / Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Minh Tâm, Vũ Đình Duy, Bùi Thị Tuyết Xuân, Đặng Phan Hiền, Cao Thị Việt Nga, Nguyễn Văn Nhị // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(3). - Tr. 431-437.

Nội dung: Đánh giá mức độ đa dạng di truyền và thụ phấn chéo trong quần thể Dầu song nàng ở rừng nhiệt đới núi thấp Mã Đà trên cơ sở phân tích 8 cặp mồi chỉ thị microsatellite để khám phá bản chất di truyền và hạt giống tốt đáp ứng được yêu cầu chất lượng cây giống phục vụ công tác bảo tồn và phát triển bền vững.

Từ khóa: Bảo tồn, Dầu song nàng, Dipterocarpus dyeri, đa dạng di truyền, thụ phấn chéo, SSR

9. Đa hình gen Prolactin liên quan tính trạng sản xuất trứng ở giống gà liên minh / Trần Thị Bình Nguyên, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thị Diệu Thúy // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(2). - Tr. 259-266.

Nội dung: Xác định mối quan hệ giữa đa hình nucleotide gen Prolactin, ứng cử gen liên quan với tính trạng sản xuất trứng ở gà Liên Minh.

Từ khóa: Đa hình gen, gà Liên Minh, gen PRL, PCR-RFLP, tính trạng sản xuất trứng 

10. Đa hình vùng D-Loop hệ gen ty thể của các cá thể dân tộc kinh và mảng cùng trong nhóm ngữ hệ Nam Á / Nguyễn Thy Ngọc, Nguyễn Bảo Trang, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Đăng Tôn, Nguyễn Thùy Dương // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(2). - Tr. 231-240.

Nội dung: Khảo sát các biến đa hình trên vùng gen ty thể trên các quần thể người khác nhau có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu lịch sử tiến hóa của các dân tộc cũng như trong giám định hài cốt, giám định pháp y và điều tra tội phạm.

Từ khóa: Hệ gen ty thể, D-loop, HV-I, HV-II, dân tộc Kinh, dân tộc Mảng

11. Đánh giá an toàn sinh học của phức hợp MgAl LDH-Anacardic acid trên cây rau cải  ngọt (Brassica integrifolia) và chuột / Nguyễn Thị Như Quỳnh, Lê Thị Vân Anh, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Tiến Thắng // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(2). - Tr. 319-325.

Nội dung: Đánh giá sự ảnh hưởng của phức hợp L-Ađối với sự sinh trưởng của cây cải ngọt.

Từ khóa: An toàn sinh học, Anacardic acid , MgAl layered double hydroxides, phức hợp L-A, tồn dư hoạt chất

12. Đánh giá đa dạng di truyền quần thể cá đối mục (Mugil Cephalus L.) ở Việt Nam bằng chỉ thị SSR / Trần Thị Việt Thanh, Phan Kế Long, Đinh Thị Phòng, Jean Dominique Durand // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(2). - Tr. 267-272.

Nội dung: Cung cấp những thông tin mới nhất đánh giá đa dạng di truyền loài, đa dạng quần thể loài cá Đối mục Việt Nam, là cơ sở khoa học cho các nhà quản lý hoạch định việc nhân nuôi, bảo tồn và phát triển bền vững cá Đối mục ở Việt Nam.

Từ khóa: Cá Đối mục, đa dạng di truyền, Mugil cephalus, SSR 

13. Đặc tính enzyme lipase cố định trên chất mang chitosan-Fe​​3O4 bằng liên kết đồng hóa trị / Bùi Xuân Đông, Phạm Thị Mỹ, Huỳnh Văn Anh Thi // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(2). - Tr. 377-383.

Nội dung: Xác định hiệu suất gắn enzyme, các đặc tính của enzyme như vùng pH hoạt động tối ưu, vùng nhiệt độ hoạt động tối ưu, thời gian phản ứng tối ưu.

Từ khóa: Chitosan, chuyển vị ester, diesel sinh học, enzyme cố định, lipase 

14. Giải trình tự gen MatK, phân loại và nhân nhanh in vitro giống khoai mỡ địa phương (Dioscorea SP.) trồng tại Mường Khương, Lào Cai / Cao Phi Bằng, La Việt Hồng // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(2). - Tr. 285-292.

Nội dung: Phân tích cây di truyền cho phép xác định giống Khoai mỡ địa phương này thuộc loài Khoai mỡ Dioscorea alata.

Từ khóa: Giải trình tự, gen MatK, BAP, NAA, khoai mỡ, nuôi cấy in vitro

15. Hiện trạng ứng dụng công nghệ gen ở các nước Châu Âu (Anh, Pháp, Đức) trong lĩnh vực y dược và nông nghiệp / Lê Thị Thu Hiền, Lê Thị Thu Hà, Phạm Lê Bích Hằng, Nguyễn Hải Hà // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(2). - Tr. 197-210.

Nội dung: Đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ gen trong lĩnh vực y dược và nông nghiệp ở Châu Âu trong đó tập trung vào ba quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển là Anh, Pháp, Đức.

Từ khóa: Công nghệ sinh học, công nghệ gen, PCR, giải trình tự gen thế hệ mới, cây trồng biến đổi gen

16. Hiệu quả hạ glucose huyết, điều hòa lipid huyết và chống oxy hóa của lá bình bát dây (Coccinia grandis (L.) Voigt.) trên chuột gây tăng glucose huyết / Đái Thị Xuân Trang, Võ Chí Linh, Nguyễn Thị Ái Lan // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(2). - Tr. 311-318.

Nội dung: Xác định khả năng điều hòa lipid huyết, chống sự peroxyde hóa lipid trên đối tượng là chuột tăng glucose huyết do alloxan monohydrate.

Từ khóa: Bệnh đái tháo đường, bình bát dây, Coccinia grandis (L.) Voigt., glucose huyết, chống oxy hóa, malondialdehyde (MDA), peroxyde hóa lipid

17. Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa, chống viêm và hoạt tính bảo vệ gan trên chuột tổn thương gan bằng Carbon Tetrachloride của cao chiết lá Trang to (Ixora duffii) / Phan Kim Định, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang // Sinh học .- 2019 .- Số 1 (Tập 41) .- Tr. 117-128.
Nội dung: Trình bày vật liệu, phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu về khảo sát khả năng chống oxy hóa, chống viêm và bảo vệ gan của cao chiết lá Ixora duffii.

Từ khóa: Ixora duffii, chống oxy hóa, chống viêm

18. Khảo sát mối liên quan của SLC17A1 rs1165196 với bệnh gút ở người Việt Nam / Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Doãn Tình, Nguyễn Trần Minh Thắng, Nguyễn Hải Hà, Nông Văn Hải // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(3). - Tr. 407-414.

Nội dung: Xác định sự phân bố của đa hình SLC17A1 rs1165196 và mối liên hệ của nó đối với bệnh gút ở quần thể người Việt đồng thời tìm hiểu khả năng sử dụng nó như một marker phân tử cho phép chẩn đoán sớm nguy cơ mắc bệnh gút ở người Việt Nam.

Từ khóa: Gút, SLC17A1, Việt Nam, rs1165196,PCR-RFLP  

19. Nghiên cứu biểu hiện và thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn của lysin tái tổ hợp từ Phage Staphylococcus aureus / Bùi Thị Thùy Dương, Nguyễn Đình Duy, Đinh Duy Kháng, Nguyễn Huy Thuần // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(2). - Tr. 345-351.

Nội dung: Đánh giá hoạt tính ly giải Saccharomyces cerevisiae của lysin tái tổ hợp.

Từ khóa: Lysin tái tổ hợp,  lysK, Saccharomyces cerevisiae, kháng kháng sinh, liệu pháp phage 

20. Nghiên cứu kỹ thuật nuôi dinh dưỡng rong Ulva papenfussii / Võ Thành Trung, Trần Văn Huynh, Trần Mai Đức, Phạm Đức Thịnh, Phạm Trung Sản, Nguyễn Thanh Hằng // Sinh học .- 2019 .- Số 1 (Tập 41) .- Tr. 91-100.
Nội dung: Trình bày phương pháp và kết quả nghiên cứu kỹ thuật nuôi dinh dưỡng rong Ulva papenfussii, đây là một loài có kích thước lớn, thích hợp cho nuôi trồng.
Từ khóa: Ulva papenfussii, nuôi dinh dưỡng, phân mảnh

21. Nghiên cứu phân lập và xác định đặc tính của tế bào gốc ung thư từ dòng tế bào ung thư vú 4T1 nuôi cấy in vitro  / Đỗ Thị Phương, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc, Vũ Thị Thu Phương, Đỗ Thị Thảo // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(3). - Tr. 415-422.

Nội dung: Sử dụng dòng tế bào 4T1 làm đối tượng để phân lập tế bào gốc ung thư tiềm năng.

Từ khóa: 4T1, clone tế bào, mamosphere, nanog, Sox2, tế bào gốc ung thư vú, tumorsphere  

22. Nghiên cứu quá trình giải phóng thuốc quinin sulfat từ vật liệu tổ hợp polylactic axit/chitosan/quinin sulfat/ Hoàng Thanh Đức, Nguyễn Thị Thu Trang// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2019 .- Số (5) .- Tr.5-10.

Nội dung: Trình bày vật liệu tổ hợp polylactic axit/chitosan đã được sử dụng làm chất mang thuốc để điều chỉnh tốc độ giải phóng thuốc nhằm tăng hiệu quả và giảm liều dùng. Vật liệu tổ hợp polylactic axit/chitosan mang 10-50% thuốc quinin sulfat (QS) được chế tạo theo phương pháp vi nhũ nước/dầu/nước để nghiên cứu quá trình giải phóng QS. Ảnh hưởng của hàm lượng QS, độ pH và động học của quá trình giải phóng thuốc QS đã được nghiên cứu. Kết quả cho thấy, với mẫu vật liệu polylactic axit/chitosan mang hàm lượng QS càng cao thì tốc độ giải phóng QS càng chậm.

Từ khóa: Chitosan, giải phóng thuốc, polylactic axit, QS, vật liệu tổ hợp

23. Nghiên cứu tác động của nano kẽm oxide và nano cobalt đối với quá trình nảy mầm ở hạt đậu tương (Glycine max (L.) merr) / Phạm Thị Hòe, Trần Mỹ Linh, Nguyễn Tường Vân, Ngô Quốc Bưu, Nguyễn Chi Mai, Lê Quỳnh Liên, Ninh Khắc Bản, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Hoài Châu // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(3). - Tr. 501-508.

Nội dung: Đánh giá tác động của hai loại hạt nano ZnO và nano Co đối với quá trình nảy mầm ở giống đậu tương ĐT26 dựa trên phân tích các chỉ tiêu trong quá trình nảy mầm.

Từ khóa: Đậu tương ĐT26, nano cobalt, nano kẽm oxide, quá trình nảy mầm

24. Nghiên cứu tách chiết và tác dụng tăng cường miễn dịch của các polysaccharide từ lá cây thuốc Xuân Hoa Pseuderanthemum palatiferum (NEES) Radlk / Võ Hoài Bắc, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Văn Trường // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(2). - Tr. 327-335.

Nội dung: Xác định các điều kiện chiết rút polysaccharide hiệu quả nhất: dung môi, nhiệt độ, thời gian, tỷ lệ nguyên liệu và dung môi.

Từ khóa: Cây Xuân Hoa, Pseuderanthemum palatiferum, polysaccharide, tách chiết, tăng cường miễn dịch

25. Nghiên cứu tối ưu các điều kiện biểu hiện tạm thời gen mã hóa kháng nguyên M của virus PRRS trong lá cây thuốc lá Nicotiana benthamiana / Nguyễn Thị Minh Hằng, Hồ Thị Thương, Nguyễn Thu Giang, Phạm Bích Ngọc // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(2). - Tr. 293-300.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu tối ưu các điều kiện biểu hiện tạm thời gen mã hóa cho protein M của virus PRRS trong lá cây thuốc lá (Nicotiana benthamiana).

Từ khóa: Biểu hiện gen tạm thời, Nicotiana benthamiana, protein M, PRRSV, thẩm lọc nhờ Agrobacterium 

26. Nuôi cấy cơ quan thu nhỏ trong không gian 3 chiều: Xu hướng mới trong nghiên cứu y sinh/ Nguyễn Ngọc Kim Vy// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số (723) .- Tr.58-60.

Nội dung: Trình bày sự phát triển mới của ngành y sinh, với phương pháp nuôi cấy mới có thể cho phép các nhà khoa học tạo ra các cấu trúc mô hoặc cơ quan thu nhỏ, gần giống với thực tế hơn. Những mô hình mô/cơ quan thu nhỏ này chủ yếu được sử dụng trong nghiên cứu để tìm hiểu nguyên nhân và cách điều trị mới cho nhiều loại bệnh.

Từ khóa: Nuôi cấy, nghiên cứu y sinh, không gian 3 chiều

27. Phát hiện các đột biến trên gen KatG liên quan đến tính kháng thuốc Isoniazid của một số vi khuẩn lao thu thập ở miền Trung và miền Nam Việt Nam/ Nghiêm Ngọc Minh, Nguyễn Thị Hoài Thu // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(2). - Tr. 353-360.

Nội dung: Cung cấp một phương pháp sàng lọc nhanh và chính xác cho việc phát hiện các chủng Mycobacterium tuberculosis kháng isoniazid.

Từ khóa: Gen katG, isoniazid, kháng đa thuốc, vi khuẩn lao 

28. Phân tích di truyền và phả hệ các dạng lai “tự nhiên/ hỗn hợp” (Natural/ admixed hybrid) và lai “chéo ngược” (Introgressive hybrid) của sán lá gan Fasciola Spp. ở Việt Nam  / Nguyễn Thị Bích Nga, Đỗ Thị Roan, Nguyễn Thị Khuê, Huỳnh Hồng Quang, Nguyễn Văn Đề, Lê Thanh Hòa // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(3). - Tr. 423-430.

Nội dung: Sử dụng chuỗi amino acid suy diễn từ 3 gen mỗi loài, tính toán khoảng cách di truyền và tương quan phả hệ giữa các loài trong họ Fasciolidae và trong lớp Trematoda.

Từ khóa: Fasciola gigantica, gen ty thể, khoảng cách di truyền, phả hệ, lớp Trematoda 

29. So sánh cấu trúc hệ vi khuẩn đường ruột của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) giữa tôm khỏe mạnh và tôm bị bệnh tại Sóc Trăng, Việt Nam / Trần Trung Thành, Nathan Bott, Lê Hoàng Đức, Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Trung Nam, Chu Hoàng Hà // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(3). - Tr. 543-551.

Nội dung: Đánh giá thành phần vi khuẩn trong ruột tôm thẻ chân trắng ba tháng tuổi giữa các đầm nuôi tôm bị bệnh, đầm nuôi tôm sinh trưởng kém và đầm nuôi tôm khỏe mạnh nhằm dự đoán một số tác nhân có khả năng gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng.

Từ khóa: Litopenaeus vannamei, metabarcoding, thành phần vi khuẩn đường ruột tôm, Vibrio

30. Sử dụng kỹ thuật QF-PCR trong chẩn đoán một số nguyên nhân di truyền thường gặp ở nam giới vô sinh / Cao Thị Tài Nguyên, Nguyễn Trung Kiên, Trịnh Thị Bích Liên, Vũ Thị Nhuận // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(2). - Tr. 241-252.

Nội dung: Ứng dụng quy trình QF-PCR đã xây dựng để xét nghiệm 10 mẫu DNA nam giới có khả năng sinh sản bình thường, 2 mẫu DNA của nam giới mắc hội chứng Klinefelter, 4 mẫu DNA của nam giới mất đoạn AZFc, 1 mẫu DNA của nữ giới có khả năng sinh sản bình thường và 1 mẫu nước cất .

Từ khóa: Hội chứng Klinefelter, không có tinh trùng, mất đoạn AZF, QF-PCR, thiểu tinh nặng

31. Thiết kế và tách dòng gen NA của virus cúm A/H5N1 vào vector pHW2000 làm nguyên liệu tạo chủng gốc vaccine cúm / Nguyễn Thị Thu Hằng, Hoàng Thị Thu Hằng, Nguyễn Hùng Chí, Vũ Huyền Trang // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(2). - Tr. 369-376.

Nội dung: Trình bày việc tách dòng 6 phân đoạn gen khung và phân đoạn gen mã hóa kháng nguyên HA của virus cúm vào các vector pHW2000.

Từ khóa: H5N1, NA, pHW2000, tách dòng, vaccine 

32. Tình trạng vi khuẩn mang gen ESBL trên người khỏe mạnh tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam/ Phạm Thị Thanh Hường, Vũ Thanh Phương, Vũ Anh Thư, Nguyễn Quang Huy, Phạm Duy Thái, Trần Huy Hoàng// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2019 .- Số (5) .- Tr.1-4.

Nội dung: Nghiên cứu mô tả tình trạng vi khuẩn mang gen ESBL kháng kháng sinh (KKS) nhóm betalactam phổ rộng phân lập được trên mẫu phân người khỏe mạnh tại Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam năm 2018. Cho thấy tình trạng vi khuẩn mang gen ESBL KKS trong cộng đồng ở Tràng An, Bình Lục, Hà Nam rất nghiêm trọng và cần được giám sát chặt chẽ. Nghiên cứu cũng chứng tỏ nguy cơ KKS tiềm ẩn ngay trong các hộ gia đình khỏe mạnh ở cộng đồng. Qua đó chỉ ra rằng, việc theo dõi tình trạng KKS trong cộng đồng tại Hà Nam cũng như tại các địa phương khác là vô cùng cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe con người.

Từ khóa: CTX-M, ESBL, SHV, TEM

33. Ứng dụng elicitor vào sản xuất saponin trong nuôi cấy in vitro các loài thuộc chi nhân sâm / Nguyễn Thị Nhật Linh, Nguyễn Hoàng Lộc, Dương Tấn Nhựt // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(2). - Tr. 211-221.

Nội dung: Tổng hợp những nghiên cứu gần đây về lĩnh vực y dược ở trong nước và trên thế giới để tìm hiểu và nâng cao hiệu quả ứng dụng của elicitor vào sản xuất các saponin từ nuôi cấy in vitro.

Từ khóa: Chi nhân sâm, công nghệ chuyển hóa thứ cấp, in vitro, kích kháng, saponin

34. Vai trò của nano bạc trong nâng cao tần suất hình thành tế bào đơn cây hoa salem (Limonium sinuatum (L.) Mill) / Đỗ Mạnh Cường, Lê Thành Long, Hoàng Thanh Tùng, Vũ Quốc Luận, Vũ Thị Hiền, Nguyễn Thị Nhật Linh, Trương Thị Bích Phượng, Dương Tấn Nhựt // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(3). - Tr. 481-490.

Nội dung: Khảo sát và đánh giá khả năng thay thế hoàn toàn các chất khử trùng thông dụng bằng nano bạc trong giai đoạn khử trùng mẫu cấy và ảnh hưởng của nồng độ nani bạc lên sự phát sinh huyền phù tế bào, tái sinh chồi, sinh trưởng và phát triển của cây salem trong điều kiện in vitro.

Từ khóa: Salem, nano bạc, khử trùng, huyền phù tế bào, nuôi cấy in vitro

35. Xác định đột biến kháng ngã gục (Knock down resistance – kdr) trên gen VGSC ở muỗi Aedes albopictus thu thập ở Hà Nội và Hải Phòng / Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Hương Bình // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(2). - Tr. 273-278.

Nội dung: Xác định đột biến kháng ngã gục trên gen VGSC ở quần thể muỗi Aedes albopictus ở Hà Nội và Hải Phòng nhằm tìm hiểu cơ chế kháng với pyrethroid của muỗi Aedes albopictus ở Hà Nội và Hải Phòng.

Từ khóa: Aedes albopictus, đột biến kháng ngã gục,gen VGSC, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, pyrethroid 

36. Xác định đột biến Q2933P trên gen FAT1 ở bệnh nhân bị thiểu năng trí tuệ trong một gia đình có nạn nhân chất độc dioxin ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thanh Ngân, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Ngọc Lan // Công nghệ sinh học. - 2018. - Số 16(2). - Tr. 253-258.

Nội dung: Nghiên cứu di truyền phân tử của đột biến Gln2933Pro trên gen FAT1 ở bệnh nhân bị ID trong một gia đình Việt Nam có người bị nhiễm độc dioxin.

Từ khóa: Gen FAT1, thiểu năng trí tuệ, dioxin, đột biến Gln2933Pro
DƯỢC HỌC 

1. Ảnh hưởng màng bao tan ở ruột lên khả năng giải phóng dược chất từ viên glipizid giải phóng kéo dài cốt thân nước / Nguyễn Ngọc Chiến, Lê Thị An // Dược học. - 2019. - Số 1 (Số 513 năm 59). - Tr. 31-35.

Nội dung: Đánh giá ảnh hưởng của màng bao tan ở ruột đến khả năng kiểm soát giải phóng dược chất từ viên glipizid 10 mg cốt thân nước.

Từ khóa: Thuốc giải phóng kéo dài, cốt thân nước, màng bao tan, dược chất
2. Ba hợp chất flavonoid glycosid phân lập từ cao chiết nước của cây thủy bồn thảo (Sedum sarmentosum Bunge) thu hái tại Sa Pa / Đoàn Xuân Đinh, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thượng Dong, Phạm Thị Nguyệt Hằng, Lê Cảnh Việt Cường, Lê Thị Liên, Nguyễn Phúc Khánh Nhi, Hoàng Lê Tuấn Anh // Dược học. - 2018. - Số 12 (Số 512 năm 58). - Tr. 17-20.

Nội dung: Trình bày kết quả phân lập và xác định cấu trúc ba hợp chất flavonoid glycosid từ cao chiết nước của cây thủy bồn thảo thu hái tại Sapa, Lào Cai.

Từ khóa: Cây thủy bồn thảo, hợp chất flavonoid glycosid 
3. 7 dấu hiệu dự báo ung thư nội mạc tử cung / Trâm Anh // Dược và mỹ phẩm. - 2018. - Số 96. - Tr. 40-41.

Nội dung: Trình bày 7 dấu hiệu dự báo ung thư nội mạc tử cung là: cân nặng, đái tháo đường, di truyền, vấn đề sinh sản, sử dụng liệu pháp thay thế hormone, chảy máu sau mãn kinh, đau bụng và đau vùng xương chậu.

Từ khóa: Ung thư nội mạc tử cung, dấu hiệu

4. Biến cố kéo dài khoảng QTcF ở bệnh nhân sử dụng phác đồ có bedaquilin trong Chương trình Chống lao Quốc gia / Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Mai Phương, Hoàng Thị Thanh Thủy // Dược học. - 2018. - Số 09 (Số 509 năm 58). - Tr. 72-75.

Nội dung: Mô tả đặc điểm và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự xuất hiện của biến cố kéo dài khoảng QTcF trên bệnh nhân sử dụng phác đồ có bedaquilin ở Việt Nam.

Từ khóa: Bedaquilin, biến cố kéo dài khoảng QTcF
5. Biến cố trên thận và trên thính giác trong điều trị lao đa kháng ghi nhận qua hoạt động giám sát tích cực tại Việt Nam / Nguyễn Thị Thủy, Cao Thị Thu Huyền, Nguyễn Bảo Ngọc, Dương Văn Quang, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Viết Nhung // Dược học. - 2018. - Số 11 (Số 511 năm 58). - Tr. 11-15.

Nội dung: Khảo sát tần suất gặp, đặc điểm của biến cố trên thận, biến cố trên thính giác trong điều trị lao đa kháng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự xuất hiện các biến cố trên.

Từ khóa: Thận, lao đa kháng, giám sát tích cực, Việt Nam 
6. Bước đầu nghiên cứu bào chế viên hoàn giọt chứa đan sâm, tam thất trồng ở Việt Nam / Trần Trọng Biên, Nguyễn Hà Yên, Bùi Thị Thúy Luyện, Nguyễn Văn Hân // Dược học. - 2018. - Số 10 (Số 510 năm 58). - Tr. 43-48.

Nội dung: Xây dựng công thức và quy trình bào chế viên hoàn giọt chứa đan sâm và tam thất trồng ở Việt Nam quy mô phòng thí nghiệm.

Từ khóa: Viên hoàn giọt, đan sâm, tam thất, bào chế thuốc
7. Các công cụ mới trong cuộc Kháng thuốc kháng sinh / Nguyễn Quang Việt // Dược và mỹ phẩm. - 2018. - Số 94. - Tr. 59-63.

Nội dung: Trình bày về cách quản lý sử dụng thuốc kháng sinh và phát triển kháng sinh mới, test chẩn đoán nhanh các bệnh truyền nhiễm nhằm tiết kiệm chi phí và cứu sống được nhiều người bệnh hơn.

Từ khóa: Thuốc, kháng sinh, kháng thuốc kháng sinh

8. Các hợp chất flavon và phenolic phân lập từ phân đoạn ethyl acetat của cây thủy bồn thảo (Sedum sarmentosum Bunge) thu tại Sa Pa / Đoàn Xuân Đinh, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thượng Dong, Phạm Thị Nguyệt Hằng, Lê Cảnh Việt Cường, Lê Thị Liên, Nguyễn Hải Đoàn, Hoàng Lê Tuấn Anh // Dược học. - 2019. - Số 1 (Số 513 năm 59). - Tr. 58-61.

Nội dung: Trình bày kết quả phân lập và xác định cấu trúc của bốn hợp chất từ phân đoạn ethyl acetat của cây thủy bồn thảo thu tại Sa Pa.

Từ khóa: Cây thủy bông thảo, ethyl acetat 

9. Các hợp chất flavonoid phân lập từ cành cây máu chó đá (Knema saxatilis de Wilde) / Trần Hữu Giáp, Trần Thanh Hoa, Đinh Ngọc Thức, Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quỳnh Chi, Lê Nguyễn Thành // Dược học. - 2018. - Số 10 (Số 510 năm 58). - Tr. 62-64.

Nội dung: Trình bày kết quả phân lập và xác định cấu trúc của 4 hợp chất flavonoid là genistein, eriodictyol, sulfuretin và (+)-taxifolin từ dịch chiết methanol của cành cây máu chó đá.
Từ khóa: Knema saxatilis, cây máu chó đá, hợp chất flavonoid
10. Các hợp chất xanthon phân lập từ keo ong dú (Lisotrigona furva Engel) / Hà Thị Thoa, Hoàng Thị Vân, Vũ Thị Kim Oanh, Diệp Thị Lan Phương, Nguyễn Quỳnh Chi, Lê Nguyễn Thành // Dược học. - 2018. - Số 10 (Số 510 năm 58). - Tr. 22-24.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu bước đầu về thành phần hóa học của keo ong dú (Lisotrigona furva) thu tại Bình Định.

Từ khóa: Lisotrigona furva Engel, keo ong dú
11. Các thuốc kháng Histamin – những điều cần biết / Lê Thị Quỳnh Giang, Lương Anh Tùng // Dược và mỹ phẩm. - 2018. - Số 95. - Tr. 12-17.

Nội dung: Thuốc kháng Histamin có hiệu quả trong việc giảm ngứa có nguyên nhân do giải phóng Histamin. Các thuốc này có vai trò trong điều trị viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc dị ứng và mày đay. Các thuốc kháng Histamin thế hệ cũ có tác dụng an thần nên hiện nay được thay thế bởi các thuốc kháng Histamin thế hệ mới, ít tác dụng an thần hơn.

Từ khóa: Thuốc, thuốc kháng Histamin

12. Cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm tại dự thảo Nghị định sửa đổi một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế / Nguyễn Quang Việt // Dược và mỹ phẩm. - 2018. - Số 95. - Tr. 6-9.

Nội dung: Trình bày lý do cần ban hành Nghị định, nguyên tắc xây dựng dự thảo Nghị định và một số nội dung sửa đổi cơ bản trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm tại dự thảo Nghị định.

Từ khóa: Nghị định, đầu tư kinh doanh, dược, mỹ phẩm, Bộ Y tế

13. Chiết xuất phân lập một số hợp chất trong hành đen lên men từ hành ta (Allium ascalonium) / Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Văn Hiển, Vũ Bình Dương // Dược học. - 2018. - Số 09 (Số 509 năm 58). - Tr. 49-54.

Nội dung: Trình bày kết quả phân lập một số các hợp chất trong hành đen được lên men từ hành tươi.

Từ khóa: Hành đen, hành ta, allium ascalonium
14. Chiết xuất, phân lập một số flavonoid từ lá trứng cá (Muntingia calabura L., Muntingiaceae) / Lê Thị Thu Hồng, Võ Văn Lẹo // Dược học. - 2018. - Số 09 (Số 509 năm 58). - Tr. 54-56.

Nội dung: Trình bày về chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc hóa học một số flavonoid từ lá trứng cá (Muntingia calabura L.).

Từ khóa: Muntingia calabura L., lá trứng cá, flavonoid
15. Chiết xuất, phân lập một số saponin từ lá cây đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harm) trồng tại An Giang / Đỗ Văn Mãi, Nguyễn Tấn Phát, Trần Công Luận // Dược học. - 2019. - Số 2 (Số 514 năm 59). - Tr. 78-80.

Nội dung: Trình bày kết quả phân 

lập và xác định cấu trúc 3 saponin triterpen từ cao n-butanol của lá cây đinh lăng.

Từ khóa: Cây đinh lăng, saponin, An Giang
16. Chiết xuất, phân lập một số saponin từ thân rễ cây mài gừng (Dioscorea zingiberensis C. H. Wright), họ Củ nâu (Dioscoreaceae) thu hái tại Quảng Ngãi / Nguyễn Hoàng Tuấn, Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ngô Thanh Mai // Dược học. - 2018. - Số 09 (Số 509 năm 58). - Tr. 61-64.

Nội dung: Trình bày chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc một số saponin từ cây mài gừng thu hái tại Quảng Ngãi.

Từ khóa: Cây mài gừng, Dioscorea zingiberensis C. H. Wright, củ nâu, Quảng Ngãi
17. Diếp cá: Một số kết quả nghiên cứu và ứng dụng mới / Đỗ Tất Hùng // Dược và mỹ phẩm. - 2018. - Số 95. - Tr. 38-41.

Nội dung: Trình bày một số phát hiện và ứng dụng mới của rau diếp cá.

Từ khóa: Diếp cá, ứng dụng

18. Dự đoán hoạt tính kháng hemozoin của các chất từ thư viện VICB và MMV Malaria Box bằng phương pháp in silico / Kim Ngọc Sơn, Trương Văn Đạt, Nguyễn Tiến Huy, Nguyễn Thụy Việt Phương // Dược học. - 2018. - Số 11 (Số 511 năm 58). - Tr. 15-18.

Nội dung: Dự đoán hoạt tính kháng hemozoin có tác dụng điều trị sốt rét thông qua mô hình liên quan định lượng giữa cấu trúc hóa học và tác dụng dạng hai chiều của các chất kháng hemozoin đã biết, đặc biệt trên cơ sở dữ liệu là những chất từ tự nhiên.

Từ khóa: Hemozoin, phương pháp in silico, VICB, MMV Malaria Box 
19. Đánh giá hiệu quả can thiệp của chương trình quản lý kháng sinh với fosfomycin truyền tĩnh mạch tại Bệnh viện Thanh Nhàn / Vũ Đình Hòa, Đặng Thị Lan Anh, Nguyễn Hoàng Anh B, Nguyễn Thị Mai Anh,…// Dược học. - 2019. - Số 5 (Số 517 năm 59). - Tr. 14-18.

Nội dung: Đánh giá tác động của các biện pháp can thiệp đến tình hình tiêu thụ cũng như việc sử dụng fosfomycin IV tại Bệnh viện Thanh Nhàn, làm cơ sở để hoàn thiện quy trình quản lý kháng sinh và nhân rộng hoạt động này trong chương trình quản lý kháng sinh của bệnh viện.

Từ khóa: Kháng sinh, fosfomycin, tĩnh mạch, Bệnh viện Thanh Nhàn
20. Đánh giá tính hợp lý của việc chỉ định kháng sinh trong điều trị ngoại trú nhiễm khuẩn đường hô hấp trên tại Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một năm 2017 / Lê Thị Minh Hiếu, Huỳnh Ngọc Trinh // Dược học. - 2018. - Số 09 (Số 509 năm 58). - Tr. 37-41.

Nội dung: Trình bày thực trạng chỉ định kháng sinh và đánh giá tính hợp lý của các chỉ định kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên tại Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một.

Từ khóa: Kháng sinh, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một
21. Để có thương hiệu thuốc Việt trên thị trường thế giới / Nguyễn Quang Việt // Dược và mỹ phẩm. - 2018. - Số 96. - Tr. 6-9.

Nội dung: Năng lực của ngành công nghiệp dược Việt Nam; Hiện trạng xuất khẩu dược Việt Nam ra thế giới; Nguyên nhân và những giải pháp cơ bản khắc phục tình trạng Việt Nam chưa là một trung tâm dược năng động theo định hướng xuất khẩu.

Từ khóa: Dược phẩm, thương hiệu, thị trường thế giới, Việt Nam

22. Điều chế hệ tiểu phân nano chứa cao linh chi (Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst.) hướng tác dụng kháng cholinesterase / Trần Thị Nguyên Đăng, Trần Lê Tuyết Châu, Trần Phi Hoàng Yến // Dược học. - 2018. - Số 09 (Số 509 năm 58).- Tr. 76-79.

Nội dung: Áp dụng công nghệ nano để bào chế hệ tiểu phân nano chứa cao linh chi với tính chất ưu việt về kích thước, khả năng dẫn truyền thuốc.

Từ khóa: Nấm linh chi đỏ, Ganoderma lucidum, hệ tiểu phân nano
23. Định loại một số mẫu Gynostemma Blume. ở Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh học phân tử / Thân Thị Kiều My, Phạm Thanh Kỳ, Nghiêm Đức Trọng, Trần Thị Việt Thanh, Phan Kế Long // Dược học. - 2019. - Số 3 (Số 515 năm 59). - Tr. 31-35.

Nội dung: Mô tả hình thái và đặc điểm trình tự vùng gen ITS-rDNA để định loại các mẫu Gynostemma.

Từ khóa: Gynostemma burmanicum, đặc điểm hình thái, sinh học phân tử
24. Định lượng đồng thời metronidazol và spiramycin I trong huyết tương người bằng LC-MS/MS / Trần Thị Mỹ Dung, Bùi Mỹ Hạnh, Chương Ngọc Nãi, Nguyễn Đức Tuấn // Dược học. - 2019. - Số 1 (Số 513 năm 59). - Tr. 17-22.

Nội dung: Trình bày quy trình định lượng đồng thời metronidazol và spiramycin I trong huyết tương người bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép nối khối phổ, là cơ sở để phục vụ cho việc đánh giá tương đương sinh học chế phẩm generic sau này.

Từ khóa: Metronidazol, spiramycin I, huyết tương người, LC-MS/MS 
25. Định lượng saponin tổng số trong dược liệu thân rễ bảy lá một hoa (Paris polyphylla var. chinensis) thu hái ở Việt Nam bằng phương pháp đo quang / Đỗ Thị Hà, Trần Thị Thu Hiền, Cao Ngọc Anh, Lê Thị Loan // Dược học. - 2018. - Số 09 (Số 509 năm 58). - Tr. 69-72.

Nội dung: Trình bày định lượng saponin tổng số bằng phương pháp đo quang có dùng chất đối chiếu diosgenin để thực hiện phản ứng tạo màu đảm bảo độ đúng, độ chính xác, độ lặp lại đáp ứng các yêu cầu của phương pháp phân tích.

Từ khóa: Paris polyphylla var. chinensis, bảy lá một hoa, định lượng saponin, bằng phương pháp đo quang
26. Định lượng sofosbuvir trong chế phẩm bằng phương pháp quang phổ UV-VIS, HPLC và CE / Phạm Thị Thanh Thảo, Nguyễn Đức Tuấn // Dược học. - 2018. - Số 11 (Số 511 năm 58). - Tr. 51-56.

Nội dung: Trình bày một quy trình định lượng sofosbuvir trong chế phẩm bằng phương pháp quang phổ UV-VIS, sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) và di mao quản (CE) đáp ứng yêu cầu của một quy trình định lượng trong kiểm nghiệm thuốc.

Từ khóa: Sofosbuvir, chế phẩm, phương pháp quang phổ UV-VIS, HPLC, CE 
27. Giám sát phản ứng có hại của thuốc ARV trên bệnh nhi tại một số cơ sở điều trị HIV/AIDS giai đoạn 2013-2016 / Vũ Đình Hòa, Nguyễn Phương Thúy, Đàm Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Phương Thịnh, Nguyễn Hoàng Anh, Trần Ngân Hà, Phạm Lan Hương, Đỗ Thị Nhàn, Nguyễn Hoàng Anh // Dược học. - 2019. - Số 2 (Số 514 năm 59). - Tr. 3-8.

Nội dung: Xác định đặc điểm phản ứng có hại của thuốc ARV và các yếu tố ảnh hưởng đến sự xuất hiện phản ứng có hại gây thay đổi phác đồ trên bệnh nhi điều trị HIV/AIDS tại một số cơ sở trọng điểm trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016.

Từ khóa: Thuốc ARV, HIV/AIDS, bệnh nhi, giai đoạn 2013-2016 
28. Giảm liều hoặc ngừng kê đơn thuốc giúp hạn chế việc sử dụng nhiều thuốc / Nguyễn Thanh Lương, Lương Anh Tùng // Dược và mỹ phẩm. - 2018. - Số 94. - Tr. 18-21.

Nội dung: Chia sẻ việc giảm liều hoặc ngừng kê đơn thuốc, từ quyết định lâm sàng của bác sĩ đến những thay đổi trong cuộc sống của bệnh nhân.

Từ khóa: Thuốc, giảm liề, ngừng kê đơn thuốc 
29. Giảm liều hoặc ngừng kê đơn thuốc giúp hạn chế việc sử dụng nhiều thuốc / Nguyễn Thanh Lương, Lương Anh Tùng // Dược và mỹ phẩm. - 2018. - Số 94. - Tr. 18-21.

Nội dung: Chia sẻ việc giảm liều hoặc ngừng kê đơn thuốc, từ quyết định lâm sàng của bác sĩ đến những thay đổi trong cuộc sống của bệnh nhân.

Từ khóa: Thuốc, giảm liề, ngừng kê đơn thuốc 

30. Hai saponin phân lập từ loài Gynostemma burmanicum King ex Chakrav. thu hái ở Bắc Kạn / Thân Thị Kiều Mỹ, Phạm Thanh Kỳ // Dược học. - 2018. - Số 12 (Số 512 năm 58). - Tr. 64-70.

Nội dung: Trình bày kết quả phân lập và nhận dạng hai sapnin từ loài Gynostemma burmanicum King ex Chakrav. thu hái ở Bắc Kạn.

Từ khóa: Gynostemma burmanicum, Bắc Kạn, saponin
31. Hài hòa Dược điển và thực hành tốt Dược điển trong thời kỳ hội nhập quốc tế / Trần Việt Hùng // Dược và mỹ phẩm. - 2018. - Số 97. - Tr. 20-25.

Nội dung: Xu hướng hài hòa dược điển trên thế giới; Hội nghị dược điển thế giới và sáng kiến “Thực hành tốt dược điển” của Tổ chức Y tế thế giới; Dược điển Việt Nam – quá trình phát triển và hội nhập.

Từ khóa: Dược điển, thực hành, hội nhập quốc tế

32. Hoạt tính độc tế bào của cao thô chiết bằng ethanol một số loài bọt biển ở vùng đảo Phú Quốc (Kiên Giang) / Nguyễn Thị Kim Phụng, Nguyễn Viết Khang, Tôn Nữ Liên Hương // Dược học. - 2019. - Số 1 (Số 513 năm 59). - Tr. 36-38.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu thử nghiệm độc tính tế bào ung thư gan của một số loài bọt biển thu được từ vùng biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Từ khóa: Cao khô, ethanol, bọt biển, Phú Quốc 
33. Hoạt tính gây độc tế bào ung thư và thành phần hóa học lá cây đu đủ đức (Carica papaya L.) thu hái tại Quảng Nam – Đà Nẵng / Đỗ Thị Thúy Vân, Đào Hùng Cường, Giang Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Quỳnh Mai // Dược học. - 2018. - Số 10 (Số 510 năm 58). - Tr. 78-81.

Nội dung: Trình bày kết quả sàng lọc hoạt tính gây độc tế bào ung thư của một số phân đoạn từ dịch chiết methanol tổng bằng phương pháp thử độ độc tế bào in vitro và thông báo kết quả phân lập và xác định cấu trúc 2 hợp chất tetratriacontanyl palmitat, 1-hentriacontanol từ cặn chiết clorroform của lá cây đu đủ đực.

Từ khóa: Carica papaya L., cây đu đủ đực, thành phần hóa học
34. Hoạt tính kháng nấm và thành phần hóa học của phân đoạn n-hexan thân và lá đương quy di thực Nhật Bản (Angelica acutiloba Sieb. Et Zucc.) mọc tại Việt Nam / Vũ Văn Điền, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đỗ Văn Phúc, Nguyễn Thanh Hương, Phạm Quang Dương, Nguyễn Quang Tùng, Vũ Đình Hoàng, Nguyễn Hữu Tùng, Phạm Hồng Minh, Lê Đăng Quang // Dược học. - 2018. - Số 10 (Số 510 năm 58). - Tr. 48-52.

Nội dung: Trình bày phương pháp phân lập các hợp chất mang hoạt tính từ phân đoạn n-hexan và hoạt tính ức chế sự phát triển khuẩn ty nấm mốc của phân đoạn n-hexan và các chất chính của phần thân, lá cây đương quy Nhật Bản di thực trồng tại Sa Pa (Lào Cai).

Từ khóa: Angelica acutiloba, cây đương quy, Nhật Bản, nấm mốc
35. Incretin và vai trò trong phát triển thuốc điều trị một số bệnh mạn tính / Đào Thị Mai Anh, Phan Anh Đào // Dược học. - 2019. - Số 3 (Số 515 năm 59). - Tr. 75-81.

Nội dung: Tổng hợp những kiến thức cập nhật về khái niệm, đặc tính, vai trò sinh lý, bệnh lý của incretin, đặc biệt là các thông tin về những nhóm thuốc có bản chất incretin hiện tại và xu hướng phát triển trong tương lai.

Từ khóa: Incretin, bệnh mạn tính, thuốc, điều trị
36. Khảo sát biến cố bất lợi của ticagrelor ở bệnh nhân mắc hội chứng mạch vành cấp thông qua chương trình giám sát an toàn hậu mãi / Nguyễn Vĩnh Nam, Lương Anh Tùng, Nguyễn Hoàng Anh, Phạm Nguyễn Vinh, Đỗ Quang Huân, Phạm Đức Đạt,… // Dược học. - 2018. - Số 11 (Số 511 năm 58). - Tr. 3-7.

Nội dung: Khảo sát các biến cố bất lợi của ticagrelor được ghi nhận trong điều trị bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp. Phân tích chương trình giám sát an toàn hậu mãi trong việc phát hiện các vấn đề an toàn của ticagrelor.

Từ khóa: Ticagrelor, hội chứng mạch vành cấp, chương trình giám sát an toàn hậu mãi 
37. Khảo sát đặc điểm thực vật học và đặc điểm di truyền của cây quăng (Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin, Alangiaceae) tại Việt Nam / Bùi Hoàng Minh, Đặng Thị Lệ Thủy, Trần Hùng // Dược học.- 2018. - Số 09 (Số 509 năm 58). - Tr. 79-83.

Nội dung: Trình bày trình tự gen để định danh chính xác tên khoa học của loài quăng mọc tại Việt Nam, khảo sát đặc điểm thực vật học bao gồm hình thái và vi học thân và lá cây quăng(Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin, Alangiaceae).

Từ khóa: Alangium salviifolium, cây quăng, thực vật học, di truyền
38. Khảo sát độc tính cấp và bán trường diễn của 8-clorotheophyllin tổng hợp từ theophyllin và N-clorosuccinimid / Đỗ Hồng Quyên Linh, Trần Mạnh Hùng, Trần Thành Đạo // Dược học. - 2019. - Số 3 (Số 515 năm 59). - Tr. 39-42.

Nội dung: Trình bày kết quả thử độc tính cấp và bán trường diễn của sản phẩm trên động vật thực nghiệm.

Từ khóa: 8-clorotheophyllin, theophyllin, N-clorosuccinimid, độc tính cấp

39. Khảo sát độc tính đường uống và tác động giảm đau, kháng viêm trên chuột nhắt của bài thuốc phối hợp một số dược liệu ở tỉnh Sóc Trăng / Lê Phan Thu Hân, Bùi Chí Bảo, Trịnh Thị Diệu Thường, Đỗ Thị Hồng Tươi // Dược học. - 2019. - Số 1 (Số 513 năm 59). - Tr. 53-57.

Nội dung: Khảo sát độc tính và tác động giảm đau, kháng viêm trên chuột nhắt của cao chiết nước từ bài thuốc dân gian phối hợp một số dược liệu như cỏ xước, lá lốt, trinh nữ, rễ nhàu, tang ký sinh để chữa viêm đau xương khớp.

Từ khóa: Kháng viêm, chuột nhắt, thuốc, dược liệu, Sóc Trăng 
40. Khảo sát hàm lượng polysaccharid trong một số mẫu linh chi Việt Nam (Ganoderma lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst.) bằng phương pháp tạo màu đo quang / Dương Minh Tân, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thu Hằng, Phan Nguyễn Trường Thắng // Dược học. - 2018. - Số 09 (Số 509 năm 58). - Tr. 24-28.

Nội dung: Khảo sát hàm lượng polysaccharid trong một số mẫu linh chi Việt Nam bằng phương pháp tạo màu đo quang, sử dụng thuốc thử phenol – sulfuric, nhằm góp phần đánh giá chất lượng linh chi trên thị trường.

Từ khóa: Ganoderma lucidum, nấm linh chi, phương pháp tạo màu đo quang, polysaccharid
41. Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn từ dịch nuôi cấy của chủng vi nấm nội sinh Aspergillus terreus – RTN3 / Võ Thị Ngọc Mỹ, Nguyễn Văn Thanh // Dược học. - 2018. - Số 12 (Số 512 năm 58). - Tr. 54-58.

Nội dung: Trình bày phương pháp nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn từ dịch nuôi cấy của chủng vi nấm nội sinh Aspergillus terreus – RTN3.

Từ khóa: Vi nấm nội sinh, kháng khuẩn, Aspergillus terreus
42. Khảo sát hoạt tính kháng viêm in vitro của các hợp chất alkaloid từ rễ cây bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack) / Lê Thanh Liêm, Đào Thị Thanh Hiền, Phạm Thanh Bình, Phạm Văn Cường, Nguyễn Hải Đăng // Dược học. - 2018. - Số 10 (Số 510 năm 58). - Tr. 12-15.

Nội dung: Mô tả quy trình phân lập và xác định cấu trúc của các hợp chất alkaloid và đánh giá tác dụng kháng viêm in vitro của các hợp chất thông qua cơ chế ức chế sự sản sinh NO trên dòng tế bào đại thực bào chuột RAW264.7.

Từ khóa: Eurycoma longifolia Jack, alkaloid, rễ cây bá bệnh
43. Khảo sát khả năng ức chế enzym xanthin oxidase của một số cây thuốc họ Hoa môi (Lamiaceae) và học Dền (Amaranthaceae) / Từ Văn Quyền, Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang // Dược học. - 2019. - Số 2 (Số 514 năm 59). - Tr. 60-63.

Nội dung: Khảo sát khả năng ức chế enzym xanthin oxidase của một số thảo dược được dân gian sử dụng trong điều trị các bệnh liên quan đến tăng acid uric trong máu.

Từ khóa: Enzym xanthin oxidase, thảo dược thuộc họ Hoa môi, họ Dền
44. Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn ethylacetat của thân cây hồng quân (Flacourtia rukam Zoll. Et Mor., Flacourtiaceae) / Lê Phương Thảo, Nguyễn Vương Quốc, Huỳnh Ngọc Thụy // Dược học. - 2018. - Số 09 (Số 509 năm 58). - Tr. 84-86.

Nội dung: Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn ethylacetat của thân cây hồng quân (Flacourtia rukam Zoll. Et Mor., Flacourtiaceae nhằm góp phần nghiên cứu về nguồn nguyên liệu làm thuốc có giá trị từ cây hồng quân.

Từ khóa: Flacourtia rukam, cây hồng quân
45. Lựa chọn phương pháp điều trị cho các triệu chứng mãn kinh / Trần Ngọc Thịnh // Dược và mỹ phẩm. - 2018. - Số 94. - Tr. 24-29.

Nội dung: Hỗ trợ dược sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong việc giúp các phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh tìm được những phương pháp điều trị phù hợp để có thể làm giảm và kiểm soát triệu chứng.

Từ khóa: Mãn kinh, phương pháp điều trị

46. Một số hợp chất phân lập từ cành và lá cây côm Hải Nam (Elaeocarpus hainanensis Oliv.) mọc tại Việt Nam / Đào Thu Nga, Phạm Quang Dương, Lê Đăng Quang, Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Hoàng Giang, Vũ Đình Hoàng // Dược học. - 2018. - Số 10 (Số 510 năm 58). - Tr. 18-22.

Nội dung: Trình bày kết quả phân lập một megastigman từ cặn chiết dichloromethan của cành và lá E. hainanensis mọc ở Việt Nam.

Từ khóa: Elaeocarpus hainanensis, cây côm Hải Nam, Việt Nam
47. Một số hợp chất stilben phân lập từ dược liệu dây gắm (Gnetum montanum Markgr.) / Lương Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Minh Hằng, Trần Hữu Giáp, Vũ Thị Kim Oanh, Lê Nguyễn Thành // Dược học. - 2018. - Số 10 (Số 510 năm 58). - Tr. 29-32.

Nội dung: Trình bày kết quả phân lập và xác định 4 hợp chất là gnetifolin A, transpinosylvin, cis-reseratrol và gnetifolin E từ loài dây gắm thu ở Yên Bái.

Từ khóa: Gnetum montanum, dây gắm
48. Một số phát hiện và ứng dụng mới của Củ Cốt khí / Đỗ Tất Hùng // Dược và mỹ phẩm. - 2018. - Số 94. - Tr. 34-37.

Nội dung: Trình bày một số tác dụng và ứng dụng mới của Củ Cốt khí trong việc chữa một số bệnh như: viêm phổi, túi mật mạn tính, xơ gan, viêm khớp, vàng da ở trẻ sơ sinh, ngứa ở bộ phận sinh dục và viêm gan kéo dài.

Từ khóa: Củ Cốt khí, dược liệu
49. Một số vấn đề vê chiến lược nghiên cứu thuốc từ dược liệu / Lê Văn Truyền // Dược và mỹ phẩm. - 2018. - Số 94. - Tr. 6-15.

Nội dung: Trình bày về tình hình thuốc từ dược liệu và chiến lược nghiên cứ thuốc từ dược liệu.

Từ khóa: Thuốc, dược liệu

50. Mỹ phẩm có lợi cho hệ vi sinh tương lai của ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm chăm sóc da / Thư Đỗ // Dược và mỹ phẩm. - 2018. - Số 94. - Tr. 52-54.

Nội dung: Trình bày vấn đề hệ vi sinh của cơ thể, từ đó hiểu hơn về một khía cạnh chăm sóc da vẫn còn nằm trong “vùng bí  mật”.

Từ khóa: Hệ vi sinh, mỹ phẩm, chăm sóc da

51. Nghiên cứu gen và chức năng gen trong dược lý học cá thể hóa thuốc điều trị / Nguyễn Quang Việt // Dược và mỹ phẩm. - 2018. - Số 97. - Tr. 14-18.

Nội dung: Khái niệm cơ bản về dược lý bộ gen; An toàn thuốc; Kiểu gen, kiểu hình gen và phản ứng có hại; Cải thiện kết quả ung thư; Dự đoán của dự án bộ gen người.

Từ khóa: Gen, dược lý hệ gen
52. Nghiên cứu bào chế hydrogel chứa tiểu phân niosome tadalafil / Nguyễn Ngọc Chiến, Phạm Thị Mai Anh // Dược học. - 2019. - Số 1 (Số 513 năm 59). - Tr. 13-16, 35.

Nội dung: Khảo sát các thông số quy trình và yếu tố công thức bào chế ảnh hưởng đến đặc tính lý hóa của niosome và hydrogel chứa niosome bào chế dược.

Từ khóa: Tadalafil, bào chế thuốc, hydrogel
53. Nghiên cứu bào chế liposome berberin bằng phương pháp tiêm ethanol / Trịnh Thị Loan, Dương Thị Thuấn, Trần Thị Hải Yến, Phạm Thị Minh Huệ // Dược học. - 2019. - Số 3 (Số 515 năm 59). - Tr. 54-58.

Nội dung: Xây dựng công thức và đánh giá một số đặc tính của liposome berberin hướng đến tăng sinh khả dụng đường uống cho dược chất.

Từ khóa: Berberin, phương pháp tiêm ethanol 
54. Nghiên cứu bào chế miếng dán qua da chứa methylsalicylat / Nguyễn Thị Thanh Duyên, Đàm Thanh Xuân, Vũ Sơn Trường, Lê Ngọc Khánh // Dược học. - 2019. - Số 3 (Số 515 năm 59). - Tr. 15-20.

Nội dung: Xây dựng công thức bào chế miếng dán qua da chứa methyl salicylat bằng phương pháp bốc hơi dung môi.

Từ khóa: Methyl salicylate, thuốc hạ sốt, bào chế thuốc 
55. Nghiên cứu bào chế và đánh giá vi cầu leuprolid acetat giải phóng kéo dài sử dụng poly(lactic co-glycolic) acid làm chất mang / Trần Thị Hải Yến, Nguyễn Văn Linh, Đào Thu Hiền, Nguyễn Cảnh Hưng, Phạm Thị Minh Huệ // Dược học. - 2019. - Số 3 (Số 515 năm 59). - Tr. 7-10.

Nội dung: Nghiên cứu bào chế tiểu phân PLGA-LA có khả năng kéo dài giải phóng dược chất.

Từ khóa: Leuprolid acetat, phương pháp bào chế 
56. Nghiên cứu bào chế viên nén lornoxicam giải phóng kéo dài kết hợp lớp bao giải phóng nhanh / Đồng Thị Hoàng Yến, Phạm Thành Đạt, Vũ Đình Tuấn, Nguyễn Thạch Tùng, Nguyễn Đăng Hòa // Dược học. - 2018. - Số 09 (Số 509 năm 58). - Tr. 3-7.

Nội dung: Trình bày biện pháp cải thiện độ tan của lornoxicam trong môi trường pH 1,2 ứng dụng trong viên giải phóng nhanh và biện pháp kéo dài giải phóng lornoxicam trong viên giải phóng kéo dài bào chế dạng viên lornoxicam 12 mg giải phóng kiểm soát, có mô hình giải phóng kép gồm viên nhân chứa lornoxicam 8 mg giải phóng kéo dài và lớp vỏ chứa lornoxicam 4 mg giải phóng nhanh, qua đó giúp rút ngắn thời gian tiềm tàng và giảm số lần dùng thuốc trong ngày.

Từ khóa: Lornoxicam, giải phóng nhanh, giải phóng kéo dài, giải phóng kiểm soát 

57. Nghiên cứu chiết tách phân đoạn kháng oxy hóa từ quả me rừng (Phyllanthus emblica L., Euphorbiaceae) sử dụng nhựa hấp phụ lỗ lớn (Macroporous Seplite XDA 5) / Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thanh Hằng, Trần Bạch Dương, Nguyễn Hữu Thiện, Chử Thị Thanh Huyền // Dược học. - 2018. - Số 12 (Số 512 năm 58). - Tr. 71-75.

Nội dung: Khảo sát các điều kiện chiết xuất quả me rừng với nước hoặc cồn thực phẩm, sau đó tách phân bố cao toàn phần bằng cột chứa nhựa hấp phụ lỗ lớn với hệ dung môi gradient nước - ethanol.

Từ khóa: Cây me rừng, nhựa hấp phụ lỗ lớn 

58. Nghiên cứu đặc điểm hình thái, đặc điểm vi học và khảo sát sơ bộ thành phần hóa học loài cách thư tái (Fissistigma pallens (Fin. & Gagnep.) Merr.) / Ngô Sỹ Thịnh, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Xuân Nhiệm, Nguyễn Thế Cường // Dược học. - 2018. - Số 11 (Số 511 năm 58). - Tr. 81-85.

Nội dung: Trình bày đặc điểm hình thái, vi phẫu và khảo sát sơ bộ thành phần hóa học của cây cách thư tái (Fissistigma pallens (Fin. & Gagnep.) Merr.).

Từ khóa: Cây cách thư tái, thành phần hóa học 

59. Nghiên cứu đặc điểm thực vật của cây cỏ sữa lá lớn tại tỉnh Bình Dương / Nguyễn Mạnh Thắng, Nguyễn Công Khẩn, Trương Tuyết Mai, Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh // Dược học. - 2018. - Số 11 (Số 511 năm 58). - Tr. 77-81.

Nội dung: Khảo sát đặc điểm thực vật của cây cỏ sữa lá lớn trồng tại tỉnh Bình Dương làm cơ sở cho việc chuẩn hóa và góp phần nâng cao giá trị sử dụng của cây cỏ sữa lá lớn.

Từ khóa: Thực vật dược, cây cỏ sữa lá lớn, Bình Dương 
60. Nghiên cứu đặc điểm thực vật của cây tốc thằng cáng (Anodendron paniculatum (Roxb.) A. DC.) / Nguyễn Thị Hoài, Trần Thị Thùy Linh // Dược học. - 2019. - Số 1 (Số 513 năm 59). - Tr. 38-43.

Nội dung: Trình bày một số kết quả nghiên cứu chi tiết về đặc điểm hình thái, đặc điểm giải phẫu và vi học vủa vây tốc thằng cáng nhằm góp phần cung cấp các thông tin khoa học về thực vật học, hỗ trợ cho công tác tiêu chuẩn hóa dược liệu.

Từ khóa: Cây tốc thằng cáng, thực vật 

61. Nghiên cứu đặc điểm thực vật của cây thạch tùng đuôi ngựa (Huperzia phlegmaria (L.) Rothm.) / Nguyễn Thị Hoài, Đoàn Thị Hường, Phạm Thanh Kỳ // Dược học. - 2018. - Số 11 (Số 511 năm 58). - Tr. 40-43.

Nội dung: Trình bày một số kết quả nghiên cứu chi tiết về đặc điểm hình thái, đặc điểm giải phẫu và vi học của cây thạch tùng đuôi ngựa nhằm góp phần cung cấp các thông tin khoa học về thực vật học, hỗ trợ cho công tác tiêu chuẩn hóa dược liệu.

Từ khóa: Thực vật học, cây thạch tùng đuôi ngựa 
62. Nghiên cứu đặc điểm thực vật và xác định tên khoa học của cây hồng quân ở Việt Nam bằng phương pháp giải trình tự gen DNA / Thái Thị Cẩm, Huỳnh Ngọc Thụy // Dược học. - 2018. - Số 12 (Số 512 năm 58). - Tr. 59-64.

Nội dung: Trình bày đặc điểm hình thái, giải phẫu, trình tự gen và xác định tên khoa học của cây hồng quân thu hái tại Việt Nam.

Từ khóa: Cây hồng quân, phương pháp giải trình tự gen DNA, thực vật 
63. Nghiên cứu điều chế bột cao khô bán chi liên (Scutellaria barbata D. Don) bằng phương pháp sấy / Nguyễn Đình Cần, Bùi Thị Bích Vân, Nguyễn Văn Thư, Lê Thị Kim Loan, Hoàng Việt Dũng // Dược học. - 2018. - Số 09 (Số 509 năm 58). - Tr. 41-44.

Nội dung: Nghiên cứu chất scutellaric chọn làm chất đánh dấu để kiểm soát chất lượng bột cao khô bán chi liên và một số tác dụng sinh học gây độc và ức chế di căn của một số dòng tế bào ung thư  in vitro, bảo vệ tế bào gan in vitro, kháng virus.

Từ khóa: Bột cao khô bán chi liên, scutellaria barbata

64. Nghiên cứu điều chế cao lá chè xanh (Camellia sinensis (L.) Kuntze) giàu catechin sử dụng nhựa macroporous / Trần Trọng Biên, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Hân // Dược học. - 2018. - Số 10 (Số 510 năm 58). - Tr. 58-61, 71.

Nội dung: Khảo sát và tối ưu hóa ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình hấp thụ, phản hấp thụ EGCG trên nhựa macroporous.

Từ khóa: Nhựa macroporous, lá chè xanh
65. Nghiên cứu điều chế oxybenzon / Trương Phương, Nguyễn Thị Kim Tuyến // Dược học. - 2019. - Số 4 (Số 516 năm 59). - Tr. 71-75.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu và tối ưu hóa quy trình điều chế oxybenzon.

Từ khóa: Oxybenzon, điều chế 
66. Nghiên cứu định lượng lornoxicam trong huyết tương bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ / Đồng Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Dung, Tạ Mạnh Hùng // Dược học. - 2018. - Số 11 (Số 511 năm 58). - Tr. 73-77.

Nội dung: Nghiên cứu xây dựng phương pháp UPLC-MS/MS có đủ độ nhạy, đặc hiệu, chính xác để định lượng lornoxicam trong các mẫu huyết tương.

Từ khóa: Lornoxicam, huyết tương, phương pháp sắc ký lỏng khối phổ
67. Nghiên cứu khả năng gắn kết và tương tác của các hợp chất tự nhiên trên một số thụ thể kháng sốt rét / Nguyễn Lê Trà Giang, Nguyễn Lê Sơn, Đinh Thị Oanh, Trường Văn Đạt, Nguyễn Thụy Việt Phương // Dược học. - 2019. - Số 5 (Số 517 năm 59). - Tr. 10-13, 88.

Nội dung: Khảo sát khả năng gắn kết và tương tác của các hợp chất có nguồn gốc tự nhiên với các đích tác động tiềm năng.

Từ khóa: Hợp chất tự nhiên, chất kháng sốt rét 
68. Nghiên cứu mô hình mô tả phân tử các chất có hoạt tính ức chế enzym kinesin spindle protein Eg5 / Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí // Dược học. - 2018. - Số 12 (Số 512 năm 58). - Tr. 6-9.

Nội dung: Xây dựng mô hình 2D-QSAR nhằm dự đoán hoạt tính ức chế Eg5 in silico, ứng dụng mô hình này để sàng lọc trên cơ sở dự liệu lớn để tìm ra các chất mới có khả năng ức chế Eg5.

Từ khóa: Kinesin, Eg5, thuốc chống phân bào
69. Nghiên cứu mối liên quan nhân quả và tối ưu hóa quy trình chiết xuất dược liệu ngải trắng / Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Đức Hạnh, Võ Thanh Hóa, Đỗ Quang Dương // Dược học. - 2018. - Số 09 (Số 509 năm 58). - Tr. 45-48, 86.

Nội dung: Thiết lập mối liên quan nhân quả và tối ưu hóa quy trình chiết xuất dược liệu ngải trắng sao cho tổng lượng chất chiết được và hàm lượng hoạt chất zedoarondiol cao nhất.

Từ khóa: Ngải trắng, dược liệu, zedoarondiol
70. Nghiên cứu phát hiện các thuốc chống dị ứng trộn trái phép trong chế phẩm Đông dược bằng LC-MS/MS / Phạm Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị An, Đinh Thị Thanh Hải, Trần Thúy Hạnh, Nguyễn Thị Kiều Anh // Dược học. - 2019. - Số 5 (Số 517 năm 59). - Tr. 70-74.

Nội dung: Xây dựng phương pháp định tính, định lượng một số thuốc hóa dược nhóm kháng histamine H1 và nhóm corticoid trộn lẫn trong chế phẩm Đông dược bằng LC-MS/MS, đồng thời ứng dụng phát hiện các dược chất này trộn trái phép trong chế phẩm Đông dược đang lưu hành trên thị trường.

Từ khóa: Thuốc chống dị ứng, chế phẩm Đông dược, LC-MS/MS
71. Nghiên cứu phát hiện các thuốc giảm đau, chống viêm, giảm glucose máu trộn trái phép trong chế phẩm Đông dược bằng sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao / Đào Thị Cẩm Minh, Phạm Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Kiều Anh // Dược học. - 2019. - Số 4 (Số 516 năm 59). - Tr. 57-62.

Nội dung: Xây dựng phương pháp định tính 13 thuốc hóa dược nhóm giảm đau, chống viêm, giảm glucose máu lẫn trong chế phẩm Đông dược bằng sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao, đồng thời ứng dụng phát hiện các thuốc này trộn trái phép trong chế phẩm Đông dược đang lưu hành trên thị trường.

Từ khóa: Thuốc, glucose máu, chế phẩm Đông dược, phương pháp sắc ký lớp mỏng hiệu năng 
72. Nghiên cứu phân lập, nhận dạng cleistantoxin từ quả cây chà chôi (Cleistanthus tonkinensis Jabl., Euphorbiaceae) làm nguyên liệu thiết lập chất chuẩn / Nguyễn Lâm Hồng, Đào Tú Anh, Lê Công Vinh, Phạm Văn Cường, Đoàn Thị Mai Hương, Trần Việt Hùng // Dược học. - 2018. - Số 12 (Số 512 năm 58). - Tr. 21-24.

Nội dung: Nghiên cứu chiết xuất cao khô giàu cleistantoxin và các aryltetralin lignan từ quả cây thuộc chi cách hoa để phát triển thành nguyên liệu làm thuốc điều trị ung thư.

Từ khóa: Cleistanthus tonkinensis Jabl., cây chà chôi, quả cây cách hoa đông dương
73. Nghiên cứu tác dụng giảm co thắt cơ trơn và chống tiêu chảy của cao đặc phương thuốc Vị tràng an / Bùi Hồng Cường, Phùng Hòa Bình, Đào Thị Vui, Phùng Bá Đức // Dược học. - 2019. - Số 1 (Số 513 năm 59). - Tr. 61-66.

Nội dung: Trình bày tác dụng giảm co thắt cơ trơn và chống tiêu chảy của cao đặc phương thuốc Vị tràng an.

Từ khóa: Viêm đại tràng mạn, co thắt cơ trơn, tiêu chảy, Vị tràng an  

74. Nghiên cứu thành phần hóa học cây sài đất (Wedelia chinensis (Osbeck.) Merr.) / Nguyễn Thị Luyến, Phạm Thanh Bình, Nguyễn Duy Công, Bùi Thị Thúy Luyện, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Phương Thảo // Dược học. - 2018. - Số 10 (Số 510 năm 58). - Tr. 25-29.

Nội dung: Xác định cấu trúc hóa học của cây sài đất bằng các phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều, hai chiều và phổ khối lượng.

Từ khóa: Wedelia chinensis, cây sài đất, thành phần hóa học
75. Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa bài thuốc Testin CT3 dực trên các chỉ tiêu định tính và định lượng một số chất đặc trưng bằng phương pháp TLC và HPLC / Nguyễn Thị Phương Thảo, Đỗ Thị Hà, Lê Thị Loan, Vũ Thị Diệp, Vũ Văn Điền, Vũ Mạnh Hùng // Dược học. - 2018. - Số 11 (Số 511 năm 58). - Tr. 23-27.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu tiêu chuẩn hóa cao đặc bài thuốc Testin CT3 dựa trên các chỉ tiêu định tính và định lượng một số thành phần đặc trưng.

Từ khóa: Bài thuốc Testin CT3, phương pháp TLV, phương pháp HPLC 
76. Nghiên cứu tổng hợp felodipin bằng phương pháp Hanzch / Vũ Minh Tân, Lê Thị Hồng Nhung, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Quang Tùng, Đoàn Duy Tiên // Dược học. - 2018. - Số 10 (Số 510 năm 58). - Tr. 75-77.

Nội dung: Trình bày kết quả tổng hợp các chất trung gian methyl 2-(2,3-dichlorobenzyliden) acetoacetat và ethyl 3-aminocrotonat và nghiên cứu lựa chọn dung môi, nhiệt độ, xúc tác và tỉ lệ mol các chất nhằm nâng cao hiệu suất tổng hợp của felodipin theo định hướng nguyên liệu làm thuốc.

Từ khóa: Felodipin, phương pháp Hanzch 
77. Nghiên cứu tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn một số dẫn chất sulfonamid mới của benzimidazol / Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Thúy, Kim Seyha, Chea Sivmeiy, Đào Nguyệt Sương Huyền, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Đình Luyện // Dược học. - 2018. - Số 10 (Số 510 năm 58). - Tr. 72-74, 81.

Nội dung: Giới thiệu các kết quả về tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn của 8 dẫn chất sulfonamid của benzimidazol.

Từ khóa: Sulfonamid, benzimidazol, kháng khuẩn

78. Nghiên cứu thành phần hóa học hướng tác dụng chống oxy hóa của lá tràm gió (Folium Melaleucae) / Trần Thạch Thảo, Võ Văn Lẹo // Dược học. - 2019. - Số 3 (Số 515 năm 59). - Tr. 36-39.

Nội dung: Nghiên cứu thành phần hóa học định hướng tác dụng chống oxy hóa của lá tràm gió (Folium Melaleucae) nhằm bổ sung thành phần hóa học của cây này và làm tiền đề cho các nghiên cứu về sau.

Từ khóa: Thành phần hóa học, oxy hóa, cây tràm gió, Folium Melaleucae 
79. Nghiên cứu thành phần hóa học rễ sắn dây củ tròn (Pueraria candollei var. mirifica.) / Phạm Văn Diện, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Minh Hằng, Lê Nguyễn Thành, Trần Hữu Giáp, Vũ Thị Kim Oanh // Dược học. - 2018. - Số 10 (Số 510 năm 58). - Tr. 32-35.

Nội dung: Trình bày kết quả về thành phần hóa học của rễ cây sắn dây củ tròn thu hái ở Sơn La.

Từ khóa: Pueraria candollei var. mirifica, sắn dây củ tròn, thành phần hóa học
80. Nghiên cứu thực vật học và đa dạng di truyền của cây hồng quân (Flacourtia rukam Zoll. et Mor.) tại Việt Nam / Thái Thị Cẩm, Huỳnh Kỳ, Văn Quốc Giang, Huỳnh Ngọc Thụy // Dược học. - 2018. - Số 11 (Số 511 năm 58). - Tr. 31-37.

Nội dung: Trình bày kết quả khảo sát sự đa dạng di truyền của 15 mẫu hồng quân tại các tỉnh và thực hiện giải trình tự gen để định danh chính xác tên khoa học của các loài hồng quân mọc tại Việt Nam.

Từ khóa: Thực vật học, di truyền, cây hồng quân 
81. Nghiên cứu thực vật và di truyền học của loài Azadirachta indica A. Jus tại Việt Nam  / Nguyễn hị Trang Đài, Nguyễn Ngọc Nhã Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Thị Thu Trâm, Lê Thị Cẩm Tú, Dương Xuân Chữ // Dược học. - 2019. - Số 2 (Số 514 năm 59). - Tr. 40-44.

Nội dung: Trình bày nghiên cứu đặc điểm thực vật và thực hiện giải trình tự gen để định danh chính xác tên khoa học của 3 loài sầu đâu thu hái tại 3 huyện tại tỉnh An Giang, Việt Nam.

Từ khóa: Thực vật, di truyền học, loài Azadirachta indica A. Jus, cây sầu đâu 
82. Nghiên cứu về các dẫn chất của adamantan – Phần VI: Phương pháp mới, đơn giản tổng hợp amantadin và amantadin hydroclorid sử dụng kỹ thuật chiếu xạ vi sóng / Phan Đình Châu, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Bình Dương // Dược học. - 2018. - Số 12 (Số 512 năm 58). - Tr. 14-17.

Nội dung: Nghiên cứu tổng hợp amantadin hydroclorid làm nguyên liệu sản xuất thuốc, nhằm mục tiêu tiến tới trong nước có thể tự sản xuất amantadin hydroclorid phục vụ cho nhu cầu điều trị.

Từ khóa: Amantadin, amantadin hydroclorid, chiếu xạ vi sóng

83. Nghiên cứu xác định khả năng hấp phụ strychnin sulfat của diosmectit trong hỗn dịch thuốc bằng phương pháp HPLC / Lê Minh Trân, Hà Minh Hiển // Dược học. - 2019. - Số 2 (Số 514 năm 59). - Tr. 48-50, 59.

Nội dung: Nghiên cứu xác định khả năng hấp phụ strychnin sulfat của diosmectit trong hỗn dịch thuốc bằng phương pháp HPLC được thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng quy trình định lượng strychnin sulfat đảm bảo tính đặc hiệu khi thực hiện chỉ tiêu trên cho mục đích kiểm tra chất lượng sản phẩm này.

Từ khóa: Diosmectit, strychnin sulfat, hỗn dịch thuốc, phương pháp HPLC
84. Nghiên cứu xây dựng mô hình 2D-QSAR dự đoán hoạt tính chống oxy hóa của các dẫn chất flavonoid và ứng dụng trên nhóm dẫn chất chalcon / Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Vũ Tiến Dũng, Thái Khắc Minh // Dược học. - 2019. - Số 1 (Số 513 năm 59). - Tr. 3-9.

Nội dung: Xây dựng mô hình dự đoán hoạt tính chống oxy hóa của các dẫn chất flavonoid – áp dụng sàng lọc trên cơ sở dữ liệu các chất tự nhiên và nhóm chất chalcon.

Từ khóa: Mô hình 2D-QSAR, chalcon, flavonoid
85. Nghiên cứu xây dựng mô hình docking và 3D-pharmacophore trên các chất ức chế bơm ngược ABCG2/BCRP / Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo, Đỗ Trọng Nhất, Lê Minh Trí // Dược học. - 2019. - Số 2 (Số 514 năm 59). - Tr. 9-13.

Nội dung: Xây dựng mô hình mô phỏng cấu trúc protein ABCG2 để ứng dụng trong nghiên cứu các tương tác. Xây dựng mô hình mô tả phân tử docking để tìm ra các đặc điểm cấu trúc quan trọng cho hoạt tính sinh học của các dẫn chất ức chế ABCG2. Xây dựng mô hình 3D-pharmacophore được ứng dụng trong sàng lọc các thư viện chứa số lượng lớn các dẫn chất, giúp đơn giản hóa quá trình phát triển thuốc mới.

Từ khóa: Mô hình docking, 3D-pharmacophore, dẫn chất ức chế ABCG2/BCRP 
86. Nghiên cứu xây dựng quy trình định tính, định lượng các kháng sinh clindamycin, lincomycin và tetracyclin trong một số dạng mỹ phẩm bằng HPLC / Võ Trần Ngọc Hùng, Đới Hải Linh, Lê Thị Hường Hoa, Thái Nguyễn Hùng Thu // Dược học. - 2019. - Số 4 (Số 516 năm 59). - Tr. 79-84.

Nội dung: Xây dựng các quy trình phân tích các kháng sinh clindamycin, lincomycin và tetracyclin trong một số dạng mỹ phẩm nhằm góp phần vào việc hòa hợp với các nước trong khu vực về quản lý mỹ phẩm.

Từ khóa: Clindamycin, lincomycin, tetracyclin, mỹ phẩm, HPLC
87. Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích tạp hydrazin của allopurinol bằng phương pháp HPLC/PDA / Nguyễn Mạnh Quân, Lữ Thiện Phúc, Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ // Dược học. - 2019. - Số 4 (Số 516 năm 59). - Tr. 49-53.

Nội dung: Trình bày quy trình xác định giới hạn và định lượng tạp hydrazine trong nguyên liệu chứa allopurinol bằng phương pháp sắc ký lỏng pha đảo ghép nối với đầu dò dãy diod quang cho độ nhạy, tính đặc hiệu, độ chính xác cao và khả thi trên thực tế với hầu hết phòng thí nghiệm được trang bị hệ thống sắc ký lỏng pha đảo.

Từ khóa: Allopurinol, bệnh gout, phương pháp HPLC/PDA 
88. Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định tạp chất liên quan của mupirocin trong kem thuốc bằng phương pháp HPLC / Hoàng Kim Dung, Hà Minh Hiển // Dược học. - 2018. - Số 11 (Số 511 năm 58). - Tr. 37-40.

Nội dung: Nghiên cứu ứng dụng quy trình định lượng và xác định giới hạn tạp chất liên quan của mupirocin trong kem thuốc bằng phương pháp HPLC.

Từ khóa: Tạp chất, mupirocin, kem thuốc, phương pháp HPLC  

89. Nghiên cứu xây dựng và thẩm định phương pháp phân tích đồng thời methylparaben, epirubicin trong thuốc tiêm đông khô epirubicin 50 mg bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao / Phan Thị Mỹ Hoàng, Võ Thị Thu Hiền // Dược học. - 2018. - Số 11 (Số 511 năm 58). - Tr. 86-88.

Nội dung: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn và thẩm định phương pháp phân tích sản phẩm thuốc tiêm đông khô epirubicin nhằm chứng minh tiêu chuẩn chất lượng của thuốc tiêm đông khô epirubicin là phù hợp để lưu hành trên thị trường.
Từ khóa: Cây cách thư tái, thành phần hóa học
90. Nguyên tắc mới cho điều trị ung thư / Nguyễn Quang Việt // Dược và mỹ phẩm. - 2018. - Số 96. - Tr. 18-21.

Nội dung: Bước ngoặt trong cuộc chiến chống ung thư; chất gia tốc tế bào và cái phanh trong hệ miễn dịch của chúng ta; nguyên tắc mới trong điều trị miễn dịch; phát hiện PD-1 và tầm quan trọng đối với điều trị ung thư; liệu pháp ức chế điểm kiểm soát miễn dịch đối với bệnh ung thư hiện tại và tương lai.

Từ khóa: Ung thư, nguyên tắc, điều trị
91. Những đột phá tuyệt với của y tế thế giới trong năm 2018 / Trâm Anh // Dược và mỹ phẩm. - 2019. - Số 98+99. - Tr. 14-18.

Nội dung: Những đột phá đó là: Ung thư một loại vaccin mới đang dược nghiên cứu, thiết bị mới xét nghiệm tình trạng tăng kali huyết mà không cần lấy máu, lạc nội mạc tử cung một xét nghiệm mới không cần xâm lấn, đột quỵ có những biện pháp điều trị mới, bệnh parkinson một loại thuốc mới,…

Từ khóa: Y tế thế giới

92. Phân lập và thiết lập chất chuẩn vitexin từ rau đắng đất (Glinus oppositifolius (L.) Aug. DC) / Nguyễn Hữu Sơn, Lê Thị Thu Cúc, Trần Việt Hùng, Nguyễn Ngọc Vinh // Dược học. - 2018. - Số 09 (Số 509 năm 58). - Tr. 12-15.

Nội dung: Trình bày các kết quả nghiên cứu chiết xuất, phân lập và thiết lập chất chuẩn vitexin từ rau đắng đất để phục vụ công tác kiểm nghiệm.

Từ khóa: Rau đắng đất, vitexin
93. Phân tích atorvastatin và chất chuyển hóa trong huyết tương người bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng ghép nối với detector khối phổ / Nguyễn Thị Dung, Phạm Thanh Huyền, Phan Thị Nghĩa, Tạ Mạnh Hùng // Dược học. - 2019. - Số 1 (Số 513 năm 59). - Tr. 22-27.

Nội dung: Xây dựng phương pháp UPLC-MS/MS có đủ độ nhạy, đặc hiệu, chính xác, định lượng được atorvastatin và chất chuyển hóa trong các mẫu huyết tương người.

Từ khóa: Atorvastatin, huyết tương người, phương pháp sắc ký lỏng, detector khối phổ 
94. Phân tích đặc điểm sử dụng thuốc kháng nấm tại Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2012-2016 / Bùi Thị Ngọc Thực, Bùi Thị Thu Uyên, Nguyễn Hoàng Anh B, Trần Nhân Thắng, Cẩn Tuyết Nga, Nguyễn Thu Minh, Dương Đức Hùng, Nguyễn Gia Bình, Đào Xuân Cơ, Vũ Đình Hòa, Ngô Quý Châu // Dược học. - 2019. - Số 1 (Số 513 năm 59). - Tr. 9-13.

Nội dung: Khảo sát tình trạng tiêu thụ thuốc kháng nấm tại Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2012-2016, xác định các khoa lâm sàng có mức độ tiêu thụ cao và các thuốc có xu hướng sử dụng tăng, từ đó làm căn cứ cho các hoạt động quản lý thuốc kháng nấm tại Bệnh viện.

Từ khóa: Thuốc kháng nấm, nhiễm nấm xâm lấn, Bệnh viện Bạch Mai 
95. Phân tích định tính và định lượng flavonoid trong thân rễ ngải đen (Kaempferia parviflora Wall. Ex. Baker) bằng sắc ký lớp mỏng và phương pháp quang phổ / Đỗ Thị Hà, Vũ Thị Diệp, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Ngọc Lân // Dược học. - 2018. - Số 12 (Số 512 năm 58). - Tr. 25-29.

Nội dung: Trình bày phương pháp sắc ký lớp mỏng để định tính sự có mặt của hợp chất flavonoid đặc trưng trong thân rễ ngải đen sử dụng hệ dung môi phù hợp đồng thời phát triển và thẩm định phương pháp đo quang theo hợp chất flavonoid tinh khiết phân lập từ thân rễ ngải đen, góp phần đánh giá chất lượng dược liệu ngải đen và sản phẩm nguồn gốc từ dược liệu này trong tương lai.

Từ khóa: Ngải đen, hợp chất flavonoid, phương pháp sắc ký lớp mỏng, phương pháp quang phổ

96. Phân tích kết quả giám sát nồng độ ciclosporin và độc tính thận trên bệnh nhân ghép tế bào gốc đồng loài tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương / Vũ Đình Hòa, Trần Tố Loan, Nguyễn Duy Tân, Võ Thị Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Anh // Dược học. - 2019. - Số 4 (Số 516 năm 59). - Tr. 3-8.

Nội dung: Khảo sát đặc điểm nồng độ đáy của Ciclosporin thu được từ chương trình giám sát nồng độ thuốc trong máu, đặc điểm biến cố trên thận ở bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài có sử dụng Ciclosporin tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và xác định các yếu tố ảnh hưởng tới tần suất xuất hiện độc tính trên thận ở quần thể bệnh nhân này.

Từ khóa: Ciclosporin, thận, độc tính thận, tế bào gốc đồng loài 
97. Phân tích lượng thuốc điều trị ung thư pha chế sử dụng cho bệnh nhân tại Bệnh viện K / Nguyễn Quỳnh Hoa, Phạm Thanh Phúc, Nguyễn Trung Hà // Dược học. - 2019. - Số 4 (Số 516 năm 59). - Tr. 24-30.

Nội dung: Phân tích tình hình cấp phát và sử dụng thực tế hóa chất ung thư cần pha chế vào dịch truyền cho bệnh nhân điều trị ung thư tại Bệnh viện K.

Từ khóa: Ung thư, thuốc, điều trị 
98. Phân tích thực trạng kê đơn ceftriaxon trong điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên năm 2016 / Nguyễn Thị Thanh Hương, Đặng Văn Hoằng // Dược học. - 2019. - Số 3 (Số 515 năm 59). - Tr. 86-88.

Nội dung: Phân tích tính hợp lý và một số yếu tố liên quan đến kê đơn ceftriaxon trong điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên năm 2017 làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp trong giám sát kê đơn sử dụng ceftriaxon tại Bệnh viện.

Từ khóa: Ceftriaxon, điều trị nội trú, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên 
99. Phát triển liệu pháp miễn dịch trong điều trị đái tháo đường type 1 / Nguyễn Hải Đăng // Dược và mỹ phẩm. - 2018. - Số 95. - Tr. 34-37.

Nội dung: Đưa ra những ý tưởng để phát triển một liệu pháp miễn dịch trong điều trị bệnh đái tháo đường type 1.

Từ khóa: Đái tháo đường type 1, miễn dịch

100. Phức hợp resinat : Phương pháp bào chế và đánh giá / Trần Trọng Biên, Nguyễn Văn Hân // Dược học. - 2019. - Số 5 (Số 517 năm 59). - Tr. 62-66.

Nội dung: Giới thiệu các phương pháp bào chế và đánh giá phức hợp resinat, ngoài ra các yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới các đặc tính của phức hợp cũng được bàn luận.

Từ khóa: Phức hợp resinat, phương pháp bào chế

101. Phương pháp cải tiến tổng hợp bortezomib / Vũ Ngọc Doãn, Trần Thị Ý Nhi, Đặng Thị Tuyết Anh, Hoàng Thị Phương, Nguyễn Thị Hiển, Đinh Thị Cúc, Lê Nhật Thùy Giang, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Tuyến // Dược học. - 2018. - Số 10 (Số 510 năm 58). - Tr. 68-71.

Nội dung: Giới thiệu quy trình cải tiến tổng hợp toàn phần bortezomib đi từ nguyên liệu đầu pinacol 2-methylpropan-1-boronat thông qua 5 bước phản ứng, điều kiện phản ứng đơn giản.

Từ khóa: Bortezomib, hóa chất, phương pháp cải tiến 
102. Phương pháp tổng hợp exemestan từ hợp chất androsta-1,4-dien-3, 17-dion / Cao Đức Tuấn, Trịnh Thị Hải, Bạch Thị Như Quỳnh, Nguyễn Hồng Thu, Bùi Thị Thắm, Trịnh Hiền Trung, Phạm Văn Thức, Nguyễn Văn Hùng // Dược học. - 2018. - Số 10 (Số 510 năm 58). - Tr. 35-38.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu phương pháp tổng hợp exemestan từ hợp chất thương mại androsta-1,4-dien-3, 17-dion với mục đích triển khai trên quy mô lớn.

Từ khóa: Exemestane, hợp chất androsta-1,4-dien-3, 17-dion
103. Sàng lọc ảo các chất có khả năng ức chế phosphodiesterase 9 ứng dụng trong điều trị Alzheimer / Lê Minh Trí, Đinh Văn Toàn, Thái Khắc Minh // Dược học. - 2018. - Số 11 (Số 511 năm 58). - Tr. 68-72.

Nội dung: Xây dựng các mô hình in silico để sàng lọc các chất có hoạt tính ức chế phosphodiesterase 9 là cần thiết, từ đó định hướng cho việc thiết kế và tổng hợp các thuốc điều trị Alzheimer thế hệ mới trong tương lai.

Từ khóa: Alzheimer, phosphodiesterase 9, sàng lọc ảo
104. Sàng lọc các cấu trúc phân tử nhỏ có khả năng ức chế hoạt tính interleukin 6 trong điều trị viêm khớp dạng thấp / Thái Khắc Minh, Trần Quế Hương, Lê Minh Trí // Dược học. - 2018. - Số 12 (Số 512 năm 58). - Tr. 45-48.

Nội dung: Trình bày phương pháp pharmacophore và phương pháp docking để sàng lọc các cấu trúc phân tử nhỏ có khả năng ức chế hoạt tính interleukin 6 trong điều trị viêm khớp dạng thấp.

Từ khóa: Viêm khớp dạng thấp, interleukin 6, cấu trúc phân tử
105. Sàng lọc các chất có hoạt tính ức chế enzym arginase 2 bằng phương pháp in silico / Lê Minh Trí, Huỳnh Nam Hải, Thái Khắc Minh // Dược học. - 2018. - Số 11 (Số 511 năm 58). - Tr. 7-10.

Nội dung: Trình bày phương pháp xây dựng mô hình 3D-Pharmacophore, mô hình QSAR nhị phân, mô hình mô tả phân tử docking và ứng dụng mô hình trong sàng lọc các chất tiềm năng ức chế ARG-2.

Từ khóa: Arginase, phương pháp in silico, enzym 
106. Tác dụng ức chế sản sinh NO in vitro của hai hợp chất kaempferol glycosid phân lập từ phần trên mặt đất của cây bồ giác (Psychotria asiatica L.) / Bùi Duy Tình, Hồ Cảnh Hậ, Nguyễn Tuấn Quang, Nguyễn Xuân Nhiệm, Hoàng Việt Dũng // Dược học. - 2018. - Số 11 (Số 511 năm 58). - Tr. 47-51.

Nội dung: Làm sáng tỏ về kinh nghiệm dân gian sử dụng cây bồ giác trong một số bệnh như viêm họng, viêm amidan, đau nhức xương khơp do viêm….

Từ khóa: Cây bồ giác, hợp chất kaempferol glycosid, NO in vitro
107. Tại sao nên dùng dạng thuốc phối hợp với người bệnh tăng huyết áp / Nguyễn Quang Việt // Dược và mỹ phẩm. - 2019. - Số 98+99. - Tr. 54-64.

Nội dung: Trình bày về nguyên nhân nên sử dụng sớm thuốc phối hợp, hiệu quả và tính an toàn của dạng bào chế phối hợp, các bất lợi dễ nhận thấy của dạng bào chế phối hợp.

Từ khóa: Thuốc, tăng huyết áp

108. Tầm quan trọng của vi chất dinh dưỡng đối với sự phát triển của trẻ em / Phan Bích Nga // Dược và mỹ phẩm. - 2019. - Số 98+99. - Tr. 76-78.

Nội dung: Vai trò của một số loại vitamin và vi chất quan trọng ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển của trẻ; Làm thế nào để biết con bạn đủ dinh dưỡng.

Từ khóa: Trẻ em, vi chất dinh dưỡng
 109. Tinh chế, xác định hàm lượng và đánh giá độc tính cấp của tác nhân kháng khuẩn linezolid / Nguyễn Quốc Vượng, Trần Thị Bích Vân, Nguyễn Thị Liên, Vũ Văn Chiến, Phạm Thị Hằng, Nguyễn Thị Huế // Dược học. - 2018. - Số 10 (Số 510 năm 58). - Tr. 52-55.

Nội dung: Đánh giá độc tính cấp và khẳng định sản phẩm linezolid sau tinh chế có hàm lượng trên 99% đạt yêu cầu về hàm lượng và các tạp chất liên quan theo tiêu chuẩn USP pending monograph 2012 và tiêu chuẩn của Dược điển Ấn Độ IP2010.

Từ khóa: Linezolid, kháng khuẩn, độc tính cấp
110. Tối ưu hóa công thức bào chế tiểu phân nano dihydroartemisinin với chất mang Eudragit EPO / Nguyễn Ngọc Chiến, Lê Thị Phương, Trần Trịnh Công // Dược học. - 2018. - Số 12 (Số 512 năm 58). - Tr. 3-6.

Nội dung: Xây dựng công thức bào chế tiểu phân nano dihydroartemisinin với chất mang Eudragit EPO tối ưu.

Từ khóa: Dihydroartemisinin, Eudragit EPO, bào chế tiểu phân nano
111. Tối ưu hóa quy trình tổng hợp acid thiazolidin-2,4-dicarboxylic dùng làm thuốc bảo vệ tế bào gan  / Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo // Dược học. - 2019. - Số 2 (Số 514 năm 59). - Tr. 31-35.

Nội dung: Trình bày kết quả ứng dụng phần mềm tối ưu Modde 5.0 để xác định các thông số tối ưu cho phản ứng tổng hợp acid thiazolidin-2,4-dicarboxylic quy mô phòng thí nghiệm.

Từ khóa: Gan, acid thiazolidin-2,4-dicarboxylic 
112. Tổng hợp một số dẫn chất 6-(n-butylamino)-2-arylquinazolin-4(3H)-on hướng kháng ưng thư / Lê Nguyễn Thành, Trần Minh Huệ, Ngô Xuân Hoàng, Hoàng Thu Trang, Đinh Ngọc Thức, Văn Thị Mỹ Huệ // Dược học. - 2018. - Số 12 (Số 512 năm 58). - Tr. 75-80.

Nội dung: Tổng hợp và thử hoạt tính ức chế dòng tế bào ung thư từ một số dẫn chất 6-(n-butylamino)-2-arylquinazolin-4(3H)-on mới.

Từ khóa: Dẫn chất 6-(n-butylamino)-2-arylquinazolin-4(3H)-on, ung thư 
113. Tổng hợp một số hợp chất thioure mang bộ khung piperazin và piperidin hướng ức chế glutaminyl cyclase trong phòng và điều trị Alzheimer / Trần Phương Thảo, Hoàng Văn Hải, Trần Thị Thu Hiền // Dược học. - 2019. - Số 3 (Số 515 năm 59). - Tr. 81-85.

Nội dung: Tối ưu hóa, tổng hợp và thử hoạt tính ức chế enzym QC các hợp chất thioure mang bộ khung piperazin và piperidin mới thay thế cầu nối ethoxy giữa vòng phenyl và vòng piperazin bằng một vòng cố định phenyl.

Từ khóa: Alzheimer, glutaminyl cyclase, enzym QC 
114. Tổng hợp tạp chất C của terazosin dùng trong kiểm nghiệm  / Đỗ Thị Thanh Thủy, Diêm Thị Mến Huyền, Nguyễn Hải Nam, Đoàn Cao Sơn // Dược học. - 2019. - Số 2 (Số 514 năm 59). - Tr. 51-54.

Nội dung: Nghiên cứu tổng hợp tạp chất C của terazosin dùng trong kiểm nghiệm chất lượng thuốc.

Từ khóa: Tạp chất C, terazosin, kiểm nghiệm
115. Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của một số dẫn chất alkylbenzimidazol / Ngô Duy Túy Hà, Nguyễn Đỗ Minh Tiến, Trương Phương // Dược học. - 2019. - Số 2 (Số 514 năm 59). - Tr. 63-69.

Nội dung: Nghiên cứu tổng hợp các dẫn chất thế alkyl trên lưu huỳnh và nitơ của benzimidazil-2-thion và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của các dẫn chất này.

Từ khóa: Kháng khuẩn, kháng nấm, alkylbenzimidazol 
116. Tổng hợp và thử hoạt tính gây độc tế bào ung thư của một số dẫn chất acylhydrazon mang khung 4(3H)-quinazolinon / Cao Thị Cẩm Nhung, Lê Công Trực, Cao Việt Phương, Trần Phương Thảo, Nguyễn Hải Nam // Dược học. - 2018. - Số 10 (Số 510 năm 58). - Tr. 3-7.

Nội dung: Trình bày những kết quả nghiên cứu mới nhất về tổng hợp và thử hoạt tính gây độc tế bào ung thư của một số dẫn chất acylhydrazon mang khung 4(3H)-quinazolinon.

Từ khóa: Tế bào ung thư, acylhydrazon, 4(3H)-quinazolinon
117. Tổng hợp và thử hoạt tính gây độc tế bào ung thư của một số dẫn chất isatin mang khung 2-(3-oxo-2, 3-dihydro-4H-benzo[b] [1,4] oxazin-4-yl) acetohydrazid mới / Trần Phương Thảo, Cao Việt Phương // Dược học. - 2019. - Số 1 (Số 513 năm 59). - Tr. 49-52.

Nội dung: Nghiên cứu phát triển thuốc điều trị ung thư hiện nay theo cơ chế hoạt hóa trực tiếp procaspase-3, từ đó tái kích hoạt chương trình apoptosis ở các tế bào ung thư.

Từ khóa: Ung thư,  isatin,  acetohydrazid
118. Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của các dẫn chất phenylpyridinylthiourea / Ngô Duy Túy Hà, Lê Duy Tiến, Trương Phương // Dược học. - 2018. - Số 09 (Số 509 năm 58). - Tr. 28-32, 87.

Nội dung: Mô tả phương pháp tổng hợp các dẫn chất thioure từ anilin và 3-cloroanilin theo phương pháp cộng hợp phenylisothiocyanat với các dẫn chất và đồng đẳng của aminopyridin và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của các dẫn chất phenylpyridinylthioure này.

Từ khóa: Phenylisothiocyanate, thioure, phenylpyridinylthiourea, kháng khuẩn, kháng nấm
119. Tổng hợp và thử hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của các dẫn xuất acyl benzimidazol-2-thion / Ngô Duy Túy Hà, Lê Thị Tiển, Trương Phương // Dược học. - 2019. - Số 1 (Số 513 năm 59). - Tr. 66-70.

Nội dung: Tổng hợp và sàng lọc những chất có hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm tốt và dựa trễn những kết quả đạt được, chọn hướng nghiên cứu tổng hợp các dẫn chất amid của benzimidazol-2-thion.

Từ khóa: Benzimidazol-2-thion, kháng nấm, kháng khuẩn
120. Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn chất benzamid có nhân quinazolin / Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Hải Nam, Đoàn Thanh Hiếu // Dược học. - 2018. - Số 12 (Số 512 năm 58). - Tr. 41-44.

Nội dung: Trình bày phương pháp tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn chất N-hydroxybenzamid có gắn nhân thơm là dị vòng quinazolin.

Từ khóa: Benzamid, quinazolin, hoạt tính sinh học 
121. Tổng hợp và thử tác dụng ức chế enzym glutaminyl cyclase của một số dẫn chất N-(4-methoxy-3-aminoalkyloxy-phenyl)thiourea mới / Trần Phương Thảo, Hoàng Văn Hải // Dược học. - 2018. - Số 09 (Số 509 năm 58). - Tr. 33-36, 87.

Nội dung: Trình bày cách thiết kế, tổng hợp và thử tác dụng ức chế enzym glutaminyl cyclase của một số dẫn chất N-(4-methoxy-3-aminoalkyloxy-phenyl)thiourea mới.

Từ khóa: N-(4-methoxy-3-aminoalkyloxy-phenyl)thiourea, enzym glutaminyl cyclase
122. Tổng hợp và thử tác dụng ức chế tế bào ung thư của một số dẫn chất ¾-((benzamidophenoxy) methyl)-N-hydroxybenzamid  / Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Hải Nam, Dương Tiến Anh // Dược học. - 2019. - Số 2 (Số 514 năm 59). - Tr. 19-24.

Nội dung: Trình bày phương pháp tổng hợp và thử tác dụng ức chế tế bào ung thư của một số dẫn chất ¾-((benzamidophenoxy) methyl)-N-hydroxybenzamid.

Từ khóa: Tế bào ung thư, N-hydroxybenzamid  

123. Tổng hợp và xác định độ tinh khiết của S-allyl-L-cystein / Huỳnh Phương Thảo, Nguyễn Đức Tuấn, Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ // Dược học. - 2018. - Số 09 (Số 509 năm 58). - Tr. 64-69.

Nội dung: Trình bày quy trình xác định độ tinh khiết của sản phẩm tổng hợp bằng kỹ thuật HPLC nhằm hướng đến việc thiết lập chất đối chiếu S-allyl-L-cystein.

Từ khóa: S-allyl-L-cystein, tỏi đen
124. Thành phần hóa học của cành và lá cây quếch (Chisocheton paniculatus Hiern – Meliaceae) / Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức // Dược học. - 2018. - Số 10 (Số 510 năm 58). - Tr. 85-88.

Nội dung: Nghiên cứu về thành phần hóa học của cây quếch (Chisocheton paniculatus Hiern) được thu mẫu ở tỉnh Quảng Trị.

Từ khóa: Chisocheton paniculatus Hiern, lá cây quếch, thành phần hóa học 

125. Thành phần hóa học phần dưới mặt đất của cây lạc tân phụ (Astilbe rivularis Buch. –Ham. ex D. Don) / Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Quốc Tuấn, Hà Thanh Hòa, Hà Quang Lợi, Đinh Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Minh Khởi, Phương Thiện Thương, Phạm Quốc Tuấn // Dược học. - 2018. - Số 12 (Số 512 năm 58). - Tr. 84-87, 88.

Nội dung: Làm sáng tỏ công dụng theo kinh nghiệm dân gian về thành phần hóa học từ phần dưới mặt đất của cây lạc tân phụ.

Từ khóa: Cây lạc tân phụ, phần dưới mặt đất 

126. Thành phần triterpen phân lập từ bộ phận thân và lá của cây đan sâm trồng ở Việt Nam / Lê Quốc Hùng, Vũ Đức Lợi, Nguyễn Thị Thanh Bình, Hà Vân Oanh, Phương Thiện Thương, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hữu Tùng // Dược học. - 2018. - Số 10 (Số 510 năm 58). - Tr. 15-18.

Nội dung: Trình bày về phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 3 hợp chất triterpen lần đầu xác định được từ bộ phận thân và lá của đan sâm trồng ở Lào Cai, Việt Nam.

Từ khóa: Triterpen, cây đan sâm, Việt Nam

127. Ứng dụng DNA barcoding trong định danh ba kích (Radix morinda officinalis How.) ở Việt Nam / Phạm Văn Kiền, Đoàn Cao Sơn, Phạm Thị Minh Tâm, Trần Việt Hùng // Dược học. - 2018. - Số 11 (Số 511 năm 58). - Tr. 18-23.

Nội dung: Nghiên cứu tính đa dạng loài và xác định tên khoa học của các mẫu ba kích thu thập được bằng phân tích hình thái học kết hợp với giải trình gen nhằm mục đích tìm một vùng gen thích hợp cho việc thiết lập DNA barcoding.

Từ khóa: DNA barcodin, cây ba kích, Việt Nam
128. Vai trò của chăm sóc da trong tối ưu hóa điều trị mụn trứng cá và bệnh Rosacea / Sơn Hòa // Dược và mỹ phẩm. - 2018. - Số 94. - Tr. 48-50.

Nội dung: Đưa ra nguyên nhân liên quan đến các chức năng của tế bào biểu bì da và thực hành biện pháp chăm sóc da phù hợp có tác dụng làm giảm bớt mụn cũng như sưng tấy.

Từ khóa: Mụn trứng cá, bệnh Rosacea,  chăm sóc da, vai trò
129. Vai trò của dược sĩ trong tăng cường tuân thủ thuốc ở bệnh nhân / Nguyễn Hải Đăng // Dược và mỹ phẩm. - 2018. - Số 95. - Tr. 20-23.

Nội dung: Trình bày vai trò của dược sĩ cộng đồng trong việc tuân thủ thuốc của bệnh nhân, bao gồm tham gia vào quá trình điều trị.

Từ khóa: Thuốc, dược sĩ, bệnh nhân
130. Xác định dư lượng cloramphenicol, florfenicol, thiamphenicol, ofloxacin, ciprofloxacin, enrofloxacin có trong nước thải bằng phương pháp LC-MS/MS / Đinh Thị Thanh Loan,  Nguyễn Ngọc Khánh Thu, Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, Nguyễn Đức Tuấn // Dược học. - 2018 .- Số 09 (Số 509 năm 58). - Tr. 7-11, 15.

Nội dung: Định lượng 6 loại kháng sinh trong mẫu nước thải vùng nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.

Từ khóa: Phương pháp LC-MS/MS, cloramphenicol, florfenicol, thiamphenicol, ofloxacin, ciprofloxacin, enrofloxacin, nước thải

131. Xác định hàm lượng benzalkonium clorid trong chế phẩm dung dịch xịt mũi bằng kỹ thuật HPLC / Lê Đình Chi, Phạm Thị Hiền, Dương Minh Tân, Lê Quang Thảo // Dược học. - 2018. - Số 12 (Số 512 năm 58). - Tr. 80-83.

Nội dung: Phân tích hàm lượng benzalkonium clorid trong chế phẩm dung dịch xịt mũi bằng kỹ thuật HPLC đã được phát triển trên cột C18 thông dụng hơn.

Từ khóa: Benzalkonium clorid, dung dịch xịt mũi, kỹ thuật HPLC 

132. Xác định tổng hàm lượng silybin A, silybin B và isosilybin A trong một số thực phẩm bảo vệ sức khỏe công bố có chứa silymarin / Lê Đình Chi, Cao Công Khánh // Dược học. - 2018. - Số 12 (Số 512 năm 58). - Tr. 29-32.

Nội dung: Sử dụng kỹ thuật xử lý mẫu và phân tích bằng HPLC với điều kiện đơn giản, quy trình phân  tích được xây dựng đã cho phép phân tích đồng thời silybin A, silybin B và isosilybin A trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe với độ đặc hiệu, tin cậy phù hợp.

Từ khóa: Silybin A, silybin B, isosilybin A, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

133. Xây dựng phương pháp định lượng paracetamol trong viên nén bằng quang phổ Raman với mô hình phân tích hồi quy đa biến / Nguyễn Đức Thiện, Bùi Văn Đạt, Nguyễn Thị Hiền, Bùi Việt Phương // Dược học. - 2018. - Số 09 (Số 509 năm 58). - Tr. 16-20.

Nội dung: Kết hợp phương pháp phổ Raman với việc sử dụng phân tích hồi quy cấu tử chính và bình phương tối thiểu từng phần để xây dựng các mô hình hồi quy, sau đó áp dụng các mô hình này để định lượng bán thành phẩm trong quá trình sản xuất và bán định lượng thành phẩm.

Từ khóa: Paracetamol, quang phổ Raman, hồi quy cấu tử chính, bình phương tối thiểu từng phần

134. Xây dựng phương pháp định lượng silybin và isosilybin trong huyết tương thỏ ứng dụng để đánh giá sinh khả dụng chế phẩm chứa silymarin / Bùi Quang Đông, Nguyễn Thị Ngọc Thơ, Phạm Đức Tân, Hoàng Thị Trang, Nguyễn Thạch Tùng, Trần Cao Sơn // Dược học. - 2018. - Số 12 (Số 512 năm 58). - Tr. 48-54.

Nội dung: Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời silybin và isosilybin trong huyết tương thỏ và áp dụng trong nghiên cứu sinh khả dụng của một số chế phẩm chứa silymarin.

Từ khóa: Silybin, isosilybin, huyết tương thỏ, chế phẩm 

135. Xây dựng phương pháp định lượng trực tiếp lamivudine trong viên nén bằng phương pháp quang phổ cận hồng ngoại / Lê Đình Chi, Nguyễn Thị Phương Lan, Bùi Văn Trung // Dược học. - 2019. - Số 4 (Số 516 năm 59). - Tr. 20-24.

Nội dung: Xây dựng và thẩm định một số quy trình định lượng trực tiếp lamivudine trong một số nền viên nén tự tạo bằng phương pháp quang phổ cận hồng ngoại trên máy để bàn và cầm tay.

Từ khóa: Lamivudine, phương pháp quang phổ cận hồng ngoại

136. Xây dựng phương pháp định tính, định lượng nguyên liệu tạp chất C của terazosin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao / Đỗ Thị Thanh Thủy, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Hải Nam, Đoàn Cao Sơn // Dược học. - 2019. - Số 3 (Số 515 năm 59). - Tr. 11-15.

Nội dung: Trình bày phương pháp định tính, định lượng nguyên liệu tạp chất C của terazosin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao.

Từ khóa: Tạp chất C, terazosin, phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng

137. Xây dựng phương pháp HPLC đơn giản để định lượng cefaclor trong huyết tương hướng tới phục vụ theo dõi điều trị / Lê Đình Chi, Đào Danh Sơn // Dược học. - 2019. - Số 1 (Số 513 năm 59). - Tr. 28-31.

Nội dung: Trình bày phương pháp HPLC để định lượng cefaclor trong huyết tương nhằm hướng tới ứng dụng vào theo dõi thuốc trong điều trị.

Từ khóa: Phương pháp HPLC, cefaclor, huyết tương 

138. Xây dựng phương pháp LC-MS/MS phân tích Lisinopril trong huyết tương người và ứng dụng trong nghiên cứu tương đương sinh học / Tạ Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Dung, Trần Nguyên Hà, Vũ Thùy Dung // Dược học. - 2019. - Số 5 (Số 517 năm 59). - Tr. 35-40.

Nội dung: Xây dựng và thẩm định phương pháp phân tích lisinopril trong huyết tương người và đánh giá tương đương sinh học chế phẩm viên nén Lisinopril sản xuất trong nước.

Từ khóa: LC-MS/MS, Lisinopril, huyết tương người, sinh học 

139. Xây dựng phương pháp phát hiện sildenafil trộn trái phép trong chế phẩm Đông dược bằng sắc ký lớp mỏng kết hợp tán xạ Raman tăng cường bề mặt (TLC-SERS) / Đào Thị Cẩm Minh, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Lê Văn Vũ, Nguyễn Thị Kiều Anh, Phạm Thị Thanh Hà // Dược học. - 2019. - Số 2 (Số 514 năm 59). - Tr. 74-78.

Nội dung: Xây dựng phương pháp TLC-SERS phát hiện sildenafil trộn trái phép trong chế phẩm Đông dược, trong đó TL được tích hợp với SERS để tăng độ đặc hiệu và độ tin cậy, giúp định tính phân biệt các trường hợp trộn trái phép trong mẫu chế phẩm Đông dược lưu hành trên thị trường.

Từ khóa: Chế phẩm Đông dược, phương pháp TLC-SERS

140. Xây dựng phương pháp xác định hiệu suất phản ứng tổng hợp felodipin bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao / Lê Thị Hồng Nhung, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Quang Tùng, Vũ Minh Tân // Dược học. - 2019. - Số 4 (Số 516 năm 59). - Tr. 46-49.

Nội dung: Trình bày phương pháp xác định riêng hiệu suất phản ứng tổng hợp felodipin bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao.

Từ khóa: Folodipin, phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

141. Xây dựng quy trình định lượng (S)-amlodipin bằng phương pháp HPLC sử dụng pha động có chứa tác nhân đối quang / Trần Mỹ Thiên Thanh, Phan Văn Hồ Nam, Lê Khánh Trúc Diễm, Lê Thị Thu Cúc // Dược học. - 2018. - Số 09 (Số 509 năm 58). - Tr. 20-23.

Nội dung: Trình bày kết quả phân tích đồng phân quang học (S)-amlodipin bằng phương pháp HPLC sử dụng pha động có chứa tác nhân đối quang.

Từ khóa: HPLC, amlodipine, tác nhân đối quang 

142. Xây dựng quy trình định lượng đồng thời geniposid và pinoresinol diglucosid trong viên nén 2 thành phần dành dành – đỗ trọng bằng phương pháp HPLC  / Trần Thanh Tâm, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Đức Tuấn // Dược học. - 2019. - Số 2 (Số 514 năm 59). - Tr. 24-30.

Nội dung: Trình bày phương pháp xây dựng quy trình định lượng đồng thời geniposid và pinoresinol diglucosid trong viên nén 2 thành phần dành dành – đỗ trọng.

Từ khóa: Đỗ trọng, dành dành, phương pháp HPLC  

143. Xây dựng quy trình định lượng đồng thời tenofovir disoproxil fumarat, lamivudin và efavirenz trong viên nén bằng kỹ thuật HPLC / Lê Đình Chi, Tống Thị Thanh Vương, Trịnh Lê Anh // Dược học. - 2019. - Số 3 (Số 515 năm 59). - Tr. 24-26.

Nội dung: Sửu dụng kỹ thuật HPLC-UV với điều kiện đơn giản, phương pháp phân tích được xây dựng cho phép phân tích đồng thời tenofovir disoproxil fumarat, lamivudin và efavirenz trong chế phẩm viên nén kết hợp ba hoạt chất này.

Từ khóa: Tenofovir disoproxil fumarat, lamivudin, efavirenz, phương pháp HPLC

144. Xây dựng quy trình định lượng và đánh giá hàm lượng verbascosid trong chè vằng (Jasminum subtriplinerve Blume.) bằng HPLC / Nguyễn Hữu Tiến, Hoàng Thị Quỳnh Nhi, Phan Tấn Vương, Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Khánh Thùy Linh // Dược học. - 2018. - Số 09 (Số 509 năm 58). - Tr. 57-60.

Nội dung: Trình bày phương pháp định lượng verbascosid trong dược liệu và cao chè vằng chính xác và tin cậy, góp phần kiểm soát chất lượng các sản phẩm từ dược liệu này.

Từ khóa: Chè vằng, verbascosid, Jasminum subtriplinerve Blume., HPLC 

145. Xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng phosphatidyl cholin bằng HPLC / Đặng Trường Giang, Nguyễn Hữu Mỹ, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Quỳnh Hoa,…// Dược học. - 2019. - Số 5 (Số 517 năm 59). - Tr. 31-34, 61.

Nội dung: Đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào, khảo sát tiền công thức, tối ưu hóa các thông số trong quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng của bán thành phẩm và thành phẩm từ PC.

Từ khóa: Phosphatidyl cholin, HPLC 

146. Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng pinoresinol diglucosid trong cao khô đỗ trọng bằng phương pháp HPLC / Trần Thanh Tâm, Nguyễn Đức Hạnh, Huỳnh Trần Quốc Dũng, Nguyễn Đức Tuấn // Dược học. - 2018. - Số 11 (Số 511 năm 58). - Tr. 60-64.

Nội dung: Xây dựng quy trình định lượng PDG trong cao khô đỗ trọng, góp phần đánh giá và nâng cao khô đỗ trọng và các sản phẩm liên quan.

Từ khóa: Pinoresinol diglucosid, cao khô đỗ trọng, phương pháp HPLC

ĐIỆN ĐIỆN TỬ

1. Mô phỏng bộ điều áp nguồn điện một chiều với tải là động cơ điện một chiều trong môi trường NI MULTISIM/ Nguyễn Tiến Dũng, SOLOVIEV V. A// Tự động hóa ngày nay .- 2019 .- Số 218 .- Tr.21-25.

Nội dung: Trình bày việc giải một trong nhãng nhiệm vụ thực tế quan trọng của kỹ thuật chuyển đổi bán dẫn – mô phỏng bộ điều chỉnh xung thấp áp của điện áp một chiều với tải động cơ dòng điện một chiều. Tính hợp lý của việc sử dụng môi trường NI MULTISIM mô phỏng sơ đồ kỹ thuật để giải nhiệm vụ này. Mô hình hệ thống kỹ thuật bộ điều chỉnh xung thấp áp của điện áp một chiều được mô tả và trình bày như một thành phần của bệ máy thử nghiệm ảo, với tải là động cơ dòng điện một chiều. Các kết quả mô phỏng là các đặc tính tĩnh của bộ điều chỉnh xung thấp áp điện áp một chiều (PRDCV) với các phần tử điện động lực lý tưởng được trình bày trong bài viết.

Từ khóa: Điều áp nguồn điện, động cơ điện, điện một chiều

2. Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite polyaniline ứng dụng cho cảm biến sinh học/ Chu Văn Tuấn, Nguyễn Trọng Nghĩa, Hoàng Văn Hán, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Khắc Thông, Hoàng Thị Hiến, Trần Trung// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2019 .- Số 3 (Tập 61) .- Tr.63-66.

Nội dung: Vật liệu nanocomposite gồm 3 thành phần polyaniline (PANi), ống carbon nanotubes (MWCNTs) và MnO2 đã được tổng hợp trực tiếp trên vi điện cực Pt được chế tạo bằng phương pháp điện hóa. Kết quả phân tích cấu trúc bề mặt bằng kính hiển vi điện tử quét phát xạ (FE-SEM) cho thấy đã có sự lấp đầy của MnO2. Cấu trúc thành phần hóa học, các đặc trưng liên kết của vật liệu nanocomposite được nghiên cứu bằng phổ hấp thụ hồng ngoại truyền qua (FT-IR), phổ hấp thụ tử ngoại (UV-Vis). Các kết quả thu được cho thấy, vật liệu nanocomposite PANi/MWCNTs/MnO2 có độ dẫn cao hơn khi không có MnO2, phù hợp cho ứng dụng trong cảm biến sinh học.

Từ khóa: Cảm biến sinh học, điện hóa, nanocomposite, polyaniline
3. Thêm đôi điều về hệ mật mã khóa công khai RSA/ Hà Minh Thơ// Tạp chí PI .- 2019 .- Số 3 .- Tr. 51 - 54.

Nội dung: Trình bày một đôi thông tin liên quan đến hệ mã khóa công khai RSA, nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về hệ mã này.

Từ khóa: Hệ mật mã khóa công khai

KẾ TOÁN

1. Các mô hình tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ : vận dụng trong Tổng Công ty Thép Việt Nam/ Nguyễn Thị Tuân// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2019.- Số 541 .- Tr. 104-106.

Nội dung: Trình bày các mô hình tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp, đặc điểm bộ phận KTNB tại Tổng Công ty Thép Việt Nam- VNSTEEL, vận dụng các mô hình tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ trong VNSTEEL.
Từ khóa: Mô hình tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ, doanh nghiệp

2. Hoàn thiện quy trình lập báo cáo tài chính hợp nhất các tập đoàn tư nhân Việt Nam/ Lý Lan Yên, Doãn Thị Khánh Trinh// Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- 2019 .- Số 6(191) .- Tr. 32-35.

Nội dung: Trình bày quy trình thực hiện lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại các tập đoàn tư nhân. Với mục đích như vậy, bài viết đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu truyền thống để thực hiện, trình bày và chuyển tải những ý tưởng, giải pháp tới người đọc, người thực hiện công tác kế toán hợp nhất Báo cáo tài chính tại các tập đoàn tư nhân nói riêng các tập đoàn kinh tế nói chung trong 3 mội dung cơ bản.

Từ khóa: Báo cáo tài chính hợp nhất, tập đoàn tư nhân

3. Kế toán quản trị chi phí trong các bệnh viện ở Việt Nam/ Lê Thị Hiệp// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 87-89.

Nội dung: Đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí trong một số bệnh viện, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các bệnh viện ở Việt Nam.

Từ khoá: Kế toán quản trị chi phí, bệnh viện, hoạt động tài chính
4. Kế toán thu hoạt động do ngân sách nhà nước cấp tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp/ Nguyễn Thị Thanh Hà// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 65-67.

Nội dung: Bài viết trao đổi và hệ thống hoá lại các vấn đề như: nguyên tắc kế toán, phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu, đồng thời đưa ra một vài kiến nghị về kế toán thu hoạt động do ngân sách nhà nước cấp tại các đơn vị hành chính sự nghiệp..

Từ khoá: Kế toán, ngân sách nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp

5. Mối liên hệ giữa lựa chọn các kỹ thuật kế toán quản trị hiện đại tại doanh nghiệp/ Đàm Phương Lan, Đỗ Đức Quang, Phan Thanh Vụ// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 80-83.

Nội dung: Bài viết nhận định, văn hoá doanh nghiệp, chiến lược cạnh tranh và quy mô doanh nghiệp là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn các kỹ thuật kế toán quản trị trong doanh nghiệp hiện nay.

Từ khoá: Kế toán quản trị, doanh nghiệp, cạnh tranh

6. Nghiên cứu cơ sở xác định tiền lương tối thiểu giờ ở Việt Nam hiện nay/ Đỗ Thị Tươi// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2019.- Số 542 .- Tr. 45-47.

Nội dung: Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn về tiền lương tối thiểu giờ; kinh nghiệm của một số quốc gia; khuyến nghị cách xác định tiền lương tối thiểu giờ ở Việt Nam.
Từ khóa: Tiền lương tối thiểu, xác định lương tối thiểu

7. Nhân tố tác động đến áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam/ Mai Thị Sen// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 65-67.

Nội dung: Bài viết trao đổi và hệ thống hoá lại các vấn đề như: nguyên tắc kế toán, phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu, đồng thời đưa ra một vài kiến nghị về kế toán thu hoạt động do ngân sách nhà nước cấp tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Từ khoá: Kế toán quản trị, doanh nghiệp, cách mạng công nghiệp 4.0

8. Phí, chính sách thu phí và hàm ý chính sách cho Việt Nam/ Nguyễn Anh Phong// Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- 2019 .- Số 6(191) .- Tr. 10-13.

Nội dung: Trình bày khái niệm và quan điểm khác nhau về phí; thực trạng về thu phí tại Việt Nam; Từ cơ sở phân tích, bài viết đưa ra một số khuyến nghị nhằm bổ sung, định hướng về cơ chế thu lhis, lệ phí, tăng nguồn thu và góp phân độc lập tài chính cho các đơn vị có thu và cho chính quyền địa phương các cấp. 

Từ khóa: Phí, chính sách thu phí, dịch vụ công, ngân sách nhà nước

9. Phương pháp xác định chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất cơ khí hiện nay/ Ma Thị Hường, Đỗ Thị Thu Hằng// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 111-113.

Nội dung: Phân tích làm rõ các phương pháp xác định chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất cơ khí hiện nay, qua đó giúp các kế toán doanh nghiệp có thể tham khảo, ứng dụng chúng để hạch toán chính xác chi phí sản xuất trong doanh nghiệp mình.
Từ khoá: Chi phí sản xuất, phương pháp xác định, doanh nghiệp cơ khí

10. Phương pháp xác định chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam/ Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Trọng Nghĩa// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 105-107.

Nội dung: Trình bày đặc điểm công nghệ sản xuất thép tại Việt Nam và những ảnh hưởng đến phương pháp xác định Chi phí môi trường, từ đó đề xuất phương pháp xác định môi trường phù hợp.
Từ khoá: Chi phí môi trường, chi phí năng lượng, công nghệ sản xuất thép

11. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động kế toán – kiểm toán ở Việt Nam/ Phạm Thu Hương// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2019.- Số 542 .- Tr. 13-15.

Nội dung: Trình bày đặc điểm của cách mạng công nghiệp 4.0; tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động kế toán – kiểm toán; kết luận và khuyến nghị.

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, hoạt động kế toán – kiểm toán

12. Vai trò của thông tin kế toán và kiểm toán trong thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam/ Chúc Anh Tú// Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- 2019 .- Số 6(191) .- Tr. 7-9.

Nội dung: Cùng với các biện pháp nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện thì việc ghi chép, theo dõi và kiểm tra quá trình triển khai các hoạt động này cũng cần phải duy trì, Thông tin kế toán, kiểm toán sẽ đảm bảo sự ghi chép, theo dõi đầy đủ nhờ đó phục vụ quá trình kiểm tra, phân tích và đánh giá việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính về tín hiệu quả, tiết kiệm, cũng như khả năng thu hồi. 

Từ khóa: Tài chính toàn diện, kế toán kiểm toán, thông tin kế toán

13. Ứng dụng Blockchain vào lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0/ Trương Thị Hoài, Đào Thị Loan// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 77-79.

Nội dung: Bài viết trao đổi và hệ thống hoá lại các vấn đề như: nguyên tắc kế toán, phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu, đồng thời đưa ra một vài kiến nghị về kế toán thu hoạt động do ngân sách nhà nước cấp tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Từ khoá: Kế toán, Blockchain, công nghệ 4.0, tài chính, công nghệ tài chính
QUẢN TRỊ KINH DOANH
1. An ninh việc làm : cách tiếp cận, đo lường và khung khổ chính sách/ Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Minh, Bùi Việt Cường// Nghiên cứu kinh tế .- 2019 .- Số 4(491) .- Tr. 17-25.

Nội dung: Trình bày tình hình nghiên cứu an ninh việc làm của các học giả nước ngoài trên cơ sở các khái niệm liên quan với an ninh việc làm, vai trò và các yếu tổ ảnh hưởng an ninh việc làm, cách thức đo lường an ninh việc làm, các chính sách an ninh việc làm ở các nước phát triển và đang phát triển.

Từ khóa: An ninh việc làm, đo lường an ninh việc làm, chính sách an ninh việc làm

2. Ảnh hưởng của sự tỉnh giác trong công việc đến các hành vi tự nguyện và kết quả làm việc của nhân viên/ Nguyễn Thị Nguyệt Quế// Jabes - Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á .- 2019 .- Số 1 .- Tr. 26-48.

Nội dung: Hành vi tự nguyện và sự tỉnh giác của nhân viên ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công của các tổ chức dịch vụ. Nghiên cứu này nhằm mục đích xây dựng mô hình lý thuyết và các giả thuyết nghiên cứu giải thích mối quan hệ giữa sự tỉnh giác và các hành vi tự nguyện trong việc nâng cao kết quả làm việc của nhân viên. Kết quả khảo sát nhân viên dịch vụ tuyến trước của một ngân hàng lớn ở Việt Nam khẳng định sự tỉnh giác có tác động tích cực đến hành vi tự nguyện phục vụ tổ chức và hành vi tự nguyện phục vụ khách hàng. Hơn nữa, các hành vi tự nguyện này không chỉ ảnh hưởng tích cực đến kết quả làm việc của nhân viên mà còn là trung gian tác động của sự tỉnh giác lên kết quả làm việc của nhân viên. Nghiên cứu đưa ra một số hàm ý về chính sách và giải pháp cho các doanh nghiệp dịch vụ ở Việt Nam nói chung và tổ chức ngân hàng nói riêng trong việc nâng cao mức độ tỉnh giác cũng như khuyến khích các hành vi tự nguyện của nhân viên, từ đó góp phần nâng cao kết quả làm việc của họ.

Từ khóa: Sự tỉnh giác; Hành vi tự nguyện phục vụ tổ chức; Hành vi tự nguyện phục vụ khách hàng; Kết quả làm việc của nhân viên

3. Áp dụng quản trị doanh nghiệp theo phong cách Nhật Bản : nghiên cứu tại một số doanh nghiệp điển hình trong cộng đồng doanh nghiệp Keieijuku/ Phạm Thu Hương, Nguyễn Thị Hiền// Nghiên cứu kinh tế .- 2019 .- Số 4(491) .- Tr. 26-32.

Nội dung: Trình bày những đặc trưng cơ bản trong tư duy quản trị theo phong cách Nhật Bản. Kết quả áp dụng quản trị kinh doanh theo phong cách Nhật Bản tại một số doanh nghiệp VN điển hình; Một số bài học rút ra cho các doanh nghiệp VN khi áp dụng quản trị theo phong cách Nhật Bản.

Từ khóa: Quản trị doanh nghiệp, phong cách Nhật Bản, doanh nghiệp Việt Nam

4. Bàn về tác động của cấu trúc vốn tới hiệu quả kinh doanh/ Đỗ Phương Thảo, Đàm Thị Thanh Huyền// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 100-104.

Nội dung: Phân tích tác động của cấu trúc vốn tới hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần thuộc ngành Dầu khí Việt Nam, bài viết đề xuất khuyến nghị và hàm ý về chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần trong ngành Dầu khí.
Từ khoá: Hiệu quả hoạt động, kinh doanh, công ty cổ phần, ngành Dầu khí

5. Các nhân tố tác động đến hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Nguyễn Thị Bích Thủy// Nghiên cứu kinh tế .- 2019 .- Số 4(491) .- Tr. 33-39.

Nội dung: Trình bày các nhân tố tác động đến hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp giúp phòng ngừa và hạn chế hành vi gian lận.

Từ khóa: Hành vi gian lận, giao dịch nội bộ, thao túng thị trường

6. Chính sách hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị mới cho sản phẩm ngành công nghiệp điện tử Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam/ Nguyễn Đỗ Ánh, Bùi Tiến Dũng// Nghiên cứu Châu Phi &Trung Đông .- 2019 . – Số 6(166) .- Tr.38 – 46.

Nội dung: Hàn Quốc là một quốc gia có ngành công nghiệp điện tử phát triển, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bài viết phân tích quá trình tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và sự hỗ trợ chính sách của chính phủ trong phát triển chuỗi giá trị mới cho sản phẩm điện tử ở Hàn Quốc, từ đó rút ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Từ khóa: Công nghiệp điện tử, chuỗi giá trị, cơ chế đặc thù, Hàn Quốc

7. Chính sách thu hút lao động chuyên môn cao vào các tỉnh vùng Tây Nguyên/ Bùi Quang Sơn// Nghiên cứu Châu Phi &Trung Đông .- 2019 . – Số 6(166) .- Tr.47 – 60.

Nội dung: Nghiên cứu chính sách thu hút lao động chuyên môn cao vào khu vực Tây Nguyên, tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân và đưa ra gợi ý một số giải pháp đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo.

Từ khóa: Chính sách, lao động chuyên môn cao, Tây Nguyên, thực trạng, giải pháp

8. Động thái phát triển marketing mix trong kinh doanh dược phẩm của các doanh nghiệp dược ngoài quốc doanh/ Trần Ánh Phương, Trần Hoàng Bách// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2019.- Số 542 .- Tr. 63-65.

Nội dung: Trình bày chính sách của nhà nước về lĩnh vực kinh doanh dược đến năm 2025; định hướng phát triển của doanh nghiệp dược phẩm đến năm 2025; động thái phát triển marketing mix trong kinh doanh dược phẩm; đánh giá sự thay đổi trong chiến lược marketing mix của các doanh nghiệp dược ngoài quốc doanh.
Từ khóa: Phát triển marketing-mix, kinh doanh dược phẩm, doanh nghiệp dược ngoài quốc doanh

9. Gia tăng lợi ích thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong  thời kỳ hội nhập quốc tế/ Đặng Thu Thủy// Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á .- 2019 .- Số 4 (77)  .- Tr.33 – 43.

Nội dung: Phân tích lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế thông qua các Hiệp định thương mại đã ký kết với tổ chức quốc gia trên thế giới. Đánh giá vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Gợi ý chính sách nhằm tạo lập và gia tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Từ khóa: Lợi thế cạnh tranh, hội nhập quốc tế, doanh nghiệp, Việt Nam

10. Giải pháp cho phát triển nông nghiệp Việt Nam trong hội nhập AEC/ Trần Hoa Phượng// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2019.- Số 542 .- Tr. 66-68.

Nội dung: Trình bày hội nhập AEC với ngành nông nghiệp Việt Nam và một số giải pháp thúc đẩu ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển trong quá trình hội nhập AEC.
Từ khóa: Phát triển nông nghiệp, Việt Nam, hội nhập AEC

11. Hiệu ứng Momentum, hiệu ứng đảo ngược ngắn hạn - Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Võ Xuân Vinh, Võ Văn Phong// Kinh tế & Phát triển .- 2019 .- Số 264 tháng 6.- Tri. 43-54.

 Nội dung: Bài báo này xem xét sự tồn tại của hiệu ứng đảo ngược ngắn hạn, hiệu ứng momentum trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2017, bằng cách sử dụng phương pháp phân tích danh mục và phương pháp hồi quy dữ liệu chéo Fama-MacBeth. Kết quả cho thấy các cổ phiếu có tỷ suất sinh lợi lũy tích cao hơn trong 06 tháng gần nhất thì có tỷ suất sinh lợi cao hơn trong tháng kế tiếp đó. Kết quả này hàm ý sự tồn tại của hiệu ứng momentum ngắn hạn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chiến lược đầu tư theo hiệu ứng momentum ngắn hạn mang lại lợi nhuận khoảng 1,1% đến 1,3% mỗi tháng. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu lại không cung cấp bằng chứng ủng hộ sự tồn tại của hiệu ứng đảo ngược ngắn hạn, hiệu ứng momentum trung hạn trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Từ khóa: Hiệu ứng đảo ngược, hiệu ứng momentum, mô hình định giá tài sản

12. Hoàn thiện quản lý về thuế đối với hộ kinh doanh ở Việt Nam/ Dương Minh Tuấn// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2019.- Số 541 .- Tr. 86-88.

Nội dung: Trình bày khái quát về hộ kinh doanh; thực trạng quản lý thuế với hộ kinh doanh ở Việt Nam và một số giải pháp hoàn thiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trong thời gian tới.
Từ khóa: Quản lý về thuế, hộ kinh 

13. Hoàn thiện yếu tố marketing địa phương nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bình Dương/ Lê Mai Hải, Trần Thị Hồng Xiêm// Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á .- 2019 .- Số 5 (78) .- Tr.71 – 77.

Nội dung: Bài viết đưa ra một số giải pháp để khắc phục những hạn chế bằng việc xây dựng và hoàn thiện các yếu tố marketing địa phương nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bình Dương.

Từ khóa: Maketing địa phương, FDI, Bình Dương

14. Hợp tác đào tạo kỹ năng lao động và phát triển nguồn nhân lực giữa doanh nghiệp và các trường đại học tại Việt Nam/ Nguyễn Thị Hương Giang// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2019 .- Số 11(524) .- Tr. 35-37.

Nội dung: Tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, trên thị trường lao động đang tồn tại một nghích lý thường được gọi là “nghịch lý thiếu thừa”. Trong khi ở phía cung, tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức cao và nhiều người lao động không thể tìm được việc làm thì từ phía cầu, doanh nghiệp cũng luôn than phiền rằng họ không thể tuyển đủ lao động. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới nghịch lý nói trên là vấn đề “ khoảng trống kỹ năng” khi những kỹ năng sẵn có của lực lượng lao động không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.
Từ khóa: Kỹ năng lao động, nhân lực đào tạo

15. Khác biệt giới trong năng lực lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội/ Trần Quang Tiến// Nghiên cứu Kinh tế .- 2019 .- Số 4(491) .- Tr. 82-89.

Nội dung: Tổng quan các quan điểm khác nhau về năng lực lãnh đạo doanh nghiệp; dựa trên cơ sở số liệu điều tra hơn 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở tại Hà Nội, nghiên cứu sử dụng mô hình lý thuyết ASK để phân tích những khác biệt về năng lực lãnh đạo doanh nghiệp giữa nam giới và phụ nữ; làm căn cứ để đề xuất các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ lãnh đạo và làm chủ.

Từ khóa: Năng lực lãnh đạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Khác biệt giới

16. Kiểm chứng sự phù hợp của mô hình Z Score đối với doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Phan Hồng Mai// Ngân hàng .- 201- .- Số 11. Tr. 27-33.

Nội dung: Giới thiệu về mô hình Z Score; quá trình vận dụng, phát triển mô hình Z Score trên thế giới và tại Việt Nam; kiểm chứng sự phù hợp của mô hình Z Score đối với doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Từ khóa: Mô hình Z Score, doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu, thị trường chứng khoán Việt Nam

17. Mối quan hệ giữa tự chủ trong công việc, sở hữu tâm lý đối với công việc và hành vi cải tiến tại các doanh nghiệp ở Việt Nam/ Phạm Thu Trang, Mai Thế Cường, Phạm Thuỳ Giang// Kinh tế & Phát triển .- 2019 .- Số 264 tháng 6 .- Tr. 34-42.

Nội dung: Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm ra mối quan hệ giữa tự chủ trong công việc, sở hữu tâm lý đối với công việc và hành vi cải tiến. Kết quả khảo sát 432 người trả lời bảng hỏi cho thấy tự chủ trong công việc tác động tích cực đến sở hữu tâm lý đối với công việc, sau đó sở hữu tâm lý đối với công việc tác động tích cực đến hành vi cải tiến. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sở hữu tâm lý đối với công việc là biến trung gian hoàn toàn cho mối quan hệ giữa tự chủ trong công việc và hành vi cải tiến. Bài báo kết thúc bằng thảo luận và hạn chế của nghiên cứu.

Từ khóa: Tự chủ trong công việc, sở hữu tâm lý đối với công việc, hành vi cải tiến, Việt Nam

18. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý tuân thủ doanh nghiệp xuất khẩu của Hải quan Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế / Bùi Thái Quang// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2019.- Số 541 .- Tr. 64-66.

Nội dung: Đề cập đến thực trạng và một số hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý tuân thủ doanh nghiệp xuất khẩu của Hải quan Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Từ khóa: Quản lý tuân thủ doanh nghiệp,  xuất khẩu, Hải quan Việt Nam, hội nhập kinh tế quốc tế

19. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam/ Hoàng Thị Bích Loan// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2019 .- Số 2 (162) .- Tr. 55 – 60.

Nội dung: Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua đã đạt được  những kết quả nhất định, nhưng cũng tồn tại rất nhiều hạn chế. Bài viết nhằm phân tích các nguyên nhân dẫn đến quá trình tái cấu trúc DNNN chậm chạp và yếu kém như hiện nay ở Việt Nam và đưa ra một số kiến nghị giải pháp để tháo gõ tình trạng trên.

Từ khóa: Tái cấu trúc, doanh nghiệp nhà nước, Việt Nam
20. Một số vấn đề về quản trị rủi ro trong doanh nghiệp/ Nguyễn Quang Cúc Hoà// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 108-110.

Nội dung: Phân tích khái niệm quản trị rủi ro, các yếu tố cơ bản và định hướng thực hành các bước trong quản trị rủi ro tại doanh nghiệp.
Từ khoá: Quản trị rủi ro, doanh nghiệp, rủi ro

21. Nâng cao chất lượng sản phẩm gạo xuất khẩu của Việt Nam : thực trạng và giải pháp/ Trần Phương Mai// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2019.- Số 541 .- Tr. 43-45.

Nội dung: Đề cập đến một số khía cạnh: chất lượng sản phẩm gạo Việt Nam và thực trạng, các tồn đọng trong giải quyết bài toán thương hiệu Gạo Việt đồng thời đưa ra một số giải pháp.
Từ khóa: Chất lượng sản phẩm, gạo xuất khẩu, Việt Nam

22. Năng lực cạnh tranh mặt hàng chè xuất khẩu Việt Nam : thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Lương Long// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2019.- Số 542 .- Tr. 48-50.

Nội dung: Trình bày đặc điểm tình hình phát triển ngành chè của Việt Nam; đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh ngành chè xuất khẩu Việt Nam; những giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh ngành chè xuất khẩu.
Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, mặt hàng chè, xuất khẩu, Việt Nam

23. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao của tỉnh Nghệ An nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế/ Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Trần Thị Hoàng Mai, Hoàng Thị Cẩm Thương// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2019.- Số 542 .- Tr. 25-27.

Nội dung: Trình bày thực trạng nguồn nhân lực của tỉnh Nghệ An; thực trạng nguồn nhân lực trình độ cao của tỉnh Nghệ An; đánh giá thực trạng nguồn nhân lực trình độ cao của tỉnh Nghệ An; giải pháp nân gaco chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao của tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế theo hướng CNH, HĐH.
Từ khóa: Nguồn nhân lực trình độ cao, phát triển kinh tế

24. Ngôn ngữ lạc quan của báo cáo thường niên và tài trợ doanh nghiệp: Bằng chứng tại Việt Nam/ Trần Thị Hải Lý, Lê Thị Phương Vy, Phùng Đức Nam// Jabes - Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 5-24.

Nội dung: Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của sự lạc quan của nhà quản lý lên đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên hai sở giao dịch chứng khoán chính thức của Việt nam. Chúng tôi xây dựng một thước đo mới đại diện cho sự lạc quan của nhà quản lý được rút ra từ sắc thái ngôn ngữ của phần văn bản của báo cáo thường niên, giai đoạn nghiên cứu từ 2010 đến 2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp được điều hành bởi nhà quản lý lạc quan có đòn bẩy tài chính cao hơn, có xu hướng gia tăng tài trợ nợ bên ngoài khi đối diện với tình trạng thâm hụt tài chính. Kết quả này phù hợp với lý thuyết và các bằng chứng thực nghiệm trước đây về hành vi tài trợ tuân theo lý thuyết trật tự phân hạng khi nhà quản lý có xu hướng quá lạc quan.

Từ khoá: Đòn bẩy, tài trợ nợ, trật tự phân hạng, sự lạc quan của nhà quản lý, sắc thái ngôn ngữ của báo cáo thường niên

25. Nền kinh tế số ở một số quốc gia  trên thế giới và hàm ý cho Việt Nam/ Trần Anh Đức// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2019 .- Số 1 (161) .- Tr.25 – 33.

Nội dung: Phân tích những kinh nghiệm  phát triển kinh tế số của ba quốc gia Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc trong  các khía cạnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, hoạt động thanh toán điện tử, chính sách phát triển kinh tế số.

Từ khóa: Kinh tế số, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc

26. Nguyên tắc tái cấu trúc doanh nghiệp vận tải Biển ở Việt Nam/ Vũ Thị Như Quỳnh// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 120-122.

Nội dung: Trình bày một số thách thức đặt ra đối với doanh nghiệp vận tải Biển và những nguyên tắc tái cấu trúc doanh nghiệp vận tải Biển.

Từ khoá: Doanh nghiệp, tái cấu trúc, nguyên tắc cấu trúc, năng lực cạnh tranh

27. Nhận biết hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thị Bích Thuỷ// Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10(523) .- Tr. 24-29.

Nội dung: Bài viết làm rõ các đặc điểm của hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nsm, giúp các nhà đầu tư có dấu hiệu nhận biết đề phòng đồng thời, đề xuất các giải pháp để cơ quan quản lý phòng ngừa và hạn chế các hành vi gian lận.

Từ khoá: Gian lận, giao dịch nội gián, thao túng giáo chứng khoán

28. Nhân tố tác động đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng hàng điện tử của doanh nghiệp thương mại/ Nguyễn Thị Hường// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 77-79.

Nội dung: Trình bày mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng, phương pháp và kết quả nghiên cứu.

Từ khoá: Doanh nghiệp thương mại, chuỗi cung ứng, hàng điện tử

29. Phân rã thương mại nội ngành trong ngành da giày giữa Việt Nam và Trung Quốc/ Nguyễn Bình Dương// Kinh tế & phát triển .- 2019 .- Số 264 tháng 6 .- Tr. 86-95.

Nội dung: Ngành da giày là ngành xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam, góp phần tạo công ăn việc làm và đem lại nguồn ngoại tệ cho đất nước. Mặc dù là ngành xuất khẩu mũi nhọn, trên thị trường nội địa Việt Nam, phần lớn giày dép được nhập khẩu từ Trung Quốc. Bài viết này nhằm nghiên cứu thương mại nội ngành ngành da giày của Việt Nam và Trung Quốc, và thực hiện phân rã thương mại nội ngành theo chiều dọc và theo chiều ngang. Thông qua việc phân tích chỉ số thương mại nội ngành theo chiều ngang (HIIT) và thương mại nội ngành theo chiều dọc (VIIT) cho ngành da giày, trong các mặt hàng cơ bản theo tiêu chuẩn Danh mục phân loại thương mại quốc tế tiêu chuẩn, bản sửa đổi lần thứ 3 (SITC-Rev 3), kết quả cho thấy phần lớn thương mại nội ngành trong ngành da giày giữa Việt Nam và Trung Quốc là thương mại nội ngành theo chiều dọc. Việt Nam xuất siêu sang Trung Quốc ở một số sản phẩm như giày mũ các loại, và da trâu thuộc. Tuy nhiên, đối với hầu hết các nguyên vật liệu đầu vào, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc. Phần cuối của bài viết đề xuất một số hàm ý chính sách để Việt Nam vượt qua các thách thức nhằm phát triển ngành da giày hơn nữa trong tương lai.

Từ khóa: Phân rã, da giày, HIIT, thương mại nội ngành, VIIT

30. Phân tích thuyết trò chơi 3 chiều trong quá trình Doanh nghiệp xử lý ô nhiễm môi trường/ Lâm Bình Ên// Jabes - Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á .- 2018 .- Số 12 .- Tr.63-76.

Nội dung: Hiện nay, vấn đề Doanh nghiệp và ô nhiễm môi trường ở nước ta diễn ra ngày càng trở nên nghiêm trọng. Điều này đã và đang làm hạn chế đến việc phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội. Trong khi đó, trong quá trình sản xuất, Doanh nghiệp có đồng ý chấp thuận theo quy định môi trường hay không?. Không chỉ là chịu sự áp lực kiểm tra của Chính phủ, mà còn phải chịu dưới sự giám sát của môi trường tổ chức phi Chính phủ. Vì vậy, để thực hiện tốt chính sách, các bên có chấp hành theo quy định môi trường là mối quan hệ thuyết trò chơi ba chiều. Bao gồm các bên như : Chính phủ - Doanh nghiệp - môi trường tổ chức phi Chính phủ . Kết cấu bài viết được xây dựng theo mô hình thuyết chò trơi 3 chiều, phân tích sự cân bằng lợi ích giữa các mối quan hệ trong việc xử lý ô nhiễm môi trường. Qua phân tích kết quả cho thấy rằng: Chính sách phạt tiền của Chính phủ đối với Doanh nghiệp gây ra ô nhiễm sẽ hiệu quả hơn so với việc trợ cấp từ Chính phủ; ngoài ra, nếu tăng mức phạt và tăng trợ cấp sẽ làm giảm đi tính tích cực của Doanh nghiệp trong việc chấp hành theo các quy định bảo vệ môi trường; Mức độ giám sát môi trường NGO ảnh hưởng đến việc kiểm tra của Chính phủ, nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến việc chấp hành theo quy định của Doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải xây dựng cơ chế thưởng phạt và khích lệ hợp lý, duy trì và ủng hộ môi trường NGO phát triển, khích lệ Doanh nghiệp sáng tạo kỹ thuật, các quy định môi trường mới có thể tác dụng hiệu quả trong việc quản lý Doanh nghiệp, mới thực hiện tốt mục tiêu duy trì và phát triển bền vững lâu dài.

Từ khoá: Ô nhiễm môi trường; Tổ chức phi Chính phủ; Quy định môi trường; Thuyết trò chơi 3 chiều

31. Quản lý nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành hải quan Việt Nam: nghiên cứu trường hợp Cục Hải quan Nghệ An/ Hoàng Nữ Hải Yến// Nghiên cứu kinh tế .- 2019 .- Số 3(490) .- Tr. 84-95.

Nội dung: Bài viết tổng hợp cơ sở lý luận, thực tiễn về chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành hải quan; đánh gía thực trạng chất lượng nguồn nhân lực và công tác nâng cao chất lượng  nguồn nhân lực của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2017, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cục Hải quan tỉnh Nghệ An trong bối cảnh mới.

Từ khóa: Phát triển nguồn nhân lực, quản lý phát triển nguồn nhân lực, nhân lực hải quan, chính sách nguồn nhân lực

32. Quản lý nhà nước đối với hệ thống bán lẻ thành phố Đà Nẵng : thực trạng và giải pháp/ Đỗ Văn Tính// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2019.- Số 542 .- Tr. 34-36.

Nội dung: Trình bày quy mô, tốc độ và mạng lưới phân phối bán lẻ của hệ thống bán lẻ Tp. Đà Nẵng; Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ Tp.Đà Nẵng; công tác QLNN về phát triển hệ thống bán lẻ trên địa bàn Tp. Đà Nẵng; giải pháp phát triển hệ thống bán lẻ Tp. Đà Nẵng.
Từ khóa: Quản lý nhà nước, hệ thống bán lẻ, Đà Nẵng

33. Tác động của hiệu quả hoạt động marketing mối quan hệ đến sự hài lòng và lòng trung thành : nghiên cứu thực tiễn ngành ngân hàng tại Việt Nam/ Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Thủy, Hoàng Phương Dung// Ngân hàng .- 2019 .- Số 13 .- Tr. 24-28.

Nội dung: Giới thiệu về marketing mối quan hệ trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng; Mô hình và giả thuyết nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu; Kết luận và khuyến nghị.

Từ khóa: Hoạt động marketing, sự hài lòng và lòng trung thành, ngành ngân hàng

34. Thực hành quản lý trong doanh nghiệp thương mại và dịch vụ:Bằng chứng thực nghiệm ở Đồng bằng sông Cửu Long/ Trịnh Công Đức, Nguyễn Tuấn Kiệt// Jabes - Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á .- 2018 .- Số 12 .- Tr.37-62.

Nội dung: Doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long chiếm xấp xỉ 10% tổng số doanh nghiệp của cả nước, hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau, đóng góp gần 20% GDP vào nền kinh tế cả nước. Tuy nhiên, vấn đề hoạt động quản lý trong doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Sử dụng phương pháp tiếp cận mới của Bloom và van Reenen (2007), bài viết này đóng góp các bằng chứng thực nghiệm về lượng hóa và giải thích về thực hành quản lý của doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả cho thấy, chất lượng quản lý của các doanh nghiệp còn rất kém. Thực hành quản lý có mối quan hệ tích cực với năng suất doanh nghiệp. Các yếu tố: số lao động, tuổi doanh nghiệp, nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn nhân lực, mức độ cạnh tranh, quyền sở hữu, mức độ phân quyền ảnh hưởng đến thực hành quản lý trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ khoá: Doanh nghiệp; Thực hành quản lý; Thương mại và Dịch vụ; Đồng bằng sông Cửu Long

35. Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành du lịch Việt Nam/ Nguyễn Bảo Thư// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2019 .- Số 1 (161) .- Tr.41 – 46.

Nội dung: Phân tích thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ngành du lịch ở Việt Nam hiện nay. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển DNNVV trong ngành du lịch và đưa ra các đánh giá chung.

Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, du lịch, Việt Nam

36. Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp : các xu hướng nghiên cứu/ Hồ Viết Tiến, Hồ Thị Vân Anh// Jabes - Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 25-36.

Nội dung: Nghiên cứu về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) được coi như là bắt đầu với công trình của Caroll năm 1979 về 3 phương diện của hiệu quả doanh nghiệp – kinh tế, xã hội và môi trường (Caroll, 1979), nhưng chỉ thực sự bùng nổ từ thập niên 2010 trên nhiều cấp độ, cũng như từ nhiều góc độ của quản trị - quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực, marketing, tài chính, kế toán, quản trị môi trường.. Bài viết này hướng đến một tổng quan các nghiên cứu về CSR, các lý thuyết nền dùng giải thích CSR, các chủ đề nghiên cứu CSR trên 3 cấp độ thể chế, tổ chức và cá nhân, các phương pháp nghiên cứu và cơ sở dữ liệu thường được sử dụng trong nghiên cứu CSR, và các chủ đề CSR đáng quan tâm trong những năm tới.

Từ khoá: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR); hiệu quả xã hội doanh nghiệp (CSP); hiệu quả tài chính doanh nghiệp (CFP); tiếp cận thể chế; tiếp cận tổ chức; tiếp cận cá nhân

37. Truyền thông và marketing cho các hợp tác xã trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0/ Trần Thu Nga, Trần Thị Mai Linh// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 127-129.

Nội dung: Trình bày một số thách thức đặt ra đối với doanh nghiệp vận tải Biển và những nguyên tắc tái cấu trúc doanh nghiệp vận tải Biển.

Từ khoá: Truyền thông, marketing, hợp tác xã, cách mạng công nghiệp 4.0

38. Xây dựng mô hình lý thuyết đánh giá tác động của việc làm thêm đến kết qủa học tập và khả năng có việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên/ Lê Hằng Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Hải Thúy, Lữ Thị Kim Nữ// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2019.- Số 542 .- Tr. 28-30.

Nội dung: Trình bày tổng quan các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; việc làm thêm và ảnh hưởng của việc làm thêm đến kết qủa học tập và các kỹ khả năng khác liên quan đến khả năng có việc làm của sinh viên; mô hình nghiên cứu đề xuất.
Từ khóa: Tác động việc làm thêm, khả năng có việc làm, sinh viên sau khi tốt nghiệp

39. Xây dựng thương hiệu cá nhân thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0/ Nguyễn Phan Anh// Tài chính – Kỳ 2 .- 2019 .- Số 705 .- Tr. 127-129.

Nội dung: Trình bày khái niệm thương hiệu cá nhân, phân tích SWOT về xây dựng thương hiệu cá nhân và định hướng xây dựng thương hiệu cá nhân thành công.

Từ khoá: Thương hiệu cá nhân, cách mạng công nghiệp 4.0, doanh nhân, kinh doanh

40. Xuất khẩu trực tuyến : xu hướng mới trong xúc tiến thương mại đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam/ Nguyễn Phan Anh// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2019.- Số 541 .- Tr. 67-68.

Nội dung: Đề cập đến xuất khẩu trực tuyến mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp xuất khẩu, xuất khẩu trực tuyến đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, xu hướng và định hướng phát triển đối với xuất khẩu trực tuyến.

Từ khóa: Doanh nghiệp xuất khẩu, xuất khẩu trực tuyến

41. Ứng dụng mô hình logistic trong quản trị rủi ro tín dụng/ Đặng Thị Thu Hằng// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2019 .- Số 11(524) .- Tr. 30-34.

Nội dung: Giới thiệu việc sử dụng mô hình logistic trong ước lượng tham số PD, trên cơ sở đó đưa ra một số ý kiến phân tích và khuyến nghị nhằm tăng cường khả năng áp dụng các thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng Việt Nam.
Từ khóa: Mô hình logistic, quản trị rủi ro tín dụng, tổn thất
XÂY DỰNG

1. Algorithm giải bài toán uốn bản trong trường hợp tổng quát/ Ngô Văn Tình, Trần Đức Chính// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 163-168.

Nội dung: Đề xuất một phương pháp luận để giải bài toán bản chịu uốn ở dạng tổng quát. Sử dụng biểu diễn tích phân của hàm độ võng thông qua các hàm Green. Bài toán được đặt và giải dựa trên ý tưởng phương pháp tải trọng bù, trong khuôn khổ lý thuyết tuyến tính. Kết quả là khi sử dụng điều kiện biên của bản, các tác giả nhận được hệ phương trình tích phân Fredholm mà ẩn số là các tải trọng bù. Vài ví dụ của bài toán để kiểm tra cho thấy tính hiệu quả của phương pháp đã đề xuất.

Từ khóa: Phương pháp tích phân, tải trọng bù, bản chịu uốn tổng quát, hàm Green, phương trình tích phân Fredholm, phân tích tấm mỏng đàn hồi, tấm ngàm hoàn toàn trên chu tuyến

2. Ảnh hưởng của bể nước mái có gắn tấm nổi lên ứng xử động của kết cấu khung không gian/ Lê Trọng Linh, Nguyễn Trọng Phước// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 39-44.

Nội dung: Phân tích khả năng giảm dao động của bể nước có tấm nổi trong hệ kết cấu khung có gắn thiết bị TLDFR trong không gian chịu tác động của tải trọng điều hòa bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Kết quả cho thấy rằng thiết bị TLDFR có trong bể tác dụng giảm chấn đáng kể với phổ tần số của tải điều hòa.

Từ khóa: Hệ giảm chấn chất lỏng có tấm nổi, hệ kết cấu kết hợp cản chất lỏng có tấm nổi, phần tử hữu hạn, tải điều hòa

3. Ảnh hưởng của cốt sợi thép phân tán tới một số đặc tính mỏi của dầm bê tông xi măng cát chịu uốn/ PGS. TS. Hồ Anh Cương, ThS. Nguyễn Huy Hùng, PGS. TS. Nguyễn Trung Hiếu// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 05 .- Tr. 115-118.

Nội dung: Trình bày ảnh hưởng của cốt sợi thép phân tán đến độ bền mỏi (khả năng làm việc dưới tác dụng tải trọng lặp) của dầm bê tông xi măng cát chịu uốn với tỷ lệ 0% và 5% cốt sợi theo khối lượng hỗn hợp bê tông. 

Từ khóa: Sợi thép, bê tông xi măng cát, độ bền mỏi, uốn, biến dạng.

4. Ảnh hưởng của cường độ bê tông đến hiệu quả kinh tế kỹ thuật của dầm bê tông dự ứng lực mặt cắt chữ U chiều dài nhịp 30m/ ThS. Phạm Mỹ Linh// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 05 .- Tr. 95-98.

Nội dung: Nghiên cứu hiệu quả kinh tế kỹ thuật của dầm bê tông dự ứng lực mặt cắt chữ U chiều dài nhịp 30m khi thay đổi cường độ bê tông sử dụng. Việc thay đổi cường độ bê tông cho thép giảm bớt chiều cao dầm, số lượng dầm trên mặt cắt ngang mà vẫn đảm bảo khả năng chịu lực, đồng thời tiết kiệm vật liệu xây dựng.

Từ khóa: Dầm bê tông dự ứng lực mặt cắt chữ U, cường độ bê tông.

5. Ảnh hưởng của động đất đến ứng xử của hệ khung – bè cọc và đất nền/ Lê Bá Vinh, Nguyễn Văn Nhân, Cao Văn Vui, Lê Bá Khánh, Nguyễn Nhựt Nhứt// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 138-141.

Nội dung: Trong nghiên cứu này, một loạt các mô phỏng số được thực hiện trên cùng bài toán khung – móng bè cọc – đất nền làm việc đồng thời, trong các mô hình phân tích khác nhau về chiều dày bè và cách bố trí cọc trong bè đến nội lực của kết cấu, chuyển vị và gia tốc theo phương ngang của công trình. Kết quả nghiên cứu này giúp cho các kỹ sư có những định hướng thiết kế tối ưu, và cho thấy sự cần thiết phân tích bài toán khung – móng – đất nền làm việc đồng thời.

Từ khóa: Ứng xử, bè cọc, động đất, Plaxis 3D

6. Ảnh hưởng của hàm lượng tro bay thay thế xi măng và quy trình dưỡng hộ nhiệt ẩm đến mức độ phản ứng pozzolanic của hệ xi măng – tro bay/ ThS. Nguyễn Lê Thi// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2018 .- Số 03 .- Tr. 34-41.

Nội dung: Sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm để xác định tương quan giữa mức độ phản ứng pozzolanic (d.o.p) của tro bay với hàm lượng tro bay thay thế xi măng, nhiệt độ dưỡng hộ lớn nhất và thời gian đẳng nhiệt của quy trình dưỡng hộ nhiệt ẩm. D.o.p được xác định bằng phương pháp hòa tan chọn lọc.

Từ khóa: Dưỡng hộ nhiệt ẩm, tro bay, đá xi măng, phản ứng pozzolanic, hòa tan chọn lọc.

7. Ảnh hưởng của mạt đá vôi đến độ mài mòn và co ngót của bê tông sử dụng cát mịn đối với mặt đường bê tông xi măng/ TS. Hoàng Minh Đức, ThS. Ngọ Văn Toản// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 104-108.

Nội dung: Trình bày các kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mạt đá vôi đến độ mài mòn và co ngót của bê tông sử dụng cát mịn, qua đó cho thấy khi thay thế 40% cát mịn bằng mạt đá vôi đã giảm được đáng kể độ mài mòn và co ngót của bê tông. Sử dụng cát mịn có mô-đun độ lớn khác nhau phối hợp với mạt đá vôi đã chế tạo được bê tông có độ mài mòn, co ngót tương đương với bê tông sử dụng cát thô.

Từ khóa: Co ngót, độ mài mòn, bê tông sử dụng cát mịn, mặt đường bê tông xi măng

8. Ảnh hưởng của meta-cao lanh bổ sung nền cho xúc tác thải dầu khí (FCC) trong quá trình hoạt hóa geopolymer/ Lê Anh Tuấn, Nguyễn Ninh Thụy// Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 43-47.

Nội dung: Nghiên cứu này sử dụng Meta-cao lanh kết hợp với xúc tác thải FCC để đánh giá ảnh hưởng của hệ nguyên liệu này đến khả năng làm việc và hoạt hóa geopolymer. Meta-cao lanh được gia nhiệt với các thời gian khác nhau để đánh giá khả năng bổ sung thành phần nền hoạt tính cho xúc tác thải FCC.

Từ khóa: Phế thải dầu khí, Meta-cao lanh, co ngót, độ linh động, cường độ.

9. Ảnh hưởng của sự tương tác giữa chất lỏng lên thành bể đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép có bể bơi/ Nguyễn Quang Tùng, Phan Đình Luyến// Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 86-90.

Nội dung: Các công trình cao tầng hạng sang hiện nay thường có các bể bơi, tuy nhiên ảnh hưởng do tương tác giữa nước và thành bể thường xuyên được bỏ qua để đơn giản hóa bài toán thiết kế kết cấu. Trong bài báo này, các bể bơi trên công trình được xem như thiết bị giảm chấn bằng chất lỏng nhằm hạn chế ảnh hưởng dao động của công trình, từ đó giảm bớt tác động của các tải trọng động như động đất và gió động. Việc mô hình hiệu ứng tương tác giữa nước và thành bể được thực hiện bằng phần mềm phân tích kết cấu Etabs, trong đó tương tác giữa nước và thành bể được mô phỏng như các cục nặng được liên kết vào thành bể bằng các liên kết có độ cứng và độ cản nhớt hữu hạn. Nhiều phân mô hình khác nhau với các kích thước bể bơi khác nhau được thực hiện để phân tích ảnh hưởng của việc kể đến hiệu ứng tương tác giữa nước và thành bể đến ứng xử tổng thể của công trình cao tầng chịu động đất như: chu kỳ dao động, chuyển vị đỉnh, tải trọng động đất. Từ các kết quả phân tích, bài báo đưa ra các kiến nghị cho việc thiết kế công trình cao tầng có bể bơi.

Từ khóa: Bể bơi, nhà nhiều tầng, giảm chấn chất lỏng, etabs, động đất, cản nhớt

10. Ảnh hưởng của thạch cao phốt pho đến độ bền sulfat của xi măng Poóc lăng PC40/ Văn Viết Thiên Ân, Phan Văn Quỳnh// Xây dựng .- Số 11 .- Tr. 78-81.

Nội dung: Đánh giá ảnh hưởng của chủng loại và hàm lượng thạch cao phốt pho của nhà máy DAP Đình Vũ đến cường độ chịu nén và độ bền sunfat của xi măng Poóc lăng PC40 khi ngâm trong dung dịch Na2SO4 theo thời gian. Kết quả của mẫu có chứa thạch cao phốt pho cũng được so sánh với mẫu có chứa thạch cao tự nhiên.

Từ khóa: Xi măng Poóc lăng PC40, thạch cao phốt pho, thạch cao tự nhiên, độ bền sunfat

11. Ảnh hưởng của tham số kích thước đến khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng bê tông cốt thép/ Trần Việt Tâm// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 162-164.

Nội dung: Chọc thủng là hiện tượng phá hoại giòn do vùng lực đặt tập trung trên bề mặt kết cấu gây ra. Chọc thủng xảy ra không có hiện tượng báo trước, thép chịu uốn có thể chưa đến giới hạn chảy, dẫn đến sập đổ cả mảng lớn sàn hay cả công trình, cần tránh trong thiết kế. Bài báo trình bày ảnh hưởng của yếu tố kích thước đến khả năng chống chọc thủng của sàn bê tông cốt thép.

Từ khóa: Sàn phẳng, bê tông cốt thép, khả năng chống chọc thủng, ứng xử, cột, liên kết, hàm lượng cốt thép dọc, kích thước.

12. Ảnh hưởng của thành phần hoạt tính trong phế thải xúc tác dầu khí (FCC) đến khả năng đóng rắn của bê tông khí trong môi trường chưng áp/ Lê Anh Tuấn, Nguyễn Ninh Thụy, Trần Nhật Minh// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 99-103.

Nội dung: Nghiên cứu này sử dụng xúc tác thải của công nghiệp dầu khí (FCC) thay thế cát silic trong AAC để đánh giá ảnh hưởng của thành phần hoạt tính và zeolite đến khả năng làm việc và hoạt hóa tạo cường độ trong các môi trường nhiệt độ và áp suất cao.

Từ khóa: Phế thải dầu khí, độ linh động, hệ số truyền nhiệt, cường độ.

13. Ảnh hưởng của tro trấu thô đến cường độ và khối lượng thể tích của vữa xây dựng/ Trần Vũ An, Đỗ Ngọc Duy, Đỗ Thị Mỹ Dung// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 90-92.

Nội dung: Nghiên cứu này nhằm phân tích những ảnh hưởng của tro trấu thô đến cường độ và khối lượng thể tích của vữa xây dựng.

Từ khóa: Vữa xây dựng, tro trấu, cường độ nén, cường độ uốn, khối lượng thể tích.

14. Ảnh hưởng của ứng suất nén trước trong bê tông đến khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng/ Trần Việt Tâm// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 135-139.

Nội dung: Trình bày ảnh hưởng của ứng suất nén trước đến khả năng chống chọc thủng của bản trên cơ sở phân tích một số mô hình cơ học, tiêu chuẩn thực hành, khảo sát số bằng phần mềm Ansys và thực hiện 9 mẫu thí nghiệm tại phòng thí nghiệm LAS-XD125 của Đại học Xây dựng. Từ đó đề xuất công thức dự báo xác định khả năng chống chọc thủng của bản phù hợp với TCVN 5574-2012.

Từ khóa: Sàn phẳng, bê tông cốt thép, khả năng chống chọc thủng, ứng xử, cột, liên kết, hàm lượng cốt thép dọc.

15. Ảnh hưởng góc chéo đến ứng xử kết cấu cầu dầm thép liên hợp giản đơn/ TS. Ngô Châu Phương, ThS. Nguyễn Danh Huy// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 04 .- Tr. 51-56.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu lý thuyết theo mô hình phần tử hữu hạn ảnh hưởng của góc xiên cầu chéo đến ứng xử của dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép nhịp đơn giản. Các nhận xét, kết luận về quy luật thay đổi nội lực, độ võng, sự phân bố ngang tải trọng trong cầu chéo khi góc xiên thay đổi được đưa ra dựa trên các kết quả tính toán và các biểu đồ so sánh với cầu thẳng cùng khẩu độ.

Từ khóa: Phân tử hữu hạn, cầu chéo, dầm thép liên hợp, hệ số phân bố ngang.

16. Ảnh hưởng mô hình tính sự tương tác kết cấu với đất nền đến sự làm việc của các bộ phận bến cập tàu/ TS. Phạm Tuấn Thanh, NCS. Nguyễn Mạnh Hà// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 4 .- Tr. 14-19.

Nội dung: Trình bày quá trình xây dựng mô hình không gian tính toán kết cấu bến cập tàu theo phương pháp phần tử hữu hạn bằng phần mềm Midas Civil, có xét đến sự tương tác của kết cấu với đất nền theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10304-2014 và theo mô hình nền Winkler. Từ kết quả thu được, tiến hành phân tích, so sánh và đánh giá ảnh hưởng của mô hình tính sự tương tác kết cấu với đất nền đến sự làm việc của các bộ phận bến cập tàu.

Từ khóa: Bến cập tàu, mô hình tính, phương pháp phần tử hữu hạn, sự tương tác của kết cấu với đất nền.

17. Áp dụng thuật toán lai ghép ong nhân tạo và tối ưu bầy đàn (ABC-PSO) để tối ưu tiến độ dự án xây dựng ràng buộc tài nguyên/ Phạm Hồng Luân, Lê Thanh Trí// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 110-116.

Nội dung: Giới thiệu một thuật toán lai ghép giữa hai thuật toán: ong nhân tạo và tối ưu bầy đàn để áp dụng cho bài toán MRCPSP và kiểm tra sự hiệu quả của mô hình đề xuất. Mô hình được kiểm chứng với các bài toán trong thư viện lập tiến độ dự án PSPLIB và chứng minh rằng việc áp dụng thuật toán lai ghép ong nhân tạo và tối ưu bầy đàn ABC-PSO để giải quyết vấn đề tối ưu tiến độ dự án bị ràng buộc tài nguyên nhiều chế độ cho ra các kết quả khả quan hơn so với khi áp dụng các thuật riêng lẻ.

Từ khóa: MRCPSP, thuật toán lai ghép, tiến độ xây dựng

18. Áp dụng thuật toán lai ghép ong nhân tạo và tối ưu bầy đàn (ABC-PSO) để tối ưu tiến độ dự án xây dựng ràng buộc tài nguyên có xem xét sự thỏa hiệp thời gian-chi phí-chất lượng và điều hòa tài nguyên/ Phạm Hồng Luân, Lê Thanh Trí// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 117-125.

Nội dung: Nghiên cứu này đi sâu vào việc phát triển một mô hình áp dụng kết hợp hai thuật toán ong nhân tạo và tối ưu bầy đàn để tìm ra tập lời giải tối ưu cho các tiêu chí trên thông qua ngôn ngữ lập trình Visual Basic of Applications chạy trên phần mềm quản lý dự án Microsoft Project 2013. Nghiên cứu này bổ sung thêm một công cụ thực hành đơn giản hỗ trợ cho các nhà lập kế hoạch có thể xử lý bài toán lập tiến độ dự án xây dựng cụ thể một cách linh hoạt.

Từ khóa: Thuật toán lai ghép ong nhân tạo, dự án xây dựng, thời gian-chi phí-chất lượng

19. Bảo trì hệ dây văng công trình cầu dây văng: Thách thức và giải pháp/ PGS. TS. Hoàng Nam, TS. Tô Nam Toàn// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 04 .- Tr. 41-46.

Nội dung: Đề cập công tác bảo trì hệ dây văng của các công trình cầu dây văng mà tại Việt Nam đã bắt đầu có thời gian sử dụng đáng kể. Đây là bài toán kỹ thuật tương đối mới và hiện đại với nhiều thách thức. Các đặc trưng kỹ thuật cơ bản của hệ dây văng được trình bày, từ đó mô tả phương pháp đánh giá tính toàn vẹn và khả năng chịu lực của cáp, thông qua kết quả kiểm tra thường xuyên cáp kết hợp với các kỹ thuật đo lực căng và độ giảm loga....

Từ khóa: Bảo trì hệ dây văng, cầu dây văng, mạng lưới hệ thống quan trắc công trình, đo lực căng và độ giảm loga.

20. Biểu đồ tương tác của cột liên hợp bê tông cốt cứng ở nhiệt độ cao theo tiêu chuẩn châu Âu/ Trần Việt Tâm, Nguyễn Tuấn Ninh, Nguyễn Trường Thắng// Xây dựng .- Số 12 .- Tr. 85-92.

Nội dung: Giới thiệu các nguyên tắc chung về phân tích khả năng chịu lực của cột liên hợp bê tông cốt cứng (BTCC) ở nhiệt độ cao theo tiêu chuẩn châu Âu. Ứng xử của các vật liệu bê tông, thép kết cấu (cốt cứng) và cốt thép cũng như sự phân bố của nhiệt độ trong tiết diện cột liên hợp BTCC khi bị nung nóng từ các mặt ngoài của cột theo một đường gia nhiệt bất kỳ được phân tích và số hóa bằng phần mềm phần tử hữu hạn SAFIR...

Từ khóa: Biểu đồ tương tác, cột, liên hợp, bê tông, thép, cháy, Eurocode

21. Các nhân tố gây ra sự chậm trễ và ảnh hưởng tới cách giải quyết tranh chấp về thời gian thực hiện hợp đồng của dự án xây dựng/ Phạm Hồng Luân, Lê Nho Tuấn// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 76-80.

Nội dung: Chậm trễ thời gian hoàn thành dự án xây dựng là điều thường xuyên xảy ra, gây ra những tổn thất không nhỏ cho các bên tham gia dự án và sự phát triển chung của nền kinh tế. Sự chậm trễ cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra tranh chấp trong các dự án xây dựng. Nghiên cứu tập trung làm sáng tỏ các nhân tố gây ra sự chậm trễ và các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định chọn lựa phương pháp giải quyết tranh chấp của các bên tham gia. Nghiên cứu sử dụng 93 bảng khảo sát của các kỹ sư, quản lý đang làm việc với vai trò chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát. 

Từ khóa: Sự chậm trễ, tiến độ, quản lý xây dựng, xung đột, tranh chấp, phương pháp giải quyết tranh chấp.

22. Các phương pháp đầm nén mẫu bê tông asphalt trong phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu mô phỏng kết cấu mặt đường/ PGS. TS. Trần Thị Kim Đăng, ThS. NCS. Ngô Ngọc Quý, ThS. Đinh Qung Trung// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 96-99. 

Nội dung: Phân tích các kết quả về chỉ tiêu thể tích của mẫu bê tông asphalt được đầm nén bằng các phương pháp khác nhau trong phòng thí nghiệm làm cơ sở cho các nghiên cứu thực nghiệm về vật liệu bê tông asphalt trong các trường hợp ứng dụng khác nhau thực tế.

Từ khóa: Bê tông nhựa chặt đã đầm nén, đầm nén trong phòng thí nghiệm, phương pháp đầm nén bê tông nhựa.

23. Các yếu tố đo lường hiệu quả công việc của nhà quản lý dự án xây dựng/ Nguyễn Thanh Phong// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 123-125.

Nội dung: Giới thiệu các yếu tố chính trong đo lường hiệu quả công việc của nhà quản lý dự án. Kết quả nghiên cứu này có thể hỗ trợ công ty xây dựng hoặc tổ chức theo dự án biết được hiệu quả công việc của nhà quản lý dự án xây dựng được đo lường dựa vào yếu tố chính nào, từ đó họ có thể tuyển dụng ứng viên có năng lực phù hợp nhất cho chức danh giám đốc dự án cho công ty mình.

Từ khóa: Logic mờ, hiệu quả công việc, giám đốc dự án, quản lý dự án, công ty xây dựng.

24. Cải thiện một số chỉ tiêu khai thác của mặt đường bê tông xi măng có sử dụng phụ gia nano SIO2 và Silica Fume khu vực Tây Nam Bộ/ ThS. NCS. Trần Hữu Bằng, PGS. TS. Lê Văn Bách, PGS. TS. Nguyễn Quang Phúc, TS. Lương Xuân Chiểu// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 1+2 .- Tr. 60+64.

Nội dung: Một số chỉ tiêu khai thác của mặt đường bê tông xi măng có sử dụng phụ gia nano SIO2 (SF) và sự kết hợp hai loại phụ gia nano SIO2 (NS) + Silica Fume (SF) ảnh hưởng tích cực đến hệ số giản nỡ nhiệt (CTE), về cường độ, tính công tác và khả năng chống thấm nước của bê tông xi măng. Từ kết quả thực nghiệm trên mẫu bê tông xi măng sử dụng phụ gia NS và NS+SF ứng dụng tính toán các dạng kết cấu mặt đường bê tông xi măng cho khu vực miền Tây Nam bộ.

Từ khóa: Bê tông xi măng, nano SIO2 (NS), Silica Fume (SF), hệ số giãn nở nhiệt (CTE), tro trấu, Tây Nam bộ.

25. Chống thấm cho kết cấu tường tầng hầm sử dụng công nghệ cọc barrette: một số quan sát và đề xuất/ Võ Đăng Khoa, Lê Hoài Long// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 140-144.

Nội dung: Trình bày các biện pháp xử lý chống thấm điển hình cho công tác thi công tầng hầm bằng công nghệ tường cừ barrette và hiệu quả chống thấm của các công trình tại thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Chống thấm, tường barrette, tầng hầm, dự án, thi công.
2. Đặc điểm thảm thực vật trên các sinh cảnh sống của voọc bạc Đông Dương (trachypithecus germaini) tại núi đá vôi chùa Hang huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang / Lê Hồng Thía, Hoàng Minh Đức, Herbert Covert // Sinh học .- 2019 .- Số 1 (Tập 41) .- Tr. 53-67.
Nội dung: Trình bày phương pháp và kết quả nghiên cứu về đặc điểm thảm thực vật trên các sinh cảnh sống của voọc bạc Đông Dương (trachypithecus germaini) tại núi đá vôi chùa Hang huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang.
Từ khóa: Trachypithecus germaini, Voọc bạc Đông Dương, núi đá vôi, thảm thực vật

26. Đặc điểm, trạng thái hệ thống địa kỹ thuật đới động sông Hồng khu vực Hà Nội/ ThS. Nguyễn Công Kiên// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 55-62.

Nội dung: Dựa trên lý thuyết hệ thống, tác giả phân tích cấu trúc, tính chất, các đặc điểm hoạt động, trạng thái hệ thống địa kỹ thuật, giới thiệu các nguyên tắc điều khiển và sự cần thiết xây dựng hệ thống địa kỹ thuật đới động sông Hồng khu vực Hà Nội.

Từ khóa: Hệ thống địa kỹ thuật đới động sông Hồng

27. Đánh giá an toàn nhà theo các cấp bão/ PGS. TS. Nguyễn Võ Thông// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2018 .- Số 03 .- Tr. 68-73.

Nội dung: Hàng năm ở nước ta, bão thường gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân, nhất là ở các vùng ven biển miền Trung Việt Nam. Để giảm thiểu các thiệt hại do bão gây ra, thì việc đánh giá được mức độ an toàn cho nhà theo các cấp bão là rất cần thiết để người dân chủ động có các biện pháp phòng chống bão cho phù hợp. Bài báo này trình bày các nội dung liên quan đến vấn đề này.

Từ khóa: Đánh giá, an toàn nhà, an toàn nhà theo cấp bão.

28. Đánh giá các nguyên nhân ảnh hưởng quy trình phối hợp các bên, trong giai đoạn hoàn thiện của dự án nhà cao tầng – trường hợp tại Việt Nam/ Võ Minh Nhật, Đỗ Tiến Sỹ// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 121-125.

Nội dung: Trình bày kết quả cuộc khảo sát về các nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phối hợp của các bên tham gia vào dự án giai đoạn thi công hoàn thiện nhà cao tầng. Cuộc khả sát được thực hiện thông qua bảng câu hỏi khảo sát và phân tích số liệu thống kê. Kết quả khảo sát đã xếp hạng được các nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sự phối hợp. Bên cạnh đó, thông qua các phương pháp phân tích nhân tố (EFA), bài báo đã chỉ ra các nhóm nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến việc phối hợp của các đơn vị tham gia vào dự án cao tầng trong giai đoạn hoàn thiện, cụ thể là: Nhận thức, thi công, trách nhiệm, quy trình.

Từ khóa: Nhà cao tầng, sự phối hợp, EFA, Việt Nam.

29. Đánh giá chất lượng khai thác máy đóng cọc hộ lan đường ô tô ở Việt Nam và một số vấn đề cần nghiên cứu bổ sung khi thiết kế máy/ PGS. TS. Nguyễn Bính, ThS. Nguyễn Anh Ngọc// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 87-91.

Nội dung: Trình bày hai nội dung liên quan đến tình hình khai thác máy đóng cọc hộ lan ở Việt Nam và ba trạng thái làm việc của máy cần nghiên cứu bổ sung khi thanh toán, làm cơ sở cho việc thiết kế máy được đầy đủ hơn, phù hợp hơn với thực tế vận hành máy ở công trường.

Từ khóa: Máy đóng cọc hộ lan, chất lượng khai thác, lực tĩnh ép cọc.

30. Đánh giá chất lượng và giải pháp nâng cao độ bền dầm bê tông cốt thép trong môi trường ven biển/ PGS. TS. Trần Việt Hùng, ThS. NCS. Lưu Trường Giang// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 109-112.

Nội dung: Đánh giá chất lượng của dầm bê tông cốt thép bằng phương pháp thử nghiệm không phá hủy và đề xuất giải pháp nâng cao độ bền đối với các kết cấu dầm bê tông cốt thép trong môi trường ven biển.

Từ khóa: Thí nghiệm không phá hủy, kết cấu cầu, cường độ bê tông, vận tốc xung siêu âm

31. Đánh giá độ bền mỏi và tuổi thọ của bê tông nhựa rỗng thoát nước cho lớp mặt đường cao tốc tại Việt Nam/ TS. Nguyễn Phước Minh// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 05 .- Tr. 38-43.

Nội dung: Đề cập đến đặc tính độ bền mỏi và tuổi thọ của bê tông nhựa rỗng thoát nước có thể sử dụng cho lớp mặt đường các tuyến cao tốc tại Việt Nam, đồng thời đánh giá và đối chứng với các loại vật liệu bê tông nhựa có độ rỗng dư cao khác về độ bền mỏi đang sử dụng cho lớp mặt đường cao tốc. Từ kết quả này có thể lên kế hoạch duy tu, bảo dưỡng định kỳ, khắc phục kịp thời lớp mặt nhằm duy trì chất lượng phục vị của lớp vật liệu mặt đường này.

Từ khóa: Mặt đường bê tông nhựa, mặt đường bê tông nhựa rỗng, nhựa đường, độ bền mỏi vật liệu bê tông nhựa

32. Đánh giá một số đặc tính của bê tông nhựa cũ phục vụ tái chế làm cốt liệu cho kết cấu mặt đường bê tông xi măng đầm lăn ở Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Hương Giang, TS. Trần Trung Hiếu, GS. TS. Bùi Xuân Cậy, TS. Nguyễn Tiến Dũng, TS. Nguyễn Mai Lân// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 79-84.

Nội dung: Giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về một số đặc tính của cốt liệu tái chế từ bê tông nhựa đã qua sử dụng, ứng dụng trong thiết kế hỗn hợp bê tông xi măng đầm lăn làm móng đường ô tô, bao gồm các nội dung nghiên cứu về lựa chọn vật liệu, thực nghiệm các đặc tính kỹ thuật của cốt liệu bê tông nhựa tái chế. 

Từ khóa: Cốt liệu bê tông nhựa tái chế, bê tông đầm lăn.

33. Đánh giá năng lực thông hành nút giao thông có đèn tín hiệu bằng phương pháp định lượng có xét đến cấu hình của nút/ TS. Yasuhiro Shiomi, ThS. Hoàng Thanh Thúy// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 1+2 .- Tr. 61-66.

Nội dung: Trình bày phương pháp định lượng đánh giá năng lực thông hành nút giao thông có đèn tín hiệu khi xét đến cấu hình của nút. Trong đó, nút giao thông có đèn tín hiệu được chia thành ba phương thức vận hành làn xe bao gồm dòng xe hỗn hợp với xe máy, khu chờ riêng tại nút giao thông và phân làn riêng cho xe máy. Các phương trình được sử dụng để đánh giá năng lực thông hành ở từng phương thức vận hành làn xe được xây dựng dựa trên điều kiện xe chạy thực tế khi phân tích ảnh hưởng của các vị trí vận hành của xe máy đến tỷ suất dòng bão hòa. Phương trình hồi quy tuyến tính đa biến cũng được đề xuất để thu thập số liệu nhằm áp dụng phương pháp vào thực tế.

Từ khóa: Xe máy, tỷ suất dòng bão hòa, nút giao thông có đèn tín hiệu, phương thức vận hành làn xe.

34. Đánh giá nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến các dự án giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP) ở Việt Nam/ Nguyễn Phan Xuân Bách, Đỗ Tiến Sỹ// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 63-69.

Nội dung: Nghiên cứu này, thông qua việc sàng lọc các nghiên cứu trước, phỏng vấn các chuyên gia có kinh nghiệm và khảo sát thông tin 49 dự án đã thực hiện để xác định 35 nhân tố rủi ro cho bảng câu hỏi khảo sát. Sau đó, các nhân tố này được định lượng mức độ ảnh hưởng thông qua xác suất và mức độ tác động trong 2 vòng khảo sát delphi để xếp hạng, qua đó xác định được 16 nhân tố có mức ảnh hưởng cao đến dự án. Cũng từ dữ liệu này, tiến hành đánh giá tổng hợp mờ để xác định chỉ số mức độ rủi ro của các nhóm nhân tố chính và rủi ro tổng thể của dự án. Nghiên cứu này cho thấy được những yếu tố rủi ro có thể làm thất bại dự án giao thông PPP trong thời điểm hiện nay, qua đó chính phủ cần có những chính sách, giải pháp kịp thời để tăng tính hiệu quả nhằm thu hút được nhiều nhà đầu tư.

Từ khóa: Đối tác công tư (PPP), dự án giao thông, khu vực tư nhân, nhân tố rủi ro, đánh giá tổng hợp mờ.

35. Đánh giá tiềm năng hóa lỏng trong nền cát từ kết quả xuyên tiêu chuẩn theo thời gian/ Hứa Thành Nhân, Nguyễn Văn Công, Phạm Thị Lan// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 146-152.

Nội dung: Nội dung bài báo là tính toán khả năng kháng lỏng của nền cát có xét đến ảnh hưởng tiềm năng hóa lỏng do động đất theo các phương pháp. Phương pháp Seed cho giá trị hệ số kháng hóa lỏng lớn nhất, phương pháp Benouar cho giá trị hệ số kháng lỏng nhỏ nhất và nhỏ hơn 1. Từ đó, thiết lập tương quan giữa tỷ số SPT N 1,60,t / N 1,60 theo thời gian trong đất cát hóa lỏng cho từng cấp động đất và dựa trên giá trị SPT sửa lại được khuyến cáo sử dụng trong thực tế.

Từ khóa: Cát, xác suất hóa lỏng, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, thời gian, động đất

36. Đánh giá trạng thái biến dạng của kết cấu bản mặt cầu trực hướng có lớp phủ bê tông nhựa bằng thí nghiệm uốn 5 điểm/ TS. Nguyễn Quang Tuấn, TS. Hoài Việt Hải, TS. Trần Anh Tuần, ThS. Trần Thị Cẩm Hà// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 58-61.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm về sự phân bố biến dạng trong kết cấu bản mặt cầu trực hướng dưới tác dụng của tải trọng cục bộ. Thí nghiệm sử dụng là thí nghiệm uốn dầm 5 điểm. 

Từ khóa: Bản mặt cầu trực hướng, bê tông nhựa epoxy, phân bố biến dạng, tải trọng hình sin.

37. Đánh giá vai trò của tốc độ dòng chảy đến dự tính xói cục bộ trụ cầu theo HEC-18 đối với xói nước trong thông qua số liệu thí nghiệm trong phòng của các nghiên cứu và kiến nghị công thức tính/ KS. Trần Quang Minh, PGS. TS. Trần Đình Nghiên// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 48-50.

Nội dung: Trên cơ sở kết quả phân tích ảnh hưởng của tốc độ dòng chảy theo các cấp số Froude tăng dần đến công thức dự tính xói cục bộ trụ cầu HEC-18 của Hoa Kỳ cho hiệu quả khác nhau khi sử dụng số liệu thí nghiệm trong phòng của một số nghiên cứu. Công thức dự tính xói nước trong được nêu ra, viết ở dạng không thứ nguyên giữa chiều sâu xói và chiều rộng trụ, trong đó tốc độ xói tới hạn Vc được xác định theo đề nghị của Melville và colemam (2000).

Từ khóa: Độ sâu xói địa phương thực nghiệm, độ sâu xói cục bộ, xói tại trụ cầu, vận tốc tại trụ cầu.

38. Đề xuất các giải pháp thiết kế cấp thoát nước trong thiết kế công trình xanh/ Nguyễn Phương Thảo// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 119-122.

Nội dung: Giới thiệu các giải pháp thiết kế cấp thoát nước trong công trình xanh, để các công ty tư vấn thiết kế hạng mục cấp thoát nước đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả sử dụng nước trong thiết kế công trình xanh theo LOTUS.

Từ khóa: Thiết kế cấp thoát nước trong công trình, công trình xanh, LOTUS

39. Dự đoán tuổi thọ còn lại của kết cấu nhịp cầu thép theo lý thuyết mỏi thông qua kết quả thực nghiệm/ TS. Cao Văn Lâm, KS. Thân Đức Phúc// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 124-130.

Nội dung: Đánh giá tuổi thọ còn lại của kết cấu là một bài toán rất quan trọng, giúp cho đơn vị quản lý có cơ sở để có kế hoạch nâng cấp công trình, đầu tư công trình để giữ vững yếu tố kỹ thuật của mạng lưới cầu. Đồng thời trong bài báo này, nhóm nghiên cứu dựa vào phương pháp Palmgren – Miner để phân tích tuổi thọ mỏi còn lại của cầu nhịp thép từ kết quả đo đạc ứng suất thực tế, có đưa vào các hệ số quy đổi từ mô hình phần tử hữu hạn.

Từ khóa: Tuổi thọ còn lại, phương pháp palmgren – miner, kết quả thí nghiệm

40. Dùng thí nghiệm 3 trục để tính sức chống cắt cho cột đất xi măng/ Nguyễn Hải// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 50-53.

Nội dung: Bài báo sử dụng thí nghiệm 3 trục để tính toán sức chống cắt cho cột đất xi măng mà các tác giả trước đây không sử dụng.

Từ khóa: Sức chống cắt, cột đất xi măng, thí nghiệm 3 trục.

41. Giải pháp chống nứt cho tường xây trong thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp bằng thép/ Lê Văn Nam// Xây dựng .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 192-195.

Nội dung: Phân tích và trình bày một số giải pháp chống nứt cho tường xây trong thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp bằng thép.

Từ khóa: Giải pháp chống nứt tường xây, công trình dân dụng và công nghiệp

42. Giải pháp giảm dao động của cầu treo cho người đi bộ ở Việt Nam/ ThS. NCS. Phạm Quang Huy, PGS. TS. Bùi Tiến Thành, KS. Trần Quang Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Nam// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 62-66.

Nội dung: Đánh giá, nghiên cứu về các dạng dao động, biện pháp tăng cường cầu treo, giúp giảm dao động trong kết cấu cầu treo. Ngoài ra, các tác giả cũng tiến hành thử nghiệm trên một cầu thực tế để kiểm chứng hiệu quả của biện pháp tăng cường.

Từ khóa: Giảm dao động cầu treo, biện pháp tăng cường cầu treo.

43. Giải pháp hoàn thiện việc kiểm soát chi phí trong hoạt động bảo trì đường bộ/ ThS. NCS. Bùi Thị Ngọc Lan// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 3 .- Tr. 33-36.

Nội dung: Trình bày các cơ sở lý thuyết về kiểm soát chi phí trong bảo trì đường bộ, những tồn tại trong việc kiểm soát chi phí của công tác bảo trì đường bộ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, bào báo đề xuất một số giải pháp hoàn thiện việc kiểm soát chi phí trong bảo trì đường bộ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư trong bảo trì công trình đường bộ tại Việt Nam.

Từ khóa: Kiểm soát chi phí, tồn tại trong kiểm soát chi phí, giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi phí.

44. Giải pháp lai gia cường bê tông cốt lưới sợi dệt nhằm nâng cao khả năng chịu lực của dầm bê tông cốt thép/ TS. Lê Nguyên Khương, ThS. Cao Minh Quyền, PGS. TS. Nguyễn Xuân Huy, GS. Si Larbi Amir// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2018 .- Số 03 .- Tr. 42-49.

Nội dung: Phân tích ứng xử và đánh giá sự hiệu quả của vật liệu và kết cấu bê tông cốt lưới sợi dệt ở hai mức độ là thí nghiệm vật liệu và kết cấu.

Từ khóa: TRC, FRP, bê tông cốt thép, giải pháp lai gia cường

45. Giải pháp nào cho giao thông thông minh và bền vững tại Việt Nam?/ Trương Thị Mỹ Thanh// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số 4 (721) .- Tr.15-17.

Nội dung: Nêu giải pháp cho giao thông thông minh tại Việt Nam trước tình trạng ô nhiễm môi trường, tai nạn và ùn tắc gia thông nghiệm trọng. Thống kê cho thấy, giao thông cá nhân (xe máy và ô tô) đang chiếm tới hơn 90% số chuyến đi hàng ngày tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Để giải quyết được thực trạng này, cần một tầm nhìn dài hạn về quy hoạch và chiến lược phát triển giao thông đô thị. Trong đó, định hướng phát triển giao thông công cộng (GTCC) là nền tản có ý nghĩa quyết định.

Từ khóa: Giao thông thông minh, giao thông công cộng, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông

46. Giải quyết tranh chấp về thời gian hoàn thành dự án bằng công cụ mô hình động học hệ thống/ Phạm Hồng Luân, Lê Nho Tuấn// Xây dựng .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 180-185.

Nội dung: Xây dựng mô giúp hỗ trợ người tranh chấp đưa ra quyết định chọn lựa phương pháp giải quyết tranh chấp phù hợp với những đặc điểm riêng của tranh chấp bao gồm các nguyên nhân gây ra tranh chấp và quan điểm của mỗi bên. Nghiên cứu tiếp tục đề xuất một bộ khung động học hệ thống giúp làm rõ nguyên nhân gây ra sự chậm trễ và hỗ trợ các bên giải quyết tranh chấp chậm trễ đó. Hơn nữa, mô hình cũng có khả năng dự đoán thời điểm “nút thắt” trong việc thương thảo mà các bên nên chuyển sang một phương pháp giải quyết tranh chấp thay thế khác. Nghiên cứu dựa trên 3 dự án chậm tiến độ thực tế để kiểm tra mức độ phù hợp của mô hình, kết quả cho thấy mô hình có khả năng linh động mô phỏng lại quá trình gây ra chậm trễ tiến độ và đưa ra các giải pháp giải quyết tranh chấp  hợp lý, phản ánh đúng với tình hình thực tế.

Từ khóa: Sự chậm trễ, tiến độ, quản lý xây dựng, xung đột, tranh chấp, phương pháp giải quyết tranh chấp 

47. Giới hạn hàm lượng cốt thép trong kết cấu BTCT chịu uốn theo TCVN 5574:2018/ TS. Nguyễn Ngọc Bá// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2019 .- Số 1 .- Tr. 23-28.

Nội dung: Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN 5574:2018 (ban hành 2018) đã có nội dung mới về quan hệ ứng suất-biến dạng của bê tông và cốt thép mà tiêu chuẩn cũ không đề cập tới. Từ mối quan hệ này và các quy định của tiêu chuẩn, bài báo đã thiết lập giới hạn hàm lượng cốt thép chịu kéo lớn nhất đối với tiết diện chịu uốn đặt cốt đơn, cũng như giới hạn hàm lượng cốt thép chịu kéo nhỏ nhất đảm bảo cốt thép không bị kéo đứt trước khi đạt tới trạng thái giới hạn bền theo tính toán. Do một số phần mềm kết cấu hiện nay không tự động xử lý các giới hạn nêu trên nên các bảng tra được thiết lập ở bài báo này sẽ hữu ích trong việc lựa chọn bố trí cốt thép cho cấu kiện chịu uốn phù hợp, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Từ khóa: Hàm lượng cốt thép, bê tông cốt thép                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

48. Gối cao su bản thép: Một số phương pháp thí nghiệm xác định đặc trưng cơ lý và sử dụng trong mô hình phần tử hữu hạn/ Thẩm Quốc Thắng, Đỗ Anh Tú, Nguyễn Xuân Lam, Vũ Văn Toản// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 3 .- Tr. 12-16.

Nội dung: Trình bày một số thí nghiệm cơ bản xác định các tính chất cơ lý của gối cao su, bao gồm thí nghiệm nén thẳng đứng được nêu trong TCVN 10308:2014, và thí nghiệm nén nghiêng để xác định mô đuyn trượt của gối cao su. Dựa vào các đặc trưng cơ lý của gối, mô hình phần tử hữu hạn được xây dựng để phân tích ứng xử phi tuyến của gối dưới tác dụng đồng thời của tải trọng thẳng đứng và tải trọng ngang truyền từ kết cấu nhịp cầu dầm xuống gối. Mô hình phân tích cho phép xác định được trường ứng suất và biến dạng của các lớp cao su và bản thép, qua đó góp phần giúp cho người kỹ sư lựa chọn và thiết kế gối cầu hợp lý hơn.

Từ khóa: Gối cầu cao su bản thép, mô đuyn trượt, nén nghiêng, phần tử hữu hạn, vật liệu siêu đàn hồi Ogden.

49. Hiện tượng và các nguyên nhân gây tiếp tục sụt lún khi thi công gia cố nền trụ cầu đuống bằng công nghệ phụt vữa áp lực cao/ Phạm Minh Đức// Xây dựng .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 236-238.

Nội dung: Xem xét hiện trạng, các nguyên nhân kỹ thuật của công nghệ thi công, tình hình địa chất khu vực cũng như một số các nguyên nhân chủ quan và khách quan khác để đảm bảo tính hiệu quả khi gia cố nền và an toàn cho các khu vực xung quanh.

Từ khóa: Sụt lún, trụ cầu, phân luồng giao thông.

50. Khả năng kháng cắt của bê tông tính năng siêu cao gia cường cốt sợi/ Trần Ngọc Thanh, Ngô Trí Thường, Hồ Hữu Tưởng// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 3-6.

Nội dung: Giới thiệu kết quả nghiên cứu về khả năng kháng cắt của bê tông cường độ tính năng siêu cao gia cường cốt sợi (UHPFRCs). Tổng cộng 24 mẫu UHPFRCs với hai loại cốt sợi thép thẳng (dài và ngắn) và 2 hàm lượng cốt sợi (0.5% và 1.5%) đã được đúc và thí nghiệm. Kết quả cho thấy, UHPFRCs đã thể hiện ứng xử dẻo khi cắt với khả năng kháng cắt phụ thuộc nhiều vào loại cốt sợi và hàm lượng cốt sợi. Một mô hình lý thuyết được phát triển để dự đoán khả năng kháng cắt của UHPFRCs.

Từ khóa: UHPFRCs, khả năng kháng cắt, cốt sợi, mô hình lý thuyết.

51. Khảo sát độ mất ổn định tổng thể của kết cấu cầu thép nhịp đơn giản không hệ giằng trung gian trong giai đoạn thi công/ Nguyễn Anh Rin, Phạm Thị Liên Thục, Huỳnh Ngọc Thi// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 32-36.

Nội dung: Trình bày kết quả so sánh độ ổn định của hệ dầm không hệ giằng trung gian với hệ dầm truyền thống và xác định những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định trong giai đoạn thi công.

Từ khóa: Cầu dầm liên hợp, hệ giằng trung gian, thi công nhanh.

52. Khảo sát khả năng chịu cắt của cột tròn bê tông cốt thép theo một số tiêu chuẩn thiết kế và mô hình/ Nguyễn Ngọc Phương// Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 69-74.

Nội dung: Trình bày việc khảo sát khả năng chịu cắt của cột tròn bê tông cốt thép theo một số tiêu chuẩn thiết kế và mô hình, qua đó làm rõ hơn sự làm việc của kết cấu cột bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Từ khóa: Cột bê tông cốt thép, cột tròn bê tông cốt thép, khả năng chịu cắt

53. Khảo sát thực nghiệm và mô phỏng số ứng xử chịu cắt thủng của liên kết sàn phẳng và cột giữa tròn bê tông cốt thép/ Đinh  Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Lê Hoàng Minh,...// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 145-150.

Nội dung: Nghiên cứu khảo sát thực nghiệm và mô phỏng số ứng xử  chịu cắt thủng của liên kết giữa sàn phẳng và cột giữa tròn bê tông cốt thép. 

Từ khóa: Liên kết sàn phẳng và cột, bê tông cốt thép, cột giữa tròn, mô phỏng số, khảo sát thực nghiệm, nén thủng.

54. Kiểm toán độ mở rộng làn xe trong đường cong bằng trên đường ô tô/ ThS. Nguyễn Thanh Hải// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 4 .- Tr. 24-25. 

Nội dung: Trình bày phương pháp hiện hành được sử dụng để xác định độ mở rộng của làn xe trong đường cong bằng trên đường ô tô, đồng thời đề xuất một phương pháp kiểm toán độ mở rộng bằng phần mềm mô phỏng xe chạy.

Từ khóa: Độ mở rộng của làn xe, đường cong bằng, đường ô tô, kiểm toán độ mở rộng.

55. Kiểm tra khả năng chịu lực của cột chịu nén lệch tâm bằng biểu đồ tương tác trên Excel/ Phạm Thị Lan// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 126-129.

Nội dung: Trình bày quy trình kiểm tra khả năng chịu lực bằng biểu đồ tương tác trên Excel cho ba trường hợp: cột chịu nén lệch tâm phẳng, đặt thép tập trung trên cạnh vuông góc với mặt phẳng uốn; cột chịu nén lệch tâm phẳng, đặt thép theo chu vi; cột chịu nén lệch tâm xiên.

Từ khóa: Biểu đồ tương tác của cột, khả năng chịu lực của cột, cột chịu nén lệch tâm phẳng, cột chịu nén lệch tâm xiên.

56. Kiến nghị về tính toán cốt đai cắt của dầm bê tông cốt thép chịu lực tập trung theo SP63.13330.2012/ PGS. TS. Lê Bá Huế// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2018 .- Số 03 .- Tr. 74-78.

Nội dung: Giới thiệu tóm tắt phương pháp tính toán cốt đai (không có cốt xiên) của dầm bê tông cốt thép chịu lực tập trung theo SP63.13330.2012 của Nga. Qua bài báo, tác giả đã chỉ ra những khiếm khuyết trong các công thức thực hành và đề xuất qui trình tính toán mới, phù hợp hơn.

Từ khóa: Dầm bê tông cốt thép, cốt đai, sức kháng cắt, SP63.13330.2012

57. Mô hình đánh giá rủi ro an toàn lao động trong thi công giàn giáo cho hạng mục phần thân của công trình nhà cao tầng/ Ngô Minh Tâm, Lương Đức Long// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 93-99.

Nội dung: Một cuộc khảo sát từ các kỹ sư xây dựng đang công tác tại các dự án xây dựng nhà cao tầng tại TP. Hồ Chí Minh được thực hiện để tìm ra  được các nhân tố ảnh hưởng rủi ro an toàn lao động trong thi công giàn giáo. Kết quả khảo sát đã thu được 28 nhân tố ảnh hưởng lớn từ 33 nhân tố đã tổng quan được. Nghiên cứu này cũng phát triển một sơ đồ mạng Bayesian Belief Networks để đánh giá rủi ro an toàn lao động trong thi công giàn giáo cho hạng mục phần thân của các dự án nhà cao tầng. Thông qua việc khảo sát các chuyên gia và cấp quản lý ở các dự án, nghiên cứu đã xác định được 56 mối quan hệ liên kết giữa các nhân tố ảnh hưởng. Sau đó, nghiên cứu đã áp dụng mô hình Bayesian Belief Networks (BBNs) vào một dự án xây dựng đang triển khai tại TP. Hồ Chí Minh nhằm kiểm tra tính hợp lý của mô hình.

Từ khóa: Mô hình đánh giá rủi ro, rủi ro an toàn lao động, thi công giàn giáo, sơ đồ mạng Bayesian Belief Networks, mô hình BBNs.

58. Mô hình đánh giá sự sẵn sàng đầu tư của khu vực tư nhân trong các dự án PPP giao thông ở Việt Nam/ Đỗ Tiến Sỹ, Nguyễn Anh Thư, Trần Nguyễn Nhật Nam// Xây dựng .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 150-155.

Nội dung: Đề xuất một khung đánh giá sự sẵn sàng đầu tư của khu vực tư nhân vào các dự án PPP giao thông ở Việt Nam dựa trên các mối quan hệ giữa các nhóm nhân tố rủi ro, sự sẵn sàng đầu tư và các chiến lược ứng phó. Kết quả nghiên cứu này sẽ có ích cho không chỉ khu vực tư nhân ở Việt Nam mà còn nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là nhà đầu tư từ các nước đang phát triển ở châu Á.

Từ khóa: Sự sẵn sàng đầu tư, khu vực tư nhân, PPP, rủi ro, chiến lược ứng phó

59. Mô hình dự đoán và các yếu tố ảnh hưởng đến co ngót của bê tông tính năng cao sử dụng trong công trình cầu/ Bùi Thanh Tùng, Đỗ Anh Tú, Hoàng Thị Tuyết, Vũ Xuân Thành// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 3 .- Tr. 8-11.

Nội dung: Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến co ngót của bê tông tính năng cao và các mô hình trong các tiêu chuẩn được vận dụng để dự đoán co ngót cho bê tông tính năng cao và đánh giá sự phù hợp của các mô hình này cho việc sử dụng trong điều kiện Việt Nam.

Từ khóa: Bê tông tính năng cao, co ngót, mô hình dự tính co ngót.

60. Mô hình lưới dự báo thời gian bắt đầu ăn mòn cốt thép của bê tông trong môi trường biển/ TS. Phạm Đức Thọ, Nguyễn Thị Ngoan, TS. Đào Phúc Lâm, TS. Nguyễn Thị Hằng// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 05 .- Tr. 87-90.

Nội dung: Giới thiệu kết quả mô phỏng quá trình khuếch tán ion clo trong bê tông, qua đó dự báo thời gian ăn mòn cốt thép và ảnh hưởng của chiều dày lớp bê tông bảo vệ đến thời gian ăn mòn cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép trong môi trường biển. 

Từ khóa: Mô hình lưới, bê tông môi trường biển, khuếch tán ion clo.

61. Mô hình mới cho nối dầm cột bê tông cốt thép thay thế mối nối cứng trong các chương trình tính toán/ TS. Trần Xuân Hòa, ThS. Lê Gia Khuyến, ThS. Nguyễn Công Thức// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 05 .- Tr. 70-73.

Nội dung: Dựa trên lý thuyết mới về phá hoạt cắt, nhóm tác giả đề xuất mô hình mới cho một phần tử vĩ mô hai chiều mối nối dầm cột bê tông cốt thép dạng chữ thập. Mô hình này khác với những mô hình cũ sử dụng hệ thống đa lò xo ở chỗ những thanh chống bê tông được sử dụng để mô hình lõi bê tông. Phạm vi áp dụng của mô hình trong bài báo là những mối nối dầm cột, trong đó dầm và cột có chung chiều cao đáy. 

Từ khóa: Lý thuyết phá hoại cắt, mối nối dầm cột, thanh chống, tải trọng đơn điệu.

62. Mô hình tương tác cọc – đất phi tuyến/ Nguyễn Ngọc Thắng// Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 75-77.

Nội dung: Phân tích bài toán cọc chịu tải trọng ngang dựa trên cơ sở lý thuyết “đường cong p-y” để mô phỏng tương tác cọc – đất; trong đó phần tử cọc được mô hình như một dầm liên tục đặt trên nền đàn hồi.

Từ khóa: Tương tác cọc – đất, đường cong p-y, tải trọng ngang, mô hình

63. Mô phỏng ảnh hưởng của nhiệt độ đến từ biến của bê tông/ TS. Thái Minh Quân, PGS. TS. Nguyễn Thanh Sang, ThS. NCS. Nguyễn Tấn Khoa// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 113-117.

Nội dung: Bài báo đề cập đến việc xây dựng mô hình mô phỏng ảnh hưởng của nhiệt độ đến biến dạng từ biến của bê tông bằng phương pháp đồng nhất hóa dựa trên phần mềm phần tử hữu hạn Abaqus. Bê tông được xem như vật liệu đàn hồi – nhớt tuyến tính và được mô hình hóa bằng sơ đồ Maxwell tổng quát, trong đó có các hệ số của mô hình được xác định từ kết quả thí nghiệm từ biến.

Từ biến: Từ biến của bê tông, mô hình Maxwell , nhiệt độ

64. Nghiên cứu đặc điểm biến dạng ngang nền đất khi xử lý đất yếu nền đường bằng cố kết hút chân không ở khu vực TP. Hồ Chí Minh/ ThS. Lê Văn Dũng, ThS. Phạm Bá Hưng// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 04 .- Tr. 119-121.

Nội dung: Nghiên cứu tổng quan về một số phương pháp phân tích chuyển vị ngang của nền đất yếu khi xử lý nền bằng cố kết hút chân không của Ong, Chai, Carter và Begrado (2013) và dùng phần mềm Plaxis. Dựa vào kết quả quan trắc công trình thực tế, tiến hành tính toán để so sánh và kiến nghị sử dụng.

Từ khóa: Đất yếu, cố kết chân không, chuyển vị ngang.

65. Mô phỏng trường ngẫu nhiên Gauss bằng phương pháp phổ/ Nguyễn Ngọc Lâm, Đặng Thu Thủy// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 3 .- Tr. 31-32.

Nội dung: Trình bày cách mô phỏng trường ngẫu nhiên đồng nhất Gauss bằng phương pháp biểu diễn phổ. Trường ngẫu nhiên đồng nhất Gauss được biểu diễn thành các chuỗi hàm Cosin có chứa các biến ngẫu nhiên Gauss. Các ví dụ tính toán được lập trình bằng Matlab.

Từ khóa: Mô phỏng trường ngẫu nhiên đồng nhất, phương pháp phổ

66. Mô phỏng ứng xử và đánh giá tỷ lệ tiết diện hợp lý của liên kết nối ống thép tròn sử dụng mặt bích và bu lông chịu lực phức tạp bằng phân tích fem/ Lê Anh Tuấn, Trịnh Văn Thao// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 93-101.

Nội dung: Mô phỏng ứng xử của liên kết nối ống ghép tròn sử dụng mặt bích và bu lông chịu uốn cắt đồng thời và kiến nghị tỷ lệ kích thước hợp lý cho đường kính bu lông, mặt bích và ống thép.

Từ khóa: Ống thép tròn, mặt bích, bu lông cường độ cao, chịu uốn cắt đồng thời, kéo uốn đồng thời, kéo xoắn đồng thời, cơ chế phá hủy.

67. Mô phỏng quá trình chịu tải của màng mỏng nanocomposite TiC/a-C phủ bằng phương pháp phún xạ magnetron/ ThS. NCS. Lê Văn An, PGS. TS. Bùi Xuaam Lâm, PGS. TS. Lê Hiếu Giang, ThS. Trịnh Thái Hưng// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 04 .- Tr. 78-82.

Nội dung: Trình bày kết quả đo độ cứng nano màng nanocomposite TiC/a-C và mô hình tạo vết lõm nano sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn. Phần mềm mô phỏng ABAQUS được sử dụng trong nghiên cứu này.

Từ khóa: Phún xạ magnetron, ABAQUS, nanocomposite, vết lõm nano, mô phỏng.

68. Mối quan hệ giữa cường độ và mô đun đàn hồi của bê tông theo thời gian/ Nguyễn Phúc Bình An, Bùi Quang Thái, Hồ Thanh Dũng,...// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 146-150.

Nội dung: Mô đun đàn hồi của bê tông được tra bảng theo tiêu chuẩn Việt Nam, hay trong tiêu chuẩn ACI 318 hoặc ASTM đều được thể hiện công thức thực nghiệm. Nhưng tựu chung tất cả đều thể hiện mối tương quan khi cường độ bê tông đã đạt 100% cường độ, tương ứng bê tông đạt 28 ngày tuổi. Việc nghiên cứu và tìm ra mối tương quan giữa 2 đại lượng này theo thời gian được tiến hành với số lượng hơn 336 mẫu lăng trụ với nhiều cường độ bê tông khác nhau. Các mẫu bê tông hình trụ được thí nghiệm xác định cường độ và mô đun đàn hồi theo thời gian 1.5 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 28 ngày. Từ đó công thức tương quan sẽ được thiết lập dựa trên độ tin cậy của thí nghiệm sử dụng phương pháp thống kê.

Từ khóa: Bê tông, mô đun đàn hồi, cường độ

69. Một số đề xuất đánh giá rủi ro địa kỹ thuật trong các dự án công trình ngầm/ ThS. Chu Tuấn Vũ// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 28-34.

Nội dung: Đánh giá rủi ro địa kỹ thuật cho các dự án công trình ngầm và một số chiến lược chung để giảm thiểu những rủi ro này thông qua quy trình quản lý rủi ro cơ bản cho các dự án hầm/ công trình ngầm và sau đó đưa ra một số phương pháp xử lý đánh giá rủi ro địa kỹ thuật.

Từ khóa: Hầm/công trình ngầm, rủi ro địa kỹ thuật, giảm thiểu rủi ro

70. Một số giải pháp quản lý rủi ro trong hợp đồng bảo trì đường bộ dựa trên kết quả và chất lượng thực hiện/ ThS. NCS. Bùi Thị Ngọc Lan// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 4 .- Tr. 26-29.

Nội dung: Trình bày các cơ sở lý thuyết về rủi ro và quản lý rủi ro; những nguyên nhân gây ra rủi ro và vai trò quan trọng của quản lý rủi ro trong hợp đồng bảo trì dựa trên chất lượng thực hiện (hợp đồng PBC). Bên cạnh đó, bài báo đề xuất một số giải pháp quản lý rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả khi triển khai thực hiện hợp đồng PBC trong bảo trì công trình đường bộ tại Việt Nam.

Từ khóa: Quản lý rủi ro, kết quả thực hiện hợp đồng PBC, giải pháp quản lý rủi ro trong hợp đồng PBC.

71. Một số giải pháp về quản lý đô thị nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội/ Đào Hoàng Tuấn// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2018 .- Số 3 (22) .- Tr. 26 - 33. 

Nội dung: Tóm tắt kết quả nghiên cứu tổng quan, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn và nghiên cứu của một số quốc gia và Việt Nam về tình trạng ùn tắc giao thông đô thị, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông ở Hà Nội.

Từ khóa: Quản lý đô thị, ùn tắc giao thông, Hà Nội

72. Một số kết quả nghiên cứu về hỗn hợp Mastic nhựa đá dăm trong xây dựng mặt đường ở Việt Nam/ ThS. Lê Thanh Hải, PGS. TS. Nguyễn Hoàng Long, TS. Trần Ngọc Hưng, ThS. Vũ Thế Thuần, GS. TS. Phạm Cao Thăng, TS. Nguyễn Ngọc Lân// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 50-55.

Nội dung: Giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về khả năng sử dụng vật liệu Mastic nhựa đá dăm cho xây dựng mặt đường ô tô và sân bay trong điều kiện Việt Nam, bao gồm các nội dung nghiên cứu về lựa chọn loại vật liệu và thành phần cấp phối, thử nghiệm đánh giá các chỉ tiêu độ ổn định Marshall, độ dẻo Mashall và độ ổn định động DS. 

Từ khóa: Mastic nhựa đá dăm, độ ổn định Marshall, độ dẻo Mashall, độ ổn định động, hằn lún vệt bánh xe.

73. Một số kết quả nổi bật trong nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết về phương pháp đường truyền lực thay thế chống sụp đổ lũy tiến/ TS. Phạm Anh Tuấn// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2019 .- Số 1 .- Tr. 12-21.

Nội dung: Bài báo cung cấp một cái nhìn tổng quan về những nghiên cứu mới đối với các cơ chế chịu lực khả thi, bao gồm hiệu ứng Vierendeel (uốn của đầm), hiệu ứng vòm chịu nén, hiệu ứng màng chịu nén, hiệu ứng dây căng, hiệu ứng màng chịu kéo, trong việc chống lại sự sụp đổ lũy tiến của các kết cấu BTCT.

Từ khóa: Sụp đổ lũy tiến, đường truyền lực thay thế, hiệu ứng vòm chịu nén, hiệu ứng màng chịu nén, hiệu ứng dây căng, hiệu ứng màng chịu kéo

74. Một số kiến nghị về công tác thẩm định, thử tải cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng/ KS. Hứa Phước Hoàng, TS. Lê Bá Khánh, PGS. TS. Vũ Hồng Nghiệp// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 1+2 .- Tr. 57-60.

Nội dung: Đề xuất một số kiến nghị về công tác kiểm định và thử tải cầu giao thông nông thôn cho phù hợp với thực tế địa phương và các quy định hiện hành. Kết quả phân tích sơ bộ cho thấy có thể giảm đến 35% chi phí.

Từ khóa: Kiểm định – thử tải cầu, Sóc Trăng, giao thông nông thôn.

75. Một số kinh nghiệm về biện pháp chống thấm cho tầng hầm nhà cao tầng/ Vũ Xuân Hiểu// Xây dựng .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 242-244.

Nội dung: Đề cập đến những thực tế và nguyên nhân gây thấm tầng hầm nhà cao tầng, thông qua đó xề xuất quy trình thực hiện, những giải pháp nhằm hạn chế, khắc phục và xử lý hiện tượng ngấm thấm này.

Từ khóa: Chống thấm, nhà cao tầng, tầng hầm

76. Nâng cao hiệu quả sử dụng MS Project trong quản lý dự án xây dựng công trình giao thông/ ThS. Trần Trung Kiên, ThS. Nguyễn Đăng Khoa// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 35-40.

Nội dung: MS Project là phần mềm được sử dụng rộng rãi trong lập tiến độ và quản lý xây dựng ở Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên có những vấn đề MS Project cung cấp chưa phù hợp với cách làm và hiểu của người làm quản lý dự án xây dựng ở Việt Nam; chẳng hạn như: vấn đề làm tăng ca và việc hiểu đúng chi phí được MS Project tính toán. Người sử dụng cần hiểu đúng để công việc quản lý của mình được chính xác mang lại hiệu quả cao trong quá trình quản lý dự án xây dựng.

Từ khóa: Dự án giao thông, tiến độ, quản lý dự án

77. Nâng cao khả năng chống mài mòn của bê tông sử dụng cát mịn làm mặt đường bê tông xi măng/ TS. Hoàng Minh Đức, ThS. Ngọ Văn Toản// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2018 .- Số 03 .- Tr. 26-33.

Nội dung: Trình bày các kết quả nghiên cứu cải thiện khả năng chống mài mòn của bê tông sử dụng cát mịn, qua đó mở rộng ứng dụng cho bê tông làm đường.

Từ khóa: Độ mài mòn, bê tông sử dụng cát mịn, mặt đường bê tông xi măng

78. Nâng cao năng suất lao động bằng mô phỏng sự kiện rời rạc: Trường hợp nghiên cứu: công tác cốp pha nhôm/ Phan Trọng Lễ, Lương Đức Long// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 126-134.

Nội dung: Giới thiệu công cụ hỗ trợ nhà thầu nhanh chóng đưa ra quyết định về việc sử dụng nguồn nhân lực một cách hợp lý, tiết kiệm để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc trong thi công xây dựng.

Từ khóa: Năng suất lao động, mô phỏng, mô phỏng sự kiện rời rạc, cốp pha nhôm

79. Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện biên và kích thước vùng nghiên cứu đến kết quả dự báo và phân tích tai biến địa chất trong xây dựng công trình ngầm khi sử dụng phương pháp số/ Nguyễn Quang Phích, Nguyễn Huy Vững, Ngô Doãn Hào, Nguyễn Trọng Tâm// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2019 .- Số 3 (Tập 61) .- Tr.36-41.

Nội dung: Trong xây dựng các công trình ngầm thường gặp các khối đất đá có cấu trúc phức tạp, như cấu trúc phân lớp với các lớp đất đá có các thông số hình học và cơ học khác nhau. Các sự cố phá hủy từng xảy ra trong khối đất đá, do các đặc điểm địa chất phức tạp (tai biến địa chất) rất đa dạng, gây thiệt hại nhiều về con người và cơ sở hạ tầng. Nhiều phương pháp đã được áp dụng để nghiên cứu dự báo các dạng và quy mô của tai biến địa chất, trong đó các phương pháp số góp phần đắc lực. Tuy nhiên, vì miền khảo sát là không đồng nhất, nên trong thực tế vẫn còn các tai biến địa chất chưa dự báo được hết, nếu không cẩn trọng khi xây dựng mô hình tính, như việc lựa chọn kích thước miền nghiên cứu, điều kiện biên. Bài viết giới thiệu một số kết quả nghiên cứu mô phỏng sử dụng phần mềm FLAC 2D, chú ý đến ảnh hưởng của sự phân bố các lớp đá, kích thước miền nghiên cứu, ảnh hưởng của việc lựa chọn, thay thế điều kiện biên và ảnh hưởng của khoảng cách giữa đường hầm và mặt ranh giới giữa khối đá rắn cứng với lớp phủ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các quy luật biến đổi cơ học phức tạp và đa dạng, khác xa so với các lời giải giải tích sử dụng các mô hình đơn giản. Đồng thời kết quả nhận được cũng cho thấy, khi giải quyết một vấn đề thực tế, với khối đất đá có cấu trúc phức tạp, cần thiết phải rất linh hoạt và thận trọng trong việc xây dựng bài toán với các dữ liệu thích hợp.

Từ khóa: Điều kiện biên, FLAC 2D, khối đá phân lớp, kích thước vùng nghiên cứu, tai biến địa chất, xây dựng công trình ngầm

80. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia phế thải LDPE đến một số chỉ tiêu cơ học của bê tông nhựa nóng trong phòng thí nghiệm/ ThS. NCS. Nguyễn Hồng Quân, PGS. TS. Nguyễn Quang Phúc, TS. Lương Xuân Chiểu, KS. Nguyễn Hữu Thành// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 67-72.

Nội dung: Trình bày các kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong phòng đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia phế thải nhựa gốc LDPE theo phương pháp trộn khô đến các chỉ tiêu Marshall, cường độ kéo gián tiếp của bê tông asphalt nóng.

Từ khóa: Phế thải LDPE, phương pháp trộn khô, độ ổn định Marshalt, cường độ kéo gián tiếp, bê tông asphals.

81. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng tro bay và phụ gia tạo dẻo đến khả năng lưu biến của hỗn hợp bê tông/ Lê Anh Tuấn, Trần Nhật Minh, Nguyễn Ninh Thụy// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 93-98.

Nội dung: Đánh giá ảnh hưởng của thành phần tro bay được dùng đến hàm lượng tới hạn, kết hợp với các loại phụ gia hóa học và dung dịch kiềm đến tính dẻo và khả năng lưu biến của hỗn hợp bê tông. So sánh và đánh giá kết quả thực nghiệm với công thức tính toán theo Coussot để xem xét khả năng sử dụng mô hình mô phỏng để xác định các tính chất lưu biến học.

Từ khóa: Tro bay, phụ gia dẻo, dung dịch kiềm, độ sụt, ứng suất trượt tới hạn.

82. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xỉ thép đến tính chất của bê tông nhựa nóng/ Tạ Thị Huệ// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 24-27.

Nội dung: Trình bày ảnh hưởng của hàm lượng xỉ thép thay thế đá dăm đến tính chất của hỗn hợp bê tông nhựa. Xỉ thép được thay thế đá dăm với hàm lượng 0, 30, 50, 70, 100% theo khối lượng. 

Từ khóa: Xỉ thép, bê tông nhựa, độ ổn định Marshall, độ dẻo Marshall, khối lượng thể tích.

83. Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số dư vữa đến tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông sử dụng cát mịn làm mặt đường bê tông xi măng/ Hoàng Minh Đức, Ngọ Văn Toản// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 169-173.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số dư vữa tới tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông sử dụng cát mịn. 

Từ khóa: Hệ số dư vữa, bê tông sử dụng cát mịn, mặt đường bê tông xi măng

84. Nghiên cứu ảnh hưởng của kéo dài tiến độ thi công đến chi phí xây dựng công trình áp dụng đối với hợp đồng đơn giá điều chỉnh/ NCS. ThS. Nguyễn Thị Hậu// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 4 .- Tr. 30-33.

Nội dung: Trình bày ảnh hưởng của kéo dài tiến độ thi công đến chi phí xây dựng công trình trên góc độ lý thuyết bao gồm: nhận diện các chi phí tăng và xác định mức tăng chi phí do kéo dài tiến độ thi công áp dụng cho hợp đồng đơn giá điều chỉnh. Từ đó, bước đầu đưa ra vấn đề xác định chi phí dự phòng do kéo dài tiến độ thi công.

Từ khóa: Kéo dài tiến độ thi công, khối lượng phát sinh, trượt giá, chi phí tăng

85. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ban đầu và nhiệt độ bảo dưỡng đến cường độ của bê tông tự đầm tại Việt Nam/ TS. Lê Vĩnh An, TS. Thái Khắc Chiến// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 44-47.

Nội dung: Nghiên cứu nhằm làm rõ ảnh hưởng của nhiệt độ cao tới độ chảy lan và phương pháp điều chỉnh lượng nước, lượng phụ gia siêu dẻo (nếu cần) nhằm giữ nguyên độ chảy lan ban đầu. Sự thay đổi của cường độ bê tông trong điều kiện nhào trộn và bảo dưỡng so với mẫu đối chứng cũng sẽ được xác định. Nghiên cứu thực nghiệm được tiến hành tại Phòng Thí nghiệm vật liệu xây dựng Trường Địa học GTVT.

Từ khóa: Bê tông tự đầm, thời tiết nóng, nhiệt độ nhào trộn, bảo dưỡng

86. Nghiên cứu ban đầu về đặc tính từ biến của bê tông asphalt/ ThS. NCS. Ngô Ngọc Quý, PGS. TS. Trần Thị Kim Đăng// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 39-43.

Nội dung: Từ biến tĩnh với mô hình nén nở hông tự do, nén hạn chế nở hông và nén ba trục là các thí nghiệm cơ bản được dùng để nghiên cứu thực nghiệm về biến dạng vĩnh cửu của bê tông asphalt tăng theo thời gian dưới tác dụng của một tải trọng không thay đổi. Bài báo đưa ra kết quả thí nghiệm và phân tích các đặc tính từ biến của bê tông asphalt chặt BTNC19, đồng thời kết luận khả năng sử dụng thí nghiệm từ biến trong phân tích đặc tính biến dạng không hồi phục của các loại bê tông asphalt khác nhau và khả năng dự báo biến dạng không hồi phục của hỗn hợp asphalt.

Từ khóa: Biến dạng từ biến, đặc tính từ biến, biến dạng không hồi phục, thí nghiệm từ biến.

87. Nghiên cứu các đặc điểm địa chất liên quan đến vấn đề ổn định bờ sông Sài Gòn tại khu vực Thanh Đa/ Lưu Xuân Lộc, Nguyễn Thống// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 189-192.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu về khả năng sạt lở bờ sông gây ra dòng chảy. Nội dung bao gồm xác định cao trình mực nước ngầm, đo đạc mặt cắt ngang, các đặc tính địa chất của bờ sông, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT, lấy mẫu đất, thí nghiệm các đặc tính của đất trong phòng thí nghiệm, đo đạc giao động mực nước trong sông. 

Từ khóa: Địa chất, mực nước ngầm, sạt lở, sông Sài Gòn, bán đảo Thanh Đa.

88. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới các mục tiêu: Tiến độ - Chi phí – Chất lượng trong dự án xây dựng ở Việt Nam & áp dụng mô hình EVM – Chất lượng vào dự án xây dựng ở TP. Hồ Chí Minh/ Nguyễn Minh Đăng, Lương Đức Long// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 103-111.

Nội dung: Tam giác mục tiêu dự án: tiến độ, chi phí, chất lượng từ lâu đã trở thành thước đo đánh giá thành công cho dự án xây dựng. Bài báo này trình bày kết quả cuộc khảo sát 24 nhân tố ảnh hưởng đồng thời tam giác mục tiêu dự án xây dựng ở Việt Nam.

Từ khóa: Tam giác mục tiêu, tiến độ, chi phí, chất lượng, thành công dự án, Việt Nam, chỉ số quan trọng tương đối, EVM.

89. Nghiên cứu các phương pháp thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa chặt có xét đến việc hình thành bộ khung chịu lực từ cốt liệu thô/ ThS. Đỗ Vương Tinh// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 82-86.

Nội dung: Trong hỗn hợp bê tông nhựa, cấu trúc cốt liệu có vai trò quan trọng trong việc hình thành cường độ và tạo ra sự ổn định của hỗn hợp, đặc biệt là ở nhiệt độ cao. Sự chèn móc, tiếp xúc giữa các hạt cốt liệu thô có vai trò quan trọng trong việc tạo ra bộ khung cốt liệu chắc chắn và ổn định. Bài báo trình bày một số phương pháp thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa chặt có xét đến sự chèn móc, tiếp xúc và hình thành bộ khung chịu lực từ các hạt cốt liệu thô. 

Từ khóa: Bê tông nhựa, sự chèn móc giữa các hạt cốt liệu, bộ khung cốt liệu thô, phương pháp Bailey, hỗn hợp SMA

90. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng thiết kế tường chắn đất có cốt khi sử dụng cốt là lưới địa kỹ thuật/ TS. Hoàng Đình Đạm// Cầu đường Việt Nam .- 2010 .- Số 1+2 .- Tr. 34-39.

Nội dung: Trên cơ sở nguyên tắc tính toán, kiểm toán tường chắn đất có cốt, nội dung của bài báo đi sâu nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết cấu tường chắn đất có cốt là lưới địa kỹ thuật (ĐKT), như nền đất tự nhiên, kích thước hình học của tường chắn, khoảng cách đặt lưới, sức chịu kéo của lưới, loại lưới, hệ số an toàn, hệ số ma sát giữa lưới và đất, nhằm mục đích thiết kế tường chắn đất có cốt hợp lý về kinh tế và kỹ thuật.

Từ khóa: Tường chắn đất có cốt, lưới địa kỹ thuật.

91. Nghiên cứu chế tạo thiết bị xác định cường độ cắt giữa các lớp bê tông nhựa có xét đến ảnh hưởng của áp lực pháp tuyến/ ThS. NCS. Bùi Thị Quỳnh Anh, PGS. TS. Đào Văn Đông, PGS. TS. Nguyễn Quang Phúc// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 04 .- Tr. 32-35.

Nội dung: Giới thiệu một số mô hình thí nghiệm trong phòng xác định cường độ chống cắt giữa hai lớp bê tông nhựa, chế tạo thiết bị xác định cường độ chống cắt giữa hai lớp bê tông nhựa, chế tạo thiết bị xác định cường độ chống cắt giữa hai lớp bê tông nhựa có xét đến ảnh hưởng của áp lực pháp tuyến, đồng thời đưa ra một số kết quả bước đầu từ việc ứng dụng thiết bị chế tạo để xác định cường độ chống cắt trượt giữa các lớp bê tông nhựa trên các mẫu thừ trong phòng và mẫu khoan ngoài hiện trường.

Từ khóa: Cường độ chống cắt giữa hai lớp, mặt đường bê tông nhựa, áp lực pháp tuyến, thiết bị cắt.

92. Nghiên cứu chế tạo và đánh giá mô đun đàn hồi của bê tông nhẹ sử dụng cốt liệu nhẹ chế tạo từ phế thải phá dỡ công trình xây dựng/ Nguyễn Hùng Phong, Nguyễn Văn Bông, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Công Thắng// Xây dựng .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 227-230.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ sử dụng hạt cốt liệu nhẹ chế tạo từ phá dỡ công trình xây dựng và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến mô đun đàn hồi của loại bê tông nhẹ này.

Từ khóa: Phế thải xây dựng, cốt liệu nhẹ, bê tông nhẹ, mô đun đàn hồi.

93. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng hàm lượng cốt liệu thô đến sức kháng cắt trượt của bê tông nhựa/ ThS. Lê Thanh Hải, PGS. TS. Nguyễn Hoàng Long, GS. TS. Phạm Cao Thăng// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 44-49.

Nội dung: Trình bày nghiên cứu về ảnh hưởng hàm lượng cốt liệu thô đến sức kháng cắt trượt của bê tông nhựa. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy, khi tăng hàm lượng cốt liệu thô sẽ làm tăng góc nội ma sát của vật liệu bê tông nhựa, góp phần làm tăng sức kháng cắt trượt của bê tông nhựa, từ đó góp phần làm giảm biến dạng xô trượt, giảm chiều sâu vệt hằn lún bánh xe lớp bê tông nhựa mặt đường ô tô.

Từ khóa: Bê tông nhựa, hằn lún vệt bánh xe, sức kháng cắt trượt

94. Nghiên cứu đánh giá các phương án thiết kế lưới quan trắc lún tuyến đường giao thông xây dựng trên nền đất yếu/ PGS. TS. Trần Đắc Sử, ThS. Trần Thị Thảo// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 13-17.

Nội dung: Đánh giá các phương án thiết kế lưới quan trắc lún hợp lý góp phần nâng cao chất lượng của các tuyến đường giao thông xây dựng.

Từ khóa: Quan trắc lún, thiết kế lưới quan trắc, nền đất yếu

95. Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí đánh giá năng lực của các kỹ sư giám sát thi công xây dựng công trình giao thông/ ThS. NCS. Nguyễn Quang Hiển, PGS. TS. Bùi Ngọc Toàn, TS. Lê Mạnh Đức// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 77-81.

Nội dung: Bài báo nhận dạng các tiêu chí để đưa vào một mô hình đánh giá năng lực kỹ sư giám sát thi công xây dựng công trình giao thông. Kết quả của nghiên cứu giúp các bên liên quan trong một dự án xây dựng giao thông tuyển chọn những kỹ sư giám sát có chất lượng.

Từ khóa: Giám sát xây dựng, dự án xây dựng công trình giao thông

96. Nghiên cứu kết cấu tensegrity/ Nguyễn Đình Phong, Trần Tuấn Kiệt// Xây dựng .- 2019 .- Số 3 .- Tr. 208-213.

Nội dung: Trong nghiên cứu này, phương pháp mật độ lực được trình bày để phân tích ổn định của kết cấu “tensegrity”. Lần lượt các kết cấu từ đơn gian đến phức tạp như kết cấu “tensegrity” dạng phẳng 2D (hình lục giác, hình vuông 4 thanh), và kết cấu “tensegrity” dạng không gian 3D (bát diện, hình thoi, lăng trụ, bát diện mở rộng) được xem xét khảo sát và đánh giá, so sánh thông qua các kết quả phân tích.

Từ khóa: Tensegrity, phương pháp mật độ lực, vec tơ mật độ lực

97. Nghiên cứu kết hợp tro bay và tro đáy Vũng Áng thay thế cốt liệu cho bê tông hạt nhỏ/ Nguyễn Thanh Sang, Lê Thu Trang// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 1+2 .- Tr. 67-72.

Nội dung: Đề xuất giải pháp bê tông hạt nhỏ sử dụng kết hợp tro bay và tro bay Vũng Áng thay thế một phần cốt liệu khả năng đưa lại hiệu quả về kỹ thuật cũng như môi trường.

Từ khóa: Bê tông hạt nhỏ, tro đáy, tro bay, tỷ lệ thay thế, cường độ, môi trường

98. Nghiên cứu mối tương quan giữa tổng và hiệu chiều dài tia ngắm từ máy đến mia do ảnh hưởng độ cong quả đất và chiết quang trong đo cao hình học/ PGS. TS. Trần Đắc Sử, ThS. Trần Thị Thảo// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 05 .- Tr. 80-81.

Nội dung: Trên cơ sở nguyên lý đo cao hình học, các tác giả tiến hành khảo sát nghiên cứu mối quan hệ tương quan giữa tổng và hiệu chiều dài tia ngắm từ máy đến mia do ảnh hưởng độ cong quả đất và chiết quang, từ đó xây dựng biểu đồ biểu thị mức độ tương quan đó.

Từ khóa: Độ cong quả đất, chiết quang, đo cao hình học.

99. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến cường độ chịu nén của bê tông xi măng khi nung trong lò ở nhiệt độ cao/ ThS. Nguyễn Khánh Đức// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 05 .- Tr. 99-103.

Nội dung: Trình bày những kết quả nghiên cứu về một số yếu tố ảnh hưởng đến cường độ chịu nén của bê tông xi măng khi nung trong lò ở nhiệt độ cao. Trong nghiên cứu sử dụng hai loại cốt liệu (đá dăm hoặc sỏi cuội) và hai loại chất kết dính khác nhau (xi măng pooc-lăng PCB 30 hoặc xi măng chịu nhiệt CA50) được nung trong lò với nhiệt độ lên đến 800oC. 

Từ khóa: Cốt liệu, xi măng, nhiệt độ, cường độ chịu nén, bê tông xi măng.

100. Nghiên cứu những nhân tố gây ra xung đột chi phí các dự án phục vụ ngàng Cảng hàng không Việt Nam/ Trương Vĩnh Trung, Lương Đức Long// Xây dựng  .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 111-115.

Nội dung: Nghiên cứu này hướng đến việc nhận dạng và phân tích những nhân tố gây ra xung đột chi phí các dự án phục vụ ngành Cảng hàng không Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra các nhóm nhân tố quan trọng bao gồm: nhóm nhân tố liên quan về Hợp đồng – phương thức giao dự án, Nhà thầu thi công, Thiết kế/Giám sát, Chủ đầu tư – Ban quản lý dự án và nhóm các nhân tố khác. Từ đó nghiên cứu sẽ góp phần cho các bên tham gia lường trước những tình huống các dạng xung đột.

Từ khóa: Các nhân tố quan trọng, xung đột chi phí, các dự án xây dựng thuộc ngành Cảnh hàng không Việt Nam.

101. Nghiên cứu sử dụng cát biển và tro bay trong xây dựng mặt đường bê tông xi măng cho các tuyến đường giao thông nông thôn ven biển/ Hoàng Quốc Long, Đỗ Văn Khải// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 3 .- Tr. 22-25.

Nội dung: Nghiên cứu một giải pháp sử dụng vật liệu tại chỗ (cát biển) và các phế thải trong các nhà máy nhiệt điện (tro bay) trong xây dựng mặt đường bê tông xi măng cho các tuyến đường giao thông nông thôn ven biển.

Từ khóa: Bê tông xi măng, tro bay, cát biển, đường ven biển, giao thông nông thôn

102. Nghiên cứu sử dụng giải pháp tường chắn mềm làm giảm áp lực sóng nổ đến kết cấu công trình/ Nguyễn Hữu Thế, Vũ Đình Lợi, Đàm Trọng Thắng, Ngô Ngọc Thủy, Nguyễn Công Nghị// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 18-20.

Nội dung: Trình bày kết quả thí nghiệm hiện trường xác định áp lực của sóng nổ lên kết cấu công trình khi sử dụng tường chắn và khi không có tường chắn đối với lượng nổ đặt trên mặt đất. Từ kết quả thí nghiệm hiện trường, đánh giá được hiệu quả khi sử dụng giải pháp tường chắn làm giảm ảnh hưởng của áp lực sóng nổ lên kết cấu công trình. Kết quả nghiên cứu được sử dụng khi thi công nổ phục vụ thi công công trình hoặc giúp bảo vệ công trình chống khủng bố.

Từ khóa: Áp lực sóng nổ, tường chắn, tải trọng nổ.

103. Nghiên cứu sự giảm áp lực đất đắp tác dụng lên nền đất yếu được gia cố bởi các giếng cát/ TS. Phạm Đức Tiệp, ThS. Cao Văn Hòa, KS. Trần Văn Cương// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 63-69. 

Nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu các tiêu chuẩn hiện hành và thu thập số liệu thực tế thi công một số công trình nhóm tác giả đã xác định được phạm vi thay đổi của các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu giếng cát. Ngoài ra nhóm tác giả cũng sử dụng phương pháp số để mô hình hóa sự làm việc của nền đường đắp trên đất yếu được gia cố bởi các giếng cát để thấy rõ hơn phân bố ứng suất trong giếng cát và trong nền đất yếu, từ đó khẳng định tính hiệu quả của giếng cát không chỉ rút ngắn thời gian cố kết mà còn tham gia và phân bố tải theo chiều sâu.

Từ khóa: Phương pháp phần tử hữu hạn, vùng biến dạng dẻo, lún cố kết, giếng cát. 

104. Nghiên cứu sự làm việc của nhóm cọc chịu tải trọng đứng với các cọc có chiều dài khác nhau/ TS. Phạm Tuấn Anh, KS. Nguyễn Đức Tịnh// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2018 .- Số 03 .- Tr. 61-67.

Nội dung: Giới thiệu một phương pháp đơn giản, cho phép xét đến hiệu ứng nhóm cọc trong trường hợp các cọc có chiều dài khác nhau, giúp kỹ sư có thể dễ dàng áp dụng vào thực tiễn.

Từ khóa: Cọc đơn, nhóm cọc, chiều dài cọc thay đổi

105. Nghiên cứu sức chịu tải dọc trục của cọc khoan nhồi khi đặt vào tầng phong hóa nứt nẻ khu vực Quảng Trị/ NCS. Lê Đức Tiến, TS. Nguyễn Châu Lân, PGS. TS. Bùi Tiến Thành, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Long, SV. Nguyễn Đức Bình// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 4 .- Tr. 10-13.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu sức chịu tải cọc khi thi công vào tầng đá phong hóa nứt nẻ ở khu vực Quảng Trị, nhằm thí nghiệm nén tĩnh cọc kết hợp việc đo ứng suất, biến dạng theo thân cọc và mũi cọc. Từ đó giúp cho việc tính toán, thiết kế và thi công được chính xác hơn.

Từ khóa: Sức kháng cọc khoan nhồi, tầng phong hóa nứt nẻ, thí nghiệm cọc khoan nhồi

106. Nghiên cứu tái sử dụng phế thải xúc tác dầu khí (FCC) trong thành phần cấp phối của bê tông khí chưng áp/ Lê Anh Tuấn, Nguyễn Ninh Thụy, Trần Nhật Minh// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 104-109.

Nội dung: Nghiên cứu này sử dụng FCC thay thế xi măng và cát nghiền trong thành phần bê tông khí chưng áp để đánh giá ảnh hưởng của thành phần hoạt tính alumino – silicate đến khả năng làm việc và hoạt hóa tạo cường độ trong các môi trường và điều kiện khác nhau.

Từ khóa: Phế thải dầu khí, độ linh động, phồng nở, hoạt hóa, cường độ

107. Nghiên cứu thành phần hóa học và hình thái của chất kết dính nhựa đường – lưu huỳnh sử dụng kỹ thuật chuyển đổi phổ hồng ngoại Fourier (FTIR) và kính hiển vị điện tử quét (SEM)/ ThS. NCS. Nguyễn Thu Trang, TS. Trần Ngọc Hưng, GS. TS. Phạm Huy Khang// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 38-43.

Nội dung: Nghiên cứu về hình thái và tìm hiểu về các biến đổi hóa học của chất kết dính nhựa đường – lưu huỳnh sử dụng kỹ thuật chuyển đổi phổ hồng ngoại (FTIR) và kính hiển vi điện tử quyets (SEM).

Từ khóa: Nhựa đường, lưu huỳnh, chất kết dính nhựa đường lưu huỳnh (SBB)

108. Nghiên cứu thiết lập mô hình số tính toán phát thải khí nhà kính từ một số hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại Việt Nam/ Nguyễn Thị Vân Anh, Đặng Xuân Hiển, Nguyễn Đức Toàn// Xây dựng .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 137-140.

Nội dung: Hiện nay tại Việt Nam, tỷ lệ đóng góp phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực chất thải chưa nhiều, các con số thống kê phát thải khí nhà kính từ chất thải còn thiếu nhiều, đặc biệt là từ hệ thống xử lý nước thải vẫn còn đang bỏ ngõ trong tổng kiểm kê quốc gia về phát thải khí nhà kính. Việc đo đạc trực tiếp phát thải khí nhà kính tự hệ thống xử lý nước thải là khó khăn và tốn kém nên việc có một mô hình số tính toán phát thải khí nhà kính sẽ giúp giảm thiểu chi phí đo đạc, chi phí nhân công, nhanh chóng có được bộ số liệu dự báo về chất lượng phát thải khí nhà kính là rất cần thiết, từ đó có thể có những giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, xây dựng kế hoạch góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Từ khóa: Mô hình số tính toán phát thải khí nhà kính, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, khí nhà kính.

109. Nghiên cứu thiết lập mô hình tính toán phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp giấy tại Việt Nam/ Nguyễn Thị Vân Anh, Đặng Xuân Hiển, Nguyễn Đức Toàn// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 158-161.

Nội dung: Nghiên cứu thiết lập mô hình tính toán dựa trên phương trình động học Monod, cân bằng khối lượng cơ chất và sinh khối, cân bằng hóa học xảy ra trong các công trình xử lý nước thải (bể phản ứng sinh học yếm khí, bể phản ứng sinh học hiếu khí, bể phân hủy bùn,...) để tính toán lượng phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp giấy tại Việt Nam.

Từ khóa: Mô hình số tính toán phát thải nhà kính, hệ thống xử lý nước thải giấy, khí nhà kính

110. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của gạch bê tông đến cường độ chịu nén của khối xây/ TS. Hoàng Minh Đức// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2019 .- Số 1 .- Tr. 29-34.

Nội dung: Đánh giá cường độ chịu nén của khối xây sử dụng các loại gạch bê tông khác nhau hiện nay có trên thị trường và so sánh với các giá trị tính toán. Qua đó đóng góp các ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng công trình.

Từ khóa: Gạch bê tông, cường độ chịu nén

111. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của hàm lượng muối sulphate đến cường độ chịu nén của bê tông thường và bê tông geopolymer/ Phan Duy Thuận, Phạm Thanh Tùng, Phạm Quang Đạo, Nguyễn Văn Thuần// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 73-77.

Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm xác định cường độ chịu nén của bê tông thường và bê tông GPC với các cấp phối chứa ion SO42-  có hàm lượng khác nhau. Kết quả thu được là cơ sở để đánh giá hiệu quả của GPC trong hạn chế ảnh hưởng của lượng muối sulphate đến cường độ của bê tông.

Từ khóa: Bê tông geopolymer, GPC, muối sulphate, cát biển, nước biển, tro bay, xỉ lò cao. 

112. Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá khả năng chịu lực của dầm bê tông cốt thép sử dụng chất kết dính Geopolime/ TS. Nguyễn Hồng Hải, TS. Nguyễn Nam Thắng// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2019 .- Số 1 .- Tr. 3-11.

Nội dung: Nghiên cứu ứng dụng tro bay, bùn đỏ để chế tạo chất kết dính Geopolime ứng dụng trong xây dựng thay thế xi măng giúp giải quyết lượng phế thải lớn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành xây dựng hiện nay. Tuy vậy, để sử dụng rộng rãi vật liệu này trong kết cấu bê tông cốt thép cần có nghiên cứu đầy đủ cả lý thuyết và thực nghiệm về tính chất cơ lý của bê tông sử dụng chất kết dính Geopolime. Với lý do trên, bài báo trình bày kết quả thí nghiệm kiểm tra khả năng làm việc của dầm bê tông cốt thép sử dụng chất kết dính Geopolime nhằm từng bước ứng dụng lý thuyết tính toán theo TCVN 5574:2012.

Từ khóa: Geopolime, GPC, OPC

113. Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả gia cường dầm bê tông bị nứt bằng vật liệu tấm sợi các bon CFRP/ Nguyễn Trung Hiếu, Lý Trần Cường// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2019 .- Số 3 (Tập 61) .- Tr.32-35.

Nội dung: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc của dầm bê tông cốt thép (BTCT) chịu uốn bị nứt được gia cường bằng vật liệu tấm sợi các bon (CFRP). 6 mẫu dầm thí nghiệm có cùng kích thước hình dọc và cấu tạo cốt thép đã được gia cường kháng uốn bằng tấm sợi CFRP. Kết quả thí nghiệm thu được về cơ chế phá hoại, tải trọng nứt… cho thấy hiệu quả của việc sử dụng tấm sợi CFRP trong gia cường kháng uốn cấu dầm BTCT bị nứt.

Từ khóa: Dầm BTCT, gia cường, nứt, tấm sợi CFRP

114. Nghiên cứu thực nghiệm sữa chữa bản mặt cầu bằng cốt thép thường và bê tông tự đầm/ TS. Nguyễn Đình Hùng, PGS. TS. Vũ Hồng Nghiệp, KS. Nguyễn Văn Tám, ThS. Nhữ Thị Lan Hương// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 1+2 .- Tr. 54-59.

Nội dung: Bản mặt cầu thường bị giảm khả năng chịu lực do bê tông và cốt thép ở thớ dưới bị giảm chất lượng và bị ăn mòn. Bê tông tự đầm và cốt thép thường bổ sung ở thớ dưới là một phương pháp để gia cường đảm bảo khả năng chịu lực bản mặt cầu. Một bản đối chứng được thí nghiệm. Hai bản được gia cường được tạo khấc 17mm và dài 1000mm ở thớ dưới để mô tả việc bê tông bị hư hỏng và cốt thép bị ăn mòn bị loại bỏ. Sau đó, bản được gia cường thêm 15mm và 25mm. Kết quả cho thấy bản được gia cường thêm 25mm có sức kháng lớn hơn so với đối chứng.

Từ khóa: Bản mặt cầu, bê tông tự dầm, cốt thép thường, chiều dày bảo vệ, dính bám.

115. Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử sàn liên hợp nhiều nhịp chịu tác dụng của tải trọng tĩnh/ Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Ngọc Tân, Nguyễn Trung Hiếu// Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 80-85.

Nội dung: Trình bày các kết quả nghiên cứu thực nghiệm và sự làm việc chịu uốn của sàn liên hợp thép – bê tông hai nhịp liên tục chịu tác dụng của tải trọng tĩnh. Nghiên cứu được tiến hành trên ba mẫu sàn liên hợp được chế tạo theo tỉ lệ 1:1, có cùng kích thước tổng thể là 9750x900x140 mm, với chiều dài nhịp làm việc bằng 4500 mm, được ký hiệu S1, S2, S3.

Từ khóa: Sàn liên hợp thép – bê tông, nhịp liên tục, khả năng chịu lực giới hạn, độ võng, vết nứt, dạng phá hoại.

116. Nghiên cứu thực nghiệm xác định ảnh hưởng của tỉ lệ tưới dính bám, nhiệt độ và áp lực pháp tuyến đến cường độ chịu cắt giữa hai lớp bê tông nhựa/ PGS. TS. Đào Văn Đông, ThS. Bùi Thị Quỳnh Anh, PGS. TS. Nguyễn Quang Phúc// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 44-48.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ tưới dính bám, nhiệt độ và áp lực pháp tuyến thí nghiệm đến cường độ chịu cắt giữa hai lớp bê tông nhựa. 

Từ khóa: Tỉ lệ tưới bám dính, nhiệt độ, áp lực pháp tuyến, cường độ chống cắt hai lớp

117. Nghiên cứu thực nghiệm xác định trạng thái ứng suất – biến dạng của công sự bằng tôn sóng chịu tác dụng tải trọng nổ trong đất/ Lê Hải Dương, Nguyễn Trí Tá, Cao Chu Quang// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 174-177.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu bằng thí nghiệm hiện trường xác định trạng thái ứng suất – biến dạng của công sự bằng tôn sóng chịu tác dụng tải trọng nổ trong đất.

Từ khóa: Thí nghiệm hiện trường, công sự tôn sóng, tải trọng nổ.

118. Nghiên cứu trạng thái làm việc của bản dầm bê tông cốt thép dự ứng lực trong giai đoạn thi công và sử dụng/ ThS. Đoàn Thị Hồng Nhung, TS. Lê Thị Hương Giang// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 04 .- Tr. 57-59.

Nội dung: Hiện nay ở Việt Nam, kết cấu bê tông dự ứng lực được ứng dụng rộng rãi. Việc nghiên cứu tìm hiểu sự làm việc và hoàn thiện lý thuyết tính toán của loại kết cấu này không ngừng. Do đó, bài báo đưa ra dự báo về trạng thái làm việc của bản dầm bê tông cốt thép dự ứng lực nhằm tránh các nguy hiểm xảy ra cho kết cấu trong giai đoạn thi công và sử dụng.

Từ khóa: Kết cấu bê tông dự ứng lực, dầm bê tông cốt thép dự ứng lực.

119. Nghiên cứu ứng dụng BIM 360 Docs trong quản lý thay đổi phát sinh ở dự án Design and Build/ Nguyễn Anh Thư, Phạm Nguyễn Ngọc Đức// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 56-62.

Nội dung: Đánh giá thực trạng của việc ứng dụng IT trong các quy trình quản lý phát sinh hiện tại và đề xuất quy trình ứng dụng mô hình BIM vào hỗ trợ các công tác quản lý phát sinh. Thông qua khảo sát các chuyên gia trong ngành xây dựng, nghiên cứu sẽ tìm hiểu quy trình quản lý phát sinh hiện hành. Từ đó, một quy trình tích hợp với ứng dụng BIM 360 Docs sẽ được đề xuất để bổ trợ cho các quy trình hiện tại nhằm tăng hiệu quản lý thông tin, nâng cao chất lượng thi công và đảm bảo tiến độ thực hiện.

Từ khóa: Phát sinh, công cụ BIM, Design and Bild, quản lý thay đổi.

120. Nghiên cứu ứng dụng cọc xi măng đất thay cọc đường kính nhỏ/ Trần Lo Kinl, Quách Hồng Chương, Trần Nguyễn Hoàng Hùng// Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 91-97.

Nội dung: Bài báo nghiên cứu thu thập các số liệu hồ sơ địa chất, hồ sơ thiết kế móng hiện trạng để phân tích tính hiệu quả cọc xi măng thay thế cọc đường kính nhỏ. 

Từ khóa: Cọc xi măng đất, cọc đường kính nhỏ, móng nhà

121. Nghiên cứu ứng dụng radar xuyên đất trong dự báo một số tai biến địa chất trong thi công hầm xuyên núi/ Đỗ Minh Ngọc, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Đỗ Minh Tính// Xây dựng .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 224-226.

Nội dung: Phân tích nguyên lý cơ bản và ứng dụng Radar xuyên đất trong công tác dự báo trước một số hiện tượng địa chất trước mặt công tác khi thi công hầm xuyên núi. Việc này giúp giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình khai đào và đưa ra những giải pháp gia cố hợp lý.

Từ khóa: Radar xuyên đất, Karst, tai biến địa chất, hầm xuyên núi

122. Nghiên cứu ứng xử của dầm bê tông cốt thép chịu uốn được gia cường bằng tấm sợi cacbon/ Nguyễn Ngọc Thành, Bùi Phương Trinh// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 142-145.

Nội dung: Nghiên cứu ứng xử của vật liệu trong các dầm bê tông cốt thép được gia cường một lớp, hai lớp CFRP và dầm được gia cường một lớp CFRP chịu uốn và một lớp CFRP chịu cắt được đặt nghiêng 45O so với chiều cao dầm nhằm đánh giá hiệu quả của phương pháp gia cường CFRP. Ứng xử của thép trong dầm và ứng xử của tấm CFRP trong quá trình dầm chịu tải cũng được nghiên cứu.

Từ khóa: Dầm bê tông cốt thép, gia cường, tấm sợi cacbon, ứng xử uốn

123. Nghiên cứu ước lượng giá trị trầm tích lơ lửng di chuyển qua mặt cắt sông sử dụng ảnh Landsat 8/ GS. TSKH. Nguyễn Ngọc Huệ, ThS. Nguyễn Anh Tuấn, KS. Mạc Văn Dân// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 140-144.

Nội dung: Trầm tích lơ lửng là một đối tượng phức tạp trong vấn đề nghiên cứu thủy động lực ở khu vực cửa sông và là một chỉ tiêu thiết yếu để đánh giá chất lượng nước, mặt khác một phần giúp xác định được chu trình vận chuyển trầm tích và các chất ô nhiễm trong môi trường nước. Việc quan trắc trầm tích lơ lửng ngoài thực tế bằng các thiết bị đo đạc hiện trường thường gây tốn kém về mặt thời gian và kinh phí. Trong khi đó, việc quan trắc giá trị trầm tích lơ lửng hay chất lượng nước bằng công nghệ viễn thám đang trở nên phổ biến và đem lại hiệu quả cao. Ứng dụng kết quả nghiên cứu đó, bài báo tính toán lượng trầm tích lơ lửng di chuyển trên sông Nhà Bè phục vụ cho các nghiên cứu về sa bồi luồng tàu.

Từ khóa: SPM, trầm tích lơ lửng, viễn thám.

124. Nghiên cứu và phân tích hiệu quả làm việc của đập bê tông đầm lăn (RCC) mặt cắt đối xứng trong điều kiện Việt Nam/ TS. Nguyễn Hoàng, ThS. Hoàng Thanh Thủy// Giao thông Vận Tải .- 2019 .- Số 05 .- Tr. 112-114.

Nội dung: Phân tích điều kiện làm việc của đập bê tông đầm lăn trên nền các công trình khác nhau, tương đương với điều kiện nền của Việt Nam: Nền đá cứng, nền đá có độ nứt nẻ trung bình. Kết quả ứng với mỗi một trường hợp tính, sẽ được so sánh với đập bê tông trọng lực tương ứng để phân tích, so sánh và đưa ra một cái nhìn tổng quan hơn về loại kết cấu mà tác giả bài báo muốn nghiên cứu. Qua việc tính toán, phân tích và so sánh đó, tác giả muốn đánh giá và làm rõ hơn những ưu điểm của loại kết cấu này.

Từ khóa: Bê tông, đầm lăn, đập, tro bay, ứng suất

125. Nghiên cứu vật liệu đá dăm chèn vữa có tận dụng tro thải từ nhà máy nhiệt điện trong xây dựng móng và mặt đường giao thông nông thôn/ TS. Bùi Tuấn Anh, TS. Trần Ngọc Huy, PGS. TS. Nguyễn Hữu Trí, KS. Lê Văn Hiếu// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 1+2 .- Tr. 73-78.

Nội dung: Báo cáo một số nội dung nghiên cứu thí nghiệm trong phòng đánh giá khả năng ứng dụng của loại vật liệu này trong xây dựng móng và mặt đường giao thông nông thôn ở Việt Nam.

Từ khóa: Tro bay, lớp vật liệu đá chèn vữa, đá dăm thấm nhập vữa xi măng, đường giao thông nông thôn.

126. Nghiên cứu việc ra quyết định đầu tư đối với các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công – tư dựa trên lý thuyết trò chơi/ ThS. Lã Ngọc Minh// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 05 .- Tr. 67-69.

Nội dung: Nghiên cứu vấn đề ra quyết định đầu tư đối với khu vực nhà nước và khu vực tư nhân trong các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công – tư (PPP). Trên cơ sở xây dựng và phân tích mô hình trò chơi, các nhân tố ảnh hưởng chính đến việc ra quyết định đầu tư được xác định, nhằm cung cấp giải pháp để tối ưu hóa vấn đề ra quyết định đầu tư đối với khu vực nhà nước và khu vực tư nhân trong việc tham gia và thực hiện dự án PPP.

Từ khóa: Lý thuyết trò chơi, dự án PPP, ra quyết định, thời gian vận hành

127. Nghiên cứu xác định nguyên nhân xuất hiện vệt hằn lún lớp bê tông nhựa trên mặt đường sân bay Việt Nam và kiến nghị giải pháp khắc phục/ ThS. Vũ Trung Hiếu, ThS. Lê Thanh Hải, GS. TS. Phạm Cao Thăng// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 56-60.

Nội dung: Trình bày cơ sở phân tích xác định nguyên nhân gây biến dạng hằn lún lớp bê tông nhựa mặt đường sân bay trong điều kiện Việt Nam, đề xuất áp dụng phương pháp tính toán dự báo vệt hằn lún lớp bê tông nhựa mặt đường sân bay và kiến nghị giải pháp vật liệu khắc phục.

Từ khóa: Mặt đường mềm sân bay, biến dạng dẻo, hằn lún lớp bê tông nhựa, chiều sâu hằn lún.

128. Nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải của ngành công nghiệp cơ khí làm cơ sở cho việc dự báo khối lượng chất thải rắn phát sinh/ Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị Kim Thái// Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 21-24.

Nội dung: Trình bày phương pháp xác định hệ số phát thải từ hoạt động của ngành cơ khí tại khu công nghiệp Thăng Long, làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả quản lý chất thải rắn từ hoạt động của ngành công nghiệp điển hình này trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Từ khóa: Chất thải rắn, hệ số phát thải, công nghiệp cơ khí

129. Nhận diện các dạng cấu trúc không gian mặt đứng nhà phố tại TP. Hồ Chí Minh// Phạm Thanh Trà, Lê Thị Hồng Na// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 37-42.

Nội dung: Nội dung bài báo này tập trung vào việc nhận diện các dạng cấu trúc không gian mặt đứng nhà phố thương mại dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Một khảo sát thực tế 8 tuyến phố trên 3 khu vực điển hình đã được tiến hành trước khi phân tích và xử lý dữ liệu để đánh giá được những đặc điểm nổi trội của các thành phần cấu trúc không gian mặt đứng tại các khu vực khác nhau ở TP. HCM. 

Từ khóa: Nhà phố, cấu trúc không gian mặt đứng, chất lượng môi trường bên trong nhà.

130. Nhân tố rủi ro chính yếu ảnh hưởng đến nhà thầu trong nước đối với các dự án cao tầng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam/ Đỗ Tiến Sỹ, Lê Phú Quí// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 91-87.

Nội dung: Các nhân tố rủi ro được xác định dựa trên các cuộc phỏng vấn sâu, bảng câu hỏi khảo sát và các dự án nghiên cứu tiêu biểu và tham khảo thêm ý kiến bởi một nhóm các chuyên gia đang làm việc trong các dự án cao tầng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Những nhân tố rủi ro này sau đó được định lượng dựa trên mức độ ảnh hưởng của nó đối với nhà thầu. Cuối cùng các nhân tố rủi ro chính yếu đã được xác định, như an toàn trong lao động, năng lực – kinh nghiệm nhà thầu, thay đổi phạm vi công việc, thay đổi thiết kế, vấn đề về giấy phép xây dựng, điều khoản hợp đồng không rõ ràng, và phạt – bồi thường thiệt hại. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy thực trạng quản lý rủi ro hiện nay của các nhà thầu trong nước, qua đó giúp họ có thể thiết lập các chiến lược ứng phỏ rủi ro một cách phù hợp để đạt mục tiêu đề ra của dự án.

Từ khóa: Rủi ro dự án xây dựng, dự án nhà cao tầng

131. Những thuận lợi và cơ hội trong quản lý chất lượng dự án xây dựng bằng Building Information Modelling 360 Field/ Nguyễn Anh Thư, Đỗ Tiến Sỹ, Nguyễn Thanh Phong, Võ Đăng Khoa, Phan Thanh Phương// Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 29-31.

Nội dung: BIM 360 Field là một công cụ hiện đại có thể cải thiện hiệu quả công tác quản lý chất lượng trong thi công xây dựng. Đây là một cách tiếp cận mới trong quản lý chất lượng dự án ở Việt Nam, nhằm thay thế công tác quản lý truyền thống. Việc áp dụng BIM 360 Field trong thực tế ngoài những khó khăn và thách thức cũng mang lại nhiều thuận lợi và cơ hội cho doanh nghiệp xây dựng. Phân tích các thuận lợi và cơ hộ sẽ cho chúng ta thấy cái nhìn toàn diện về những mặt ưu thế của việc ứng dụng BIM-360 field vào quản lý chất lượng thi công công trình, từ đó đề ra chiến lược đúng đắn để nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng thi công dựa trên nền tảng BIM.

Từ khóa: BIM 360 Field, điện toán đám mây, quản lý dự án, quản lý chất lượng, công ty xây dựng

132. Phần mềm Revit giải pháp thiết kế cho ngành xây dựng hiện nay/ Trần Quang Tuấn, Võ Thị Ngọc Thư// Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 98-101.

Nội dung: Từ những năm 2000 trở lại đây, sự xuất hiện của phần mềm AutoDesk AutoCad giúp các kiến trúc sư và kỹ sư rất nhiều trong việc thiết kế các bản vẽ xây dựng. Các ý tưởng được thực hiện nhanh, hiệu quả và chính xác hơn. Tuy nhiên, trong các dự án mà công tác tổ chức, thống kê, kiểm tra,...có khối lượng lớn và có sự điều chỉnh liên lục khi thực hiện dự án thì việc sử dụng phần mềm AutoDesk AutoCad rất khó khăn và đòi hỏi nhiều tài nguyên, nhân lực. Vì vậy AutoDesk Revit ra đời với 3 hệ cơ bản hướng đến công nghệ BIM: AutoDesk Revit Architecture (kiến trúc), AutoDesk Revit Structure (kết cấu), AutoDesk Revit MEP (cơ điện).

Từ khóa: BIM, Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP

133. Phân tích ảnh hưởng độ nhám đến ứng xử động của kết cấu dầm ray chịu hệ khối lượng chuyển động không đều sử dụng phương pháp phần tử chuyển động cải tiến IMEM/ Đỗ Ngọc Thuận, Lương Văn Hải, Cao Tấn Ngọc Thân// Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 3-8.

Nội dung: Sử dụng phương pháp IMEM sẽ được sử dụng để khảo sát nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của độ nhám đến ứng xử động của dầm ray tàu cao tốc. Dầm ray được mô hình là một dầm Euler-Bernoulli đặt trên nền Pasternak dưới tác dụng của tải trọng tàu di chuyển được mô hình bằng hệ khối lượng lò xo di chuyển.

Từ khóa: Phương pháp phần tử chuyển động cải tiến, độ nhóm ray, ứng xử động của dầm ray, chuyển động không đều.

134. Phân tích các phương pháp tính toán dự báo tuổi thọ các công trình bằng bê tông cốt thép theo tiêu chí khởi đầu ăn mòn cốt thép trong bê tông/ NCS. ThS. Hồ Xuân Ba// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 18-23.

Nội dung: Trình bày các phương pháp tính toán dự báo tuổi thọ các kết cấu công trình bằng bê tông cốt thép. Phương pháp phần tử hữu hạn, sai phân hữu hạn, phương pháp giải tích sẽ được áp dụng để tính toán tuổi thọ kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chí khởi đầu ăn mòn cốt thép trong bê tông. Các kết quả này được so sánh với kết quả tính theo phần mềm Life 365.

Từ khóa: Bê tông, ion clorua, tuổi thọ, bê tông cốt thép, phần tử hữu hạn, sai phân hữu hạn, giải tích, life 365.

135. Phân tích các tham số ảnh hưởng đến nội lực của móng băng/ Đỗ Hoài Bảo, Nguyễn Xuân Hiệp, Hoàng Công Vũ// Xây dựng .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 156-160.

Nội dung: Phân tích các tham số ảnh hưởng đến nội lực của móng băng. Sự ảnh hưởng của loại móng băng, tiết diện và cách mô hình móng băng được nghiên cứu.

Từ khóa: Móng băng, tiết diện móng băng, mô hình móng băng

136. Phân tích chuyển vị giới hạn tường vây theo mức độ ảnh hưởng đến công trình lân cận/ Huỳnh Quốc Thiện, Nguyễn Minh Tâm, Lê Trọng Nghĩa// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 31-38.

Nội dung: Giá trị chuyển vị giới hạn tường vây có ý nghĩa nhất định trong việc tối ưu thiết kế biện pháp thi công tầng hầm, theo dõi đánh giá sự ổn định của hố đào cũng như mức độ ảnh hưởng đến công trình lân cận trong quá trình thi công dựa vào dữ liệu quan trắc để hạn chế rủi ro thiệt hại công trình lân cận. Thông thường, giá trị cho phép chuyển vị ngang tường vây được lấy là 0.5% chiều sâu hố đào theo các tiêu chuẩn và tài liệu trên thế giới. Đây là giá trị được xem xét cho tất cả các trường hợp kể cả dự án nằm trong đô thị (tiếp giáp nhà dân) hoặc khu ngoại ô (không tiếp giáp nhà dân) và giá trị này được xem không phụ thuộc trình tự thi công. Chính điều này đã gây nên nhiều bất cập và tranh cãi về việc đưa ra giới hạn an toàn đảm bảo cho công trình lân cận xung quanh hố đào trong thiết kế cũng như là thi công công trình ngầm. Do đó bài báo tập trung phân tích và xác định chuyển vị giới hạn tường vây theo chỉ số đánh giá mức độ thiệt hại DPI (Damage Potental Index).

Từ khóa: Biến dạng góc β, chỉ số đánh giá mức độ thiệt hại DPI

137. Phân tích dao động tự do của tấm composite nhiều lớp được gia cường bằng graphene platelets/ Thái Hoàng Chiến, Trần Trung Dũng, Nguyễn Xuân Hùng// Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 106-109.

Nội dung: Trình bày một mô hình số cho phân tích dao động tự do của tấm composite nhiều lớp được gia cường bằng graphene platelets sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc cao và phương pháp đẳng hình học. Các thông số vật liệu như mô đun đàn hồi và hệ số poisson/mật độ khối lượng được xác định theo mô hình Halpin-Tsai cải tiến và quy tắc hỗn hợp mở rộng. Phương trình chủ đạo được thiết lập từ nguyên lý công ảo và giải bằng phương pháp đẳng hình học. Bài toán tấm vuông với điều kiện biên tựa đơn sẽ được nghiên cứu để đánh giá tần số dao động tự do. Các kết quả tính toán từ mô hình đề xuất sẽ được so sánh với các nghiên cứu đã công bố trước đây.

Từ khóa: Tấm composite nhiều lớp, graphene platelets, lý thuyết biến dạng cắt bậc cao, phương pháp đẳng hình học.

138. Phân tích độ nhạy của các yếu tố ảnh hưởng đến lún mặt đất do đào hầm bằng khiên đào trong đất yếu/ Phùng Đại Bình, Trần Quý Đức, Thân Văn Văn// Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 35-38.

Nội dung: Phân tích độ nhạy của các yếu tố chính ảnh hưởng đến lún mặt đất do đào đường hầm bằng khiên đào trong đất yếu như các yếu tố hình học của đường hầm: đường kính đường hầm, độ sâu đặt đường hầm; yếu tố đất nền: lực dính, góc ma sát trong và mô đun biến dạng. Kết quả việc phân tích độ nhạy chỉ ra rằng các tham số quan trọng nhất lần lượt là: chiều sâu đặt đường hầm, đường kính đường hầm, lực dính của đất, góc ma sát trong của đất và mô đun biến dạng.

Từ khóa: Hàm hồi quy, độ nhạy, lún mặt đất, khiên đào, nền đất yếu

139. Phân tích động lực học dầm trên nền phi tuyến có xét đến khối lượng nền chịu hệ dao động di động/ Hà Minh Thi, Nguyễn Trọng Phước// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 50-55.

Nội dung: Phân tích động lực học dầm trên nền phi tuyến chịu hệ dao động di động có xét đến khối lượng nền. Dầm được xét là dầm theo lý thuyết Euler-Bernoulli có chiều dài hữu hạn, một nhịp, được rời rạc hóa bằng phương pháp phần tữ hữu hạn. Mô hình nền là phi tuyến bậc ba với đầy đủ các thông số như: hệ số nền tuyến tính, hệ số nền phi tuyến, hệ số lớp cắt, hệ số cản, khối lượng nền. Trên cơ sở phương trình năng lượng, thiết lập các ma trận độ cứng phần tử, ma trận khối lượng, ma trận cản. Véc-tơ tải phần tử được thiết lập thông qua lực tương tác giữa hệ dao động và dầm tại mỗi bước thời gian. Một chương trình máy tính được viết bằng ngôn ngữ lập trình MATLAB để phân tích ứng xử động của dầm bằng cách tìm giá trị chuyển vị và hệ số động của dầm....

Từ khóa: Phân tích động lực học dầm, nền phi tuyến, hệ dao động di động, khối lượng nền.

140. Phân tích động lực học tấm trên nền phi tuyến chịu tải di động có xét đến khối lượng nền/ Vi Văn Thiệu, Nguyễn Trọng Phước// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 45-49.

Nội dung: Phân tích động lực học tấm trên nền phi tuyến chịu tải di động có xét đến khối lượng nền dựa trên lý thuyết tấm dày Mindlin. Mô hình nền bao gồm thông số tuyến tính và phi tuyến của lò xo đàn hồi Winkler, thông số lớp cắt Pasternak, hệ số cản nhớt của nền và xé đến khối lượng của nền. Phương trình chuyển động của hệ được thiết lập dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn và nguyên lý năng lượng Hamilton dưới dạng phương trình Lagrange. Phương pháp Narmark kết hợp phương pháp Newton Raphson hiệu chỉnh trong từng bước thời gian để giải phương trình chuyển động của hệ có ứng xử phi tuyến. Các thông số khác nhau độ cứng nền phi tuyến, khối lượng nền và vận tốc của tải di động ảnh hưởng đến chuyển vị của tấm được khảo sát chi tiết.

Từ khóa: Tấm Mindlin, nền phi tuyến, tải di động, khối lượng nền.

141. Phân tích hiệu quả của phương pháp phụt vữa thành biên cho sức chịu tải cọc barrette trên cơ sở thí nghiệm O-cell/ Lê Minh Cư, Võ Nguyễn Phú Huân// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 82-86.

Nội dung: Phương pháp phụt vữa thành biên cho cọc khoan nhồi hay cọc barrette đã được áp dụng nhiều cho các công trình xây dựng ở Việt Nam nhằm mục đích tăng thêm sức chịu tải cọc. Trong kết quả nghiên cứu này, thông qua các số liệu từ thí nghiệm O-cell tại công trình Eximbank Quận 1 và kết quả từ mô phỏng trên Plaxis, tác giả phân tích mức độ hiệu quả khi áp dụng phương pháp phụt vữa cho cọc barrette và khi không có phụt vữa. Ngoài ra, tác giả còn đánh giá, so sánh thêm về chiều dài và vị trí phụt vữa để tìm ra biện pháp tối ưu khi áp dụng phương pháp phụt vữa này nhằm đảm bảo bài toán an toàn và kinh tế. Từ đó ta có thể lựa chọn được nhiều phương án về sức chịu tải thiết kế phù hợp cho công trình.

Từ khóa: Sức chịu tải, cọc barrette, phụt vữa thân cọc, thí nghiệm O-cell.

142. Phân tích khả năng áp dụng phương pháp gây nổ vi sai phi điện để thi công nổ phá nền đường ở những khu vực gần dân cư/ TS. Vũ Đức Sỹ, ThS. Đồng Văn Thảo// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 4 .- Tr. 34-38.

Nội dung: Phân tích khả năng áp dụng phương pháp gây nổ vi sai phi điện để thi công nổ phá đào nền đường ở những khu vực gần dân cư, nhằm phát huy hiệu quả nổ phá đất đá và hạn chế tác động ảnh hưởng của vụ nổ đến môi trường xung quanh.

Từ khóa: Phương pháp gây nổ vi sai phi điện, kíp vi sai phi điện. 

143. Phân tích mất ổn định tấm micro nhiều lớp trên cơ sở lý thuyết ứng suất hiệu chỉnh và phương pháp phân tích đẳng hình học/ Lê Thanh Cường// Xây dựng .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 186-191.

Nội dung: Trong bài báo này, một mô hình số được phát triển cho bài toán mất ổn định của tấm composite nhiều lớp với kích thước micro. Phương trình tổng quát được thiết lập dựa trên lý tấm Reissner-Mindlin và lý thuyết ứng suất couple hiệu chỉnh mới và được giải bằng phương pháp phần tử hữu hạn đẳng hình học. Một tham số kích thước tỉ lệ được dùng để tính toán ứng xử của tấm micro. Độ chính xác của phương pháp được kiểm tra thông qua sự so sánh kết quả đạt được với các phương pháp tham khảo. Thêm vào đó một số ví dụ được thực hiện để kiểm tra sự ảnh hưởng của tham số tỉ lệ, hướng sợi điều kiện biên lên mất ổn định của tấm micro nhiều lớp.

Từ khóa: Ổn định, tấm micro nhiều lớp, tham số tỉ lệ, đẳng hình học

144. Phân tích một số kết cấu mặt đường mềm cấp cao ở Việt Nam theo phương pháp thiết kế cơ học – thực nghiệm/ ThS. Trần Danh Hợi, PGS. TS. Nguyễn Quang Phúc// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 1+2 .- Tr. 65-68.

Nội dung: Giới thiệu các kết quả phân tích dự báo ứng xử lún, mỏi của một số kết cấu mặt đường mềm sử dụng lớp móng trên bằng vật liệu khác nhau (đá – nhựa chặt, cấp phối đá dăm gia cố xi măng hoặc cấp phối đá dăm) theo phương pháp thiết kế cơ học – thực nghiệm.

Từ khóa: Phương pháp cơ học – thực nghiệm, đá – nhựa chặt, mô-đun động

145. Phân tích rủi ro cho giai đoạn thi công các dự án nhà cao tầng – trường hợp dự án của chủ đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh/ Huỳnh Đào Vũ Huy, Đỗ Tiến Sỹ// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 28-31.

Nội dung: Trình bày kết quả của một cuộc khảo sát về rủi ro trong thi công của các dự án nhà cao tầng của một chủ đầu tư nước ngoài X ở TP. Hồ Chí Minh. Thông qua bảng câu hỏi và phân tích các số liệu thống kê, cuộc khảo sát đã xác định được các rủi ro trong thi công nhà cao tầng của chủ đầu tư X, các rủi ro này được xếp hạng, rút gọn và phân thành ba nhóm: rủi ro về quản lý, rủi ro về chiến lược và rủi ro bất khả kháng qua công cụ phân tích nhân tố khám phá EFA.

Từ khóa: Rủi ro, giai đoạn thi công, nhà cao tầng, EFA, TP. Hồ Chí Minh.

146. Phân tích tĩnh tấm vi mô FGM sử dụng phương pháp không lưới/ Trần Trung Dũng, Thái Hoàng Chiến// Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 102-105.

Nội dung: Trình bày một mô hình phụ thuộc kích thước cho phân tích tĩnh của tấm vi mô biến đổi chức năng (FGM) sử dụng lý thuyết độ dốc biến dạng hiệu chỉnh (MSGT), lý thuyết biến dạng cắt bậc đơn giản (sFSDT) và phương pháp không lưới. Mô hình này gồm có bốn biến và ba tham số chiều dài nội. Các thông số vật liệu như mô đun đàn hồi và hệ số poisson sẽ được tính toán dựa trên quy tắc hỗn hợp. Các phương trình chủ đạo rời rạc được thành lập từ nguyên lý công ảo và sẽ được giải bằng phương pháp không lưới Kriging. Bài báo này sẽ nghiên cứu tính toán tấm tròn vi mô với biên tựa đơn để đánh giá chuyển vị. Các kết quả đạt được từ mô hình nghiên cứu sẽ được so sánh với các kết quả đã công bố trước đây.

Từ khóa: Tấm vi mô FGM, lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất đơn giản, lý thuyết độc dốc biến dạng hiệu chỉnh, phương pháp không lưới Kringing

147. Phân tích ứng xử của bản mặt cầu dầm I bê tông cốt thép dưới tác dụng của xe quá tải/ ThS. Nguyễn Đức Hiếu, TS. Ngô Châu Phương, PGS. TS. Trần Thế Truyền// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 34-38.

Nội dung: Bài báo thực hiện các tính toán mô phỏng ứng xử cơ học ngoài giới hạn đàn hồi của kết cấu bản mặt cầu bê tông cốt thép của kết cấu nhịp dầm I đình hình chịu tác động của xe quá tải; sử dụng mô hình phi tuyến của vật liệu bê tông, mô hình phân tích nứt. Giữa bê tông và cốt thép tồn tại một lực dính bám, giả thiết lực này là đủ lớn để đảm bảo cho biến dạng giữa bê tông và cốt thép là bằng nhau.

Từ khóa: Phi tuyến, nứt, bê tông cốt thép, bản mặt cầu, xe quá tải
148. Phân tích ứng xử động của dầm trên nền động lực học có độ cứng biến thiên chịu tải trọng di động/ Khổng Trọng Toàn, Trần Quốc Tỉnh// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 67-72.

Nội dung: Phân tích ứng xử động lực học của kết cấu dầm Euler-Bernoulli trên mô hình nền động lực học có độ cứng biến thiên chịu tải trọng di động, phương pháp phần tử chuyển động MEM (Moving Element Method) được sử dụng để phân tích. Phương trình vi phân chủ đạo của hệ kết cấu được xây dựng dựa trên nguyên lý cân bằng công ảo, giải phương trình vi phân được thực hiện bằng phương pháp tích phân số dựa trên thuật toán Newmark và sử dụng ngôn ngữ lập trình Matlab để giải phương trình vi phân của hệ. Nghiên cứu đã xem xét ảnh hưởng biến thiên của các thông số đến ứng xử động học của dầm như thông số độ cứng đàn hồi, độ cản của nền và thông số khối lượng nền.

Từ khóa: Nền động lực học, khối lượng nền, độ cứng biến thiên, phần tử chuyển động, tải trọng di động
149. Phân tích ứng xử động lực học bể chứa chất lỏng chịu động đất có xét đến tương tác chất lỏng – kết cấu/ Bùi Phạm Đức Tường, Phan Đức Huynh// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 18-24.

Nội dung: Trình bày đặc điểm của phương trình tương tác giữa chất lỏng và thành bể, tần số tự nhiên của bể chất lỏng khi xét tương tác và áp lực động của chất lỏng tác dụng lên thành bể khi bể chịu tải trọng động đất theo các tiêu chuẩn khác nhau. Sau đó bằng phương pháp số với sự hỗ trợ của phần mềm ANSYS đánh giá và so sánh các kết quả. Kết luận rút ra là thành bể mềm có kể đến tương tác rắn lỏng ảnh hưởng rất lớn đến việc thiết kế bể chứa và không thể bỏ qua hiện tượng tương tác bằng cách xem bể tuyệt đối cứng khi thiết kế.

Từ khóa: Tương tác rắn – lỏng, bể thành mềm, phân tích động lực học, áp suất động chất lỏng

150. Phân tích ứng xử mất ổn định xoắn bên đàn hồi bậc hai của khung thép/ Nguyễn Phú Cường// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 63-66.

Nội dung: Trình bày một phương pháp phân tích đàn hồi bậc hai của khung thép có xét đến ảnh hưởng của sự mất ổn định xoắn bên. 

Từ khóa: Hàm ổn định, phi tuyến hình học, mất ổn định xoắn bên, giải thuật giải phi tuyến, khung thép
151. Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của biến dạng dầm và cáp nâng đến dao động vật nâng và lực căng cáp của cầu trục/ Nguyễn Sỹ Nam, Lê Ngọc Phương// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 57-62.

Nội dung: Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của biến dạng dầm và cáp nâng đến dao động vật nâng và lực căng cáp của cầu trục.

Từ khóa: Dao động, cầu trục, biến dạng, dầm chính, cáp, vật nâng
152. Phân tích, đánh giá các thông số kỹ thuật của tấm bê tông khí chưng áp ảnh hưởng đến hiệu quả cách âm cho tường chống ồn trên đường cao tốc/ TS. Nguyễn Thạc Quang// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 04 .- Tr. 70-73.

Nội dung: Đề cập đến loại vật liệu mới có xu hướng sử dụng rộng rãi trong dân dụng và giao thông – bê tông khí chưng áp, đồng thời bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật của tấm bê tông khí chưng áp như cường độ, tỷ trọng ảnh hưởng đến hiệu quả cách âm của tấm bê tông khí chưng áp cho tường chống ồn trên đường cao tốc và đánh giá hiệu quả cách âm của tường chống ồn này từ bê tông khí chưng áp so với các loại tường chống ồn bê tông cốt thép thông qua ví dụ gói thầu A1,2,3 dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Từ khóa: Bê tông khí chưng áp, cách âm, tường chống ồn, cao tốc


153. Phân tích, kiến nghị phương án quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất/ TS. Hoàng Đình Đạm, KS. Võ Tiến Dũng// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 3 .- Tr. 26-30.

Nội dung: Phân tích một số phương án quy hoạch cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trên cơ sở tính toán năng lực thông qua của đường cất hạ cánh và kinh phí thực hiện. Từ đó kiến nghị quy hoạch hợp lý cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra trong giai đoạn 2019-2025.

Từ khóa: Quy hoạch cảng hàng không, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

154. Phát triển lý thuyết dầm bậc cao dựa trên năng lượng biến dạng bù/ TS. Phạm Văn Phê, ThS. Đỗ Thị Hằng// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 05 .- Tr. 77-79.

Nội dung: Nghiên cứu phát triển một lý thuyết dầm bậc cao dựa trên nguyên lý năng lượng bù. Lý thuyết dầm này tính đến các ứng suất ở trạng thái ứng suất phẳng (bao gồm ứng suất pháp dọc trục, ứng suất pháp vuông góc trục và ứng suất tiếp). Các chuyển vị và ứng suất dựa trên lý thuyết này rất phù hợp với các kết quả dựa trên lời giải lý thuyết đàn hồi và phân tích phần tử hữu hạn bằng phần tử 3 chiều.

Từ khóa: Năng lượng biến dạng bù, lý thuyết dầm bậc cao, trạng thái ứng suất phẳng, biến dạng
155. Phát triển mô hình Bayes động kết hợp thuật toán Markov Chain Monte Carlo để lựa chọn chương trình năng lượng tái tạo tối ưu trong công trình xây dựng/ Phạm Vũ Hồng Sơn, Trần Bình Phương Nhân// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 79-84.

Nội dung: Nghiên cứu này sẽ vận dụng tính năng vượt trội của mô hình Bayes động (DBM) kết hợp Markov Chain Monte Carlo (MCMC) để xử lý biến thay đổi theo thời gian. Qua đó, giúp người đọc nói chung, cũng như người ra quyết định nói riêng có sự nhìn nhận tổng quát hơn về sự thay đổi vị trí xếp hạng của các nguồn RE theo thời gian. Đồng thời giúp cho ta lựa chọn tối ưu nhất các nguồn RE theo xu hướng phát triển của xã hội.

Từ khóa: Năng lượng tái tạo, người ra quyết định, mô hình đồ họa Bayes động, thuật toán Markov Chain Monte Carlo, các chỉ số năng lượng bền vững (Sis), ra quyết định lựa chọn nhiều tiêu chí.

156. Phát triển mô hình đồ họa bayes tĩnh kết hợp thuật toán monte carlo để lựa chọn chương trình năng lượng tái tạo tối ưu trong công trình xây dựng/ Phạm Vũ Hồng Sơn, Trần Bình Phương Nhân// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 178-184.

Nội dung: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phân tích chương trình phát triển năng lượng tái tạo trong thiên niên kỷ hiện đại, các mối quan hệ giữa tính bền vững và các kế hoạch năng lượng tái tạo. Phát triển mô hình SBGMCS để tối ưu việc lựa chọn năng lượng tái tạo.

Từ khóa: Năng lượng tái tạo, người ra quyết định, mô hình đồ họa Bayer tĩnh, thuật toán Monte Carlo, các chỉ số năng lượng bền vững (SIs), ra quyết định lựa chọn nhiều tiêu chí.

157. Phương pháp đánh giá mức độ ảnh hưởng công trình lân cận gây ra do hố đào sâu, ứng dụng đánh giá cho công trình thực tế tại quận 1 TP. Hồ Chí Minh bằng mô phỏng Plaxis 2d và 3d/ Huỳnh Quốc Thiện, Lê Trọng Nghĩa, Nguyễn Minh Tâm// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr.25-30.

Nội dung: Tổng hợp các phương pháp đánh giá mức độ ảnh hưởng công trình lân cận thông qua biến dạng góc β và biến dạng ngang εL, phân loại mức độ thiệt hại công trình lân cận. Áp dụng phương pháp đánh giá này cho 1 dự án thi công tầng hầm ở quận 1 TP. Hồ Chí Minh bằng mô hình phân tích ngược Plaxis 2D và 3D. Kết quả phân tích và đánh giá được so sánh với ghi nhận mức độ thiệt hại thực tế tại công trường.

Từ khóa: Biến dạng góc β, chỉ số DPI, mức độ thiệt hại công trình lân cận.

158. Phương pháp tham số và việc xây dựng hệ thống tham số cho kiến trúc/ Phạm Thanh Trà// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 68-72.

Nội dung: Giới thiệu về phương pháp tham số (PPTS), các ứng dụng PPTS trong thiết kế kiến trúc hiện nay và việc xây dựng hệ thống tham số cho kiến trúc. Kết quả của bài báo này góp phần giúp cho công tác số hóa, định lượng hóa thiết kế kiến trúc có hệ thống hơn, chặt chẽ hơn và hòa vào tiến trình “Kiến trúc hiệu quả” trên thế giới.

Từ khóa: Phương pháp tham số, hệ thống tham số, số hóa kiến trúc
159. Phương pháp thiết kế kích thước gối cách chấn đàn hồi sử dụng cho công trình dân dụng chịu động đất ở Việt Nam/ TS. Ngô Văn Thuyết// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2018 .- Số 03 .- Tr. 20-25.

Nội dung: Gối cách chấn đàn hồi là một loại gối cách chấn đáy phổ biến đang được sử dụng trên thế giới để giảm hư hại cho công trình chịu động đất. Tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất của Việt Nam TCVN 9386:2012 mới chỉ giới thiệu sơ lược về gối cách chấn. Trong nghiên cứu này, quy trình thiết kế kích thước gối cách chấn đàn hồi sử dụng cho công trình dân dụng chịu động đất ở Việt Nam được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASCE/SEI7-10.

Từ khóa: Gối cách chấn đàn hồi, quy trình thiết kế gối cách chấn, độ cứng ngang hiệu dụng

160. Phương pháp tính toán sàn liên hợp thép – bê tông theo trạng thái giới hạn về phá hoại trong giai đoạn sử dụng theo tiêu chuẩn Nga SP 266.1325800.2016/ Nguyễn Ngọc Linh// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 64-67.

Nội dung: Tổng hợp và trình bày phương pháp tính toán và kiểm tra liên hợp thép – bê + 266.1325800.2016, bao gồm việc kiểm tra bền tiết diện sàn, kiểm tra khả năng chịu cắt theo tiết diện nghiêng, kiểm tra các điều kiện đảm bảo liên kết giữa bê tông và tôn sàn. Phần kết luận bài báo đưa ra một số đặc điểm chính của phương pháp tính thep SP 266.1325800.2016.

Từ khóa: Kết cấu liên hợp thép – bê tông, sàn liên hợp thép – bê tông, tôn sàn, thép kết cấu, tiết diện tôn sàn, cốt thép nhanh, liên kết chịu cắt
161. Phương pháp tính toán sàn liên hợp thép – bê tông trong giai đoạn thi công theo tiêu chuẩn Nga/ Nguyễn Ngọc Linh// Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 112-118.

Nội dung: Tổng hợp và trình bày phương pháp tính toán và kiểm tra tôn sàn liên hợp thép – bê tông theo trạng thái giới hạn về khả năng chịu lực và giới hạn về biến dạng trong giai đoạn thi công theo tiêu chuẩn của Liên bang Nga SP 266.1325800.2016 bao gồm việc kiểm tra bền tiết diện tôn sàn, kiểm ra các điều kiện ổn định của thành tôn sóng tôn, kiểm tra điều kiện độ võng của tôn, trình bày các đặc điểm về vật liệu và tải trọng. Trình bày ví dụ minh họa kiểm tra tiết diện sàn liên hợp trong giai đoạn thi công, với tôn sàn có 3 nhịp liên tục khoảng cách mỗi nhịp là 3m được kiểm tra theo các điều kiện bền, ổn định và độ võng của tôn sàn.

Từ khóa: Kết cấu liên hợp thép-bê tông, sàn liên hợp thép – bê tông, tôn sàn, thép kết cấu, tiết diện tôn sàn, cốt thép thanh

162. Quan hệ xói cục bộ trụ cầu rút ra từ số liệu đo xói thực tế tại Hoa Kỳ/ KS. Nguyễn Đình Trọng, PGS. TS. Trần Đình Nghiên// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 62-65.

Nội dung: Trình bày công thức dự tính xói cục bộ trụ cầu ds cho đất không dính rút ra từ phân tích thứ nguyên và sử dụng vào số liệu đo xói thực tế tại Hoa Kỳ. Công thức có độ chính xác cao với hệ số tương quan đa biến là 99% và có tương quan R2 = 0.7023 vượt trên 6 công thức thông dụng được so sánh.

Từ khóa: Chiều sâu xói cục bộ, xói tại trụ cầu, nghiên cứu phân tích về xói tại cầu, xói suối tại cầu, quan sát xói tại hiện trường
163. Quy trình công nghệ chế tạo và thi công bê tông cốt liệu nhẹ trong điều kiện Việt Nam/ TS. Nguyễn Tiến Dũng, TS. Đặng Thùy Chi, TS. Ngô Thị Thanh Hương, TS. Vũ Anh Thắng// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 1+2 .- Tr. 40-44.

Nội dung: Trình bày quy trình công nghệ chế tạo và thi công bê tông cốt liệu nhẹ. Các bước chính bao gồm: chuẩn bị vật liệu, thiết kế thành phần, nhào trộn, vận chuyển, đổ khuôn, hoàn thiện và bảo dưỡng. So với bê tông thường, các bước cần đặc biệt chú ý khi thi công cốt liệu nhẹ là: làm ẩm cốt liệu, quy trình nhào trộn, bơm bê tông, đầm lại bê tông và hoàn thiện bề mặt. Quy trình công nghệ này có xét đến điều kiện khí hậu ở Việt Nam.

Từ khóa: Cốt liệu nhẹ, bê tông cốt liệu nhẹ, nhào trộn.

164. Sử dụng công nghệ nano để nâng cao hiệu quả làm mát của dung dịch khoan/ Nguyễn Mai Tấn Đạt, Phạm Sơn Tùng// Xây dựng .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 203-207.

Nội dung: Nghiên cứu hiệu quả làm mát của dung dịch khoan nano. Một mô hình động bao gồm thành hệ, giêng khoan và một cần khoan với sự tuần hoàn dung dịch khoan trong quá trình khoan được xây dựng trong phần mềm Comsol.

Từ khóa: Dung dịch khoan nano, mô phong, độ dẫn nhiệt, nhiệt dung riêng. 

165. Sử dụng kết cấu tường chắn tro xỉ gia cố vải địa kỹ thuật để xây dựng bể chứa tro xỉ trong các nhà máy nhiệt điện/ TS. Phạm Quyết Thắng, ThS. Nguyễn Ngọc Thuyết// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2019 .- Số 1 .- Tr. 44-54.

Nội dung: Trình bày phương pháp số và phương pháp đơn giản hóa để thiết kế bể chứa bằng xỉ gia cố cho tro đáy và tro bay trong các nhà máy nhiệt điện, đồng thời cũng trình bày quy trình xây dựng bể chứa tro xỉ để thuận tiện cho việc áp dụng.

Từ khóa: Xỉ gia cố, tro đáy, tro bay, bể chứa tro xỉ

166. Sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng trong đánh giá độ tin cậy của kết cấu giàn thép/ Bùi Đức Năng, Nguyễn Thành Quân// Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 39-42.

Nội dung: Phương pháp bề mặt đáp ứng là một trong số các phương pháp nhằm xử lý hàm trạng thái giới hạn ẩn của bài toán đánh giá độ tin cậy kết cấu. Bài báo trình bày việc kết hợp phương pháp bề mặt đáp ứng với phương pháp mô phỏng số Monte Carlo trong đánh giá độ tin cậy của kết cấu giàn thép. Một ví dụ số về đánh giá độ tin cậy kết cấu giàn 10 thanh được đưa ra nhằm làm sáng tỏ về nội dung cũng như ưu điểm và hạn chế của phương pháp.

Từ khóa: Độ tin cậy, bề mặt đáp ứng, Monte Carlo, trạng thái giới hạn, kết cấu.

167. Sử dụng tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp/ TS. Đinh Quốc Dân, PGS. TS. Đoàn Thế Tường, KS. Đỗ Ngọc Sơn// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2019 .- Số 01 .- Tr. 35-43.

Nội dung: Tiêu thụ và xử lý tro xỉ phát thải từ các nhà máy nhiệt điện là nhiệm vụ cần thiết hiện nay. Trong số các giải pháp khả thi, việc sử dụng tro xỉ làm vật liệu san lấp là giải pháp tiềm năng cho phép tiêu thụ khối lượng lớn tro xỉ. Trong khuôn khổ bài viết nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu đặc trưng kỹ thuật của tro xỉ tại một số nhà máy nhiệt điện đốt than. Các kết quả nghiên cứu tập trung vào đặc trưng tính chất địa kỹ thuật và giải pháp kỹ thuật nâng cao đặc tính của hỗn hợp tro xỉ. Trên cơ sở đó đánh giá điều kiện kỹ thuật áp dụng tro xỉ vào san lấp.

Từ khóa: Sản phẩm đốt than, tro xỉ nhiệt điện, vật liệu san lấp, đặc trưng cơ lý
168. Tác động của hệ neo dạng U đến hiệu quả gia cường uốn của tấm CFRP trong dầm bê tông căng sau chịu ảnh hưởng bởi tải lặp/ TS. Đặng Đăng Tùng, ThS. Trần Thanh Dương, PGS. TS. Nguyễn Minh Long// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 04 .- Tr. 83-87.

Nội dung: Khảo sát thực nghiệm ảnh hưởng của hệ neo dạng U đến hiệu quả gia cường uốn của tấm CFRP và ứng xử của dầm bê tông căng sau (UPC) được gia cường bằng tấm CFRP chịu ảnh hưởng bởi tải trọng lặp. Chương trình thực nghiệm bao gồm 4 dầm UPC tiết diện T kích thước lớn được gia cường bằng tấm CFRP không có hoặc có hệ neo dạng U làm từ tấm sợi CFRP với diện tích neo và vùng bố trí khác nhau.

Từ khóa: Hệ neo dạng U, tấm CFRP, dầm bê tông căng sau, cáp không bám dính, ứng xử tĩnh sau khi chịu tải trọng lặp
169. Thiết kế cây xanh đường đô thị và một số vấn đề ở Việt Nam/ ThS. Hoàng Thanh Thúy, Nguyễn Đức Duy// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 4 .- Tr. 39-43.

Nội dung: Bài báo tập trung vào tầm quan trọng của cây xanh đường đô thị, các lợi ích của cây xanh đường đô thị và các nguyên tắc thiết kế cây xanh đường đô thị cũng như bàn luận về một số vấn đề cây xanh đường đô thị trong quá trình quy hoạch, thiết kế, khai thác và quản lý ở Việt Nam. Việc áp dụng nghiêm túc các nguyên tắc thiết kế cây xanh đường đô thị vào thực tế cũng như tìm ra các vấn đề còn tồn tại trong quy hoạch, thiết kế, khai thác và quản lý cây xanh đường đô thị sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị hướng tới phát triển bền vững.

Từ khóa: Cây xanh đường đô thị, không gian xanh đô thị, thiết kế cây xanh đường đô thị

170. Thiết kế tối ưu đa mục tiêu cho kết cấu móng cọc/ ThS. Lê Quang Hòa, ThS. NCS. Võ Duy Trung, GS. TS. Nguyễn Thời Trung// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2018 .- Số 03 .- Tr. 50-60.

Nội dung: Nghiên cứu được thực hiện nhằm thiết kế tối ưu đa mục tiêu cho kết cấu móng cọc. Bài toán tối ưu đa mục tiêu được thành lập với hai hàm mục tiêu cụ thể là thể tích và độ lún của móng cọc. Biến thiết kế là chiều dài cọc và đường kính cọc. Hàm ràng buộc là các ràng buộc về ứng xử kết cấu gồm khả năng chịu tải, độ lún của móng cọc và giới hạn của biến thiết kế.

Từ khóa: Móng cọc, tối ưu hóa đa mục tiêu, tối ưu hóa nền móng.

171. Thiết kế, gia công và thi công cầu dầm hộp thép nhịp lớn sử dụng thép chịu thời tiết/ TS. Nguyễn Cảnh Tuấn, TS. Đặng Đăng Tùng// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 85-89.

Nội dung: Giới thiệu về quá trình nghiên cứu đề xuất phương án thiết kế, gia công chế tác và thi công lắp dựng dầm hộp thép chịu thời tiết và chiều dài 55.9m đã được sử dụng thành công trong dự án cầu thực tế.

Từ khóa: Thép chịu thời tiết, dầm hộp thép, cầu thép, gia công, thi công.

172. Thông số điều chỉnh độ cứng trong thiết kế kết cấu sàn rỗng theo mô hình phần tử vỏ mỏng với phần mềm Etabs/ TS. Nguyễn Thế Dương// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 13-19.

Nội dung: Trình bày cách tính toán các thông số biến đổi độ cứng của sàn rỗng khi khai báo trong phần mềm thương mại, trong đó có phần mềm Etabs. Việc tính toán dựa trên các so sánh kết quả mô phỏng theo phương pháp phần tử hữu hạn của mô hình 3D đối với sàn rỗng và sàn đặc. Một vài công thức đơn giản được đề xuất để tính toán nhanh các thông số. Phương pháp cũng như dữ liệu tính toán đạt được có thể làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư thiết kế.

Từ khóa: Sàn rỗng, thông số điều chỉnh độ cứng, phần tử vỏ mỏng

173. Thực nghiệm đánh giá ứng xử lún vệt hằn bánh xe và ứng xử nứt của hỗn hợp bê tông asphalt ấm sử dụng vật liệu tái chế mặt đường asphalt và phụ gia Sasobit/ TS. Nguyễn Ngọc Lân, PGS. TS. Đào Văn Đông, PGS. TS. Nguyễn Hoàng Long, GS. TS. Trần Hoài Nam, ThS. Nguyễn Anh Dũng// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 61-66.

Nội dung: Trình bày kết quả thực nghiệm đánh giá ứng xử lún vệt hằn bánh xe và ứng xử nứt của hỗn hợp WMA có các hàm lượng RAP thay đổi 20, 30, 40, 50% sử dụng Sasobit.

Từ khóa: Bê tông asphalt ấm, vật liệu tái chế mặt đường, năng lượng phá hủy nứt, chỉ số mềm, phụ gia Sasobit.

174. Thực nghiệm xác định nhiệt thủy hóa cho bê tông tính năng cao theo phương pháp đoạn nhiệt/ PGS. TS. Đỗ Anh Tú, ThS. NCS. Vũ Xuân Thành, ThS. NCS. Trần Đức Tâm, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Hà Ly, Nguyễn Đăng Thanh// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 04 .- Tr. 36-40.

Nội dung: Trong nghiên cứu này, một bộ thiết bị thí nghiệm đo nhiệt độ đoạn nhiệt được chế tạo và sử dụng để đo nhiệt thủy hóa của xi măng cho một hỗn hợp bê tông tính năng cao. Nhiệt độ đoạn nhiệt của mẫu đạt mức tối đa 63.30 C tại thời điểm 50 giờ sau khi trộn bê tông với nhiệt độ ban đầu là 24.30C.

Từ khóa: Bê tông tính năng cao (HPC), nhiệt độ đoạn nhiệt, tham số nhiệt thủy hóa, mức độ thủy hóa

175. Tính toán chiều dày tấm mặt đường bê tông cốt thép dự ứng lực lắp ghép trong giai đoạn khai thác/ ThS. Võ Hồng Lâm// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 04 .- Tr. 65-69.

Nội dung: Tấm mặt đường bê tông cốt thép dự ứng lực lắp ghép sau khi được tính toán, kiểm toán đảm bảo trong giai đoạn chế tạo và thi công cần được kiểm toán trong quá trình khai thác, để đảm bảo tấm bê tông cốt thép dự ứng lực không bị phá hoại (không bị nứt vỡ) dưới tác dụng của tải trọng xe và nhiệt độ. Bài báo trình bày những đề xuất tính toán để kiểm toán chiều dày tấm mặt đường bê tông cốt thép dự ứng lực lắp ghép trong giai đoạn khai thác.

Từ khóa: Bê tông cốt thép dự ứng lực, lắp ghép, giai đoạn khai thác.

176. Tính toán cột liên hợp thép – bê tông chịu nén lệch tâm/ Nguyễn Ngọc Linh// Xây dựng .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 214-219.

Nội dung: Trình bày phương pháp tính toán cột liên hợp thép – bê tông được bọc bê tông hoàn toàn chịu nén lệch tâm theo tiêu chuẩn SP 266.1325800.2016. Trong đó, tập trung vào phương pháp tính toán và kiểm tra theo điều kiện bền đối với cột liên hợp dựa trên cơ sở mô hình làm việc biến dạng phi tuyến theo chỉ dẫn của tiêu chuẩn SP 63.13330.2017 có kể đến sự làm việc của các thành phần cốt thép. Ứng suất trong cốt thép hình khi chịu nén và kéo được xác định theo chỉ dẫn của tiêu chuẩn SP 16.13330.2012. Bài báo trình bày ví dụ tính toán kiểm tra bền và ổn định cột liên hợp thép – bê tông với cốt thép hình chữ I được bọc bê tông hoàn toàn chịu nén lệch tâm theo hai phương.

Từ khóa: Cột liên hợp thép bê tông, cột liên hợp bọc bê tông hoàn toàn, nén lệch tâm, độ lệch tâm, chiều dài tính toán, độ mảnh.

177. Tính toán dầm bê tông cốt thép có mở lỗ nhỏ/ ThS. Cao Thị Mai Hương// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 04 .- Tr. 60-64.

Nội dung: Trình bày cơ sở lý thuyết, các phương pháp tính toán dầm bê tông cốt thép có lỗ mở nhỏ theo các tiêu chuẩn khác nhau, đồng thời khảo sát các yếu tố như vị trí, kích thước của lỗ mở ảnh hưởng tới sức kháng của dầm bê tông cốt thép, từ đó đưa ra các kiến nghị cho việc lựa chọn lỗ mở phù hợp nhất.

Từ khóa: Dầm bê tông, lỗ mở trong dầm

178. Tối ưu hóa tự động trong kế hoạch bố trí cần trục tháp dựa trên nền tảng BIM/ Phạm Hồng Luân, Ngô Xuân Vĩnh// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 43-49.

Nội dung: Mục đích của bài báo là phát triển một phương pháp tích hợp, kết hợp với mô hình hóa thông tin xây dựng (BIM) và thuật toán di truyền đa mục tiêu (NSGA-II) để tự động tạo ra một sơ đồ bố trí cần trục tháp tối ưu. 

Từ khóa: Nền tảng BIM, tối ưu hóa tự động, thuật toán di truyền đa mục tiêu (NSGA-II), cần trục tháp, kế hoạch bố trí.

179. Tối ưu hóa vị trí cẩu tháp sử dụng thuật toán sói xám đơn mục tiêu/ Phạm Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Hoàng Thắng, Nguyễn Ngọc Hoàng Quân, Đỗ Hoàng Lân// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr.185-188.

Nội dung: Nghiên cứu này sử dụng thuật toán tối ưu Sói Xám (GWO) được xây dựng dựa trên tính bầy đàn của đàn sói để giải quyết vấn đề bài toán. Thuật toán tối ưu Sói Xám được sử dụng nhằm so sánh kết quả với thuật toán RSSA-Grover. Mục tiêu của nghiên cứu này là tối ưu hóa thời gian nhằm giảm chi phí trong việc chọn vị trí, lắp cẩu tháp.

Từ khóa: Sói Xám, cẩu tháp, tối ưu, vị trí, đơn mục tiêu

180. Tương quan chuyển vị ngang tường vây và độ lún công trình lân cận trong phạm vi 2 lần chiều sâu hố đào/ Huỳnh Quốc Thiện, Nguyễn Minh Tâm// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 12-17.

Nội dung: Phân tích tương quan chuyển vị ngang tường vây và độ lún công trình lân cận trên nền móng nông trong phạm vi 2 lần hố đào. Tương quan này được sử dụng để ước lượng sơ bộ độ lún công trình lân cận khi biết được giá chuyển vị ngang tường vây.

Từ khóa: Độ lún công trình lân cận, chuyển vị ngang tường vây.

181. Tương quan giữa mô đun đàn hồi của trụ đất xi măng tại hiện trường và mô đun đàn hồi của trụ đất xi măng từ thí nghiệm nén đơn/ Nguyễn Tấn Bảo Long// Xây dựng .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 220-223.

Nội dung: Đề xuất tương quan giữa mô đun đàn hồi của trụ đất xi măng thực tế tại hiện trường và mô đun đàn hồi của trụ đất xi măng thu được từ thí nghiệm nén đơn.

Từ khóa: Trụ đất xi măng, biến dạng, mô đun đàn hồi, thí nghiệm hiện trường

182. Ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo xây dựng các đường địa vật lý giếng khoan bị nhiễu hoặc mất/ Nguyễn Ninh Giang, Phạm Sơn Tùng// Xây dựng .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 196-202.

Nội dung: Nghiên cứu việc sử dụng Máy học trong việc giải quyết vấn đề mất đường log khi đo địa vật lý giếng khoan. Đầu tiên, hai phương pháp mạng nơ ron nhân tạo, mạng nơ ron kết nối hoàn toàn và mạng bộ nhớ dài ngắn được dùng để tạo ra các đường log nhân tạo, giúp đỡ việc phân tích các tính chất vỉa trong khu vực mà các đường log bị mất hoặc không hoàn chỉnh...

Từ khóa: Các đường log nhân tạo, mạng nơ ron, máy học, tiền xử lí dữ liệu, mạng nơ ron kết nối hoàn toàn, mạng bộ nhớ dài ngắn, chuẩn hóa dữ liệu, lọc nhiễu, phân tích thành phần chính.

183. Ứng dụng AHP vào việc lựa chọn tường biên bê tông cốt thép trong nhà nhiều tầng/ Phạm Hồng Luân, Trịnh Quốc Thái// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 130-135.

Nội dung: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn tường biên về yếu tố tiến độ thi công, chi phí, an toàn lao động và các nhân tố kỹ thuật khác trong việc thay đổi tường bao xây gạch bằng tường bao bê tông cốt thép. Đưa ra mô hình giúp hỗ trợ ra quyết định lựa chọn phương án tường biên áp dụng công cụ AHP (dùng phần mềm Expert Choice) để đánh giá lựa chọn phương án giữa thi công tường bao bê tông cốt thép với tường bao xây gạch truyền thống.

Từ khóa: Tường biên bê tông cốt thép, tiến độ, chi phí, an toàn, chất lượng, EFA, AHP.
184. Ứng dụng địa thống kê trong khảo sát địa chất cho các công trình xây dựng/ ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng, PGS. Bùi Trọng Cầu// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 7-12.

Nội dung: Trình bày một ứng dụng của của địa thống kê trong phân tích sự biến đổi không gian qua các tương quan không gian với các vị trí đã được lấy mẫu. Phương pháp tính toán được xác nhận bằng cách phân tích biến thiên không gian tham số góc ma sát của đất được quy đổi từ các dữ liệu của thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng CPTu tại một tuyến đường ở khu vực Thanh Trì, Hà Nội.

Từ khóa: Biến đổi không gian, địa thống kê, Kriging

185. Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) cho công tác quản lý khối lượng thi công nhà cao tầng/ Nguyễn Anh Thư, Võ Đại Phong// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 116-120.

Nội dung: Nghiên cứu thực hiện khảo sát thực trạng quản lý khối lượng thi công nhà cao tầng tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua kết quả đánh giá những thuận lợi và khó khăn từ những kỹ sư BIM và QS đang làm việc quản lý khối lượng thi công, kết hợp với các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu sẽ phân tích những nhân tố quan trọng và đề xuất giải pháp áp dụng BIM trong quản lý khối lượng ở dự án thực tế.

Từ khóa: BIM, đo bóc khối lượng, quản lý dự án, quản lý khối lượng thi công, kỹ sư quản lý khối lượng.

186. Ứng dụng phần mềm SAP 2000 trong tính toán thiết kế kết cấu thép cổng trục dạng chữ C khẩu độ 9.7m, tải trọng 25 tấn phục vụ thi công mố trụ cầu cạn/ TS. Bùi Thanh Danh// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 49-53.

Nội dung: Trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, tính toán thiết kế cổng trục dạng chữ C phục vụ thi công mố trụ cầu cạn, từ đó đưa ra các đề xuất, giải pháp kỹ thuật thiết kế và khai thác thiết bị này.

Từ khóa: Tính toán cổng trục dạng chữ C, cổng trục phục vụ xây dựng cầu cạn, sử dụng phần mềm SAP 2000 tính toán kết cấu thép cổng trục, cổng trục sử dụng trong xây dựng giao thông.

187. Ứng dụng phương pháp dao động trong chẩn đoán cầu bê tông cốt thép/ PGS. TS. Lê Thị Bích Thủy, ThS. Nguyễn Văn Có// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 1+2 .- Tr. 29-33.

Nội dung: Trình bày phương pháp chẩn đoán cầu bê tông cốt thép bằng phương pháp dao động và tính ứng dụng thực tế của nó.

Từ khóa: Dao động, chẩn đoán, hư hỏng, giám sát sức khõe kết cấu.

188. Ứng dụng phương pháp phân tích cấu trúc AHP đánh giá mức độ xung đột chi phí giữa các dự án thuộc Cảng hàng không Việt Nam/ Trương Vĩnh Trung, Lương Đức Long// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 102-110.

Nội dung: Bài báo hướng đến việc ứng dụng phương pháp AHA để đánh giá mức độ xung đột của các dự án khác nhau với cùng một chủ đầu tư – Cảng hàng không. Mô hình AHP được dựa trên các nhóm tiêu chí quan trọng liên quan đến xung đột giữa các bên liên quan trong các dự án bao gồm: nhóm tiêu chí liên quan về Hợp đồng – phương thức giao dự án, nhóm tiêu chí liên quan Nhà thầu thi công, nhóm tiêu chí liên quan Thiết kế/ Giám sát, nhóm tiêu chí liên quan Chủ đầu tư – Ban quản lý dự án và nhóm các tiêu chí khác. Kết quả mô hình giúp cho các Chủ đầu tư sớm xác định được mức độ xung đột của dự án từ đó có kế hoạch phối hợp hiệu quả trong quá trình giải quyết xung đột tránh gây thiệt hại và tổn thất lớn.

Từ khóa: AHP, tranh chấp/ xung đột, dự án Cảng hàng không


189. Ứng dụng phương pháp tương đương năng lượng vào phân tích ứng xử của tấm chịu uốn/ Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Thị Kim Loan// Xây dựng .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 231-235.

Nội dung: Trình bày một số kết quả nghiên cứu ứng dụng phương pháp tương đương năng lượng vào phân tích ứng xử của tấm chịu uốn dưới tác dụng của tải trọng. Trong đó kết cấu tấm được thay thế bởi một lưới dầm tương đương về năng lượng biến dạng

Từ khóa: Phương pháp tương đương năng lượng, phương pháp phần tử hữu hạn, năng lượng biến dạng, tấm chịu uốn, chuyển vị, biến dạng

190. Ứng xử cắt của dầm tiết diện liên hợp bê tông thường và bê tông tính năng cao/ Đỗ Văn Tới, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Thị Ngọc Hân, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài// Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 110-113.

Nội dung: Nghiên cứu ứng xử cắt của dầm sử dụng hai vật liệu bê tông liên hợp: bê tông thường và bê tông tính năng cao. Vật liệu một được đỗ cách vật liệu hai khoảng 30 phút, không có neo liên kết giữa hai lớp vật liệu. Nhờ lớp bê tông tính năng cao, sức chịu tải của dầm tăng lên đáng kể so với dầm chỉ có bê tông thường. Kết quả quan sát mẫu thí nghiệm cho thấy hai vật liệu liên kết tốt, không có sự bóc tách hay trượt giữa bê tông thường và bê tông tính năng cao.

Từ khóa: Dầm liên hợp, bê tông tính năng cao, ứng xử cắt, sức kháng cắt.

191. Ứng xử của gối cầu cao su cốt bản thép sử dụng cho cầu tại Việt Nam/ TS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung, TS. Nguyễn Văn Hậu, KS. Trần Quang Minh// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 118-123.

Nội dung: Nghiên cứu của gối cầu cao su bản thép sử dụng cho cầu ở Việt Nam, từ đó đưa ra các tiêu chí thí nghiệm gối cầu cần thiết để đảm bảo an toàn cũng như chất lượng của gối trong quá trình sử dụng, khai thác. Trong các điều kiện làm việc khác nhau, gối cầu cao su bản thép có các ứng xử khác nhau, từ các phân tích ứng xử lý thuyết kết hợp với các hư hỏng thực tế trong quá trình khai thác trên các cầu sử dụng gối cao su và các thí nghiệm đánh giá gối cầu, nhóm tác giả đã trình bày được các ứng xử, nguyên nhân gây ra hư hỏng gối, đồng thời bổ sung thêm các tiêu chí đánh giá, thí nghiệm nhằm nâng cao độ bền cho gối cao su cốt bản thép.

Từ khóa: Gối cao su cốt bản thép, ứng xử của gối cầu, tiêu chí thí nghiệm gối.
192. Ứng xử mất ổn định của dầm thép cong dạng vòm/ TS. Đặng Đăng Tùng, TS. Nguyễn Cảnh Tuấn, Đinh Long Hưng, Mai Hoàng Bảo// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 03 .- Tr. 54-58.

Nội dung: Giới thiệu về kết cấu dầm cong dạng vòm sử dụng cho công trình cầu. Trước hết, lý thuyết tính toán sức kháng mất ổn định sẽ được giới thiệu dựa trên nền tảng lý thuyết về dầm cong đã được phát triển. Một số phân tích phần tử hữu hạn sẽ được thực hiện nhằm đánh giá độ tin cậy của lý thuyết đã đề xuất. Một mô hình cầu thép thực tế sẽ được mô phỏng và phân tích bằng phần mềm phần tử hữu hạn cao cấp có xét đến ứng xử phi tuyến vật liệu  và biến dạng lớn. 

Từ khóa: Dầm cong dạng vòm, dầm cong, mất ổn định do uốn xoắn, cầu thép, đường cong thiết kế mất ổn định
193. Ứng xử mỏi của bê tông tính năng cao dưới tải trọng uốn/ Nguyễn Văn Bền, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Nguyễn Thị Ngọc Hân// Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 114-116.

Nội dung: Nghiên cứu ứng xử mỏi dưới tải uốn của bê tông tính năng cao. Các dầm thí nghiệm có kích thước rộng x cao x chiều dài nhịp khác nhau: 40x40x120mm (chiều dài mẫu dầm là 160 mm). 

Từ khóa: Ứng suất lặp, bê tông tính năng cao, ứng xử mỏi, sức kháng uốn
194. Ước lượng module cát tuyến E50 của tầng cát dày khu vực quận 1, TP. Hồ Chí Minh bằng phương pháp phần tử hữu hạn/ Huỳnh Quốc Thiện, Nguyễn Minh Tâm// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 136-142.

Nội dung: Phân tích giá trị module cát tuyến E50 của tầng cát dày khu vưc quận 1 thành phố Hồ Chí Ming theo chỉ số SPT (N), thông qua 3 dự án có tầng hầm sâu thi công bằng các phương pháp khác nhau bao gồm, bottom – up, semi – topdown và topdown. Từ việc thống kê chỉ số N của 20 hố khoan từ 3 dự án khu vực quận 1 để tìm ra hàm đặc trưng diễn tả sự thay đổi chỉ số N theo độ sâu z trong tầng đáy cát dày khu vực này. Tác giả sử dụng mô hình Hardening Soil (HS) để phân tích ngược, ước lượng sự thay đổi E50 theo N và theo độ sâu z là một hàm có dạng E50 =αNf(z)...

Từ khóa: Module cát tuyến E50, tương quan SPT (N) và E50  
195. Ước tính độ lún thời gian nền đất phân lớp dùng phương thức quy đổi nền theo tính chất và hình học/ Dương Hồng Thẩm, Từ Thành Công, Nguyễn Huế Anh, Nguyễn Trọng Tú, Lê Quang Huy// Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 25-28.

Nội dung: Trình bày cách tính độ lún thời gian của nền đất hai lớp theo thời gian, trên cơ sở đó ước tính độ lún theo thời gian cho nền đất nhiều lớp. Thể thức nghiên cứu là áp dụng hai phương pháp đề nghị là: quy đổi tương đương về tính chất cố kết (theo hệ số cố kết tương đương) và quy đổi tương đương về hình học lớp chịu nén (theo chiều dày tương đương của nền đất). Sử dụng dữ liệu khảo sát từ công trình thực tế Làng tôi (Quận 2) đưa vào tính toán mô hình. Lập được bảng tính lún bằng excel phục vụ cho công tác tính lún nền.

Từ khóa: Lún cố kết, độ lún theo thời gian, thoát nước lỗ rỗng, hệ số rỗng, nền đồng nhất

196. Xác định công thức tính độ sâu phân giới đối với dòng chảy ổn định không đều của kênh hình thang cân bằng phương pháp bán thực nghiệm/ Nguyễn Minh Ngọc// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 159-162.

Nội dung: Trình bày khái quát tính toán độ sâu phân giới một cách tổng quát, cách áp dụng vào tính toán cho dòng chảy trong kênh hình thang cân. Qua đó phân tích áp dụng các công thức và đánh giá đưa ra công thức tính độ sâu phân giới mới, nhằm đạt kết quả chính xác hơn và thuận lợi hơn trong tính toán dòng chảy không ổn định đối với kênh hình thang cân. 

Từ khóa: Độ sâu phân giới, dòng chảy không ổn định, kênh hình thang cân, dòng chảy phân giới, năng lượng mặt cắt đơn vị

197. Xác định khoảng cách giữa hai giếng thu nước mưa liền kề và thời gian tối đa cho phép nước mưa đọng trên mặt tuyến đường thẳng trong thiết kế hệ thống thoát nước đô thị/ PGS. TS. Phạm Văn Thoan// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 1+2 .- Tr. 50-56.

Nội dung: Mở đầu bài báo, tác giả giới thiệu ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu. Tiếp theo, tác giả xây dựng các công thức xác định khoảng cách giữa hai giếng thu nước mưa liền kề, thời gian tối đa cho phép nước mưa đọng trên mặt tuyến đường thẳng trong thiết kế hệ thống thoát nước đô thị và các ví dụ tính toán minh họa. Cuối cùng, bài báo đưa ra các kết luận, kiến nghị quan trọng cần giải quyết.

Từ khóa: Giếng thu nước mưa, rãnh ghé, mặt đường dốc ngang hai mái, thời gian nước đọng trên đường, hệ thống thoát nước đô thị.

198. Xác định khoảng cách giữa hai giếng thu nước mưa liền kề và thời gian tối đa cho phép nước mưa đọng trên mặt đường đoạn cong, bố trí siêu cao trong thiết kế hệ thống thoát nước đô thị/ PGS. TS. Phạm Văn Thoan// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 4 .- Tr. 20-23.

Nội dung: Mở đầu bài báo, tác giả giới thiệu ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu. Tiếp theo, tác giả bài báo xây dựng các công thức xác định khoảng cách giữa hai giếng nước mưa liền kề, thời gian tối đa cho phép nước mưa đọng trên mặt đường đoạn cong, bố trí siêu cao trong thiết kế hệ thống thoát nước đô thị và các ví dụ tính toán minh họa. Cuối cùng, bài báo đưa ra các kết luận, kiến nghị quan trọng cần giải quyết.

Từ khóa: Giếng thu nước mưa, đoạn đường cong, siêu cao, rãnh ghé, bụng đường cong, lưng đường cong, thời gian nước đọng trên đường, hệ thống thoát nước đô thị
199. Xác định sức kháng uốn danh định của dầm bê tông cốt thép dự ứng lực tiết diện chữ I liên hợp bản mặt cầu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn hiện hành/ Phan Tấn Duy, TS. Nguyễn Duy Liêm, TS. Nguyễn Huỳnh Tấn Tài// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 05 .- Tr. 104-108.

Nội dung: Trình bày cách xác định sức kháng uốn danh định của dầm bê tông cốt thép dự ứng lực tiết diện chữ I liên hợp bản mặt cầu bê tông cốt thép. Kết quả nghiên cứu giúp kỹ sư thiết kế cầu, đặc biệt là các em sinh viên ứng dụng để xác định sức kháng uốn phù hợp.

Từ khóa: Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, mô men danh định, phân tích mặt cắt ngang, sức kháng uốn

200. Xây dựng biểu đồ tương tác cho cột bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm bằng Excel/ Phạm Thị Lan// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 7-11.

Nội dung: Trình bày quy trình dựng biểu đồ tương tác cho ba trường hợp: cột chịu nén lệch tâm phẳng, đặt thép tập trung trên cạnh vuông góc với mặt phẳng uốn; cột chịu nén lệch tâm phẳng, đặt thép theo chu vi; cột chịu nén lệch tâm xiên.

Từ khóa: Xây dựng biểu đồ tương tác bằng Excel, khả năng chịu lực của cột, cột chịu nén lệch tâm phẳng, cột chịu nén lệch tâm xiên
201. Xây dựng mô hình lựa chọn đơn vị kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành/ Đoàn Hoàng Ghi, Đinh Công Tịnh// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 21-27.

Nội dung: Xác định các tiêu chí quan trọng trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành. Thông qua việc lấy trọng số bằng mô hình AHP, tỷ lệ tiêu chí, mô hình Best Value được xây dựng để đánh giá và lựa chọn đơn vị có năng lực, kinh nghiệm với giá bỏ thầu hợp lý.

Từ khóa: AHP, kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành, tiêu chí, Best Value
202. Xây dựng mô hình phát sinh chuyến đi cho khu vực miền Trung Việt Nam bằng mô hình hồi quy tuyến tính/ ThS. Cao Thị Xuân Mỹ, ThS. Nguyễn Văn Đăng// Cầu đường Việt Nam .- 2019 .- Số 3 .- Tr. 17-21.

Nội dung: Phát sinh chuyến đi là bước đầu tiên quan trọng trong quy trình 4 bước, quy trình dùng để dự báo nhu cầu 4 bước, quy trình dùng để dự báo nhu cầu giao thông. Mô hình phát sinh chuyến đi thường được xây dựng bằng phương pháp phân tích hồi qui dựa trên dữ liệu về đặc điểm kinh tế - xã hội của khu vực phân tích. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình thu hút chuyến đi – một trong hai mô hình nhỏ của mô hình phát sinh chuyến đi cho khu vực miền Trung Việt Nam bằng mô hình hồi qui tuyến tính đa biến.

Từ khóa: Mô hình phát sinh chuyến đi, phân tích hồi qui, hệ số tương quan, dự báo nhu cầu giao thông, mô hình bốn bước

203. Xây dựng tương quan sức chống cắt của thí nghiệm nén ba trục và cắt cánh hiện trường cho một số loại đất sét yếu/ PGS. TS. Châu Trường Linh, ThS. Ao Văn Toàn// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 5 .- Tr. 54-57.

Nội dung: Thiết lập tương quan giữa các giá trị sức chống cắt của thí nghiệm nén ba trục (sơ đồ không cố kết – không thoát nước UU) và thí nghiệm cắt cánh hiện trường (VST) cho một số loại đất sét yếu trạng thái dảo mềm đến dẻo chảy, áp dụng cho các công trình giao thông trên nền đất yếu trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Từ khóa: Thí nghiệm nén ba trục, thí nghiệm cắt cánh hiện trường, sức chống cắt không thoát nước, tương quan, phương pháp phân tích thành phần chính, khu kinh tế Dung Quất

204. Xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ trống quay sinh học ngập nước/ Lều Thọ Bách, Ứng Thị Thúy Hà// Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 64-68.

Nội dung: Trình bày các kết quả nghiên cứu thực nghiệm nhằm phát triển công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt có nhu cầu tiêu thụ điện năng và chi phí vận hành thấp phù hợp với điều kiện kinh tế và thị trường xử lý nước thải ở Việt Nam. 

Từ khóa: Trống quay sinh học, kỵ khí, hiếu khí, nước thải sinh hoạt
205. Ý tưởng điều khiển chuyển động của ống khói hình trụ trong dòng gió bằng tối ưu tham số/ GS. TSKH. Đào Huy Bích, GS. TSKH. Nguyễn Đằng Bích// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 3-12.

Nội dung: Phân tích phương pháp điều khiển chuyển động của ống khói hình trụ trong dòng gió bằng tối ưu tham số. Đối tượng xem xét tối ưu là một ống khói hình trụ bằng bê tông cốt thép cao 193,6m.

Từ khóa: Ống khói hình trụ, điều khiển chuyển động

VĂN HỌC

1. Một số nét đặc sắc về sử dụng hư từ trong thơ Nguyễn Bính trước 1945 / Đỗ Anh Vũ// Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 3 (358) .- Tr. 52-65.
Nội dung: Tổng quan và phân tích một số nét đặc sắc trong việc sử dụng hư từ trong thơ Nguyễn Bính. 

Từ khóa: Nguyễn Bính, hư từ, thơ
2. Người Hoa với Chiêu Anh Các - “Salon văn học” quốc tế đầu tiên của Việt Nam/ Đoàn Lê Giang// Nghiên cứu Văn học .- 2019 .- Số 7 (569) .- Tr. 3 - 11.

Nội dung: Điểm qua thành tựu nghiên cứu về Tao đàn Chiêu Anh Các, những giá trị nổi bật của Tao đàn này, trong đó tập trung nhất là thơ phú của Tao đàn Nguyên súy Mạc Thiên Tích.

Từ khóa: Mạc Thiên Tích, Chiêu Anh Các, Hà Tiên, văn học Nam Bộ Việt Nam, văn học Việt – Hoa
3. Sơ lược lịch sử lý luận - phê bình văn học phương Tây/ Trần Nho Thìn// Nghiên cứu Văn học .- 2019 .- Số 6 (568) .- Tr. 98 - 107.

Nội dung: Lý luận - phê bình văn học phương Tây có lịch sử lâu đời và phong phú. Ba cách phân kỳ lịch sử lý luận - phê bình đó. Đặc điểm chung là việc tìm kiếm chân lý không ngừng giữa các đối cực như chủ thể và khách thể, khoa học và nhân học văn hóa, văn bản và tư tưởng chính trị - văn hóa. Các vấn đề chính trị - xã hội và con người gần đây được lý luận phê bình phương Tây quan tâm nhiều hơn các vấn đề thuần túy văn chương, nghệ thuật.

Từ khóa: Lịch sử lý luận - phê bình văn học phương Tây, phân kỳ lịch sử lý luận - phê bình, tìm kiếm chân lý

4. Phong cách học phê phán – hướng tiếp cận mới của phong cách học về văn bản phi văn chương/ Nguyễn Thế Truyền// Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 2 .- Tr. 22-42.

Nội dung: Tìm hiểu về khái niệm văn bản phi văn chương, nguồn gốc của phong cách học phê phán. Trình bày về quá trình hình thành, mục đích nghiên cứu, hệ thống công cụ phân tích, ý nghĩa thực tiến xã hội và một số vấn đề tồn tại của phong cách học phê phán.
Từ khóa: Văn bản, văn bản phi văn chương, phong cách học phê phán.

5. Thiên tính nữ và góc nhìn giới tính trong văn chương Việt Nam đương đại/ Nguyễn Thị Năm Hoàng// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2019 .- Số 4 (Tập 61) .- Tr.50-55.

Nội dung: Thiên tính nữ trong văn chương là đặc điểm, là thiên hướng tư duy nghệ thuật chi phối cách thức tổ chức tác phẩm mang bản sắc phái nữ hoặc sự đề cao những phẩm chất và giá trị của phụ nữ. Khuynh hướng này thể hiện một cách sâu rộng và phổ biến, tạo thành nét đặc sắc cho văn học Việt Nam đương đại. Bài viết vận dụng kết hợp phê bình Nữ quyền và các phương pháp nghiên cứu Văn hóa học, Thi pháp học, Tự sự học để mô tả và phân tích nguồn gốc của Thiên tính nữ, sự thể hiện của Thiên tính nữ và góc nhìn giới tính trong văn chương Việt Nam đương đại qua những hiện tượng tiêu biểu, trên một số phương diện cơ bản.

Từ khóa: Góc nhìn giới tính, thiên tính nữ, văn chương Việt Nam đương đại

6. Tiếp nhận lí thuyết “cộng đồng tưởng tượng” của Benedict Anderson trong nghiên cứu văn học - điện ảnh ở Trung Quốc/ Đỗ Văn Hiểu// Nghiên cứu Văn học .- 2019 .- Số 6 (568) .- Tr. 31 - 41.

Nội dung: Trình bày các mục như sau: 1. Đặt vấn đề; 2. Giới thiệu, dịch thuật và nghiên cứu lí thuyết; 3. Vận dụng lí thuyết “cộng đồng tưởng tượng” nghiên cứu văn học Trung Quốc; 4. Nghiên cứu điện ảnh từ lí thuyết “cộng đồng tưởng tượng” và 5. Kết luận.

Từ khóa: Cộng đồng tưởng tượng, văn học dân tộc, văn học Trung Quốc, tiếp nhận

7. Truyện cổ dân gian Chăm và Khmer Nam Bộ - nhìn từ góc độ đề tài/ Phạm Tiết Khánh// Nghiên cứu Văn học .- 2019 .- Số 7 (569) .- Tr. 12 - 21.

Nội dung: Tiếp cận truyện cổ dân gian Chăm và Khmer dưới góc độ đề tài để cung cấp những điểm gặp gỡ và khác biệt về phạm vi hiện thực được đề cập đến trong truyện cổ dân gian của hai dân tộc, nơi lưu giữ được nhiều dấu ấn về cuộc sống tinh thần và vật chất của người Chăm và Khmer với nhiều màu sắc, hình hài sống động và phong phú.

Từ khóa: Truyện cổ dân gian, đề tài, Nam Bộ

8. Văn học Anh ngữ và nền văn học dân tộc Ấn Độ/ Phạm Phương Chi// Nghiên cứu Văn học .- 2019 .- Số 6 (568) .- Tr. 42 - 53.

Nội dung: Lí giải vị trí của văn học Anh ngữ Ấn Độ như là một bộ phận của văn học Ấn Độ trên cơ sở khảo sát lịch sử ngôn ngữ và văn học Ấn Độ trong tương quan với quá trình hình thành dân tộc - quốc gia Ấn Độ. Văn học Anh ngữ Ấn Độ, về mặt lịch sử xây dựng dân tộc cộng đồng về dân tộc Ấn Độ.

Từ khóa: Văn học Anh ngữ Ấn Độ, văn học và dân tộc, tiếng Hindi

10. Văn học Châu Ro: từ truyền thống đến hiện đại/ Nguyễn Hữu Lễ// Nghiên cứu Văn học .- 2019 .- Số 7 (569) .- Tr. 66 - 77.

Nội dung: Trình bày nội dung: 1. Truyện kể dân gian Châu Ro; 2. Thơ ca dân gian Châu Ro và 3. Dòng chảy từ truyền thống đến hiện đại: Trường hợp Préki Malamak.

Từ khóa: Châu Ro, dân tộc học, thơ ca dân gian, văn học
11. Văn học và vấn đề dân tộc ở một số nước thuộc địa cũ/ Hà Anh// Nghiên cứu Văn học .- 2019 .- Số 6 (568) .- Tr. 86 - 97.

Nội dung: Nằm trong xu hướng nghiên cứu văn học và dân tộc nói riêng và về vai trò xã hội của văn học nói chung được phát triển trên thế giới từ những năm 80 của thế kỉ XX. Xu hướng tri thức này phân tích ảnh hưởng văn hóa, xã hội và chính trị của chủ nghĩa thực dân ở các nước thuộc địa, và phân tích vấn đề dân tộc cũng như các di sản thực dân ở một số nước thuộc địa cũ, đặc biệt là Ấn Độ, một số nước Châu Phi và Indonesia.

Từ khóa: Văn học và dân tộc, giải thuộc địa, phê bình hậu thuộc địa, văn học hậu thuộc địa châu Phi

12. Vương Hồng Sển và Tự vị tiếng Việt miền Nam – Nhìn từ văn hóa tộc người Nam Bộ/ Nguyễn Trương Tuấn// Nghiên cứu Văn học .- 2019 .- Số 7 (569) .- Tr. 66 - 77.

Nội dung: Trình bày nội dung: 1. Văn nghiệp Vương Hồng Sển và Tự vị Tiếng Việt miền Nam; 2. Cội nguồn, ngữ nghĩa và văn hóa tộc người Nam Bộ trong Tự vị Tiếng Việt miền Nam và 3. Kết luận.

Từ khóa: Tự vị Tiếng Việt miền Nam, Vương Hồng Sển, Hoa, Khmer, Chăm, Nam Bộ
DU LỊCH
1. Các dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn đảm bảo sự phát triển bền vững của địa phương (nghiên cứu điển hình lượng giá trị kinh tế rừng ngập mặn tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định) / Nguyễn Viết Thành, Nguyễn Thị Thiện// Nghiên cứu kinh tế .- 2019 .- Số 3(490) .- Tr. 73-83.

Nội dung: Bài viết  lượng giá giá trị kinh tế rừng ngập mặn tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định. Thông tin về giá trị kinh tế của rừng ngập mặn là yếu tố đầu vào quan trọng phục vụ quản lý và sử dụng bên vững các dịch vụ hệ sinh thái, đồng thời giúp các nhà quản lý lự chọn được các phương án sử dụng rừng ngập mặn có hiệu quả hướng tới phát triển bền vững.

Từ khóa: Rừng ngập mặn, hệ sinh thái, lượng giá trị kinh tế, Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định

2. Cảm xúc tiêu cực của du khách nước ngoài khi đến Việt Nam: Nguyên nhân và hậu quả về mặt hành vi/ Lê Nhật Hạnh// Kinh tế & phát triển .- 2019 .- Số 264 tháng 6 .- Tr. 66-76.

Nội dung: Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu các trạng thái cảm xúc tiêu cực mà du khách nước ngoài gặp phải, nguyên nhân chính cũng như các hành vi phản ứng sau khi trải nghiệm cảm xúc tiêu cực. Phương pháp tiếp cận PLS-SEM (Partial Least Squares - Structural Equation Modeling) được dùng để kiểm định mô hình nghiên cứu với mẫu điều tra là 329 khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Kết quả cho thấy ‘mức độ nghiêm trọng của lỗi dịch vụ’ và ‘nhận định không xác thực’ có tác động làm tăng cảm xúc tiêu cực của khách du lịch. Trong khi đó ‘nỗ lực sửa đổi’ có tác dụng làm giảm các cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực có tác động mạnh nhất đến ‘truyền miệng tiêu cực’, tiếp theo là ‘ý định tẩy chay’, và cuối cùng là ‘phàn nàn’. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở để đưa ra hàm ý quản trị cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch nói riêng cũng như đề xuất gợi ý chính sách cho cơ quan quản lý du lịch nói chung.

Từ khóa:  Cảm xúc tiêu cực, lỗi dịch vụ, nhận định không xác thực, nỗ lực sửa đổi, hậu quả hành vi, PLS-SEM

3. Du lịch cộng đồng trên thế giới: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn/ Nguyễn Công Thảo, Nguyễn Thị Thanh Bình// Khoa học xã hội Việt Nam .- 2019 .- Số 7 .- Tr. 41 - 47.

Nội dung: Giới thiệu một số quan điểm căn bản về du lịch cộng đồng của các học giả trên thế giới, bao gồm: khái niệm; sự phát triển hoạt động du lịch cộng đồng; và tính bền vững của loại hình du lịch này.
Từ khóa: Du lịch cộng đồng, người dân địa phương, thế giới

4. Đánh giá sản phẩm du lịch sinh thái Biển – Đảo Cà Mau và những định hướng khai thác – phát triển/ Phạm Xuân Hậu, Phạm Hồng Mơ// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2019 .- Số 2  (25) .- Tr.26 – 36.

Nội dung: Trình bày kết quả  nghiên cứu, đánh giá về sản phẩm du lịch sinh thái biển đảo qua ý kiến du khách. Thông qua đó xây dựng định hướng phát triển hợp lý, hiệu quả tạo sức cạnh tranh cho du lịch sinh thái biển nói riêng và du lịch tỉnh Cà Mau nói chung.

Từ khóa: Du lịch, Cà Mau, sản phẩm du lịch, du lịch biển đảo

5.  Đặc điểm của định danh du lịch tự nhiên vùng Nam Bộ/ Nguyễn Đăng Khánh// Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 2 .- Tr. 43-57.

Nội dung: Mô tả và phác họa những đặc điểm chính của địa danh du lịch tự nhiên ở vùng đất Nam Bộ, từ góc nhìn đa chiều về ngôn ngữ, văn hóa và du lịch.
Từ khóa: Định danh, du lịch tự nhiên, vùng Nam Bộ.

6. Kinh nghiệm phát triển du lịch của một số nước trong khu vực và gợi ý cho Việt Nam/ Lê Văn Phục// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2019 .- Số 4 (Tập 61) .- Tr.12-16.

Nội dung: Trong những năm qua, du lịch ở Việt Nam đã có sự phát triển nhanh chóng và đạt được nhiều thành tự, đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển đất nước. Tuy nhiên, sự phát triển và đóng góp là chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mình để phát triển du lịch Việt Nam mạnh mẽ và bền vững hơn trong thời gian tới.

Từ khóa: Du lịch, kinh nghiệm, phát triển, Thái Lan, Việt Nam

7. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch Việt Nam dưới sự tác động của cách mạng công nghiệp 4.0/ Lê Đăng Minh// Nghiên cứu Châu Phi &Trung Đông .- 2019 . – Số 4 (164) .- Tr.45 – 55.

Nội dung: Phân tích của cách mạng công nghiệp 4.0 đến ngành du lịch Việt Nam, thực trạng nguồn nhân lục du lịch Việt Nam và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0

Từ khóa: Chất lượng đào tạo, nguồn nhân lực, du lịch

8. Phát triển du lịch MICE ở Singapore và bài học cho Việt Nam/ Đào Thị Kim Biên// Nguyễn Thị Hồng Nhung// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2019.- Số 542 .- Tr. 60-62.

Nội dung: Trình bày thành tựu trong phát triển du lịch MICE ở Singapore; một số bài học từ phát triển du lịch MICE ở Singapore; định hướng phát triển du lịch MICE ở Singapore.

Từ khóa: Phát triển du lịch MICE, Singapore

9. Phát triển du lịch Việt Nam theo hướng  bền vững/ Tô Đức Hạnh// Khoa học xã hội Việt Nam .- 2019 .- Số 7 .- Tr. 32 - 40.

Nội dung: Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục phát triển du lịch Việt Nam theo hướng bền vững.

Từ khóa: Du lịch, phát triển du lịch, Việt Nam, bền vững

10. Phát triển du lịch Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0/ Nguyễn Thị Tình// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2019.- Số 542 .- Tr. 55-57.

Nội dung: Trình bày tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển du lịch; hiện trạng áp dụng cách mạng công nghiệp 4.0 trong kinh doanh du lịch VN; Gợi ý giải pháp phát triển du lịch VN trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Từ khóa: Phát triển du lịch, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

11. Phát triển làng nghề ở Nghệ An/ Nguyễn Văn Quỳnh// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2019.- Số 542 .- Tr. 87-89.

Nội dung: Thực trạng phát triển làng nghề ở Nghệ An; thực trạng sản xuất kinh doanh của làng nghề ở Nghệ An; giải pháp nhằm thúc đẩy làng nghề ở Nghệ An phát triển và bền vững.

Từ khóa: Phát triển làng nghề, Nghệ An
12. Sử dụng phương pháp chi phí du hành đo luờng giá trị du lịch của khu dự trư sinh quyển Cù Lao Chàm, Hội An/ Nguyễn An Thịnh, Uông Đình Khanh, Bùi Đại Dũng,…// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2019 .- Số 2  (25) .- Tr. 20 – 25.

Nội dung: Bài báo trình bày phương pháp luận và kết quả  đo lường giá trị du lịch của Khu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An. Các bước nghiên cứu bao gồm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch và lượng giá giá trị du lịch. Tổng cộng 308 phiếu điều tra được thu thập, trong đó 215 dành cho du khách nội địa và 93 dành cho du khách quốc tế. Giá trị du lịch của Cù Lao Chàm được ước lượng dưới dạng tiền tệ trong năm 2017 là hơn 2.476 nghìn ty đồng. Thặng dư du khách đạt khoảng 124 nghìn tỷ đồng. Giá trị du lịch từ du khách quốc tế cao gấp 99,6 lần so với  du khách nội địa do du khách quốc tế đánh giá giá trị tài nguyên của Cù Lao Chàm cao hơn.

Từ khóa: Chi phí du khách, cảnh quan du lịch, lượng giá, khu dự trữ sinh quyễn, Cù Lao Chàm

13. Tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở tỉnh Kiên Giang/ Vòng Thình Nam// Nghiên cứu kinh tế .- 2019 .- Số 3(490) .- Tr. 65-72.

Nội dung: Phân tích điều kiện và thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Kiên Giang, từ đó đưa ra những giải pháp khả thi, phù hợp với những đặc điểm lãnh thổ nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo vệ các giá trị văn hóa của cộng đồng góp phần phát triển du lịch, đóng góp vào sự ổn định và nâng cao kinh tế - xã hội địa phương.

Từ khóa: Tiềm năng du lịch, lợi thế du lịch, du lịch cộng đồng Kiên Giang, phát triển du lịch

14. Thực trạng tổ chức không gian du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình/ Nguyễn Thị Phương Nga// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2019 .- Số 2  (25) .- Tr.37 – 44.

Nội dung: Nghiên cứu phân tích địa điểm địa lý về mặt tổ chức không gian lãnh thổ của  điểm du lịch, tuyến du lịch, đánh giá hiện trạng điểm, tuyến du lịch vùng lòng hồ. Trên cơ sở đó, xác định các chương trình du lịch đáp ứng nhu cầu của khách du lịch về sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Từ khóa: Tổ chức không gian lãnh thổ, lòng hồ, Hòa Bình, điểm du lịch


